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PHẦN I. KHÁI QUÁT 

 

1.1. Đặt vấn đề 

Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 298/CP ngày 

11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ với nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học 

phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn vùng Tây Nguyên. Trong suốt 

hơn 40 năm qua, Trường Đại học Tây Nguyên đã có những đóng góp đáng kể vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói 

chung.  

Với tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Tây Nguyên xác định sẽ là trường 

đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - 

lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt 

nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. Trong bối cảnh 

đó, cùng với xu thế hội nhập và trước những đòi hỏi về việc cung cấp nguồn nhân lưc̣ 

có chất lượng cao, việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng trở nên 

bức thiết. 

Trường Đại học Tây Nguyên đã đăng ký tư ̣ đánh giá CTĐT trình độ đại học 

ngành SPVL theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục 

và đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Hướng dẫn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 

28/06/2016 của Cục Khảo thí & Kiểm điṇh CLGD.  

Trong quá trình triển khai công việc, Hội đồng tư ̣đánh giá CTĐT ngành SPVL 

căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT để tiến hành xem xét, 

tư ̣đánh giá và báo cáo về thưc̣ trạng chất lượng CTĐT đại học ngành SPVL nhằm chỉ 

ra những mặt mạnh và mặt yếu cần khắc phục, từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh 

nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo đã đề ra. Bên cạnh đó, việc tư ̣đánh giá CTĐT còn 

là cơ sở cho công tác đánh giá ngoài của các cơ quan chức năng. 

 Thưc̣ hiện công tác tư ̣đánh giá CTĐT ngành SPVL, Hội đồng tự đánh giá bao 

gồm các thành viên là đại diện của các phòng chức năng, đại diện giảng viên có uy tín 

tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có liên quan đến chương trình 

đào tạo ngành SPVL; đại diện sinh viên của chương trình đào tạo ngành SPVL.  

Nội dung chính của báo cáo tự đánh giá ngành SPVL gồm có 4 phần, cụ thể 

như sau:  

Phần I. Khái quát 
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Phần II. Tư ̣đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí. Đây là phần tự đánh giá các 

tiêu chuẩn, tiêu chí, cụ thể gồm có: 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả CTĐT 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chuẩn 6. Chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên 

Tiêu chuẩn 7. Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

Tiêu chuẩn 8. Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bi ̣

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng  

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Phần III. Kết luận 

Phần IV. Phụ lục 

 Về phương pháp mã hóa minh chứng, trong báo cáo này, mã thông tin và minh 

chứng được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tư,̣ bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 

7 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) để phân cách theo công thức 

H.ab.cd.ef.  Trong đó, H là viết tắt “Hộp minh chứng”, n là số thứ tư ̣của hộp minh 

chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 10 thì chuỗi ký hiệu có 12 ký tư ̣trở 

lên), ab là số thứ tư ̣của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10), cd là 

số thứ tư ̣của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01), ef là số thứ tư ̣của minh chứng theo từng 

tiêu chí. 

 Báo cáo tự đánh giá ngành SPVL đã xác định, mục đích tự đánh giá CTĐT lần 

này là để nâng cao chất lượng CTĐT ngành SPVL thuộc Khoa KHTN&CN và các 

hoạt động nghiên cứu khoa học, đăng ký kiểm điṇh chất lượng. 

 Báo cáo xác định phạm vi tư ̣ đánh giá CTĐT ngành SPVL thuộc Khoa 

KHTN&CN của  của Trường ĐHTN từ năm 2016 đến năm 2020. 

 Bộ công cụ đánh giá được thưc̣ hiện theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo gồm 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí theo Thông tư số 04/2016/TT-

BGDÐT ngày 14/03/2016. 

 Hội đồng tư ̣ đánh giá được thành lập theo Quyết điṇh số 11565/QĐ-ĐHTN 
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ngày 22 tháng 06 năm 2020. Hội đồng gồm có 21 thành viên. Có 06 thành viên thuộc 

Ban Thư kí và có 5 nhóm công tác chuyên trách được thành lập để giúp việc cho Hội 

đồng tự đánh giá. 

 Phương pháp đánh giá được thực hiện theo quy trình tư ̣ đánh giá CTĐT của 

Trường ĐHTN với các tiêu chuẩn, tiêu chí theo Thông tư số 04/2016/TT- BGDÐT ban 

hành Quy điṇh về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học ngày 14/03/2016. 

 Đối với mỗi tiêu chí đánh giá CTĐT được tiến hành xem xét theo trình tư ̣sau:  

1) Mô tả thưc̣ trạng; 

2) Phân tích, giải thích, so sánh để đưa ra những nhận điṇh đánh giá, chỉ ra 

những điểm mạnh, điểm yếu hoặc thiếu sót; 

3) Lên kế hoạch hành động nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những 

hạn chế, thiếu sót để cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT. 

 Báo cáo tự đánh giá này được thực hiện theo quy trình tư ̣đánh giá 9 bước, cụ 

thể như sau: 

 Bước 1: Xác điṇh mục đích, phạm vi tư ̣đánh giá;   

 Bước 2: Thành lập Hội đồng tư ̣ đánh giá, ban thư ký và các nhóm công tác 

chuyên trách 

 Bước 3: Lập kế hoạch tư ̣đánh giá, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng nhóm; 

 Bước 4: Thu thập thông tin và minh chứng (MC); 

 Bước 5: Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được;   

 Bước 6: Viết báo cáo tư ̣đánh giá; 

 Bước 7: Hoàn thiện báo cáo tư ̣đánh giá tổng thể;   

 Bước 8: Công bố báo cáo tư ̣đánh giá trong toàn Khoa và Trường để đọc và góp 

ý kiến;   

 Bước 9: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tư ̣đánh giá. 

1.2. Tổng quan chung 

1.2.1. Trường Đại học Tây Nguyên 

1.2.1.1. Thông tin chung vê ̀Trường Đaị hoc̣ Tây Nguyên 

- Tên tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
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- Quyết điṇh thành lâp̣ trường: Theo quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 

năm 1977 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên. 

- Tên tiếng Anh: TAY NGUYEN UNIVERSITY 

- Tên viết tắt: TNU 

- Cơ quan chủ quản: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

- Loại hình trường: Công lập 

- Địa chỉ trường: Số 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Số điện thoại liên hệ: 0262. 3825 185 Fax: (84) 0262. 3825 184  

- Website: http://www.ttn.edu.vn 

1.2.1.2. Giới thiệu về Trường Đaị hoc̣ Tây Nguyên 

Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập năm 1977 theo Quyết định số 

298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ. 

- Mục tiêu chiến lược: “Xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, CSVC 

hiện đại, CTĐT tiên tiến; Không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động 

quản trị Nhà trường; Kết quả đào tạo, NCKH đáp ứng yêu cầu của thị trường; Bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc”.   

- Chức năng  

Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học phục vụ 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói 

chung; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ 

khoa học, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ các địa phương Tây Nguyên trong công tác 

giáo dục, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, ứng dụng các tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện của Tây Nguyên; bảo tồn và phát huy truyền 

thống văn hoá các dân tộc. 

- Nhiệm vụ  

Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình 

độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; ứng dụng các tiến 

bộ kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện của Tây Nguyên; hỗ trợ các địa 

phương Tây Nguyên trong công tác giáo dục, quản lý kinh tế, nâng cao dân trí, chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc. Kết 

hợp tốt giảng dạy, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật, đồng thời không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hoá của 

học sinh, sinh viên và học viên. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên, 

khuyến khích con em các dân tộc Tây Nguyên ham học và học giỏi để trở thành những 

người có tài năng, những cán bộ có năng lực trong sự nghiệp xây dựng đời sống mới, 

http://www.ttn.edu.vn/
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xã hội chủ nghĩa ở Tây Nguyên. Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 

2020 đã xác định nhiệm vụ: “...Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ 

đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực; tăng nguồn thu từ hoạt 

động khoa học - công nghệ. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường 

đại học và các tổ chức quốc tế để trao đổi chương trình; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; 

thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường. Tăng cường và đa dạng hoá các 

nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tính kế hoạch, hiệu 

quả, minh bạch trong điều hành ngân sách. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của CBVC và HSSV. Không ngừng củng cố quốc phòng, an ninh, giữ 

vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường; Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ”. 

- Tầm nhìn: “Đến năm 2030, Trường Đại học Tây Nguyên là trường đại học 

đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm NCKH và chuyển giao công 

nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Nông - Lâm nghiệp, Môi 

trường, Kinh tế, Tự nhiên và Xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có 

trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội”.   

- Sứ mạng: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH. Bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hoá của dân tộc”.  

- Giá trị cốt lõi: “Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học; Chất lượng 

giáo dục là mục tiêu hàng đầu; Hội nhập và HTQT là giá trị cho sự phát triển”.  

- Triết lý giáo dục: ”Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học”.  

Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 và thống nhất đất nước, sự ra đời 

của Trường ĐHTN là một tất yếu lịch sử phù hợp thống nhất giữa chủ trương của 

Đảng và Nhà nước ta với nguyện vọng thiết tha của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. 

Những bước phát triển của trường đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm gắn liền với sự 

nghiệp phát triển GDĐT cùng với sự phát triển kinh tế- văn hoá - xã hội của nước ta.  

1.2.2.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Nhà trường 

Trường Đại học Tây Nguyên được tổ chức, quản lý phù hợp với quy điṇh của 

Điều lệ trường đại học và các văn bản pháp luâṭ của Nhà nước. Cơ cấu tổ chức Trường 

bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; 9 khoa, viện đào tạo (bao gồm: 

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Khoa Khoa học tự nhiên & công nghệ, Khoa Kinh tế, Khoa 

Lí luâṇ chính tri,̣ Khoa Ngoại ngữ, Khoa Nông lâm nghiệp, Khoa Sư phạm, Khoa Y - 

Dược, Viện Công nghệ sinh học và môi trường); 9 phòng chức năng (bao gồm: Phòng 
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Cơ sở vâṭ chất, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính tổng 

hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Khoa học và quan hệ quốc tế, Phòng Quản lí 

chất lượng, Phòng Thanh tra & pháp chế, Phòng Tổ chức - Cán bộ.); 06 trung tâm, thư 

viện (bao gồm: Thư viện, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trung tâm Hỗ 

trợ sinh viên, Trung tâm Khoa học xã hội & nhân văn Tây Nguyên, Trung tâm Ngoại 

ngữ Tin học; Trung tâm Thông tin); 04 đơn vi ̣thực hành (bao gồm: Bệnh viên Trường 

Đại học Tây Nguyên, Trường Mầm non thực hành 11-11, Trường THPT thực hành 

Cao Nguyên; Trạm xá Thú y). 

 

Hình 1: Cơ cấu tổ chức, quản lí của Trường Đại học Tây Nguyên 

Về đội ngũ nhân sự: 

Những năm vừa qua, đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Đại học Tây Nguyên  

phát triển tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Quy mô, năng lực và chất lượng 

đào tạo của Nhà trường ngày càng được mở rộng và nâng cao. 
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Tính đến hết tháng 8/2021, tổng số công chức, viên chức toàn trường là 665 

người (kể cả 08 cán bộ biệt phái). Trong đó có: 288 nam và 377 nữ; 30 cán bộ là người 

dân tộc thiểu số. 

- Theo tính chất công việc, có: 

+ Viên chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học: 461 người. 

+ Viên chức làm kĩ thuâṭ: 71 người. 

+ Viên chức là quản lý (thuần túy), chuyên viên, kế toán, phục vụ: 133 người. 

- Theo chức danh và trình độ đào tạo: 

+ Giáo sư: 01 người. 

+ Phó giáo sư: 17 người. 

+ Tiến sĩ: 88 người (trong đó có 01 Giáo sư và 17 Phó giáo sư). 

+ Thạc sĩ: 300 người. 

+ Bác sĩ chuyên khoa II: 03 người. 

+ Bác sĩ chuyên khoa I: 08 người. 

+ Đại học: 190 người. 

+ Cao đẳng, trung học và chưa qua đào tạo: 66 người. 

1.2.2.4. Quy mô và ngành đào tạo của trường 

Trường Đại học Tây Nguyên là một Trường đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực nhằm 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Nguyên và cho đất nước, 

cụ thể là: 

* Các cấp học và trình độ đào tạo của Nhà trường: 

 Có Không 

Đào tạo tiến sĩ   

Đào tạo thạc sĩ   

Đào tạo đại học   

Đào tạo cao đẳng   

Đào tạo TCCN   

* Các loại hình đào tạo của Nhà trường 

Loại hình đào tạo         Có Không 
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Chính quy   

Vừa làm vừa học   

Từ xa   

Liên kết đào tạo với nước ngoài   

Liên kết đào tạo trong nước   

Nhà trường hiện đang đào tạo 05 chuyên ngành tiến sĩ, 11 ngành thạc sĩ, 01 

ngành chuyên khoa cấp I, 36 chuyên ngành đại học và 09 chuyên ngành liên thông từ 

cao đẳng lên đại học hệ chính quy và 19 chuyên ngành hệ VLVH, 09 chuyên ngành 

liên thông từ trung cấp lên đại học hệ chính quy và 10 chuyên ngành ở hệ VLVH với 

quy mô gần 10.000 người gồm NCS, học viên cao học, SV và học sinh (hệ chính quy 

và hệ VLVH).  

1.2.2.5. Thành tưụ của Trường Đaị hoc̣ Tây Nguyên 

Được thành lâp̣ từ năm 1977, Trường Đại học Tây Nguyên đã thực sự trở thành 

một Trường Đại học quan trọng của khu vực, không những đủ sức đào tạo đội ngũ cán 

bộ khoa học có trình độ cao mà còn là một trung tâm văn hoá, khoa học công nghệ của 

các tỉnh Tây Nguyên và vùng Duyên hải miền Trung. 

Nhà trường đã có bề dày lịch sử và kinh nghiệm 42 năm đào tạo với hàng chục 

ngàn kĩ sư, bác sĩ, giáo viên, cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và tiến sĩ. Hầu hết, 

nguồn nhân lực do Nhà trường đào tạo ra đều đã có việc làm ổn định trong các cơ quan 

của Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế. Trong số đó, có rất nhiều người đã trở 

thành những nhà lãnh đạo, những cán bộ chủ chốt của các cơ quan cấp tỉnh, Sở, huyện 

và ở các tỉnh Tây Nguyên và trên cả nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng 

với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, nhu cầu nguồn 

nhân lực cần thiết, số lượng sinh viên, học viên do Nhà trường đào tạo ra đều đã nhanh 

chóng được tuyển dụng, bổ nhiệm và tìm được vị trí thích hợp ở các cơ quan, đơn vị 

hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Tính đến tháng 9 năm 2020, Nhà trường đã đào tạo được trên 27.000 kĩ sư, bác 

sĩ, giáo viên, cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và tiến sĩ các ngành, trong đó có 

trên 3.000 là người dân tộc thiểu số.  

Đến nay, Trường ĐHTN đã triển khai hơn 32 dự án quốc tế. Các dự án đã phần 

nào đáp ứng được yêu cầu của chính quyền địa phương trong nâng cao hiệu quả sản 

xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận 

không nhỏ người dân địa phương và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở các 

vùng sâu, vùng xa và đào tạo một số lượng lớn cán bộ kĩ thuật, CGCN, tạo điều kiện 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần phát triển KT-XH một cách bền 

vững. Ký kết 18 biên bản hợp tác và ghi nhớ với đối tác quốc tế là các trường, viện 
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nghiên cứu hàng đầu của các nước có trình độ KHCN tiên tiến, hiện đại như Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Úc, Hà Lan... Đặc biệt, từ năm 2008 đã tiếp nhận đào tạo, hướng dẫn 

thực tập cho SV nước ngoài như: Lào, Mexico, Pháp, Đức, Hàn Quốc,..  

Với thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường Đại 

học Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu:  

-   Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1985 

-   Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 1997 

-   Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2007 

-   Huân chương Đôc̣ lâp̣ haṇg Ba, năm 2012 và nhiều Bằng khen của Hội đồng 

Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, … 

1.2.2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của cơ sở giáo dục  

a. Mô tả quy định pháp lý của các hoạt động của Trường Đại học Tây 

Nguyên và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường  

Trường ĐHTN là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GDĐT; được đảm 

bảo 100% kinh phí hoạt động theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ, quy định quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư 

Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GDĐT,... Các hoạt 

động của Nhà trường đều thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ ban hành kèm theo 

Quyết định số 2556/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 02/12/2019 về ban hành quy định chức 

năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHTN.  

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT Việt Nam (Nghị quyết 29); Chính 

phủ đã ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 về Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết 29 và kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Nghị 

quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông,…. Những quan 

điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước và của ngành giáo dục đã tác động mạnh mẽ, làm 

thay đổi định hướng phát triển các hoạt động của Nhà trường.  

b. Mô tả những thách thức chính mà Trường Đại học Tây Nguyên gặp phải 

và kế hoạch của Nhà trường để khắc phục những thách thức đó  

Trường ĐHTN cơ bản đã có đội ngũ giảng viên cơ hữu đáp ứng yêu cầu thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường. Nhà trường có vai trò hết sức quan trọng đối 

với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên nói 

riêng và đất nước nói chung. Tuy nhiên, trong xu thế đổi mới về cơ chế quản lý đơn vị 
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sự nghiệp công lập, trước yêu cầu phát triển của đất nước, của ngành, Nhà trường còn 

gặp những thách thức, cụ thể:  

- Về công tác đào tạo, tuyển sinh: Trong vài năm gần đây một số ngành tuyển 

sinh không đủ chỉ tiêu như: Ngành Lâm sinh, Tài nguyên rừng, Sinh học, Bảo quản 

chế biến,... Nguyên nhân do nhu cầu thị trường lao động của ngành nghề này giảm và 

một số chính sách của Nhà nước thay đổi; do định hướng nghề nghiệp không đúng dẫn 

đến động cơ học tập không tốt dẫn đến số SV tốt nghiệp một số ngành một số ngành 

trên chiếm tỷ lệ thấp so với các năm trước.  

- Về đội ngũ: Nhiều giảng viên có trình độ tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu theo chế 

độ, một số khác chuyển công tác do nhu cầu của cá nhân; việc tuyển dụng đội ngũ 

giảng viên mới có trình độ cao gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt đội ngũ 

giảng viên; Cơ cấu về trình độ chuyên môn giữa các lĩnh vực đào tạo đang còn chênh 

lệch, tỷ lệ giảng viên có trình độ PGS, tiến sĩ tập trung chủ yếu ở các khoa: Chăn nuôi 

thú y, Nông Lâm nghiệp và Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Khoa Y Dược số giảng 

viên có trình độ cao còn ít; chưa có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với chuyên gia giỏi, 

nghiên cứu viên, giảng viên có học hàm, học vị cao, có uy tín và kinh nghiệm công 

tác; Một vài giảng viên được cử đi NCS nước ngoài sau khi tốt nghiệp không trở về 

trường công tác. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám và 

thiếu hụt đội ngũ.  

- Về tài chính: Nguồn thu ngân sách và thu sự nghiệp còn thấp, các hoạt động 

NCKH, dự án hợp tác, các dịch vụ đào tạo tư vấn chưa nhiều, chưa đem lại nguồn thu 

đáng kể để bổ sung và tăng nguồn kinh phí hoạt động cho Nhà trường. Nhà trường chủ 

yếu đào tạo SV ở khu vực Tây Nguyên, SV thuộc diện chính sách, SV dân tộc thiểu số 

và SV của Lào, Campuchia nên nguồn thu kinh phí thấp. Theo chủ trương của Bộ 

GDĐT đến năm 2021 thực hiện tự chủ của các trường đại học, Trường ĐHTN sẽ gặp 

nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động tài chính.  

Từ những thách thức trên, ĐU, BGH Nhà trường có các kế hoạch khắc phục, 

cụ thể:  

Về công tác tuyển sinh, đào tạo: Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh, trong đó lãnh 

đạo Trường sẽ trực tiếp tham gia tư vấn cho các em học sinh để đăng ký vào Trường 

và tư vấn tuyển sinh các ngành ĐTSĐH; rà soát, điều chỉnh các CTĐT phù hợp với 

thực tiễn; chú trọng tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn, mở một số ngành ĐTĐH và 

sau đại học mới đáp ứng nhu cầu của xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động 

NCKH nhằm CGCN; mở rộng HTQT nhằm trao đổi đào tạo, hướng dẫn khóa luận học 

viên sau đại học và hướng dẫn SV thực hành nông nghiệp công nghệ cao tại các nước 

phát triển. Đồng thời Nhà trường có cơ hội tiếp nhận SV quốc tế đến học tập tại 
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trường,...Tất cả các hoạt động, Nhà trường xác định lấy chất lượng, uy tín trong đào 

tạo làm mục tiêu hàng đầu.  

- Về đội ngũ: Tiếp tục bổ sung các quy định về chuẩn hoá đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, đảm bảo tiêu chuẩn cả về số lượng, chất lượng và 

cơ cấu; Tăng tỷ lệ cán bộ được bồi dưỡng, đào tạo ở nước ngoài. Quy chuẩn trình độ 

chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học cho các loại hình viên chức. Hoàn thiện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính theo các tiêu chuẩn công chức nhà nước; tổ chức 

các lớp dạy ngoại ngữ, tin học và quản lý tại trường để nhiều người có cơ hội học tập, 

nâng cao trình độ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên đi học sau đại 

học, ưu tiên cán bộ trẻ đi học ở nước ngoài. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo chi 

tiết đến từng bộ môn, từng môn học để giảng viên đi ĐTSĐH, nhất là đào tạo tiến sĩ. 

Điều chỉnh lại kinh phí hỗ trợ đối với giảng viên đi học sau đại học; đặt chỉ tiêu đối 

với các giảng viên có học vị tiến sĩ phấn đấu có nhiều giảng viên đạt học hàm PGS, 

Giáo sư.  

- Về tài chính: Huy động mọi nguồn lực một cách hợp pháp để đảm bảo chi 

tiêu cho các hoạt động GDĐT của Trường; xây dựng các dự án khả thi trong chiến 

lược xây dựng và phát triển Nhà trường để Nhà nước đầu tư; đa dạng các loại hình đào 

tạo để tăng nhanh nguồn thu từ quỹ học phí; tăng cường các hoạt động nghiên cứu và 

chuyển giao KHCN, tăng nguồn thu từ các chương trình, dự án; có cơ chế liên kết, 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường để đầu tư trang thiết bị phục 

vụ NCKH của Trường, điều trị ở bệnh viện Trường, ...; chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, giám 

sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu; hoàn thiện cơ chế phân cấp tài chính đối với 

các đơn vị trực thuộc Trường.  

c. Điểm mạnh và cơ hội của Trường Đại học Tây Nguyên và cách tận dụng 

những điểm mạnh và cơ hội đó  

* Điểm mạnh:   

- Trường ĐHTN là một trường đa ngành, đa lĩnh vực và hình thức đào tạo, 

trong đó thế mạnh của Trường là các ngành Y dược, Kinh tế, Nông lâm Nghiệp, Chăn 

nuôi thú y.  

- Đội ngũ cán bộ đáp ứng với nhu cầu đào tạo. Số GV có trình độ ThS, TS tốt 

nghiệp ở nước ngoài ngày càng tăng, đây là nhân tố quan trọng để kết nối các hoạt 

động HTQT trong đào tạo và NCKH. GV có trình độ cao ngày càng được trẻ hóa.  

- CTĐT theo hệ thống tín chỉ đã được áp dụng từ năm 2009, thường xuyên 

được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn xã hội.  

- Trường ra đời đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
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khu vực Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung, là nhân tố hàng đầu nâng cao trình 

độ dân trí cho các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. Qua hơn 42 năm đào tạo 

Trường đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra, nhiều SV của Trường tham gia vào bộ máy 

quản lý các cấp.  

- Cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng quy mô đào tạo và nhu cầu nghiên cứu ứng 

dụng KHCN trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản. CSVC phục 

vụ nội trú, thể thao, văn hóa về cơ bản đáp ứng nhu cầu của SV.   

- Công tác NCKH và CGCN đạt nhiều thành tựu, đặc biệt đối với lĩnh vực chăm 

sóc sức khoẻ, kinh tế, nông lâm nghiệp, chăn nuôi thú y và khoa học xã hội khu vực Tây 

Nguyên. Đối tác đã được thiết lập đáng tin cậy, trải rộng và hoạt động hiệu quả.   

- Xây dựng được cơ chế hoạt động trong Nhà trường đúng theo quy định của 

Nhà nước, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động hiệu quả.  

- Có năng lực và kinh nghiệm tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và 

quốc tế. Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng, triển khai dự án HTQT.   

- Tạp chí khoa học của Nhà trường ngày càng có uy tín, bài báo về các lĩnh vực 

y tế, chăn nuôi, thú y, sinh, kinh tế… được đánh giá tốt và có thang điểm NCKH cao.  

- Nhà trường luôn thực hiện đổi mới, cầu thị, đoàn kết.  

- Địa bàn Tây Nguyên là nơi có văn hóa các tộc người đặc sắc.   

* Cơ hội:   

- Luật Giáo dục đại học đang từng bước giao quyền tự chủ cho trường đại học.  

- Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, 

xã hội cho vùng Tây Nguyên và Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Kết 

luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. 

Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

- Hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng; hòa nhập, toàn cầu hóa, 

tăng cường giao lưu quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, trao đổi học 

thuật, chia sẻ thông tin cho các nhà khoa học trong Trường.  

- Kinh tế - xã hội tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của 

công nghệ thông tin và truyền thông tác động tích cực đến quản trị, điều hành, học tập.  

- Văn hóa chất lượng, văn hóa ứng xử và hoạt động quản trị học tập bắt đầu 

được chú ý.  

- Nhu cầu của xã hội về các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, về nguồn nhân lực 

có trình độ cao, kỹ năng giỏi trong hoạt động nghề nghiệp ngày càng tăng và đa dạng.  
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- Nhu cầu của người học muốn được đào tạo theo các chương trình chất lượng 

cao trong nước ngày càng tăng.  

- Mối liên kết giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp có xu 

hướng tăng.  

- Lợi thế về vai trò, điều kiện thiên nhiên, môi trường của khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh chung toàn quốc.  

1.2.3. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ được thành lập theo Quyết định Số 

1577/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 19/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây 

Nguyên, trên cơ sở tách ra từ khoa Sư phạm, với 6 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, 

Sinh học, Tin học, Công nghệ Môi trường.  

Chức năng của Khoa KHTN&CN là một khoa chuyên ngành đào tạo cử nhân sư 

phạm, cử nhân khoa học thuộc khối khoa học tự nhiên và đạo tạo một số ngành công 

nghệ: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, đồng 

thời khoa cũng có thêm chức năng giảng dạy các học phần đại cương thuộc các lĩnh vực: 

Toán học; Vật lý; Hoá học; Sinh học và Tin học cho các Khoa đào tạo khác của trường.  

 Nhiệm vụ của Khoa: 

     1. Đào tạo trình độ đại học cho 8 chuyên ngành:  Sư phạm Toán học, Sư 

phạm Vật lý (SPVL), Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cử 

nhân Tin học, Công nghệ sinh học và Công nghệ kĩ thuật môi trường. 

     2. Quản lý 3 chuyên ngành đào tạo sau đại học: Cao học Sinh học thực 

nghiệm, Cao học toán giải tích, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (bắt đầu đào tạo từ khóa 

2019-2020). 

     3. Dạy các môn đại cương thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Hóa học, 

Sinh học, Môi trường và Tin học cho các ngành khác trong toàn Trường.  

Tính đến hết ngày 30/10/2020. Khoa có 70 cán bộ viên chức, trong đó, có 02 

Phó giáo sư, 15 tiến sĩ, 45 Thạc sĩ, 08 Cử nhân, 01 kỹ sư và 01 có trình độ cao đẳng.  

Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, khoa có hơn 1.217 sinh viên chính quy 

học tại các chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, khoa cũng đang đào tạo 03 chuyên 

ngành sau đại học là: Cao học toán giải tích (92 học viên đã tốt nghiệp và 91 học viên 

đang học); Cao học sinh học thực nghiệm (166 học viên đã tốt nghiệp và 29 học viên 

đang học), Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (bắt đầu đào tạo từ khóa 2019-2020 có 07 

học viên).. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường năm sau cao hơn năm trước, hàng năm, 

tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi từ 5 - 10%. Nhiều sinh viên ra trường đã được 
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giữ các vị trí cán bộ chủ chốt trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh 

nghiệp của khu vực Tây Nguyên và các vùng khác lân cận.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

đang theo hướng tích cực. Trong 05 năm gần đây, các cán bộ giảng dạy cơ hữu của 

khoa tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ đã thực hiện nhiều đề tài dự án khoa học 

công nghệ các cấp, trong đó, có 04 đề tài cấp nhà nước, 08 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài 

Nafosted, 01 đề tài cấp Tỉnh, 56 đề tài cấp Cơ sở. Thông qua các kết quả nghiên cứu 

của đề tài, các cán bộ đã công bố trên 147 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước, 

106 bài báo quốc tế, cán bộ Khoa tham gia 64 hội thảo trong nước, 25 hội thảo Quốc 

tế, 64 hội thảo Quốc gia và 21 giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo. 

Bên cạnh lực lượng giáo viên cơ hữu, Khoa đã và sẽ tiếp tục hợp tác giảng dạy 

và trao đổi chuyên môn với các giảng viên có trình độ chuyên môn cao của các trường 

đại học trong và ngoài vùng. Đây là một hướng đi phù hợp với xu thế hội nhập của 

toàn xã hội nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng 

giảng viên sở tại và nâng cao chất lượng đào tạo.  

1.2 4. BM Vật lý 

BM Vật lý là một trong những bộ môn được thành lập ngay từ những ngày đầu 

thành lập trường - 11/11/ 1977. 

Năm học 2001 - 2002, Bộ môn chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân 

SPVL. Với những thành tích của mình, năm 2002, BM Vật lý vinh dự được Bộ GD và 

Đào tạo tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà 

trường trong 25 năm 1977 - 2002. 

Hiện nay, BM Vật lý được nhà trường trang bị các phòng thí nghiệm Vật lý đại 

cương, Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Kỹ thuật Điện tử, Thí nghiệm Vật lý 

THPT với các thiết bị hiện đại đáp ứng như cầu đào tạo cho ngành SPVL.  

Từ năm 2001 đến nay, đã có 16 khóa với hơn 800 SV tốt nghiệp ngành SPVL. 

Rất nhiều Sinh viên tốt nghiệp đã trở thành lực lượng giáo viên nòng cốt tại các trường 

phổ thông, Cao Đẳng và Đại học trên địa bàn Tây Nguyên và một số địa phương khác. 

Với cơ sở vật chất phòng thí nghiệm hiện đại, SV ngành SPVL được rèn luyện 

kỹ năng thực hành xuyên suốt quá trình học tập như tiêu chí học đi đôi với hành. 

Hiện nay, Bộ môn có 10 cán bộ, trong đó có: 1 PGS.TS, 2 TS, 4 Thạc sĩ (02 

NCS) và 2 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. 

Song song với nhiệm vụ giảng dạy, các cán bộ của bộ môn đã tích cực tham gia 

bồi dưỡng chuyên môn qua đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ năm 2013 đến nay, 

cán bộ chuyên ngành Vật lý đã chủ trì và tham gia 02 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp 
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bộ, 02 đề tài Nafosted; trong 05 năm gần đây, đã công bố 25 bài báo quốc tế SCI, 05 

bài báo quốc tế khác, 05 bài báo trong nước. Ngoài ra, các cán bộ tích cực tham gia 

hướng dẫn SV NCKH, tham gia các Hội nghị Vật lý toàn quốc,  Hội nghị Vật lý Lí 

thuyết, Hội nghị về Phương pháp GD Vật lý, … 

Việc đánh giá chất lượng CTĐT ngành SPVL là một trong những nhiệm vụ 

sống còn nhằm nâng cao CLĐT đáp ứng yên cầu xã hội trong tình hình mới. Qua 

nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành và các 

văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng. Qua quá trình phân tích, xử lý, thu 

thập minh chứng và tổng hợp thông tin, viết báo cáo. Các tiêu chuẩn, tiêu chí được 

chúng tôi trình bày trong phần II dưới đây. 
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Ngành SPVL được thành lập năm 2001 để đào tạo bậc đại học chính quy ngành 

cử nhân SPVL. Trải qua 20 năm đào tạo, sứ mạng, mục tiêu, chuẩn đầu ra (CĐR) của 

CTĐT ngành SPVL được phổ biến rộng rãi và quán triệt sâu sắc trong tập thể lãnh 

đạo, GV, SV; được cập nhật, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn phát triển theo định 

hướng chiến lược kinh tế - xã hội của đất nước, của khu vực Tây Nguyên, hiện tại là 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập quốc tế. CTĐT đại học chính quy 

ngành SPVL thể hiện mục tiêu rõ ràng, cụ thể; cấu trúc hợp lý; được xây dựng trên cơ 

sở các văn bản quy định, huớng dẫn do Trường ĐH Tây Nguyên ban hành. Mục tiêu 

và CĐR của CTĐT phản ánh rõ ràng sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của Nhà 

trường; nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của GV; được Nhà trường và đơn vị sử 

dụng lao động ủng hộ, hỗ trợ, đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn. 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng 

và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định 

tại Luật giáo dục đại học 

1. Mô tả hiện trạng 

Mục tiêu của CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng. CTĐT ngành SPVL 

được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ từ cơ quan chủ quản đến Cơ sở giáo dục 

[H1.01.01.01], [H1.01.01.02].  

Trong giai đoạn 2016-2020, Trường ban hành và sử dụng các thế hệ CTĐT 

ngành SPVL, tất cả đều có mục tiêu của CTĐT [H1.01.01.03] - [H1.01.01.05].  

Mục tiêu của CTĐT được ban hành vào các năm 2017 và năm 2020 bao gồm cả 

mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể[H1.01.01.04], [H1.01.01.05]. Việc điều chỉnh, cập 

nhật này được thực hiện từ tổ điều chỉnh CTĐT, được thể hiện rõ trong hồ sơ cập nhật 

CTĐT: rà soát, đánh giá tính hiệu quả CTĐT đang thực hiện và đề xuất điều chỉnh, sau 

đó trưng cầu ý kiến đóng góp của các BLQ gồm: GV trong BM, nhà tuyển dụng, cựu 

SV, SV; thông qua hội đồng khoa học của Khoa KHTN&CN trước khi thông qua hội 

đồng khoa học và đào tạo của Trường và ra quyết định ban hành [H1.01.01.06 - 

H1.01.01.11] 

Chương trình đào tạo năm 2020 có mục tiêu chung và 14mục tiêu cụ thể 

[H1.01.01.05] 
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Mục tiêu của CTĐT ngành SPVL phù hợp với đề án thành lập trường và phù 

hợp với Kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường [H1.01.01.12 - H1.01.01.16]; 

Mục tiêu của CTĐT ngành SPVL phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của trường 

ĐH Tây Nguyên được thể hiện trong Quyết định ban hành “Tầm nhìn, sứ mạng và giá 

trị cốt lõi” và phù hợp với Kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường 

[H1.01.01.14 - H1.01.01.16]. Sự phù hợp của CTĐT ngành SPVL với sứ mạng của 

Nhà trường được thể hiện rõ nét trong Kế hoạch chiến lược phát triển của trường và 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Mục tiêu của CTĐT ngành SPVL phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học 

quy định tại Luật giáo dục đại học. Mục tiêu của GDĐH quy định tại luật GDĐH hiện 

hành cũng gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Trong đó, (1) mục tiêu chung là: 

“a. Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; NCKH, công nghệ tạo ra tri 

thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh và hội nhập quốc tế; b. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; d. 

có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng 

dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; đ. có sức khỏe, có khả 

năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý 

thức phục vụ nhân dân”. (2) Mục tiêu cụ thể là: “Đào tạo trình độ ĐH để SVcó kiến 

thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiện – xã hội, có khả 

năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những 

vấn đề thuộc ngành đào tạo.”Ngành SPVLlà một bộ phận của trường ĐHTN, có sứ 

mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội [H1.01.01.01]. Mục tiêu 

của CTĐT cũng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tại điều 5 Luật giáo dục Đại học 

[H1.01.01.19]. 

Bảng 1.1. Bảng đối sánh mục tiêu ngành và mục tiêu của GD ĐH 

Mục tiêu ngành SPVL 
Mục tiêu của GD ĐH 

MT chung MT cụ thể 

Đào tạo cử nhân SPVL có phẩm chất chính trị, đạo đức 

tốt, 

(1). b 

(1). a 

(2). b 

 

có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất nhà 

giáo, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành để 

giảng dạy mônVật lý, môn Khoa học tự nhiên và môn 

Công nghệ tại các trường Trung học; có khả năng giảng 

dạy, làm việc trong các lĩnh vực liên quan đếnVật lý tại 

các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, các cơ sở 

(1). a (2). b 
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nghiên cứuVật lý và các trường chuyên nghiệp khác; có 

khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở 

đào tạo; làm việc trong các cơ sở quản lí, nghiên cứu khoa 

học giáo dục; có năng lực để tự học suốt đời và tiếp tục 

học ở các bậc học cao hơn trong những chuyên ngành liên 

quan đếnVật lý tại các cơ sở đào tạo sau đại học ở trong 

và ngoài nước để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của 

ngành và xã hội. 

  

Như vậy, với mục tiêu đào tạo cử nhân ngành SPVL có trình độ chuyên sâu 

trong các lĩnh vực chuyên ngành, đáp ứng được nhu cầu xã hội, CTĐT đã cụ thể hóa 

được sứ mạng và tầm nhìn của trường ĐH Tây Nguyên; phù hợp với mục tiêu giáo dục 

đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

2. Điểm mạnh 

- CTĐT ngành SPVL được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý đầy đủ. 

- Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng: mục tiêu chung và 14 mục tiêu cụ 

thể. 

- Mục tiêu của CTĐT được xây dựng phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của 

trường Đại học Tây Nguyên, phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Nhà 

trường trong từng giai đoạn. 

- Mục tiêu của CTĐT được xây dựng phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại 

học được quy định tại Luật giáo dục đại học. 

3. Điểm tồn tại 

Việc cập nhật mục tiêu CTĐT còn chậm so với sự phát triển nhanh chóng của 

công nghệ, đòi hỏi của thực tiễn 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Thường xuyên rà 

soát, điều chỉnh và 

cập nhật Mục tiêu 

của CTĐT phù hợp 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  
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thực tiễn 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Thường xuyên rà 

soát, điều chỉnh và 

cập nhật Mục tiêu 

của CTĐT cho phù 

hợp với phù hợp với 

kế hoạch và chiến 

lược phát triển của 

Nhà trường trong 

từng giai đoạn 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả 

các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn 

thành CTĐT 

1. Mô tả hiện trạng 

Ngành SPVLđã xây dựng CĐR của CTĐT dựa trên các văn bản của Bộ Giáo 

dục và đào tạo, theo đúng quy trình được hướng dẫn trong các văn bản của Nhà trường 

về việc điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT đại học đáp ứng yêu cầu của việc đào tạo tín 

chỉ theo Quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học, Quy định 

về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 

học và khung trình độ quốc gia Việt Nam[H1.01.02.01 - H1.01.02.06]. Quyết định về 

việc phê duyệt tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của trường Đại học 

Tây Nguyên [H1.01.01.18] 

Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng: CĐR của CTĐT ngành SPVL 

đã xây dựng, cụ thể hóa từ mục tiêu của đại học ngành SPVL hệ chính quy năm 

2017và năm 2020 gồm những yêu cầu mà SV cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. 

Cụ thể, CTĐT 2020 gồm 16 CĐR được cụ thể hóa từ 14 mục tiêu cụ thể M1 - M14, 

gồm 02 CĐR về kiến thức chung, 04 CĐR về kiến thức chuyên môn, 05 CĐR về kỹ 

năng chung, 03 CĐR về kỹ năng chuyên môn và 02 CĐR về năng lực tự chủ và trách 

nhiệm [H1.01.01.05]. 

Chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPVL bao quát được yêu cầu chung mà người học 

cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT về kiến thức và năng lực chuyên môn. CĐR 

thể hiện được các yếu tố cốt lõi mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp: về kiến 

thức, về kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm [H1.01.01.5]. 
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CĐR của CTĐT ngành SPVL cũng xác định những yêu cầu chuyên biệt cần đạt 

được như: Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tâm lí học, giáo dục học và quản lí 

nhà trường vào việc tổ chức hoạt động dạy họcVật lý và hoạt động giáo dục ở trường 

phổ thông.Vận dụng được các kiến thứcVật lý, kiến thức khoa học tự nhiên trong thực 

tiễn, trong giảng dạy, nghiên cứu ở bậc phổ thông và các bậc học cao hơn. Sử dụng 

được các phương pháp, kỹ thuật và phương tiện dạy học, các phương pháp kiểm tra, 

đánh giá, phương pháp nghiên cứu khoa họcVật lý theo hướng phát triển năng lực và 

phẩm chất của học sinh. Thực hiện được các nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học 

sinh thực hiện được các nghiên cứu khoa học; Các kỹ năng và yêu cầu chuyên biệt 

như:Vận dụng được kiến thức về phương pháp, kỹ thuật và phương tiện dạy học vào 

lập kế hoạch, tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho học sinh ở bậc phổ thông 

theo định hướng phát triển năng lực. Thực hiện và hướng dẫn được các thí nghiệmVật 

lý nhằm đáp ứng thực tiễn dạy học ở bậc phổ thông, trong nghiên cứu và định hướng 

nghề nghiệp theo xu hướng phát triển khoa học và công nghệ trong tương lai. Phối hợp 

được các phương pháp, hình thức và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá để kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập và sự tiến bộ của người học. 

Bên cạnh đó, CĐR của CTĐT còn được thể hiện thông qua Ma trận mục tiêu và 

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, trong ma trận tích hợp CĐR, trong các CĐR 

của học phần và các văn bản liên quan [H1.01.01.05]. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng, đảm bảo tỷ lệ khối lượng 

kiến thức và kỹ năng người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, bao quát được 

cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên ngành. 

CĐR được xây dựng nghiêm túc, bài bản, đảm bảo theo các quy định của 

BGD&ĐT và của Trường. 

3. Điểm tồn tại 

Việc cập nhật CĐR còn chậm so với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, 

đòi hỏi của thực tiễn 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Thường xuyên rà soát, 

điều chỉnh và cập nhật 

BM Vật 

lý/Khoa 

Hằng năm  
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CĐR của CTĐT phù 

hợp thực tiễn 

KHTN&CN 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Thường xuyên rà soát 

và cập nhật CTĐT, 

trong đó có CĐR 

CTĐT ngành SPVL 

được xây dựng nghiêm 

túc, đảm bảo theo các 

quy định của 

BGD&ĐT và của 

trường; bao quát được 

cả các yêu cầu chung 

và yêu cầu chuyên biệt. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, 

được định kì rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1. Mô tả 

CĐR CTĐT ngành SPVL được xây dựng và thể hiện trong các quyết định ban 

hành CTĐT qua các năm và được điều chỉnh, rà soát, cập nhật vào năm 2017, 2018 và 

2020 theo đúng quy định về việc xây dựng, điều chỉnh CĐR và CTĐT của trường 

ĐHTN [H1.01.02.04 - H1.01.02.06], [H1.01.03.01 - H1.01.03.05] 

Đến năm 2020, ngành SPVL đã cập nhật CĐR dựa trên khảo sát thị trường lao 

động, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, bao gồm ý kiến GV, sinh viên, cựu 

sinh viên, và nhà tuyển dụng, CĐR cũng được thông qua hội đồng khoa học và đào tạo 

cấp khoa và cấp trường, CĐR được công khai qua website của trường tại mục cam kết 

chất lượng, giúp người học và xã hội dễ dàng tiếp cận[H1.01.03.06] - [H1.01.03.10], 

[H1.01.02.07]. 

Trên cơ sở khảo sát nhu cầu việc làm, khảo sát lấy ý kiến của sinh viên và cựu 

sinh viên về CTĐT ngành SPVL, CĐR đã được rà soát, đánh giá và điều chỉnh cho 

phù hợp với yêu cầu thực tế và sự phát triển của ngành [H1.01.03.06], [H1.01.03.08 - 

H1.01.03.10]. 

Giảng viên, đặc biệt và giảng viên chuyên ngành là những người trực tiếp giảng 

dạy, cập nhật kiến thức, bài giảng hằng năm đã tích cực tham gia vào việc phát triển 

CTĐT và soát, điều chỉnh CĐR. 
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Dựa vào Báo cáo khảo sát lấy ý kiến của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về 

CTĐT của trường và kết quả khảo sát sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân sự SPVL 

do trường đào tạo, CĐR CTĐT 2020 đã bổ sung và làm rõ trong nhóm kiến thức 

chuyên ngành từ C3 đến C6 và nhóm kỹ năng từ C12 đến C14; tiếng Anh được thể 

hiện ở CĐR C10; tin học được thể hiện ở CĐR C11 [H1.01.01.05]. 

CĐR của CTĐT ngành SPVL được chú trọng đến việc trang bị kiến thức, kỹ 

năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm phù hợp với năng lực của người học theo đúng 

qui định về đào tạo tín chỉ. Việc điều chỉnh và rà soát định kỳ CĐR của CTĐT đều 

được thông qua góp ý tổ công tác chuyên môn của bộ môn, hội đồng khoa học của 

khoa KHTN&CN và hội đồng thẩm định CTĐT cấp Trường[H1.01.01.06 - 

H1.01.01.12].  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, CTĐT đã cập nhật vào các năm 2017, rà soát năm 

2018 và cập nhật năm 2020. Đến năm 2017, ngành SPVL đã triển khai và thực hiện 

việc điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra CTĐT, khảo sát và lấy ý kiến của các bên liên 

quan, [H1.01.02.05], [H1.01.02.06 - H1.01.02.12], [H1.01.03.06 – H1.01.03.10]. 

Khi CĐR của CTĐT được điều chỉnh, Nhà trường đã công bố công khai thông 

qua website của trường về công khai cam kết chất lượng giáo dục [H1.01.02.07]; Cuốn 

CTĐT được lưu trữ tại phòng đào tạo, văn phòng Khoa, Bộ môn nên các BLQ có thể 

tiếp cận và xem CĐR một cách dễ dàng. Ngoài ra, CĐR được giới thiệu đến người học 

thông qua học phần “Nhập môn ngành SPVL” [H1.01.01.05], giúp người học và xã 

hội dễ dàng tiếp cận và nắm bắt được các kiến thức trang bị cho người học sau khi tốt 

nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, khả năng tự 

chủ và trách nhiệm, thái độ và đạo đức nghề nghiệp mà người học có thể đảm nhận sau 

khi tốt nghiệp. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành SPVL được rà soát, kịp thời bổ sung, điều chỉnh dựa 

trên việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan và căn cứ trên nhu cầu việc 

làm của thị trường lao động.  

Chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPVL được công bố, công khai rộng rãi thông qua 

website của trường giúp các bên liên quan đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao động có 

thể tiếp cận dễ dàng, thông báo cho sinh viên khi nhập học và trong quá trình học, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người học dễ dàng tiếp cận.  

3. Điểm tồn tại 
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Việc xây dựng CĐR có Sự tham gia của các đơn vị sử dụng lao động, cựu sinh 

viên chưa được thực hiện định kì và thường xuyên. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

BM Vật lý chủ động lập 

kế hoạch định kì hằng 

năm lấy ý kiến của các 

doanh nghiệp, cựu SV 

góp ý cho quá trình xây 

dựng CĐR, thường xuyên 

lấy ý kiến của SV, GV, 

cựu sinh viên, nhà tuyển 

dụng. Bộ môn SPVL phối 

hợp với phòng QLCL, 

phòng ĐTĐH công khai 

CĐR đến từng SV đang 

học thông qua sổ tay sinh 

viên, công khai trên 

website của khoa, ngành. 

BM Vật 

lý/P. QLCL 

Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Thường xuyên rà soát, 

điều chỉnh và cập nhật 

CĐR của CTĐT cho phù 

hợp với yêu cầu phát triển 

của xã hội, có sự tham gia 

của các BLQ; CĐR được 

công bố công khai để các 

BLQ dễ dàng tiếp cận. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1  

CTĐT ngành SPVL có mục tiêu đào tạo rõ ràng, phù hợp với kế hoạch chiến 

lược phát triển Nhà trường, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Trường; phù hợp với 

mục tiêu của GDĐH. Nội dung chương trình dạy học đáp ứng yêu cầu xã hội, trang bị 

cho người học kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, thái độ, phẩm chất 
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đạo đức, được thể hiện rõ ràng thông qua CĐR. CTĐT ngành SPVL được điều chỉnh, 

rà soát và công bố công khai, giúp các bên liên quan tiếp cận dễ dàng, các bên liên 

quan có thể tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Việc xây 

dựng CĐR của CTĐT có tham khảo ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động, cựu SV 

và SV đang theo học tại Trường nhưng cần có kế hoạch thực hiện cập nhật thường 

xuyên hơn.  

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 1: Mức đạt được của Tiêu chuẩn: 5/7. 
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Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Bản mô tả CTĐT ngành SPVL hệ đại học chính quy là tài liệu cung cấp thông 

tin cho GV, người học, nhà tuyển dụng, các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý có 

thẩm quyền. CTĐT giúp Nhà trường, Khoa, ngành đảm bảo CĐR được thiết kế rõ ràng 

để người học có khả năng đạt được. Bản mô tả được xây dựng dựa trên bộ chương 

trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ của BGD&ĐT ban hành, kèm 

theo nhiều văn bản hướng dẫn khác. Bản mô tả CTĐT phù hợp với mục tiêu, chức 

năng, nhiệm vụ của Nhà trường, của Khoa; được công bố công khai, dễ tiếp cận, gắn 

với nhu cầu của người học, nhu cầu xã hội. 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Bản mô tả CTĐT ngành SPVL được thay đổi cập nhật vào các năm  2017, 

2019, 2020 có nội dung đầy đủ của một bản CTĐT được quy định theo thông tư 

37/2009 và 08/2011 của BGD&ĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học 

khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng và những quy định về điều kiện, hồ 

sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục Đại học, giai đoạn 

2020 - 2025 và được thực hiện theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học 

Tây Nguyên, các văn bản hướng dẫn của Trường ĐH Tây Nguyên về quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học [H1.01.01.03 - H1.01.01.05], 

[H1.01.01.10], [H1.01.02.04], [H1.01.03.01], [H1.01.03.02], , [H1.01.03.08],  

[H2.02.01.01 -  H2.02.01.05]. 

Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin, bao gồm đầy đủ các nội dung: 

− Tên CSGD là trường Đại học Tây Nguyên;  

− Tên gọi văn bằng là cử nhân SPVL;  

− Tên CTĐT là SPVL;  

− Thời gian đào tạo bình thường là 4 năm;  

− Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể;  

− CĐR của CTĐT được xác định với 16 CĐR;  

− Tiêu chí tuyển sinh theo quy định của trường Đại học Tây Nguyên và Bộ 

GD&ĐT;  
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− Cấu trúc CTDH;  

− Ma trận thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra;  

− Ma trận mức độ đóng góp của các học phần vào chuẩn đầu ra; 

− Cấu trúc chương trình, kế hoạch giảng dạy; 

− Các yêu cầu bao gồm trình độ, học phần, số tín chỉ…;  

− Thời điểm cập nhật bản mô tả CTĐT là tháng 8 năm 2020; 

− Đề cương chi tiết các học phần. 

Bản mô tả CTĐT ban hành năm 2020 được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật căn cứ 

trên nhu cầu cần thay đổi, bổ sung, cập nhật của ngành SPVL, Quy trình cập nhật và tổ 

chức đánh giá chương trình đào tạo trong Thông tư 07/2015, Kế hoạch chung của Nhà 

trường; Quyết định về ban hành quy trình cập nhật, đánh giá, soạn thảo bổ sung CTĐT 

trình độ đại học [H1.01.02.05 - H1.01.02.06]; Quyết định về việc Thành lập  tổ công 

tác cập nhật, đánh giá, soạn thảo bổ sung CTĐT trình độ đại học [H2.02.01.04]; dựa 

trên những tổng hợp minh chứng các CTĐT liên quan đến sự cần thiết phải sửa đổi, 

cập nhật, soạn thảo bổ sung CTĐT của tổ công tác, báo cáo đối sánh CTĐT với CTĐT 

của các cơ sở giáo dục đã được thẩm định [H1.01.01.10], Bộ mônVật lý đã tiến hành 

cập nhật, soạn thảo bổ sung trên cơ sở chỉnh sửa, thay đổi từ 120 tín thành còn 130 tín 

chỉ (Không tính giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng - An ninh). 

Giống nhau: Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, Kỹ năng và thái độ, trình độ 

ngoại ngữ, khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất (03TC), Giáo dục quốc phòng - An 

ninh (8TC); khối lượng Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; thời gian đào tạo dự kiến 

trong 4 năm với 8 học kì. 

Sự thay đổi, bổ sung, cập nhật của CTĐT 2020 so với CTĐT 2017 được thể 

hiện trong báo cáo đánh giá tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện 

[H2.02.01.06]. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT có đầy đủ thông tin và tường minh, được xây dựng dựa trên 

các cơ sở pháp lý rõ ràng. 

Bản mô tả CTĐT được rà soát, cập nhật và điều chỉnh theo định hướng ứng 

dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội. CTĐT 2020 đã được gửi hỏi ý kiến và có sự tham gia 

góp ý của các bên liên quan. 

3. Điểm tồn tại 

Công cụ khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan để phục vụ việc bổ sung, cập 

nhật bản mô tả CTĐT chưa hoàn thiện 
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4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 
BM Vật lý phối hợp với 

phòng QLCL, phòng 

ĐTĐH hoàn thiện công cụ 

khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan phục vụ cho 

việc thường xuyên rà soát, 

bổ sung, cập nhật CTĐT. 

BM Vật 

lý/P. QLCL 

2021-2022  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

BM Vật lý phối hợp với 

phòng ĐTĐH tuân thủ 

đúng theo quy định các 

cấp về việc cập nhật 

CTĐT, Bộ mônVật lý chủ 

động định kì ít nhất 2 năm 

một lần rà soát CTĐT và 

thực hiện cập nhật bổ 

sung bản mô tả CTĐT để 

kịp thời cập nhật những 

vấn đề mới vào CTĐT. 

BM Vật 

lý/P. ĐTĐH 

2021-2022  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Đề cương các học phần là bản mô tả quá trình giảng dạy, đóng vai trò là bản 

cam kết giúp GV và SV thực hiện đúng trách nhiệm của mình. CĐR của mỗi học phần 

được tham chiếu tương ứng với CĐR của CTĐT; và luôn gắn với từng hoạt động 

giảng dạy và học tập cũng như hoạt động đánh giá tương ứng. 

Sau khi tổ công tác thông qua chuơng trình khung chi tiết trong bản mô tả 

CTĐT, Bộ mônVật lý đã tiến hành xây dựng ĐCCT các HP theo những quy trình, văn 

bản hướng dẫn. Chẳng hạn, quyết định ban hành qui trình cập nhật, đánh giá, soạn 

thảo bổ sung CTĐT trình độ đại học, biểu mẫu ĐCCTHP (Mẫu 8) do Nhà trường ban 

hành, được thể hiện rõ ràng qua kế hoạch thực hiện cập nhật, đánh giá CTĐT ngành 
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SPVL, danh sách phân công biên soạn đề cương chi tiết và phản biện, biên bản họp bộ 

môn thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, cập nhật - đây được xem như biên bản 

nghiệm thu ĐCCT các HP [H2.02.02.01], [H2.02.02.02]. 

Thông tin của đề cương chi tiết học phần bao gồm:  

Thông tin chung: mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, loại học phần (bắt buộc 

hay tự chọn), yêu cầu đối với học phần: học phần tiên quyết, học phần trước, học phần 

song hành. 

 Danh sách GV tham gia giảng dạy.  

 Mô tả học phần: Phân bố thời gian, điều kiện tham gia học phần 

 Mục tiêu học phần.  

 Chuẩn đầu ra học phần: về kiến thức, kỹ năng, thái độ.  

 Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo 

 Cấu trúc học phần 

 Nội dung học phần 

 Kế hoạch và phương pháp dạy học 

 Tài liệu học tập 

 Nhiệm vụ của sinh viên. 

 Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần  

Sau khi được biên soạn, ĐCCT sẽ được thẩm định bằng việc phân công phản 

biện của GV và họp kiểm tra đánh giá của Bộ mônVật lý nhằm thống nhất nội dung, 

mối liên kết, liên thông giữa các HP và được ban hành rộng rãi trong bản mô tả CTĐT 

[H2.02.02.01] - [H2.02.02.02].  

Mỗi HP mới đều được hội đồng chuyên môn của bộ môn sát hạch và góp ý cho 

nội dung giảng dạy trong ĐCCT, GV đảm trách giảng dạy có trách nhiệm tiếp thu và 

điều chỉnh theo góp ý của hội đồng nhằm đảm bảo sự đóng góp của mỗi HP vào việc 

đạt được CĐR [H2.02.02.01  -  H2.02.02.04].  

Đầu mỗi học kì, khoa và bộ mônVật lý lập kế hoạch dự giờ giảng một số HP, 

hội đồng chuyên môn của khoa sẽ căn cứ vào ĐCCT để đánh giá, góp ý cho các nội 

dung giảng dạy của GV. Cuối mỗi đợt hoàn thành kế hoạch dự giờ, bộ môn họp và 

tổng kết làm căn cứ một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho ĐCCT [H2.02.02.06]. 

Sau mỗi chu kỳ giảng dạy, cuối mỗi học kì hoặc theo kế hoạch của Nhà trường, 

phòng QLCL tiến hành khảo sát người học đánh giá chất lượng đào tạo [H2.02.02.07 - 
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H2.02.02.10]. Đây là cơ sở quan trọng để bộ môn, GV xem xét những nội dung cần 

sửa đổi, cập nhật ĐCCT cho phù hợp với nhu cầu thực tế. 

2. Điểm mạnh 

Đề cương học phần được chuẩn hóa trong toàn bộ CTĐT theo quy định của 

BGD&ĐT và của trường ĐH Tây Nguyên. 

107 ĐCCT các học phần (100% HP) thể hiện đầy đủ thông tin và rà soát, cập 

nhật dựa trên kết quả khảo sát của các BLQ, đặc biệt là cập nhật và điều chỉnh theo 

định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của các BLQ. 

3. Điểm tồn tại 

Bộ mônVật lý chưa thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị tuyển 

dụng về ĐCCT của mỗi HP. 

Chưa có hồ sơ môn học. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Phòng QLCL, phòng 

ĐTĐH và BM Vật lý cần 

bổ sung Rubrics - Ma trận 

liên kết nội dung chương 

mục với CĐR và xây dựng 

Hồ sơ môn học. 

BM Vật 

lý/P. 

QLCL 

2021-2022  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

BM Vật lý phối hợp với 

phòng phòng ĐTĐH tiếp 

tục rà soát và chuẩn hóa đề 

cương chi tiết học phần. Đề 

cương các học phần (100% 

HP) sẽ được thường xuyên 

rà soát, cập nhật. 

BM Vật 

lý/P. 

ĐTĐH 

2021-2022  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7 
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Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công 

khai và các bên liên quan dễ tiếp cận 

1. Mô tả 

Theo kế hoạch của trường, khoa, bộ mônVật lý đã xây dựng CTĐT đại học 

ngành SPVL hệ Chính quy và ĐCCT các HP trong CTĐT. Bộ môn đã thực hiện chỉnh 

sửa CTĐT vào năm 2015, 2016, 2019 [H1.01.01.07 - H1.01.01.09]. Sau khi ban hành 

và chỉnh sửa, các bản mô tả CTĐT được công bố trên website của trường thông qua 

các kênh cam kết chất lượng [H2.02.03.01 - H2.02.03.04]. Ngoài ra, vào đầu mỗi năm 

học, sinh viên được cung cấp quyển sổ tay sinh viên, tài liệu này có rất nhiều thông tin 

hữu ích SV cần đọc và nắm rõ trong quá trình theo học tại trường, trong đó có kế 

hoạch đào tạo, cây tiến trình đào tạo [H2.02.03.05].  

Nhà trường có hệ thống đào tạo trực tuyến, bộ mônVật lý luôn có kế hoạch và 

đã kế thừa và triển khai hệ thống hỗ trợ học tập [H2.02.03.06]. Hệ thống này thường 

xuyên được cập nhật, chỉnh sửa để phù hợp hơn với việc trao đổi kinh nghiệm giảng 

dạy, học tập giữa GV và SV. Vào đầu mỗi học kỳ của một năm học, khi bắt đầu giảng 

dạy mỗi học phần, GV đăng nhập vào tài khoản được cung cấp, thiết lập các lớp học 

và đưa thông tin về học phần lên hệ thống hỗ trợ học tập của trường, trong đó có đề 

cương các học phần. Sinh viên được cấp tài khoản và thông tin để đăng ký vào lớp 

học, tham khảo các tài liệu và đề cương các học phần. Bên cạnh đó, sinh viên có thể 

trao đổi học thuật với nhau, thảo luận và đóng góp ý kiến về học phần.  

Việc cập nhật, đánh giá, soạn thảo CTĐT được thực hiện theo quy định của 

Nhà trường và được lưu trữ tại văn phòng bộ môn, văn phòng khoa, phòng ĐTĐH, 

phòng HCTH; theo đó tạo điều kiện cho các bên liên quan (hội đồng khoa học, GV, 

SV, …) dễ dàng tiếp cận bản mô tả CTĐT.  

Sinh viên có thể tiếp cận bản mô tả CTĐT và đề cương học phần thông qua bộ 

môn (luôn có người trực văn phòng), giáo viên CVHT và các trang hỗ trợ học tập 

[H2.02.03.06]. Khoa KHTN&CN có cán bộ làm trợ lý đào tạo phụ trách các công tác 

nghiệp vụ của khoa và thường xuyên trực tại văn phòng khoa. Khi GV, sinh viên, … 

cần tìm hiểu thông tin liên quan đến khoa, ngành đào tạo, CTĐT, … có thể liên hệ với 

trợ lý đào tạo sẽ được hướng dẫn tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó, đội ngũ CVHT tích 

cực hỗ trợ và tư vấn giúp SV dễ tiếp cận và hiểu về bản mô tả CTĐT và đề cương các 

học phần. 

Ngoài ra, vào mỗi đợt tuyển sinh, bộ phận tư vấn tuyển sinh sẽ giới thiệu cho 

học sinh và phụ huynh học sinh về các CTĐT và nếu có nhu cầu xem và sử dụng 

CTĐT, bộ phận này sẽ hướng dẫn cách tiếp cận với CTĐT. Dựa vào bản mô tả CTĐT 

được cung cấp vào đầu mỗi khóa học, đề cương HP được cung cấp khi giảng dạy mỗi 
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học phần, trường tổ chức lấy ý kiến của người học về HP và tổng hợp báo cáo chất 

lượng giảng dạyvào mỗi học kỳ của năm học.  

Việc lấy ý kiến này nhằm mục tiêu đánh giá lại chất lượng các HP, hỗ trợ cho 

công tác chỉnh sửa, bổ sung đề cương vào những năm học sau đó. 

2. Điểm mạnh 

Bộ mônVật lý đã xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống hỗ trợ học tập, tại 

đó SV có thể tương tác với GV để trao đổi về học tập, SV cũng có môi trường để 

thảo luận về các vấn đề liên quan đến HP và sử dụng những tài liệu học tập do GV 

cung cấp.  

Bản mô tả CTĐT 2020 ngành SPVL được gửi lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao 

động. CĐR của CTĐT 2020 được gửi công khai để lấy ý kiến của các BLQ: GV, SV, 

cựu SV, nhà tuyển dụng. CĐR của CTĐT được công bố công khai trên website, các 

BLQ dễ dàng tiếp cận 

Một số nội dung chính yếu của ĐCCT được GV phổ biến đến SV thông qua 

nhiều kênh: sổ tay sinh viên, hệ thống hỗ trợ học tập, kế hoạch giảng dạy và tài liệu 

học tập do GV giới thiệu 

3. Điểm tồn tại 

Bản mô tả CTĐT cũng như ĐCCT các HP chưa được phổ biến đến các BLQ 

một cách đầy đủ. Các BLQ, đặc biệt nhà tuyển dụng rất khó tiếp cận ĐCCT các HP. 

Nhà trường chưa có kế hoạch để phổ biến ĐCCT các HP đến các BLQ, đặc biệt là nhà 

tuyển dụng. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Cần có kế hoạch công khai 

CTĐT và ĐCCT trên các 

phương tiện để các BLQ dễ 

tiếp cận 

Khoa/Trường 

ĐHTN 

2021-2022  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Gửi CTĐT đến các BLQ 

để khảo sát và lấy ý kiến 

đóng góp. Sử dụng hệ 

thống hỗ trợ học tập và hệ 

BM Vật lý/P. 

QLCL 

2021-2022  
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thống quản lý đào tạo để 

phổ biến CTĐT và ĐCCT 

đến GV, SV 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2 

Bản mô tả CTĐT là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào 

tạo, đánh giá chất lượng dạy và học. Việc xây dựng bản mô tả CTĐT ngành SPVL 

được thực hiện một cách bài bản, khoa học, đồng thời có sự tham khảo và đối sánh 

CTĐT của các trường đại học có uy tín trong nước về lĩnh vực SPVL. Quá trình bổ 

sung, điều chỉnh CTĐT của bộ môn dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau như: ý 

kiến đóng góp, xây dựng của tổ chuyên môn, cựu SV, GV, các chuyên gia và nhà 

tuyển dụng. Nội dung bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết học phần đầy đủ thông tin, 

được cập nhật và công bố công khai cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.  Bên cạnh 

đó, vẫn không tránh khỏi một số thiếu sót, chẳng hạn như hệ thống bài giảng, giáo 

trình, tài liệu tham khảo của một số học phần còn chưa hoàn thiện; vẫn còn có sự trùng 

lặp nội dung giảng dạy của một số học phần. Hàng năm, Nhà trường thông qua Trung 

tâm QLCL có tổ chức khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người học đối với 

học phần, nhưng phiếu khảo sát chưa đi sâu vào nội dung cụ thể của đề cương học 

phần.  

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 2: Mức đạt được của Tiêu chuẩn: 4/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Mở đầu  

Bộ mônVật lý, khoa KHTN&CN, trường ĐH Tây Nguyên xác định CTĐT 

ngành SPVL hệ đại học chính quy là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

chất lượng đào tạo. Do đó, việc xây dựng, điều chỉnh và bổ sung CTĐT ngành SPVL 

được Khoa thực hiện liên tục, định kỳ 2 năm 1 lần. Quá trình thực hiện đúng theo các 

văn bản quy định về xây dựng CTĐT của Nhà trường và BGD&ĐT với các yêu cầu 

chặt chẽ về hình thức, mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng đáp ứng các yêu cầu của cử 

nhân SPVL trình độ đại học chính quy. 

Chương trình dạy học (CTDH) ngành SPVL bao gồm: mục tiêu chung, mục 

tiêu cụ thể và CĐR đối với ngành học và mỗi học phần, nội dung đào tạo, phương 

pháp đánh giá và thời lượng đối với mỗi ngành học và mỗi học phần. Nội dung, cấu 

trúc của CTDH ngành SPVL phản ánh mối quan hệ chặt chẽ, phù hợp, thống nhất với 

mục tiêu đào tạo và kết quả học tập mong đợi, được thiết kế dựa trên CĐR. Mỗi học 

phần được thiết kế đảm bảo đóng góp rõ ràng cho việc đạt được chuẩn đầu ra. Đồng 

thời CTDH có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp, được thiết 

kế theo hướng từ cơ bản đến chuyên sâu, từ dễ đến khó với thời lượng được phân bổ phù 

hợp nhằm từng bước phát triển các năng lực và phẩm chất của NH và thực hiện cam kết 

về CĐR, đạt được mục tiêu của ngành đào tạo. 

Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR 

1. Mô tả hiện trạng 

CTDH ngành SPVL được thiết kế dựa trên CĐRcủa CTĐT ngành SPVL được 

định kỳ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung năm 2020 [H3.03.01.01] dựa theo Quy chế đào tạo 

tín chỉ của trường ĐH Tây Nguyên [H3.03.01.02], các văn bản hướng dẫn của Trường 

ĐH Tây Nguyên [H3.03.01.03]và được thể hiện trong bản mô tả CTĐT ngành SPVL 

năm 2020 [H3.03.01.04]. Các CĐR này đã được thiết kế dựa trên các quy định chuẩn 

nghề nghiệp GV THPT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực ở thời điểm hiện hành, có tham 

khảo các CTDH ở các Trường ĐH trong và ngoài nước như đã trình bày ở tiêu chuẩn 

1. Cụ thể, Trường ban hành các kế hoạch và quy định về thiết kế CTDH (kèm với các 

quy định và hướng dẫn điều chỉnh CTĐT và đề cương chi tiết HP), Khoa thành lập hội 

đồng và chỉ đạo, hướng dẫn các BM thiết kế và điều chỉnh, cập nhật CTDH định kỳ 2 

năm/lần đồng thời kiểm tra, xét duyệt CTDH của các BM gửi về [H3.03.01.01], 

[H3.03.01.03].  

CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kĩ năng, mức 

tự chủ và trách nhiệm.Dựa trên sự tham khảo CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái 
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độ/mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm của CTĐT của ngành SPVL trường ĐH Tây 

Nguyên năm 2014 [H3.03.01.05] và năm 2017 [H3.03.01.06]; tham khảo CTDH của 

một số trường đại học sư phạm uy tín như ĐHSP TPHCM, ĐHSP Đà Nẵng, ĐHSP 

Hoa Lư, CTDH ngành SPVL được cập nhật năm 2020 [H3.03.01.04] bao gồm có 130 

tín chỉ (không bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh) bao gồm các 

HP bắt buộc và tự chọn, được phân thành 2 khối kiến thức: 1) Giáo dục đại cương; và 

2) giáo dục chuyên nghiệp, trong đó kiến thức giáo dục đại cương có 35 tín chỉ (chiếm 

27%), kiến thức giáo dục chuyên nghiệp có 95 tín chỉ (chiếm 73%), bao gồm: 27 tín 

chỉ kiến thức cơ sở ngành (chiếm 21%), 30 tín chỉ kiến thức ngành (chiếm 23%), 31 

tín chỉ kiến thức NVSP (chiếm 24%) và 7 tín chỉ khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần 

chuyên môn thay thế (chiếm 5%)nhằm đảm bảo tỉ lệ cân đối giữa các HP thuộc 2 khối 

kiến thức(Hình 3.1). 

 

Hình 3.1: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ của các khối kiến thức trên khối lượng  

kiến thức toàn khóa năm 2020 

CTDH của ngành SPVL được cấu trúc bởi các khối kiến thức theo trình tự logic 

từ đại cương, cơ sở ngành đến chuyên ngành [H3.03.02.01]. Các học phần được sắp 

xếp, bố trí trong các học kỳ theo trình tự khoa học và logic, đảm bảo sự kế thừa, bổ 

sung, nâng cao và chuyên sâu. Cụ thể là, các học phần thuộc khối kiến thức đại cương 

và cơ sở ngành là phần bắt buộc phải học trước, cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng 

để sinh viên có thể học các học phần chuyên ngành chuyên sâu, nâng cao. Bên cạnh 

đó, các học phần lý thuyết thường đi đôi với các học phần thực hành tương ứng, được 

bố trí song song để tăng cường, hỗ trợ kỹ năng cho sinh viên trong việc tiếp thu kiến 

thức, kỹ năng của sinh viên (Hình 3.2). 

Khóa luận tốt nghiệp  

hoặc học phần chuyên môn thay thế 

Kiến thức  

Giáo dục ĐC 

Kiến thức 

CS ngành 

Kiến thức 
ngành 

 

Kiến thức 
NVSP 
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Hình 3.2. Biểu đồ Tỉ lệ phân bố số giờ giảng dạy học phần lý thuyết và thực 

hành trong CTDH năm 2020 

ML211031 (2)

Kinh tế chính trị 

Mác –Lênin

KC212323 (2)

Nhập môn 

ngành sư phạm 

Vật lí

ML211032 (2)

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

KC212219 (2)

Toán cho Vật lí 

1

SP211032 (1)

Thể dục cơ bản 

và điền kinh

KC212213 (4)

Cơ học

H
K

 1

KC213279 (2)

Kiểm tra, đánh 

giá trong dạy 

học Vật lí

KC212216 (4)

Quang học

KT213007 (2)

Khởi nghiệp

SP213502 (2)

Kiến tập sư 

phạm

KC213202 (3)

Cơ học lý thuyết

11. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ

Tên chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý (130 tín chỉ)

SP211023 (3)

Tâm lí giáo dục

KC212220 (2)

Toán cho Vật lí 

2

KC212318 (2)

Nhiệt động lực 

học và Vật lý 

thống kê

KC212218 (3)

Phương pháp 

toán lí

KC211201 (1)

Thực hành

 Cơ học

ML211033 (2)

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt  

Nam

KC212207 (2)

Dao động và 

sóng

KC212221 (2)

Toán cho Vật lí 

3

KC211204 (1)

Thực hành 

Quang học

KC212215 (4)

Điện từ học

FL211011 (3)

Tiếng Anh 1

FL211012 (3)

Tiếng Anh 2

FL211013 (3)

Tiếng Anh 3

SP213031 (1)

Thực hành kĩ 

năng sư phạm

KC216209 (2)

Phương pháp 

giảng dạy Vật lí

KC213206 (3)

Cơ học lượng tử 

1

KC213208 (2)

Ứng dụng tin 

học trong giảng 

dạy Vật lí

KC213002 (2)

Phương pháp 

dạy thí nghiệm 

VL PT

SP211024 (3)

Giáo dục học 

phổ thông

KC211203 (1)

Thực hành 

Điện học

KC213001 (2)

Vật lý chất rắn

KC212319 (2)

Điện động 

lực học

KC211061 (2)

Phương pháp 

NCKH khối tự 

nhiên

KC212209 (2)

Kỹ thuật điện

SP216133 (5)

Thực tập sư 

phạm

H
K

 2
H

K
 3

H
K

 4
H

K
 5

H
K

 6
H

K
 7

H
K

 8 Giải thích các loại mũi tên:

Học phần tiên quyết: 

Học phần học trước: 

Học phần học song hành: 

ML211030 (3)

Triết học Mác - 

Lênin

FL211014 (3)

Tiếng Anh 4

KC216201 (3)

Lí luận dạy học 

Vật lí

ML211002 (2)

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

KC211027 (2)

Tin học đại 

cương

Chọn 1 trong 3 học phần sau:

 SP211001 (2) Tiếng Việt thực hành

 NL211702 (2) Pháp luật Việt Nam 

đại cương

 SP211006 (2) Xã hội học đại cương

Chọn 1 trong 4 học phần sau:

 SP211033 (1) Bóng chuyền CB

 SP211034 (1) Bơi lội cơ bản

 SP211035 (1) Cầu lông cơ bản

 SP211042 (1) Bóng bàn cơ bản

Chọn 1 trong 4 học phần sau:

 SP211036 (1) TD nhịp điệu CB

 SP211037 (1) Taekwondo CB

 SP211038 (1) Bóng đá cơ bản

 SP211043 (1) Bóng rổ cơ bản

Giáo dục quốc phòng:

 QP211011 (3) ĐL QP và AN của Đảng CSVN

 QP211006 (2) Công tác quốc phòng và AN

 QP211012 (1) Quân sự chung

 QP211013 (2) KT chiến đấu bộ binh và CT

KC212002 (2)

Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân

KC213209 (1)

Thực tập, thực 

tế chuyên môn

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần chuyên môn thay thế: 7 TC, tùy điều kiện:

KC215001 (7)

Khóa luận tốt nghiệp

Nếu đủ điều kiện Nếu không đủ điều kiện hoặc không làm Khóa luận tốt nghiệp:

KC215002 (3)

Chuyên đề tốt 

nghiệp

Chọn 2 trong 4 học phần sau:

 KC212326 (2) Giáo dục môi trường trong dạy học vật lí

 KC212327 (2) Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong DH VL

 KC211273 (2) Cơ sở vật liệu học

 KC213275 (2) Kỹ thuật hạt nhân

 Lưu ý:  Đối với sinh viên có sức khỏe 

hạn chế thì hoàn thành 3 tín chỉ gồm: 

SP211039 (1) Cờ vua 1; SP211040 (1) 

Cờ vua 2; SP211041 (1) Cờ vua 3 để 

thay thế cho các học phần Giáo dục thể 

chất khác

KC212214 (3)

Nhiệt học

KC211202 (1)

Thực hành 

Nhiệt học

KC216205 (1)

Rèn luyện 

nghiệp vụ

 sư phạm

Chọn 1 trong 2 học phần sau:

 KC211018 (2) Hóa học đại cương 1

 KC211036 (2) Sinh học đại cương

 

KT212202 (2)

Kỹ năng mềm

KC212208 (2)

Thiên văn học

Chọn 2 trong 5 HP sau:

 KC213277 (2) Cơ học lượng tử 2 (HP cần học song hành: Cơ học lượng tử 1)

 KC213298 (2) Hạt cơ bản (HP cần học song hành: Cơ học lượng tử 1)

 KC212321 (2) Đo lường các đại lượng không điện (HP cần học trước: Điện tử học)

 KC213286 (2) Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí (HP cần học trước: Tiếng Anh 2)

 KC211272 (2) Vật lí khí quyển 

KC212320 (2)

Điện tử học

SP211005 (1)

Quản lý hành 

chính NN & QL 

GDĐT

Chọn 2 trong 4 HP sau:

 KC213003 (2) Chuyên đề dạy học tích hợp

 KC213005 (2) Phương pháp dạy giải bài tập VL phổ thông (HP cần học 

trước: Lý luận dạy học Vật lý)

 KC215297 (2) Thiết kế HĐ DH VL (HP cần học song hành: Lý luận dạy học 

VL; PP giảng dạy vật lý)

 KC216202 (2) Phân tích chương trình Vật lí phổ thông (HP cần học song 

hành: Phương pháp giảng dạy vật lý)

 

Hình 3.3. Sơ đồ cây tiến trình đào tạo ngành SPVL năm 2020 

Sơ đồ tiến trình đào tạo ngành SPVL năm 2020 (hình 3.3) thể hiện rõ thiết kế 

về trình tự nội dung, thời gian học tập, số tín chỉ học tập của mỗi học kì một cách hợp 

lí và thuận tiện nhất cho người học. Các học phần trong mỗi khối kiến thức thể hiện 

tính gắn kết với nhau; hỗ trợ và bổ sung cho nhau, kết hợp giáo dục kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ với việc rèn luyện kỹ năng, thái độ để người học dần dần tích lũy đủ 

kiến thức và phát triển kĩ năng nền tẩng cho các HP được học sau đó và dần dần đạt 

được CĐR theo yêu cầu. 

Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm 

tra/đánh giá kết quả học tập của người học của 100% các môn học/học phần trong 

CTDH phải phù hợp, góp phần đạt được CĐR. Trên cơ sở CĐR và bảng ma trận 

CĐR của CTĐT, nhóm GV phụ trách HP xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, PPGD và 
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học tập, PP KTĐG kết quả học tập của người học của tất cả các HP trong CTĐT, thể 

hiện rõ trong đề cương chi tiết HP và được BM kiểm tra, trình lên Hội đồng Khoa học 

– Đào tạo Khoa duyệt qua các buổi họp nghiệm thu CTDH và đề cương HP 

[H3.03.01.07] và qua sự kiểm tra, giám sát của Trường [H3.03.01.08] trước khi công 

bố trên website của nhà Trường (https://www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmvl). 

Cụ thể, phương pháp giảng dạy, học tập đa dạng với nhiều hình thức phát huy tính tích 

cực, chủ động, sáng tạo của người học như: làm việc cá nhân, làm việc nhóm để thực 

hiện bài tập lớn, tiểu luận; báo cáo, thuyết trình… Kết quả học tập các học phần của 

người học được tính dựa trên các tỉ lệ của điểm đánh giá bộ phận trong quá trình học 

và điểm thi kết thúc học phần. Trong đó, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể,  để đánh giá 

CĐR về: (1) kiến thức và kỹ năng tư duy: GV đã sử dụng các dạng bài kiểm tra giấy 

viết (tự luận và TNKQ); (2) kỹ năng thực hành: GV đã sử dụng các hình thức thi thực 

hành, thực tập, đánh giá sản phẩm do SV chế tạo, thuyết trình...; (3) tinh thần, thái 

độ/mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm: GV đã đánh giá điểm chuyên cần, tích cực 

và qua mức độ tham gia vào lớp học, các hoạt động nhóm và cá nhân, hồ sơ và bài thu 

hoạch HP thực tế ngoài trường [H3.03.01.04]. Như vậy, đề cương chi tiết của 100% 

các HP trong CTDH đã xác định rõ nội dung dạy học, PPGD, PP KTĐG và hướng dẫn 

SV học tập, đảm bảo các nội dung này phù hợp và hỗ trợ nhau để đảm bảo việc đạt 

được CĐR. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện CTDH, Bộ môn luôn thực hiện chủ 

trương của Nhà trường trong việc điều chỉnh kịp thời và phù hợp tỉ lệ của điểm đánh 

giá cũng như hình thức đánh giá [H3.03.01.09].  

Việc đánh giá mức độ phù hợp giữa CĐR và CTDH có thể thực hiện thông qua 

các căn cứ sau: 

- Bảng đối sánh CTDH ngành SPVLnăm 2020 của trường ĐH Tây Nguyên 

vớitrường ĐHSP TPHCM, ĐHSP Đà Nẵng và ĐH Hoa Lư [H3.03.01.10] cho thấy sự 

tương thích cao về tất cả các nội dung thuộc CTDH, đặc biệt có sự tương thích trong 

các HP điều kiện và bắt buộc và vẫn thể hiện được nét riêng của mỗi trường thông qua 

các HP tự chọn. 

- Kết quả lấy ý kiến từ các bên liên quan (BLQ) gồm nhà sử dụng lao động và 

giáo viên là cựu SV về CTĐT và CTDH của ngành SPVL năm 2017 cho thấy sự đồng 

thuận và hài lòng của các BLQ về việc CTDH ngành SPVL Trường ĐH Tây Nguyên 

đảm bảo đầy đủ các CĐR và năng lực nghề nghiệp cần có của SV tốt nghiệp 

[H3.03.01.11]. 
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- Bên cạnh đó, việc đánh giá mức độ phù hợp giữa CĐR và CTDH có thể thực 

hiện dựa vào kế hoạch lên lớp của GV, đề thi, đáp án, kết quả học tập của SV ngành 

SPVL và đánh giá giờ giảng của GV [H3.03.01.12]. 

Những hoạt động trên giúp bộ môn có những nhận định khách quan hơn về 

CTĐT, nhờ đó có những điều chỉnh phù hợp hơn trong những lần bổ sung, chỉnh sửa 

tiếp theo nhằm đảm bảo CTDH được thiết kế dựa trên CĐR. 

2. Điểm mạnh 

- CTDH đã được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT, có lập bảng ma trận CĐR 

của CTĐT ngành SPVL thể hiện sự đóng góp của từng HP vào việc thực hiện các 

CĐR của chương trình và có dựa trên ý kiến các bên liên quan khi thiết kế. 

- Cấu trúc các học phần trong CTDH đảm bảo tỉ lệ giữa khối kiến thức cơ bản 

và kiến thức chuyên nghiệp, có tính gắn kết với nhau; hỗ trợ và bổ sung cho nhau 

nhằm đạt được CĐR theo yêu cầu. 

- Các đề cương học phần trong mỗi khối kiến thức đã xác định rõ mục tiêu, nội 

dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức KTĐG và hướng dẫn SV học tập, đảm 

bảo các nội dung này phù hợp và hỗ trợ nhau để đảm bảo việc đạt được CĐR. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa tham khảo CTDH chuyên ngành SPVL của một số trường đại học ở ngoài 

nước. 

Việc lấy ý kiến của các bên liên quan (cựu sinh viên, nhà tuyển dụng) về CTDH 

chưa được thực hiện thường xuyên và thông tin phản hồi chưa đầy đủ.  

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Tiếp tục xây dựng kế 

hoạch phối hợp với các 

bên liên quan thu thập ý 

kiến phản hồi từ cựu SV, 

nhà tuyển dụng về sự phù 

hợp giữa CTDH và CĐR 

Tham khảo, đối sánh 

CTDH ngành với một số 

Bộ mônVật 

lý, khoa 

KHTN&CN 

2021-2022  
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ngành đào tạo ở nước 

ngoài 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Bộ môn xây dựng kế 

hoạch đề xuất Nhà trường 

đầu tư  thiết bị thí 

nghiệm, công nghệ hỗ trợ 

trong dạy học các môn 

chuyên ngành đáp ứng 

đầy đủ CĐR của CTĐT. 

BM Vật lý 2021-2022  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là 

rõ ràng. 

1. Mô tả hiện  

Dựa trên các yêu cầu, quy định và hướng dẫn của Trường về việc điều chỉnh 

CTĐT, đề cương chi tiết HP và lập ma trận CĐR và cụ thể hóa qua các cuộc họp của 

Khoa và hội đồng Khoa về CTĐT, các HP thuộc CTĐT ngành SPVL đã được thiết kế 

trên 3 nguyên tắc: 1) số tín chỉ và tên gọi của mỗi HP sẽ được quyết định bởi hội đồng 

Khoa; 2) Bộ môn lập ma trận mối quan hệ và mức độ đóng góp của từng HP với CĐR 

của CTĐT để đảm bảo tất cả các HP được lựa chọn đều có đóng góp rõ rệt để đạt các 

CĐR đã được thiết kế; 3) các GV đảm trách từng HP có trách nhiệm thiết kế đề cương 

chi tiết HP trong đó thể hiện rõ thông tin HP, CĐR HP, nội dung, PPGD, PPĐG… của 

HP sao cho mỗi HP đều đóng góp rõ ràng cho việc thực hiện CĐR của CTĐT; Mỗi nội 

dung của HP được thiết kế nhằm đạt được các CĐR của HP và CĐR của mỗi HP sẽ 

đáp ứng CĐR của CTĐT [H3.03.01.04] (Bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Ví dụ về ma trận tích hợp giữa CĐR của HP và CĐR của CTĐT 

Chuẩn 

đầu ra 

học 

phần 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

H1    ×             

H2    ×             

H3             ×    

H4             ×    

H5             ×    

H6             ×    

H7             ×    

H8             ×    

H9                × 
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H10                × 

H11                × 

H12    ×            × 

Bảng 3.2. Trích một phần ma trận mối quan hệ giữa từng HP với CĐR 

STT 

Tên 

học 

phần 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

1 

Triết 

học 

Mác - 

Lênin 

3              3  

2 

Kinh tế 

chính 

trị Mác 

- Lênin 

3              2  

3 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học 

3              2 1 

4 

Tư 

tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

3              3 2 

5 

Lịch 

sử 

Đảng 

Cộng 

sản 

Việt 

Nam 

3              3 2 

Trong quá trình xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung CTĐT ngành SPVL hệ đại học 

chính quy, đề cương chi tiết mỗi học phần do các GV biên soạn, bổ sung hoặc điều 

chỉnh theo yêu cầu về chuyên môn và phù hợp xu thế thực tế của ngành SPVL; có tìm 

hiểu, tham khảo CTĐT thuộc các nhóm ngành thuộc lĩnh vực SPVL của các trường đại 

học giảng dạy SPVL uy tín trong và ngoài nước; phản hồi của các bên liên quan gồm 

sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng [H3.03.01.11]. Nhờ đảm bảo chặt chẽ các 

yêu cầu, quy định của Trường và Khoa đặt ra, đồng thời có sự giám sát chặt chẽ ở các 

cấp từ bộ môn, Khoa và Trường, 100% các HP trong CYDH đảm bảo có sự tương 

thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi HP nhằm đạt được 

CĐR thông qua ma trận mối quan hệ giữa từng HP với CĐR (Bảng 3.2) [H3.03.01.04]. 

Trong khối kiến thức giáo dục đại cương, để đạt CĐR, các HPđược thiết kế 

nhằm trang bị cho người học tư tưởng chính trị, pháp luật Việt Nam, đạo đức lối sống 
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và hoàn thiện một số kỹ năng mềmcho SV. Trong khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp, để đạt CĐR, các HP thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành được thiết kế nhằm 

trang bị cho người học những kiến thức nền tảng củaVật lý và một số môn học liên 

quan đếnVật lý như Toán học, Sinh học và Hóa học, là nền tảng cho các HP chuyên 

ngành; các HP thuộc nhóm kiến thức ngành trang bị cho người học các kiến thức 

chuyên sâu một số lĩnh vực củaVật lý để người học vận dụng được vào trong hoạt 

động giảng dạy và nghiên cứuVật lý. Trong khi đó, các HP thuộc nhóm kiến thức 

NVSPtrang bị cho người học các kiến thức chuyên sâu về cách thức tổ chức dạy 

họcVật lý ở trường phổ thông như phương pháp, kĩ thuật dạy học, sử dụng phương tiện 

dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá…Thông qua hai đợt kiến tập sư phạm và 

thực tập sư phạm, SV có cơ hội tiếp cận thực tế dạy học ở trường THPT và  vận dụng 

kiến thức đã học vào thực tiễn và đây cũng là cơ hội để SV học hỏi kinh nghiệm từ 

những giáo viên có thâm niên giảng dạy. 

Các HP trong CTDH được sắp xếp đi từ đại cương đến cơ sở ngành, chuyên 

ngành và NVSP với các mức độ đạt CĐR cũng tăng dần qua từng học kì. Do đó, khi 

hoàn thành CTĐT, người học sẽ đáp ứng được CĐR của một cử nhân SPVL 

[H3.03.01.04]. 

100% các học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và 

học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo 

việc đạt được CĐR. 

Trong mỗi HP đều trình bày cụ thể các phương phápdạy học ứng với từng nội 

dung trong HP, bao gồm phương pháp dạy học như thuyết trình, vấn đáp, giải quyết 

vấn đề, dạy học dự án… và một số phương pháp học tập như làm việc nhóm, tự học, 

thuyết trình, trải nghiệm thực tế, thực tập, tiểu luận…nhằm phát huy sự tích cực và 

sáng tạo của người học và đạt được CĐR của CTĐT (Bản 3.3) [H3.03.01.04], 

[H3.03.02.01] 

Bảng 3.3. Ví dụ về phương pháp dạy học của một nội dung của HP trong 

CTDH 

Số 

tiết 
Nội dung 

CĐR 

học phần 
Hoạt động dạy và học 

Bài 

đánh giá 

2 Chương 1. Mở đầu 

1.1. Đối tượng và nhiệm 

vụ của môn lí luận dạy 

học vật lí 

1.2. Mối quan hệ giữa 

môn lí luận dạy học vật 

lí và các môn khoa học 

H11 

H12 
Phương pháp dạy học: 

PP thuyết trình, PP gợi mở 

- vấn đáp. 

Hình thức tổ chức dạy 

học: 

 Nghe giảng do giảng viên 

trình bày 

Trả lời vấn 

đáp tại lớp 
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khác 

1.3. Phương pháp nghiên 

cứu lí luận dạy học vật lí 

Yêu cầu sinh viên: 

- Đọc tài liệu 

- Ghi chép 

Địa điểm học: Giảng 

đường 

Bảng 3.4. Ví dụ về phương thức đánh giá điểm bộ phận của 1 HP trong 

CTDH 

Trọng số điểm bộ phận:   20% Trọng số thi kết thúc học phần:   80% 

- Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận 

STT Thành 

phần 

Mục đích Phương thức  

kiểm tra, đánh giá 

CĐR 

học phần 

Tỷ 

lệ 

1 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

Đánh giá mức độ tích cực 

học tập, tham gia các 

hoạt động trong giờ học 

của sinh viên 

Phương pháp đánh 

giá thông qua quan 

sát, theo dõi sự tiến 

bộ của sinh viên trong 

các giờ lên lớp, việc 

chuẩn bị bài ở nhà 

của sinh viên. 

H1, H2, H3, 

H4, H5, H6 

20% 

2 
Bài tập 

cá nhân 

Đánh giá khả năng xác 

định và giải quyết vấn đề, 

mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ học tập của 

sinh viên do giảng viên 

đề ra. 

Phương pháp đánh 

giá thông qua việc trả 

bài, chữa bài tập trên 

lớp của sinh viên 

H1, H2, H3, 

H4, H5, H6 

30% 

5 

Bài kiểm 

tra định 

kỳ 

Đánh giá mức độ đạt 

được về trình độ tri thức, 

kỹ năng, thái độ của sinh 

viên qua một giai đoạn 

học tập của sinh viên, 

đánh giá kỹ năng tái hiện 

kiến thức, kỹ năng vận 

dụng tri thức, kỹ năng 

giải quyết vấn đề của 

sinh viên sau khi trải qua 

một quá trình học tập. 

Phương pháp đánh 

giá thông qua kiểm 

tra tự luận 

H1, H2, H3, 

H4, H5, H6 

50% 

Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận 100% 

-  Thi kết thúc học phần 

Mục đích 
Phương pháp 

kiểm tra đánh giá 

CĐR 

học phần 
Tỷ lệ 

Đánh giá mức độ đạt được về tri 

thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên 

cứu học phần của sinh viên, mục đích 

đánh giá tập trung chủ yếu vào trình 

độ vận dụng, giải quyết vấn đề của 

sinh viên. 

 

Phương pháp đánh 

giá: Thi tự luận 

H1, H2, H3, 

H4, H5, H6 
100% 
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Trong mỗi học phần đều có các hoạt động kiểm tra, đánh giá để đảm bảo việc 

đạt được CĐR của sinh viên. Phương pháp đánh giá mỗi học phần được thực hiện theo 

quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ [H3.03.01.02] và hướng dẫn phương pháp kiểm tra 

đánh giá kết quả người học của trường Đại học Tây Nguyên [H3.03.02.01], được thể 

hiện cụ thể trong đề cương chi tiết mỗi HP (Bảng 3.4). Cụ thể là, đối với môn lý thuyết 

điểm đánh giá gồm 2 phần: điểm đánh giá bộ phận nhằm đánh giá mức độ chuyên cần, 

tích cực và CĐR HP của SV trong quá trình học học phần, chiếm từ 10% - 40% tổng 

số điểm và điểm thi kết thúc học phần (thi tự luận/trắc nghiệm hoặc làm đồ án môn 

học) chiếm từ 60% - 90% tổng số điểm. Đối với môn thực hành có điểm đánh giá là 

trung bình cộng điểm các bài thực hành. 

Việc kiểm tra đánh giá được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm 

bảo nguyên tắc chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kì, 

được mô tả trong Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá người học 

STT Hình thức đánh giá Phương pháp đánh giá 

1 Đánh giá chuyên cần 

(Attendence Check) 

Đánh giá sự tham gia thường xuyên của SV, sự 

đóng góp của SV vào các hoạt trên lớp trong 

khóa học và cả sự tự học của SV. Việc đánh giá 

chuyên cần được thực hiện theo Rubric. 

2 Đánh giá bài tập trên lớp 

(In-class participation) 

Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung liên 

quan đến hoạt động trong giờ học hoặc sau giờ 

học trên lớp. Các bài tập này có thể được thực 

hiện bởi cá nhân hoặc nhóm. 

3 Đánh giá bài tiểu luận 

(Written essay/assignment) 

Đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của SV, 

bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, 

cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ/hình ảnh 

trong báo cáo. Phương pháp đánh giá này được 

thực hiện theo Rubric. 

4 Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentation) 

Đánh giá kết quả thực hiện của 1 nhóm SV để 

giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung 

liện quan đến bài học và trình bày kết quả của 

nhóm mình trước các nhóm khác. Phương pháp 

đánh giá này được thực hiện theo Rubric. 
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5 Kiểm tra trắc nghiệm 

(Multiple choice exam) 

Đánh giá kết quả SV trả lời bài kiểm tra mà các 

câu hỏi liên quan dựa trên các đáp án được thiết 

kế sẵn.  

6 Kiểm tra tự luận 

(Essay) 

Đánh giá kết quả SV trả lời một số câu hỏi, bài 

tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên 

quan đến yêu cầu CĐR của HP, dựa trên đáp án 

do GV thiết kế sẵn. Thang điểm đánh giá là 

thang 10 điểm và số lượng câu hỏi trong bài 

kiểm tra được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội 

dung kiến thức của HP. 

7 Báo cáo thực tập 

(Intership report) 

Đánh giá bài báo cáo về tiến độ và nội dung 

công việc trong suốt khoảng thời gian thực tập 

để phản ánh công việc thực hiện và rút kinh 

nghiệm trong trải nghiệm học tập. 

8 Thi vấn đáp 

(Oral exam) 

SV được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi đáp 

trực tiếp. Phương pháp đánh giá này được thực 

hiện theo Rubric 

9 Đánh giá làm việc nhóm 

(Teamwork Assessment) 

Đánh giá kĩ năng làm việc nhóm của SV khi 

triển khai hoạt động dạy học theo nhóm. Tiêu 

chí đánh giá lồng ghép trong các tiêu chí về đánh 

giá bài tiểu luận và đánh giá thuyết trình. 

10 Báo cáo thực tế 

(Field trip Reaport) 

Đánh giá bài viết thu hoạch của SV về chuyến đi 

trải nghiệm thực tế dựa trên lộ trình cho trước 

như nội dung, công việc trong quá trình chuẩn 

bị, hành trình chuyến đi, bài học kinh nghiệm và 

đề xuất đối với khóa học.  

Sau mỗi học kỳ, năm học, từng nhóm GV, bộ môn và Khoa thực hiện những 

tổng kết đánh giá hiệu quả của các phương pháp kiểm tra đánh giá trong từng học 

phần, của cả CTĐT ngành SPVL trong quá trình giảng dạy cho SV; tổ chức lấy ý kiến 

đóng góp của các nhà khoa học, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, GV, cựu SV, trên cơ 

sở đó có những điều chỉnh, bổ sung nội dung các học phần cho phù hợp với nhu cầu 

thực tế [H3.03.01.09], [H3.03.02.03]. 

2. Điểm mạnh 
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CTDH ngành SPVL hệ đại học chính quy của trường Đại học Tây Nguyên có 

nội dung chương trình và phân bố giảng dạy theo từng học kỳ, theo trình tự từ cơ bản 

đến nâng cao, từ phần đại cương, cơ sở ngành rồi đến kiến thức ngành. Nội dung các 

học phần cơ sở và chuyên ngành phù hợp, bổ trợ cho nhau. Mục tiêu, yêu cầu của từng 

học phần có sự gắn kết với các học phần khác giữa các khối kiến thức giúp đảm bảo 

quá trình dạy và học của GV với SV đạt được CĐR của CTĐT. Các HP trong CTDH 

xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp 

và hỗ trợ nhau để đảm bảo việc đạt được CĐR. 

3. Điểm tồn tại 

Việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các cơ sở giáo dục, cựu sinh viên, giảng 

viên và sinh viên chưa được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, để có cơ sở đánh giá 

kịp thời về mức độ cần thiết của từng học phần trong việc đóng góp vào quá trình dạy 

và học để đảm bảo việc đạt được CĐR. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Tiếp tục xây dựng quy 

trình cụ thể để triển khai 

việc lấy ý kiến phản hồi 

của các cơ sở giáo dục, 

chuyên gia, cựu sinh viên 

về vai trò của từng học 

phần trong CTDH, đánh 

giá mức độ đóng góp của 

từng học phần trong việc 

đảm bảo CĐR của CTĐT. 

Đồng thời khảo sát tỷ lệ 

SV tốt nghiệp tìm được 

việc đúng ngành sau mỗi 

học kỳ, năm học, để xây 

dựng CĐR các học phần 

phù hợp hơn với CĐR của 

CTĐT, đáp ứng yêu cầu 

ngành nghề SPVL trong 

BM Vật lý, 

khoa 

KHTN&CN 

2021-2022  
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thực tế. 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Cần xây dựng kế hoạch 

thường xuyên kiểm tra 

giám sát quá trình giảng 

dạy của GV trong từng 

học phần, đảm bảo đúng 

nội dung chương trình, 

nội dung đề cương học 

phần, quá trình kiểm tra 

đánh giá để góp phần đạt 

được CĐR của CTĐT. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính 

tích hợp 

1. Mô tả hiện trạng 

Các học phần trong CTDH được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch 

giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình 

trở thành một khối thống nhất.CTDH ngành SPVL được thiết kế tiêu chuẩn cho 4 năm 

với 130 tín chỉ (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh) 

[H3.03.01.04] bao gồm2 khối kiến thức: khối kiến thức giáo dục đại cương (35 TC) 

cung cấp các kiến thức về chính trị, kinh tế, pháp luật của Việt Nam, tin học, ngoại 

ngữ và đặc biệt trang bị các kiến thức về khởi nghiệp và kỹ năng mềm; Khối kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp (95 TC) bao gồm: kiến thức cơ sở ngành (27 TC) như các học 

phần Toán choVật lý, Hóa học đại cương, sinh học đại cương và các HP sơ sở ngành 

như Cơ học, Nhiệt học, Quang học, Điện từ học nhằm trang bị cho SV những kiến 

thức cơ sở ngành để nghiên cứu các kiến thức ngành (30 TC); Kiến thức nghiệp vụ sư 

phạm (31 TC) giúp cho SV có thể tổ chức dạy học các kiến thứcVật lý ở trường phổ 

thông một cách khoa học và hiệu quả; Khóa luận tốt nghiệp hoặc Chuyên đề và các 

học phần chuyên môn thay thế (07 TC) giúp SV vận dụng các kiến thức đã học một 

cách tổng hợp và nghiên cứu chuyên sâu cũng như nâng cao năng lực thực hiện một dự 

án của ngành tích hợp với các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo và thuyết 

trình [H3.03.03.01]. Như vậy, CTDH được thiết kế tiếp cận chuyên môn hóa, có chiều 

sâu được thể hiện qua trình tự các học phần theo trật tự từ kiến thức chung đến kiến 

chuyên môn ngành. Các học phần kết thúc ở kỳ trước làm nền tảng cho các học phần ở 
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các kỳ tiếp theo. Các học phần tự chọn và chuyên môn ngành đều có các học phần cơ 

bản và cơ sở ngành tiên quyết [H3.03.01.04]đảm bảo SV có thể hoàn thành đầy đủ các 

HP điều kiện, bắt buộc, tiên quyết, song hành, tự chọn và đầy đủ các yêu cầu tuyên bố 

trong CTĐT một cách thuận tiện nhất.  

Như được thể hiện ở sơ đồ khối, chương trình đảm bảo được sự gắn kết một 

cách logic giữa các khối kiến thức và trong cùng một khối kiến thức với nhau, với tỉ lệ 

giữa các khối được phân bố phù hợp qua các học kỳ, trong đó ở những học kỳ đầu có 

tỉ lệ khối kiến thức GD đại cương chiếm đa số, càng về sau sẽ tập trung nhiều hơn vào 

các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để đảm bảo hình thành và phát triển 

tuần tự các CĐR. Số tín chỉ trong từng học kì được phân bổ tương đương nhau (từ 17-

19 TC) để giảm áp lực học tập cho SV giữa các học kì; riêng học kỳ 8 SV chỉ cần tập 

trung vào thực tập sư phạm và thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc chuyên đề tốt 

nghiệp và các HP tương đương) (tổng cộng 12 TC) để đảm bảo chất lượng thực tập sư 

phạm và khóa luận tốt nghiệp. Cụ thể: 

+ Các kiến thức của những học phần đại cương được cung cấp cho SV chủ yếu 

trong học kỳ 1 và học kỳ 2. Các học phần cơ sở ngành được thiết kế trong 3 học kỳ 

tiếp theo (3, 4 và 5) bao gồm các học phần cơ sở ngành tự chọn. Còn lại, 3 học kỳ cuối 

(6, 7 và 8) của chương trình, SV được học các học phần chuyên ngành và chuyên đề 

tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp.  

+ Các học phần tự chọn được thiết kế nhằm mục đích hướng SV vào các 

chuyên sâu và mở rộng kiến thức bằng cách chọn các môn trong một chương trình gần 

với ngành chuyên sâu lựa chọn.  

+ Các học phần chuyên ngành được tổ chức đào tạo chủ yếu vào 3 học kỳ cuối. 

Khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp được thực hiện theo từng SV, dưới sự 

hướng dẫn của 1 GV trong Bộ môn. Đặc biệt, khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt 

nghiệp giúp SV áp dụng kiến thức một cách tổng hợp và bước đầu làm quen với việc 

thực hiện một dự án của ngành, tích hợp đầy đủ các kỹ năng mềm khác: tự học hỏi, tự 

nghiên cứu, vạch kế hoạch thực hiện công việc, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, trao 

dồi khả năng đọc hỏi tài liệu bằng Tiếng Anh, kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình. 

CTDH được định kỳ rà soát/điều chỉnh, bổ sung và cập nhật. CTĐT ngành 

SPVL được thay đổi, cập nhật định kỳ ít nhất 2 năm/1 lần (vào năm 2017 và năm 

2020)để rà soát điều chỉnh, bổ sung và cập nhật lại nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo 

SV đạt được CĐR với năng lực, kỹ năng và thái độ sau khi tốt nghiệp đáp ứng được 

yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

CTĐT ngành SPVL ban hành năm 2020 được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật căn 

cứ trên nhu cầu cần thay đổi, bổ sung, cập nhật của ngành SPVL, Quy trình cập nhật 
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và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo trong Thông tư 07/2015 [H3.03.03.02], Kế 

hoạch chung của Nhà trường; Quyết định về ban hành quy trình cập nhật, đánh giá, 

soạn thảo bổ sung CTĐT trình độ đại học [H3.03.03.03]; Quyết định về việc Thành 

lập tổ công tác cập nhật, đánh giá, soạn thảo bổ sung CTĐT trình độ đại học 

[H3.03.03.04]; Dựa trên những tổng hợp minh chứng các CTĐT liên quan đến sự cần 

thiết phải sửa đổi, cập nhật, soạn thảo bổ sung CTĐT của tổ công tác, báo cáo đối sánh 

CTĐT với CTĐT của các cơ sở giáo dục đã được thẩm định, Bộ mônVật lý đã tiến 

hành cập nhật, soạn thảo bổ sung trên cơ sở chỉnh sửa, tăng khối lượng kiến thức từ 

120 tín chỉ lên 130 tín chỉ (Không tính giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng – An 

ninh), cân đối giữa các khối kiến thức, điều chỉnh nội dung, hình thức kiểm tra đánh 

giá và tỉ lệ điểm đánh giá…..[H3.03.03.05]. Khi thực hiện cập nhật, bổ sung, điều 

chỉnh CTĐT, tổ soạn thảo có tham khảo CTĐT các ngành thuộc nhóm ngành SPVL 

của các trường đại học uy tín về SPVL trong nước [H3.03.01.10], tham khảo ý kiến từ 

các bên liên quan gồm nhà sử dụng lao động và giáo viên là cựu SV [H3.03.01.11]. 

Nội dung điều chỉnh thể hiện rõ việc cập nhật và tính tích hợp trong bản so sánh mô tả 

CTĐT ngành SPVL năm 2017 và năm 2020 [H03.03.03.05]. 

2. Điểm mạnh  

Các học phần trong CTDH được cấu trúc  giữa các học phần đại cương, cơ sở 

ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất 

CTĐT ngành SPVL hệ đại học chính quy của Trường ĐH Tây Nguyên được 

thiết kế có cấu trúc hợp lý, đảm đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các khối kiến 

thức đại cương, cơ sở ngành và kiến thức ngành, được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung và cập nhật nhằm cung cấp cho SV những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm 

việc, phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.  

3. Điểm tồn tại  

Việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các cơ sở giáo dục, cựu SV chưa được 

thực hiện thường xuyên và đầy đủ. 

4. Kế hoạch hành động  

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Thường xuyên khảo sát, 

lấy ý kiến phản hồi của 

các cơ sở giáo dục, cựu 

BM Vật lý, 

P. QLCL 

Hằng năm  
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SV về CTDH 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục xây dựng quy 

trình cụ thể để triển khai 

việc lấy ý kiến phản hồi 

của các cơ sở giáo dục, 

chuyên gia, cựu SV, cũng 

như khảo sát tỷ lệ SV tốt 

nghiệp tìm được việc 

đúng ngành sau mỗi học 

kỳ, năm học, để điều 

chỉnh, cập nhật CTDH 

phù hợp hơn, đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu ngành nghề 

SPVL trong thực tế 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

2021-2022  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: 

  CTDH ngành SPVL hệ đại học chính quy được thiết kế dựa trên CĐR về kiến 

thức, kĩ năng, mức tự chủ và trách nhiệm, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Cấu trúc 

các học phần đảm bảo tính logic giữa các khối kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên 

ngành. Đề cương của mỗi học phần trong từng nhóm kiến thức thể hiện tính gắn kết 

giữa các hoạt động dạy và học, cùng với việc phân bố giảng dạy các học phần theo 

từng học kỳ có trình tự từ cơ bản đến nâng cao, từ phần đại cương, cơ sở ngành đến 

chuyên ngành để hỗ trợ SV đạt được CĐR. Các HP xác định rõ các phương pháp dạy 

học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV, góp phần đạt được CĐR. 

Bên cạnh đó, Khoa và Nhà trường có các hoạt động hỗ trợ như tổ chức học kỳ 

hè, hội thảo khoa học nhằm giúp sinh viên có thêm điều kiện, môi trường học tập để 

kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được CĐR.  

  Tuy nhiên, vì những điều kiện khách quan lẫn chủ quan nên việc xây dựng, 

chỉnh sửa cập nhật CTĐT vẫn còn có điểm tồn tại. Mặc dù bộ môn đã khảo sát phản 

hồi của các BLQ như nhà sử dụng lao động, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên về 

CTĐT nhưng việc thu thập ý kiến, góp ý, phản hồi từ các bên liên quan, nhất là doanh 

nghiệp và cựu SV chưa được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.  

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 3: Mức đạt được của Tiêu chuẩn: 5/7. 
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Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Mở đầu: 

Phương pháp tiếp cận trong dạy và học đóng vai trò quan trọng trong đào tạo 

đại học của tất cả ngành học. Chương trình SPVL cũng như nhiều chương trình khác 

trong trường ĐH Tây Nguyên chọn cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm hướng 

tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học, tổ chức các hoạt động dạy học 

nhằm đạt được CĐR đã tuyên bố trong CTĐT, sử dụng các phương pháp dạy học đa 

dạng, nhằm phát triển tính chủ động sáng tạo trong học tập cho SV. Để làm được điều 

này, CTĐT xác định rõ mục tiêu đào tạo và CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Cách 

tiếp cận này được cụ thể hóa ở việc thiết kế chương trình với các môn học kế tiếp nhau 

một cách logic, môn cơ sở là môn tiên quyết cho những môn học chuyên sâu, các hoạt 

động dạy và học đều phải cùng hướng đến CĐR. Phương pháp tiếp cận trong dạy và 

học trong CTĐT ngành SPVL được xây dựng thông qua 3 tiêu chí sau. 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và 

được phổ biến tới các bên liên quan. 

1. Mô tả hiện trạng 

CSGD có văn bản tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo 

dục.Giáo dục của mỗi trường đều được dựa trên một triết lý giáo dục. Triết lý giáo dục 

của Trường ĐH Tây Nguyên có nội dung “Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực 

người học” [H4.04.01.01].Với ý nghĩa của Triết lý giáo dục “dựa trên nguồn sức 

mạnh, tổ chức đào tạo theo chương trình chất lượng, tạo môi trường học tập tốt nhất 

cho người học phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cá nhân”, Trường ĐH Tây 

Nguyên đang nỗ lực để trở thành một trường ĐH mang tầm quốc gia và khu vực Đông 

Nam Á nhưng vẫn có bản sắc văn hóa riêng; lấy những giá trị cơ bản của con người 

làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, 

hoài bão; được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập suốt đời; tăng 

cường hội nhập quốc tế. Dựa trên Triết lý giáo dục đã được ban hành, Nhà trường 

hướng tới các giá trị: Đề cao tính sáng tạo trong học tập và NCKH; Chất lượng giáo 

dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động; Sự liên thông, kết nối và hệ 

thống quản trị là giá trị cho sự phát triển.   

Ngành SPVL xây dựng đề cương học phần theo học chế tín chỉ ở bậc đào tạo 

đại học hệ chính quy, hướng tới triết lý giáo dục của Nhà trường là  phát triển toàn 

diện phẩm chất, năng lực người học. 

Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tất cả cán bộ, GV, NH của 

CSGD hiểu rõ và thực hiện. 
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Triết lý giáo dục của nhà trường được phổ biến rộng rãi đến GV, NH thông qua 

nhiều hình thức khác nhau:thông qua thông báo bằng văn bản của nhà trường về việc 

phổ biến quán triệt/triển khai triết lí giáo dục [H4.04.01.02], thông qua công bố rộng 

rãi trên Website của nhà trường 

(https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh/1405-1106022001, 

https://www.ttn.edu.vn/index.php/thongbao/1558-1112032001), thông qua họp giao 

ban khoa và họp bộ môn bộ môn; thông qua các kế hoạch chiến lược của Trường và 

Khoa [H4.04.01.03] và các banner, appich treo ở các giảng đường, ở các vị trí thuận 

lợi nhiều người quan sát. 

Ngoài những hình thức tiếp cận như trên, GV còn thấm nhuần triết lí giáo dục 

trong quá trình xây dựng CTĐT bởi triết lí giáo dục được cụ thể hóa trong mục tiêu 

đào tạo và CĐR về kiến thức, kĩ năng, thái độ của người học được tuyên bố trong 

CTĐT thông qua từng đề cương môn học [H3.03.01.04]. GV được tiếp cận với các 

mục tiêu giáo dục ở những buổi họp khoa, tập huấn CTĐT, nghiên cứu và soạn thảo đề 

cương. 

Sinh viên được tiếp cận với các triết lý, mục tiêu giáo dục thông quađợt học 

chính trị đầu năm dành cho tân SV các khóa, định kỳ tổ chức gặp gỡ sinh viên đầu 

khóa, gala mừng tân sinh viên, thông qua các cố vấn học tập, cổng thông tin nội bộ, 

trang web của khoa và trường 

(https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh/1405-1106022001, 

https://www.ttn.edu.vn/index.php/thongbao/1558-1112032001). 

Triết lí giáo dục không những là cơ sở cho việc thiết kế mục tiêu đào tạo ngành 

SPVL mà còn là cơ sở cho các GV thiết kế mục tiêu, PP và kế hoạch DH cho các HP. 

Quan điểm “phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của người học” được định hướng 

để thiết kế QTDH của CTĐT là: mọi hoạt động dạy phải được thiết kế dựa trên hoạt 

động học cần phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực của người học để kiến tạo tri 

thức (tự xây dựng kiến thức cho mình trên cơ sở kết nối kiến thức cũ, kinh nghiệm 

sống, thực tiễn với kiến thức mới; người dạy chỉ hướng dẫn, trợ giúp khi cần); người 

học được làm các bài thực hành để củng cố, vận dụng lý thuyết; được đi thực tập, thực 

tế ngoài trường, được chủ động tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (internet, 

sách, báo, thực tiễn...) để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Điều này đã được các GV 

hiểu rõ và thể hiện trong các ĐCCT HP, từ việc xác định mục tiêu HP, CĐR HP, cấu 

trúc nội dung HP, PPGD, nhiệm vụ SV, cách ĐG KQHT, nguồn tài liệu học tập, đến 

việc hướng dẫn SV tự học và trong QTDH [H3.03.01.06]. Bên cạnh đó, Bộ môn và 

Khoa luôn mở rộng các mối quan hệ quốc tế với các trường học trên thế giới để tạo 

điều kiện cho người học được tham gia các buổi sinh hoạt học thuật, các khóa học 

https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh/1405-1106022001
https://www.ttn.edu.vn/index.php/thongbao/1558-1112032001
https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh/1405-1106022001
https://www.ttn.edu.vn/index.php/thongbao/1558-1112032001
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ngắn hạn và giao lưu với GV quốc tế tại Trường 

(https://www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmvl). 

Trong buổi học đầu tiên của mỗi lớp HP, SV được GV giải thích rõ ràng và đầy 

đủ về mục tiêu HP, nội dung HP, PPGD và học tập của HP, và cách thức ĐG HP. 

Ngoài ra, trong QTDH, tùy tình hình cụ thể của lớp học mà NH có thể được hướng dẫn 

cụ thể hơn cho việc chuẩn bị bài, nếu cần. Do đó, NH được tạo điều kiện để chủ động 

chuẩn bị bài cho giờ học, là cơ sở cho việc chủ động tiếp thu kiến thức và học tập có 

hiệu quả. Thêm vào đó, để giúp tân SV tìm hiểu và nhanh chóng thích nghi với các 

hoạt động học tập trong CTĐT, hàng năm, trong các buổi đón tân SV cấp khoa và cấp 

BM, Khoa có tổ chức báo cáo về PP học theo học chế TC, BM có phần chia sẻ kinh 

nghiệm học tập của SV khóa cũ. Nhờ đó, sinh viên được hiểu rõ và thực hiện tốt mục 

tiêu giáo dục của CTĐT. 

Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục của nhà trường được giới thiệu/phổ 

biến tới các bên liên quan. Ngoài GV, SV thì doanh nghiệp, cựu SV cũng là một kênh 

giúp điều chỉnh mục tiêu giáo dục phù hợp với thực tế. Vì vậy triết lí giáo dục/mục 

tiêu giáo dục cũng được khoa phổ biến đến các đối tượng này bằng cách gửi đến 

chuyên gia, doanh nghiệp và cựu SV trường tham gia đóng góp ý kiến [H04.04.01.03], 

[H4.04.01.04]. Triết lý giáo dục được phổ biến rộng rãi tới các BLQ thông qua website 

của Khoa và Trường 

(https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh/1405-1106022001, 

https://www.ttn.edu.vn/index.php/thongbao/1558-1112032001), các buổi giao ban, 

họp bộ môn, sinh hoạt chuyên đề…. 

2. Điểm mạnh 

Triết lý giáo dục của trường ĐH Tây Nguyên được tuyên bố rõ ràng trên 

website của trường và của khoa, cổng thông tin nội bộ, được phổ biến đến các bên liên 

quan như GV,SV, nhà tuyển dụng và cựu SV. Ngoài ra, triết lý giáo dục còn được gửi 

đến các BLQ tham gia góp ý, chỉnh sửa.  

3. Điểm tồn tại 

Chưa phát hiện điểm tồn tại. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Phát huy Tiếp tục tăng cường phổ BM Vật Hằng năm  

https://www.ttn.edu.vn/index.php/bmktn/ktnbmvl
https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh/1405-1106022001
https://www.ttn.edu.vn/index.php/thongbao/1558-1112032001
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điểm mạnh biến triết lý giáo dục đến 

các bên liên quan thông 

qua nhiều hình thức: hội 

thảo, hội nghị, hội họp…. 

Tiếp tục triển khai triết lí 

giáo dục trong việc xây 

dựng ĐCCT các HP trong 

CTĐT và trong quá trình 

dạy học. 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

1. Mô tả hiện trạng 

Các khoa/bộ môn, GV xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy đa 

dạng, phù hợp để đạt được CĐR.  

Trong mỗi ĐCCT HP, mục tiêu của HP được xác định và đối chiếu với CĐR 

của CTĐT; CĐR HP được xác định, đối chiếu với mục tiêu HP và CĐR của CTĐT; 

nội dung HP được xác định và đối chiếu với CĐR HP; từ đó, các PPGD, nhiệm vụ của 

SV, việc hướng dẫn SV tự học và tài liệu học tập được xác định phù hợp, cùng nhau 

thực hiện CĐR của HP, góp phần thực hiện CĐR của CTĐT [H3.03.01.04]. Các 

PPGD được thiết kế trong các ĐCCT HP của CTĐT ngành SPVL rất đa dạng, mang 

màu sắc riêng của từng HP, được thực hiện theo hướng dẫn các phương pháp giảng 

dạy và học tập tích cực để người học đạt được CĐR [H3.03.02.01]. Theo đó, để thực 

hiện việc giảng dạy 1 HP bất kỳ của CTĐT, GV phải sử dụng phối hợp nhiều PPGD 

và kỹ thuật dạy học khác nhau nhằm phát huy mặt mạnh cũng như khắc phục mặt hạn 

chế của từng PPGD. Lời nói chuẩn mực, chính xác của GV luôn luôn cần thiết để giúp 

NH hiểu chính xác nội dung kiến thức và cách thức làm việc, được thể hiện trong PP 

diễn giảng (thuyết trình), diễn giảng nêu vấn đề, đàm thoại, kỹ thuật hướng dẫn, kỹ 

thuật đặt câu hỏi. Ngoài ra, các PPGD và kỹ thuật dạy học khác nhằm phát huy tính 

tích cực, chủ động, tự lực và sáng tạo của NH, gắn lý luận với thực tiễn, để phát triển 

phẩm chất và năng lực của NH cũng được sử dụng trong CTĐT, đó là: thảo luận, tình 

huống, khám phá, giải quyết vấn đề, trải nghiệm, thị phạm, đóng vai, phân tích sư 

phạm bài học theo mô hình nghiên cứu bài học, dạy học dự án, vận dụng vào thực tiễn, 

SV báo cáo (cá nhân, nhóm), SV thuyết trình, SV thực hiện dự án... 

Bên cạnh vai trò chủ đạo của GV trong việc thực hiện các PPGD và kỹ thuật 

dạy học nói trên, trong các mục tự học, người học còn thể hiện vai trò chủ động, tích 

cực và tự lực trong QTDH [H3.03.01.04]. Ở đó, NH được hướng dẫn để chuẩn bị cho 
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giờ học của HP theo từng tuần học, biết được nhiệm vụ cụ thể của mình phải chuẩn bị 

những gì trước giờ lên lớp (ôn kiến thức cũ có liên quan, tìm thông tin, đọc tài liệu, trả 

lời câu hỏi lý thuyết, lấy ví dụ, liên hệ thực tiễn, chuẩn bị bài báo cáo...) và các tài liệu 

cần sử dụng. 

Như vậy, các hoạt động dạy và học được thiết kế để thực hiện CTĐT rất đa 

dạng và phù hợp để đạt được CĐR và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, hướng đến phát 

triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học. 

Các khoa/bộ môn, GV hướng dẫn NH sử dụng các hoạt động học tập phù hợp 

từ đó giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR. 

 Trong các HP lí thuyết, người học được GV hướng dẫn thực hiện các hoạt động học 

tập phù hợpnhư phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề, học tập theo dự án, thuyết 

trình, làm việc nhóm, trải nghiệm thực tế,…nhằm phát huy được tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo của người học. 

Ngoài các hoạt động học trong các HP lý thuyết, SV còn được chủ động, tự lực 

thực hiện các HP thực hành[H3.03.01.04], thực hiện các đề tài nghiên cứu như tiểu 

luận, chuyên đề tốt nghiệp [H4.04.02.01], khóa luận tốt nghiệp [H4.04.02.02], đi thực 

tế ngoài trường [H4.04.02.03], đi KTSP [H4.04.02.04], TTSP ở các trường THPT 

[H4.04.02.05], tham dự các buổi nói chuyện giao lưu/ trao đổi học thuật với GV và SV 

quốc tế [H4.04.02.06]; tham gia Hội thi Nghiệp vụ sư phạm do Đoàn thanh niên của 

Khoa và Bộ môn tổ chức hàng năm nhằm rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho SV 

ngành SPVL đáp ứng CĐRcủa CTĐT; tham dự các tiết dạy mẫu do các GV bộ 

mônVật lý của Khoa KHTN&CN và trường THPTTH Cao Nguyên giảng dạy 

[H4.04.02.07]. 

Bên cạnh đó, sinh viên ngành SPVL còn được tham gia thực hiện các đề tài 

NCKH cấp cơ sở [H4.04.02.08], các dự án khởi nghiệp [H4.04.02.09, H4.04.02.10] 

giúp SV sớm hình thành khả năng quan sát, nhạy cảm, thực tế, nảy sinh ý tưởng khoa 

học; hình thành tác phong làm việc khoa học, tiếp cận phương pháp biện chứng. tạo 

cho SV tự học, tự nghiên cứu, hình thành tư duy của người làm khoa học. 

Nói tóm lại, các hoạt động học tập được thiết kế để thực hiện CTĐT rất phong 

phú và đa dạng, bao gồm: học cá nhân, học theo nhóm/ lớp; học lý thuyết, làm thực 

hành, NCKH; tự học, học trong giờ chính khóa; học tại trường, thực tế ngoài trường, 

thực tập nghề nghiệp ở trường phổ thông; giao lưu với GV và SV quốc tế. Như vậy, hệ 

thống các PPGD và kỹ thuật dạy học cùng các hình thức tổ chức dạy học và các hoạt 

động học tập của CTĐT giúp cho NH lĩnh hội kiến thức một cách chủ động; hình 

thành và rèn luyện kỹnăng cứng, kỹ năng mềm; rèn luyện ý thức và tác phong sư 

phạm. Thông qua đó, NH đạt được CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ của CTĐT. 
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GV/NH hài lòng với các hoạt động dạy và học/các phương pháp dạy và học 

được sử dụng trong CTĐT. 

Dựa vào CĐR của CTĐT đã được duyệt, các GV biên soạn hoặc rà soát, điều 

chỉnh ĐCCT HP theo sự phân công, sau đó lấy ý kiến đóng góp của các GV có cùng 

chuyên môn để điều chỉnh nếu có, và cuối cùng là tổ điều chỉnh CTĐT của BM tổ 

chức rà soát để thông qua. Trong QTDH, nếu GV thấy cần điều chỉnh, cập nhật đề 

cương cho phù hợp hơn thì GV đề nghị và trao đổi trong nhóm chuyên môn, trình BM 

phụ trách HP để thông qua. Với cách tổ chức biên soạn, điều chỉnh ĐCCT HP như 

trên, ĐCCT HP là sản phẩm chung, được tạo ra từ sự đồng thuận của nhóm GV phụ 

trách HP và BM quản lý, nên các GV tham gia giảng dạy các HP của CTĐT đều hài 

lòng với những gì được thiết kế trong ĐCCT HP nói chung và các PPGD được sử 

dụng trong CTĐT nói riêng. 

Vào cuối mỗi học kỳ, Nhà Trường tổ chức lấy ý kiến của NH thông qua phiếu khảo sát 

về hoạt động giảng dạy của GV trong các HP [H4.04.02.11]. Kết quả của việc khảo sát 

này được chuyển đến các GV giảng dạy HP (để biết và cải tiến nếu cần) và trưởng BM 

quản lý (để điều hành). Các hoạt động dạy học được điều chỉnh thông qua kết quả 

khảo sát SV [H4.04.02.12], kết quả phỏng vấn, phản hồi từ nhà tuyển dụng 

[H4.04.02.13]. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số SV hài lòng và hoàn toàn hài lòng về 

các tiêu chí của mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung, phương pháp tổ chức dạy 

học và đánh giá kết quả người học của CTĐT, chỉ có một số ít SV còn tỏ ra phân vân 

(hình 4.1); đa số cơ quan, đơn vị sử dụng sinh viên đã tốt nghiệp ngành SPVật lý tại 

trường ĐH Tây Nguyên đều hài lòng về các năng lực chuyên môn, năng lực giáo dục, 

giải quyết vấn đề, tinh thần kỉ luật và cầu thị trong công việc, kỹ năng giao tiếp (Hình 

4.2). Điều này chứng tỏ CTĐT ngành SPVật lý đã đáp ứng được nhu cầu của cơ quan, 

đơn vị sử dụng lao động trong giai đoạn cụ thể và là cơ sở để điều chỉnh, bổ sung 

CTĐT để mức độ hài lòng của sinh viên, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tăng cao 

hơn nữa và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo GV. 
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Hình 4.1. Kết quả khảo sát SV năm 3 và năm 4 về CTĐT ngành SPVật lý năm 

2017 

 

Hình 4.2. Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về CTĐT ngành SPVật lý năm 2017 

2. Điểm mạnh 
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Các phương pháp giảng dạy và các hoạt đông học tập để thực hiện CTĐT được 

thiết kế phù hợp, đa dạng, linh hoạt, giúp NH chủ động lĩnh hội kiến thức và rèn luyện 

kỹ năng, đạt được CĐR của CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Vẫn còn một số SV chưa thích nghi tốt với môi trường học tập có tính tự chủ và 

tự lực cao ở đại học, đặc biệt là một số SV năm nhất và SV người dân tộc thiểu số.  

4. Kế hoạch hành động  

STT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Tăng cường sự hỗ trợ của 

cố vấn học tập và bộ môn 

trong việc giúp đỡ tân SV 

thích nghi môi trường học 

tập ở đại học thông qua tổ 

chức gặp mặt, chia sẻ 

kinh nghiệm, phương 

pháp học tập ở đại học. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục đẩy mạnh và da 

dạng hóa các PPGD và 

hoạt động học tập 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, 

nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.  

1. Mô tả hiện trạng 

100% đề cương chi tiết các môn học/học phần mô tả rõ việc sử dụng các 

phương giảng dạy/học tập phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết 

yếu, kỹ năng mềm.  

Tất cả các ĐCCT HP của CTĐT đều có mục tiêu về kỹ năng, trong đó có cả kỹ 

năng cứng và kỹ năng mềm [H3.03.01.04]. Các PPGD, các nhiệm vụ của SV (thảo 

luận, báo cáo, thuyết trình, thực hành...), các hình thức và nội dung đánh giá tương ứng 

với nhiệm vụ (điểm thảo luận, báo cáo, thuyết trình, thực hành...) cùng với các nhiệm 

vụ cụ thể trong phần “Hướng dẫn SV tự học” được mô tả trong các ĐCCT HP nói trên 

thể hiện việc rèn luyện các kỹ năng cứng liên quan đến nghề dạy học (xây dựng và 
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thực hiện kế hoạch dạy học...) và những kỹ năng mềm không thuộc phạm vi nghề 

nghiệp (hợp tác, tự học, học suốt đời...). Ví dụ, trong HP Thiết kế hoạt động dạy học 

Vật lý, khi SV được yêu cầu làm việc theo nhóm về một nội dung chuyên môn, cử đại 

diện đóng vai trò là giáo viên lên trình bày, sau đó điều khiển lớp cho ý kiến và trao 

đổi về phần trình bày; GV hướng dẫn và điều chỉnh cách trao đổi nếu cần (về nội 

dung, cách dùng từ trong giao tiếp, cách tìm ra điểm tương đồng, thái độ, cử chỉ...) thì 

SV được rèn luyện đồng thời cả kỹ năng chuyên môn (về nội dung) và cả kỹ năng 

mềm (hợp tác- giao tiếp) [H3.03.01.04]  

Hơn nữa, từ năm học 2020 - 2021, học phần kỹ năng mềm đã được đưa vào 

CTĐT như một học phần bắt buộc cho tất cả các ngành [H3.03.01.04]. Bên cạnh đó, 

việc mở những lớp học kỹ năng mềm online cũng đã thu hút được nhiều NH tham gia 

nhờ tính cần thiết và linh động cho chính NH (Ví dụ: Trường đã ban hành thông báo 

số 855/TB-ĐHTN ngày 22/4/2020 về việc tổ chức khóa học online về Kỹ năng mềm 

hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm về khởi nghiệp [ 

https://www.ttn.edu.vn/attachments/article/1666/TB%20khoa%20hoc%20online%20k

y%20nang%20mem.pdf]. 

100% đề cương chi tiết các HP mô tả/nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên 

cứu/tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho NH. 

Trong tất cả các ĐCCT HP của CTĐT [H3.03.01.04], các mục “Kế hoạch và 

phương pháp dạy học”, “Tài liệu học tập”, “Nhiệm vụ của SV” cùng với các thông tin 

về tài liệu học tập là cơ sở để SV tìm và sử dụng tài liệu cho việc chuẩn bị bài, tự học, 

tự nghiên cứu trong từng tuần học của HP. Trong các ĐCCT HP đó, nội dung mục 

“Nhiệm vụ của SV” giống nhau ở chỗ SV phải chủ động thực hiện giờ tự học; nhưng 

các nhiệm vụ tự học thì mang nét đặc thù của từng HP, rất phong phú và đa dạng, liên 

quan đến việc học trong giờ chính khóa như: chuẩn bị, thuyết trình và nộp các bài 

thuyết trình; chuẩn bị và nộp các bài tập tự học được giao (cá nhân, nhóm); soạn và 

nộp giáo án, chuẩn bị phương tiện, tập giảng theo nhóm trước giờ học chính khóa, 

thực hành giảng trong giờ chính khóa; sưu tầm thông tin, viết về một chủ đề, báo cáo 

một vấn đề có liên quan đến HP... Việc gắn kết các nhiệm vụ tự học vào việc học trong 

giờ chính khóa, như đã kể trên, tạo ra động lực để SV tự học (chuẩn bị bài để nộp, để 

trình bày, để trao đổi, để được góp ý, để được ghi nhận thành tích trong ĐG thường 

xuyên...), và là biện pháp để GV quản lý việc tự học của SV (nhìn vào sản phẩm của 

việc tự học là bài nộp, phần trình bày, phần trao đổi ý kiến... của SV trong giờ chính 

khóa liên quan đến nhiệm vụ tự học, GV biết được SV có thực sự tự học theo nhiệm 

vụ đã giao hay không, kết quả ra sao, qua đó GV có thể có những nhắc nhở và điều 

chỉnh nếu cần). Khi thực hiện những nhiệm vụ tự học đó, SV phải tự tìm, đọc, nghiên 
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cứu tài liệu từ những nguồn khác nhau (giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, thông tin 

từ internet...), trao đổi với bạn bè, hỏi và xin tư vấn từ những người khác về những nội 

dung có liên quan, xử lý thông tin, tổng hợp thông tin, thực hành, rút kinh nghiệm, 

hoàn thành sản phẩm, báo cáo, rút kinh nghiệm sau báo cáo và hoàn thành sản phẩm ở 

mức độ cao hơn. Như vậy, thông qua các hoạt động tự học được yêu cầu trong các HP 

của CTĐT, SV được rèn luyện nhiều kỹ năng (tìm kiếm và xử lý thông tin, hợp tác...), 

qua đó hình thành và phát triển năng lực tự học, làm cơ sở cho việc học tập suốt đời.  

Bảng  4.1. Kết quả khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV HKI năm học 

2020 – 2021 

 

GV sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm 

hỗ trợ NH rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời.Điều này 
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được thể hiện thông qua các sản phẩm mà SV đã tạo ra trong các lớp HP như bài 

thuyết trình, báo cáo tiểu luận, bài báo cáo thu hoạch đi thực tế thực tập ngoài trường 

[H4.04.02.03], báo cáo chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp [H4.04.02.01, H4.04.02.02]; 

các kết quả KTSP/ TTSP ở trường phổ thông do trường phổ thông đánh giá và việc 

tham gia của GV và SV vào các lớp học trực tuyến trong hệ thống học tập trực tuyến 

của Trường (https://lms.ttn.edu.vn/course/index.php?categoryid=2).  

Bên cạnh đó, Bộ mônVật lý thường xuyên tạo điều kiện cho SV tham gia hoạt động 

nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài cơ sở cấp sinh viên, giúp SV tìm tòi học hỏi 

các kiến thức mới, rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể 

[H4.04.02.08, https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncnkhcn/2763-h-i-ngh-sinh-vien-

nghien-c-u-khoa-h-c-l-n-th-hai-c-a-khoa-khoa-h-c-t-nhien-va-cong-ngh-lan-t-a-ng-n-l-

a-dam-me-va-sang-t-o]; thường xuyên khuyến khích SV tham gia các hoạt động học 

thuật trong và ngoài trường [H4.04.02.06] nhằm thúc đẩy nâng cao khả năng học tập 

suốt đời của người học.  

Nhằm giúp hoạt động dạy và học đạt kết quả tốt hơn, Phòng Đảm bảo chất 

lượng tổ chức thu thập ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV 

ở cuối mỗi học kì và được hầu hết SV đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên (Trong HKI 

năm học 2020 – 2021 có 90,6% số lớp HP được SV đánh giá mức hài lòng trở lên. Đặc 

biệt, có hơn 92% SV đánh giá “phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực 

trong học tập và nghiên cứu” ở mức hài lòng trở lên; hơn 95% SV đánh giá “GV 

hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy sáng tạo cho SV” ở mức hài lòng 

trở lên) [H4.04.02.11] (hình 4.4). 

Kết quả TTSP hàng năm của SV được đánh giá bởi các trường phổ thông phản 

ánh một cách khách quan rằng SV đi TTSP đáp ứng được yêu cầu của công việc đúng 

với chuyên ngành đào tạo, đó là giảng dạy và chủ nhiệm lớp (100% SV ngành SP Vật 

lý có kết quả TTSP đạt loại A trong các năm 2015-2020 [H4.04.02.14]. Kết quả này 

cho thấy quá trình dạy và học để thực hiện CTĐT đã giúp SV tích lũy được những kỹ 

năng cơ bản và nâng cao khả năng tự học để hoàn thành tốt đợt TTSP. 

Năm 2020, kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của 26 cơ quan đơn vị sử dụng sinh 

viên đã tốt nghiệp ngành SPVật lý tại trường ĐH Tây Nguyên cho thấy hầu hết cơ 

quan, đơn vị đều hài lòng về các năng lực chuyên môn, năng lực giáo dục, giải quyết 

vấn đề, kỹ năng giao tiếp, tinh thần kỉ luật và cầu thị trong công việc [H4.04.02.13] 

(Hình 4.2). 

2. Điểm mạnh  

Các hoạt động dạy và học của các HP trong CTĐT thúc đẩy việc rèn luyện các 

kĩ nămg và nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học Người học được rèn 

https://lms.ttn.edu.vn/course/index.php?categoryid=2
https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncnkhcn/2763-h-i-ngh-sinh-vien-nghien-c-u-khoa-h-c-l-n-th-hai-c-a-khoa-khoa-h-c-t-nhien-va-cong-ngh-lan-t-a-ng-n-l-a-dam-me-va-sang-t-o
https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncnkhcn/2763-h-i-ngh-sinh-vien-nghien-c-u-khoa-h-c-l-n-th-hai-c-a-khoa-khoa-h-c-t-nhien-va-cong-ngh-lan-t-a-ng-n-l-a-dam-me-va-sang-t-o
https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncnkhcn/2763-h-i-ngh-sinh-vien-nghien-c-u-khoa-h-c-l-n-th-hai-c-a-khoa-khoa-h-c-t-nhien-va-cong-ngh-lan-t-a-ng-n-l-a-dam-me-va-sang-t-o
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luyện nhiều kỹ năng và khả năng học tập suốt đời thông qua các nhiệm vụ tự học 

phong phú và đa dạng, và sự gắn kết các nhiệm vụ tự học với các nhiệm vụ học tập 

trong giờ chính khóa.  

3. Điểm tồn tại  

Việc GV kiểm tra kết quả tự học của SV trong từng HP đôi lúc chưa được sát 

sao đối với từng SV. 

Số lượng SV tham gia hoạt động NCKH còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động  

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

GV tiếp tục hướng dẫn 

SV thực hiện các nhiệm 

vụ tự học theo ĐCCT HP, 

gắn kết các nhiệm vụ tự 

học vào việc học trong 

giờ chính khóa. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Nhằm giúp SV tích cực, 

chủ động hơn nữa trong 

hoạt động NCKH, BM 

Vật lý sẽ phối hợp với 

Khoa KHTN&CN, với 

Đoàn thanh niên, với 

phòng Khoa học và Quan 

hệ quốc tế tổ chức nhiều 

hơn nữa hoạt động 

NCKH cho SV 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN/P

. KH&QHQT, 

Đoàn Thanh 

niên 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4: 

Triết lí giáo dục “Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học” được sử 

dụng trong việc thiết kế ĐCCT HP và trong QTDH của CTĐT ngành SPVL. Các 

PPGD và các hoạt động học tập để thực hiện CTĐT được thiết kế đa dạng, phù hợp, 

đạt CĐR; giúp NH chủ động lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năngvà khả năng học 
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tập suốt đời thông qua các nhiệm vụ tự học phong phú và đa dạng, và sự gắn kết các 

nhiệm vụ tự học với các nhiệm vụ học tập trong giờ chính khóa. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là còn số ít SV chưa xác 

định được động cơ học tập đúng đắn, còn thụ động, thiếu kỹ năng tự học và tự nghiên 

cứu. Việc đánh giá kết quả học tập còn chú trọng nhiều vào khả năng nhớ và hiểu, 

chưa có sự ưu tiên đánh giá khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng tự 

học và các kỹ năng mềm khác. Đây cũng là một trong những điểm cần điều chỉnh, bổ 

sung trong những lần cập nhật CTĐT trong thời gian tới. 

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 4: Mức đạt được của Tiêu chuẩn: 5/7. 
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Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Mở đầu  

Đánh giá kết quả học tập người học là khâu được Trường ĐH Tây Nguyên chú 

trọng trong quá trình dạy và học, được thiết kế đảm bảo tính phù hợp với mức độ đạt 

được của CĐR. Nội dung đánh giá được quy định rõ trong quy chế đào tạo của trường. 

Quy định về đánh giá KQHT của người học được thông báo rộng rãi công khai với 

người học qua nhiều kênh thông tin. Phương pháp kiểm tra đánh giá đa dạng, đảm bảo 

độ giá trị, tin cậy và sự công bằng kết hợp ĐG quá trình, giữa kỳ và thi HP, kết hợp 

nhiều PP KTĐG, phiếu chấm điểm. Kết quả ĐG được GV phản hồi kịp thời theo đúng 

quy định của Trường, đồng thời Trường gửi các danh sách cảnh báo và học bổng định 

kỳ cho NH để NH cải thiện việc học tập. Trường, Khoa và BM đảm bảo NH tiếp cận 

dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập và luôn luôn xử lý thỏa đáng các 

thắc mắc. 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học phải được thiết kế 

phù hợp với mức độ đạt được của chuẩn đầu ra  

1. Mô tả hiện trạng 

Đánh giá kết quả học tập của NH là một khâu quan trọng trong ĐTĐH và được 

thực hiện liên tục trong suốt khóa học. Quy trình KTĐG kết quả học tập SV ngành 

SPVL được thực hiện theo Quy chế ĐTĐH, cao đẳng (CĐ) hệ chính quy theo hệ thống 

TC của Bộ GDĐT [H5.05.01.01], [H5.05.01.02], Quy chế ĐTĐH, CĐ hệ chính quy 

theo hệ thống TC của Trường ĐHTN [H5.05.01.03], [H5.05.01.04 - H5.05.01.10] và 

Quy định về công tác khảo thí của Trường ĐHTN trong đó có các quy định về quy 

trình tổ chức đánh giá, thủ tục khiếu nại/phúc khảo, kiểm tra kết quả học tập 

[H5.05.01.11]. Các quy định về kiểm tra và thi được quy định rõ ràng và công bố công 

khai, thông qua đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho SV, buổi họp giữa lớp và CVHT. 

Trong quá trình dạy và học, đề cương chi tiết học phần và phương pháp kiểm tra đánh 

giá KQHT được GV giới thiệu ngay trong buổi học đầu tiên của học phần và được 

nhắc lại trong quá trình giảng dạy. SV tham gia các lớp học phần có thể theo dõi tất cả 

các thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo, kiểm tra - thi được cập nhật một cách 

công khai thông qua trang thông tin điện tử của Trường hoặc tài khoản cá nhân tại địa 

chỉ https://www.ttn.edu.vn  [H5.05.01.12]. Nội dung đánh giá môn học bao gồm đánh 

giá quá trình, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. Đánh giá quá trình được thực hiện 

thông qua kết quả của đánh giá tính chuyên cần, ý thức, thái độ học tập và hồ sơ học 

tập, ... đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ bằng hình thức tự luận [H5.05.01.03 - 

H5.05.01.09]. Cơ sở của việc đánh giá kết quả học tập là CĐR được đưa ra trong bản 

mô tả CTĐT ngành SPVL và bản mô tả ĐCCT các học phần. CĐR của học phần phải 

http://student.vinhuni.edu.vn/
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đáp ứng CĐR của CTĐT và CĐR của CTĐT phải đáp ứng mục tiêu của CTĐT thông 

qua các ma trận kỹ năng [H5.05.01.13 -  H5.05.01.16]. Phương pháp KTĐG kết quả 

học tập của NH được thiết kế đa dạng, phù hợp, nhằm đảm bảo khả năng đo lường 

mức độ đạt được CĐR, bao gồm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thuyết trình nhóm, vấn 

đáp, bài tập lớn, tiểu luận,.... Việc xây dựng đề cương có quy định rõ về yêu cầu, cách 

thức KTĐG, tỷ trọng điểm thành phần [H5.05.01.17 - H5.05.01.20]. 

Đề thi kết thúc học phần của ngành SPVL được trưởng BM phê duyệt trên cơ 

sở xem xét khả năng đánh giá của đề thi theo 5 mức độ: biết, hiểu, vận dụng, phân 

tích- tổng hợp và sáng tạo; khả năng đáp ứng mục tiêu và nội dung của từng học phần; 

sự phù hợp về nội dung, kĩ năng, phương pháp và tính khả thi, tính mới, độ khó của đề 

thi [H5.05.01.21 - H5.05.01.24]. Nội dung KTĐG học phần đảm bảo tính chính xác, 

khoa học, phù hợp với nội dung môn học được quy định trong CTĐT, độ bao quát kiến 

thức tương ứng mức độ đạt được CĐR là những yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để 

thẩm định chất lượng của các đề thi [H5.05.01.21]. 

Điều kiện để SV được làm khóa luận và chuyên đề cuối khóa, cách thức đánh 

giá được quy định trong Quy chế ĐTĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống TC 

[H5.05.01.03 - H5.05.01.10]. Ngoài ra, Nhà trường còn ban hành quy định về đánh giá 

khóa luận, chuyên đề trong đó có tiêu chí đánh giá và các biểu mẫu để việc đánh giá 

được công bằng và chất lượng [H5.05.01.25]. Đối với các học phần KTSP và TTSP, 

Nhà trường đã xây dựng quy định về KTSP và TTSP, các tiêu chí đánh giá và các biểu 

mẫu kèm theo để việc đánh giá được chặt chẽ, khách quan và đảm bảo yêu cầu đặt ra 

của các học phần [H5.05.01.26]. 

  2. Điểm mạnh 

Nhà trường có các quy định rõ ràng về đánh giá kết quả học tập của NH. Công 

tác KTĐG kết quả học tập của NH không ngừng được đổi mới và cải tiến theo hướng 

đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với 

hình thức đào tạo, mục tiêu, CĐR từng học phần và CTĐT. 

Các quy định về KTĐG thường xuyên được công bố công khai, minh bạch đến 

NH thông qua nhiều hình thức khác nhau. 

  3. Điểm tồn tại 

Mặc dù chú trọng thiết kế việc đánh giá kết quả học tập theo các thang bậc cao 

của CĐR nhưng việc kiểm tra, đánh giá chưa thật sự đồng đều về độ bao quát mục 

tiêu, nội dung môn học, CTĐT, độ khó cũng như đáp ứng yêu cầu đánh giá cả kiến 

thức và kĩ năng, đảm bảo cân đối các mức độ nhớ, hiểu, phân tích, vận dụng, sáng tạo. 

Nhà trường chưa tổ chức thống kê phân tích định lượng các kết quả thi để đánh 
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giá mức độ khó, dễ, phù hợp của các hình thức kiểm tra/thi nhằm đảm bảo khả năng đo 

lường mức đạt được CĐR và có hướng điều chỉnh cho phù hợp. 

4. Kế hoạch hành động  

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Tổ chức phân tích định 

lượng kết quả kiểm tra/thi 

của NH để đánh giá chính 

xác hơn kết quả học tập 

của SV. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN/ 

P.QLCL 

Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Rà soát hình thức kiểm 

tra, đánh giá nhằm đảm 

bảo mức độ phù hợp với 

nội dung giảng dạy và 

CĐR, đồng thời phân tích 

đánh giá kết quả học tập 

của NH để điều chỉnh 

một cách hợp lý. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN/P

. KH&QHQT, 

Đoàn Thanh 

niên 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức độ đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm 

thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) 

rõ ràng và được thông báo công khai tới người học  

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm giúp cho việc đánh giá kết quả học tập của NH theo các mức độ đạt được 

của CĐR, Nhà trường đã xây dựng các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH 

một cách rõ ràng. Các quy định đó bao gồm Quy chế ĐTĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ 

thống TC của Bộ GD&ĐT và Trường ĐHTN [H5.05.01.01 -  H5.05.01.10] và Quy 

định về công tác khảo thí Trường ĐHTN [H5.05.01.11]. 

Việc KTĐG bao gồm KTĐG thường xuyên và kiểm tra kết thúc môn học. 

KTĐG thường xuyên dưới các hình thức: kiểm tra trong quá trình học tập, đánh giá 

nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, đánh giá thực hành, đánh giá chuyên cần, 

kiểm tra giữa học phần. Kế hoạch làm bài kiểm tra giữa học phần được GV thông báo 

trước để SV chuẩn bị. Kế hoạch thi kiểm tra kết thúc học phần có thể được thực hiện 
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vào tuần thứ 7 của học kỳ (Thi học kỳ lần 1) hoặc tuần thứ 16 của học kỳ (Thi học kỳ 

lần 2) [H5.05.02.01],[H5.05.01.23], [H5.05.01.24]. Kế hoạch thi kết thúc học phần cụ 

thể được Nhà trường thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường 

https://www.ttn.edu.vn [H5.05.01.12]  

Nhà trường cải tiến các hình thức KTĐG kết quả học tập của NH nhằm đảm 

bảo việc đánh giá kết quả học tập theo quá trình và theo tiếp cận năng lực của NH. 

Điểm học phần được tính dựa trên điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần, trong 

đó điểm đánh giá bộ phận không quá 30% và điểm thi kết thúc học phần không dưới 

70%. Điểm đánh giá bộ phận được tính dựa vào các điểm như: điểm kiểm tra trong 

quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh 

giá thực hành, điểm đánh giá chuyên cần, điểm kiểm tra giữa học phần, điểm tiểu 

luận,… [H5.05.01.03 - H5.05.01.10], [H5.05.01.17 - H5.05.01.20]. Điểm bộ phận 

được công bố công khai với SV trước khi kết thúc môn học [H5.05.02.02]. Điểm học 

phần được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Nhà trường [H5.05.01.12]. Phòng 

Quản lý chất lượng công bố công khai quy định việc phúc tra kết quả thi của SV 

[H5.05.02.03]. 

Tiêu chí về KTĐG học phần được quy định cụ thể trong ĐCCT học phần, trong 

đó, nội dung KTĐG phải đáp ứng các CĐR của học phần [[H5.05.01.17 - 

H5.05.01.20]. Để đảm bảo việc KTĐG đạt được các CĐR, Nhà trường yêu cầu GV 

nộp ngân hàng đề thi trong đó có quy định về thời lượng và cấu trúc đề thi đảm bảo 

bao quát nội dung của từng học phần [H5.05.01.21]. 

Tiêu chí đánh giá khóa luận, chuyên đề được thực hiện theo Quy định về khóa 

luận, chuyên đề [H5.05.01.25]. Đối với các học phần KTSP và TTSP, Nhà trường đã 

xây dựng quy định, trong đó có các tiêu chí đánh giá và các biểu mẫu kèm theo để việc 

đánh giá được chặt chẽ, khách quan, đảm bảo yêu cầu đặt ra của các học phần 

[H5.05.01.26]. 

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, SV được phổ biến quy chế đào tạo trong đó 

có quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế 

phản hồi và các nội dung liên quan trong các kỳ thi [H5.05.02.04 - H5.05.02.08]. Để 

SV có thể nắm rõ hơn về quy định KTĐG, mỗi SV được cung cấp một cuốn sổ tay SV 

vào học kỳ đầu tiên của khóa học [H5.05.02.09]. Ngoài ra, SV được phổ biến trực tiếp 

quy chế KTĐG, điều kiện tốt nghiệp,…từ CVHT [H5.05.02.10], [H5.05.02.11]. Các 

thông tin, quy định về kiểm tra, đánh giá các môn học cũng được GV thông báo đến 

SV thông qua việc giới thiệu đề cương môn học, quy định về KTĐG môn học ngay từ 

buổi học đầu tiên của mỗi môn học. 

Cơ chế phản hồi của NH về đánh giá kết quả học tập được thực hiện dưới nhiều 

http://student.vinhuni.edu.vn/
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hình thức như buổi sinh hoạt của lớp với CVHT [H5.05.02.12],Hội nghị đối thoại SV 

cấp lớp, cấp khoa [H5.05.02.13] và cấp Trường [H5.05.02.14]. 

2. Điểm mạnh 

Kế hoạch và các quy định về KTĐG kết quả học tập của NH theo CTĐT ngành 

SPVL rõ ràng, đúng kế hoạch và được thông báo công khai tới NH. 

3. Điểm tồn tại 

Việc tìm kiếm, nắm bắt thông tin của GV về quy định kiểm tra, đánh giá NH 

còn hạn chế về độ nhanh nhạy, sự chủ động, kịp thời. 

4. Kế hoạch hành động 

STT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn tại 

Tăng cường phổ biến các 

quy định về kiểm tra, 

đánh giá NH đến GV 

thông qua các hình thức 

email, mạng xã hội, hệ 

thống văn bản nội bộ, 

đăng tải lên trang thông 

tin điện tử của Trường. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Thường xuyên đôn đốc, 

động viên GV đánh giá 

kiểm tra NH kịp thời, 

đúng kế hoạch, công khai 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức độ đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá 

trị, độ tin cậy và sự công bằng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Phương pháp đánh giá và qui trình kiểm tra kết quả học tập của NH được xác 

định cụ thể trong Quy định tổ chức thi kết thúc học phần ĐTĐH, CĐ hệ chính quy 

theo học chế TC, Quy định ĐTĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống TC và Quy định về 

việc giao khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp cho SV cuối khóa hệ chính quy 

[H5.05.01.03 - H5.05.01.10]. Hình thức và phương pháp đánh giá mỗi học phần của 



68 

 

ngành SPVL được quy định rõ trong ĐCCT học phần [H5.05.01.17 - H5.05.01.20]bao 

gồm điểm tích lũy và điểm thi kết thúc học phần.  

         Hình thức đánh giá điểm tích lũy được GV đưa ra cho phù hợp tùy theo đặc thù 

từng môn học bao gồm điểm chuyên cần, điểm làm bài tập, điểm SV trả lời câu hỏi, 

làm bài tập nhóm, điểm kiểm tra hay điểm tiểu luận…[ H5.05.03.06].  Để đảm bảo độ 

giá trị, độ tin cậy và sự công bằng thì GV phổ biến hình thức đánh giá điểm tích lũy 

cho NH ngay khi bắt đầu môn học và công bố điểm khi kết thúc môn học. Hình thức 

thi kết thúc các học phần của ngành SPVL là hình thức thi tự luận và thi vấn đáp được 

quy định rõ trong ĐCCT học phần và quy định tổ chức thi kết thúc học phần đào tạo 

Đại học, CĐ hệ chính quy theo học chế TC [H5.05.01.11]; [H5.05.03.01]; 

[H5.05.03.02]. Đề thi tự luận và đề thi vấn đáp được nhóm GV phụ trách môn học 

soạn dưới dạng ngân hàng câu hỏi, được duyệt cấp BM, cấp Khoa và nộp về Trung 

tâm khảo thí. Ngân hàng câu hỏi thi được cập nhật thường xuyên bảo đảm được tính 

đa dạng, độ tin cậy [H5.05.03.02 - H5.05.03.05]. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng bảo quản ngân hàng câu hỏi. Việc làm đề, in sao đề thi, bảo quản đề thi, tổ chức 

thi, làm phách, rọc phách và bảo quản bài thi được thực hiện bởi các CB được nhà 

trường cử từ các đơn vị liên quan trong Quyết định các ban thi các hệ đào tạo hàng 

năm [H5.05.03.07]; [H5.05.03.08]. GV phụ trách môn học làm đáp án, lên trung tâm 

khảo thí chấm thi, lên điểm và giao cho CB trung tâm khảo thí nhập điểm thi. Quy 

trình này đảm bảo được tính bảo mật, khách quan, chính xác và công bằng, thực hiện 

theo đúng quy chế. Cuối mỗi đợt thi, kết quả thi sẽ được lưu trên bảng điểm giấy và 

trên phần mềm quản lý điểm trường ĐHTN và được công bố trên phần mềm đào tạo 

TC Nhà trường theo tài khoản của mỗi SV [H5.05.01.12], [H5.05.03.09]. Chuyên đề 

hoặc khóa luận tốt nghiệp được thông qua hội đồng xét duyệt đề cương trước khi thực 

hiện để đảm bảo độ giá trị, tin cậy và công bằng. Việc chấm chuyên đề hoặc khóa luận 

tốt nghiệp được thực hiện theo tiêu chí thái độ làm việc, quá trình làm việc, kết quả 

nghiên cứu. Khoa KHTN&CN thành lập hội đồng chấm và tổ chức buổi bảo vệ khóa 

luận, chuyên đề cho SV [H5.05.03.10 - H5.05.03.12]. Kết quả chấm chuyên đề hoặc 

khóa luận tốt nghiệp là điểm trung bình cộng các điểm của các thành viên trong hội 

đồng, được làm tròn đến một chữ số thập phân theo thang điểm 10 trước khi chuyển 

sang điểm chữ. Kết quả này phải được công bố chậm nhất 3 tuần kể từ ngày nộp khóa 

luận, chuyên đề tốt nghiệp [H5.05.03.08]. Sau mỗi học kì, Nhà trường sẽ khảo sát lấy 

YKPH của từng NH cho từng học phần. Trong phiếu khảo sát có tiêu chí đánh giá về 

hoạt động KTĐG kết quả học tập của GV [H5.05.03.13] - H5.05.03.17]. Dựa vào kết 

quả khảo sát lấy ý kiến về những học phần do GV BM Vật lý giảng dạy, BM họp, góp 

ý và điều chỉnh cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học [H5.05.03.18], 

[H5.05.03.19]. 
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2. Điểm mạnh 

       Hình thức và phương pháp KTĐG kết quả học tập của SV đa dạng bao gồm 

làm bài tập, tiểu luận, làm bài kiểm tra tự luận và làm chuyên đề, khóa luận tốt 

nghiệp…đã giúp quá trình đánh giá theo các mức độ CĐR hiệu quả hơn. 

      Ngân hàng đề thi được cập nhật liên tục và được duyệt cấp BM trước khi được 

đưa vào sử dụng.  

      Hình thức đánh giá và kết quả đánh giá được công bố công khai đối với NH nên 

đảm bảo được độ tin cậy, khách quan và công bằng. 

3. Điểm tồn tại 

Kết quả thi một số học phần chưa được thông báo kịp thời. 

4. Kế hoạch hành động 

      

 

STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

BM sẽ thông báo, đốc 

thúc GV (đặc biệt là GV 

thỉnh giảng) chấm thi kịp 

thời để thông báo kết quả 

học tập cho SV. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác đánh giá kết quả 

học tập của NH theo 

đúng quy trình, đảm bảo 

nghiêm túc, khách quan, 

chính xác, công bằng và 

phù hợp với hình thức 

đào tạo, mục tiêu từng 

học phần và CĐR của 

CTĐT. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện 

việc học tập 
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1. Mô tả hiện trạng 

        Kết quả học tập của NH được đưa vào Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới của Khoa KHTN & CN hàng năm, trong đó có thống kê 

tỷ lệ SV giỏi, khá, trung bình, yếu; tỷ lệ SV tốt nghiệp của ngành SPVL; tỷ lệ SV lên 

lớp, bị cảnh cáo học tập, bị thôi học hàng năm nhằm theo dõi kết quả học tập của SV 

các khóa theo từng năm học [H5.05.04.01]. Kết quả học tập của từng học phần gồm 2 

cột điểm: điểm tích lũy và điểm thi kết thúc học phần. Điểm tích lũy được GV phụ 

trách môn học thông báo cho NH ngay khi kết thúc học phần. NH biết điểm tích lũy và 

kí tên vào bảng điểm giấy do GV phụ trách học phần đưa. Sau đó GV sẽ nhập vào 

phần mềm nhập điểm [H5.05.03.09]. NH dựa vào tài khoản của mình trên cổng thông 

tin điện tử của nhà trường có thể truy cập, phản hồi lại GV phụ trách học phần nếu quá 

trình nhập điểm bị sai sót [H5.05.03.09], [H5.05.01.12]. Điểm thi kết thúc học phần và 

kết quả đánh giá học phần sẽ được thông báo công khai kịp thời trên phần mềm quản 

lý đào tạo của NH chậm nhất 15 ngày sau khi thi kết thúc học phần thông qua tài 

khoản của NH [H5.05.01.12]. Kết quả học tập của NH được lưu trữ đầy đủ, rõ ràng 

theo tiến trình học tập của NH, NH có thể tiếp cận, tra cứu dễ dàng. Ngay khi nhận 

được kết quả học tập, NH có quyền gửi đơn phúc tra đến Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục đề nghị xem xét bài thi nếu thấy kết quả chưa tương xứng với bài 

làm của mình [H5.05.02.03], [H5.05.04.02], [H5.05.04.03]. Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng giáo dục yêu cầu GV phụ trách chấm học phần xem xét, chấm lại và 

giải trình kết quả đánh giá và sau đó phản hồi kịp thời đến NH [H5.05.04.03], 

[H5.05.02.03]. 

  Sau mỗi học kì, Nhà trường dựa vào kết quả tổng kết điểm của NH đưa ra hình 

thức tuyên dương, khen thưởng, cấp học bổng để khuyến khích, động viên NH 

[H5.05.04.04], [H5.05.04.05]. Đối với NH chưa đạt yêu cầu Nhà trường đưa ra hình 

thức cảnh báo hay tạm dừng quá trình học tập đồng thời yêu cầu CVHT hỗ trợ tư vấn 

để NH cải thiện tình trạng học tập của mình [H5.05.04.06], [H5.05.04.07], 

[H5.05.02.12]. Đối với những SV năm cuối, nhà trường đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến 

về CLĐT, trong đó có tiêu chí đánh giá việc công bố, phản hồi kết quả học tập của SV 

có kịp thời, có đúng quy định không, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời 

[H5.05.04.08 - H5.05.04.10]. 

2. Điểm mạnh 

NH được thông báo kết quả học tập nhanh chóng, kịp thời bằng nhiều hình thức 

khác nhau. NH đạt kết quả tốt được cấp học bổng khuyến khích, được tuyên dương 

khen thưởng. NH đạt kết quả chưa tốt được CVHT tư vấn kịp thời, sát sao để cải thiện 

kết quả học tập. 
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NH được cấp tài khoản riêng trên cổng thông tin điện tử của nhà trường để truy 

cập kết quả học tập đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác và riêng tư. 

3. Điểm tồn tại: Kết quả chấm thi kết thúc học phần đôi khi còn chậm. 

4. Kế hoạch hành động:  

      

 

STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

BM chủ động thông báo 

lịch chấm thi cho các CB 

trong BM, đôn đốc GV 

chấm cho kịp tiến độ. 

BM Vật lý Hằng năm  

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục thông qua 

CVHT tư vấn kịp thời, 

sát sao để cải thiện kết 

quả học tập, ứng dụng 

công nghệ thông tin để 

thông báo kết quả học 

tập cho NH nhanh 

chóng, chính xác 

Khoa 

KHTN&CN/ 

P. ĐTĐH  

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học 

tập  

1. Mô tả hiện trạng 

 Trong quá trình học tập, NH được quyền phúc tra khiếu nại kết quả học tập theo 

các quy định, quy trình khiếu nại của Nhà trường được ghi rõ trong Quy định công tác 

khảo thí trường ĐHTN [H5.05.01.11]. Cụ thể như sau: 

+ Các quy trình và hình thức khiếu nại được Nhà trường triển khai ngay khi SV 

nhập học thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa [H5.05.05.01]. 

 + Trong quá trình học các học phần: Đối với điểm đánh giá quá trình (bao gồm 

điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm tiểu luận…), NH khiếu nại trực tiếp với GV 

giảng dạy khi công bố điểm trên lớp. Sau khi kết thúc học phần GV nhập điểm tích 

lũy, NH có thể phản hồi trực tiếp với GV phụ trách học phần nếu quá trình nhập điểm 

bị sai sót [H5.05.05.02]; Đối với điểm thi kết thúc học phần, NH làm đơn phúc tra gửi 
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phòng QLCL đề nghị xem xét lại bài thi nếu thấy điểm trên phần mềm chưa tương 

xứng với bài làm của mình. Phòng QLCL yêu cầu GV phụ trách học phần giải quyết 

cho SV theo quy định. Kết quả phúc tra bài thi được thông báo ngay cho SV và cập 

nhật, chỉnh sửa vào Sổ phúc tra bài thi để lưu nếu có sai sót [H5.05.02.03], 

[H5.05.04.02], [H5.05.04.03],. Kết quả học tập của NH được Khoa và Nhà trường 

thông báo kịp thời và công khai đến GV và NH qua tài khoản của NH để NH có phản 

hồi và khiếu nại kết quả học tập [H5.05.05.03]. Đối với điểm trung bình chung học tập 

năm học, sau mỗi học kỳ, NH đều có thể tự đối chiếu trên phần mềm và có quyền 

khiếu nại khi có sai sót [H5.05.02.03], [H5.05.05.03], [H5.05.05.04]. Các mẫu văn 

bản, giấy tờ liên quan tới việc khiếu nại kết quả học tập đều được đăng tải trên website 

của Nhà trường [H5.05.05.05]. 

2. Điểm mạnh  

  Quy trình khiếu nại được công bố rộng rãi, NH dễ dàng tiếp nhận. Nhà trường 

đã giải quyết tốt việc khiếu nại về kết quả học tập để hỗ trợ cho NH trong quá trình 

học tập tại trường.  

 Mỗi NH được cấp 01 tài khoản truy cập cổng thông tin đào tạo riêng và có thể 

xem điểm một cách nhanh chóng. Cuối mỗi học kỳ, NH có thể kiểm tra, đối chiếu kết 

quả học tập và kiến nghị điều chỉnh nếu phát hiện có sai sót.  

3. Điểm tồn tại  

  Việc công bố kết quả học tập sau mỗi kỳ thi đôi khi còn chậm nên ảnh hưởng 

đến việc phúc tra kết quả của SV; Quy trình phúc tra khiếu nại chưa được bổ sung 

trong sổ tay SV. 

4. Kế hoạch hành động  

  Nhà trường sẽ bổ sung quy định, quy trình khiếu nại về kết quả học tập trong 

sổ tay SV nhằm giúp NH tiếp cận dễ dàng hơn theo quy trình này. 

      

 

STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Nhà trường sẽ bổ sung 

quy định, quy trình khiếu 

nại về kết quả học tập 

trong sổ tay SV nhằm 

giúp NH tiếp cận dễ 

P. ĐTĐH Hằng năm  
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dàng hơn theo quy trình 

này 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục thông qua 

CVHT và ứng dụng công 

nghệ thông tin để thông 

báo kết quả học tập cho 

NH kịp thời và NH có 

điều kiện để nhanh 

chóng đối chiếu kết quả 

học tập và kiến nghị điều 

chỉnh sai sót nếu có 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5 

Mặc dù còn một số điểm tồn tại như đã nêu nhưng nhìn chung, việc đánh giá 

kết quả học tập của ngành SPVL được thực hiện một cách bài bản, bám sát các quy 

định, hướng dẫn của Trường ĐHTN để đảm bảo tính công khai, minh bạch và công 

bằng trong đánh giá kết quả học tập của NH. BM Vật lý tập trung vào đánh giá năng 

lực của NH thông qua các kỳ thi/kiểm tra, đặc biệt trong việc đo lường được mức độ 

đạt được CĐR của môn học và CTĐT, đa dạng hóa các phương thức đánh giá, phản 

hồi đến NH để NH xác định và điều chỉnh kế hoạch học tập. 

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 5: Mức đạt được của Tiêu chuẩn: 4,8/7. 
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Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Mở đầu 

Đối với một trường đại học, đội ngũ GV, NCV đóng vai trò then chốt trong 

chiến lược phát triển. Bởi đây là lực lượng nòng cốt đảm bảo và quyết định đến CLĐT 

và NCKH đáp ứng tốt hơn cho nhiệm vụ PVCĐ. 

Trường ĐHTN với lịch sử gần 45 năm xây dựng và phát triển, thực tiễn đã 

chứng minh CLĐT ngày càng được nâng cao, số lượng ngành nghề đào tạo ngày mở 

rộng phong phú, bậc đào tạo cũng được phát triển từ chỗ chỉ đào tạo bậc đại học thì 

nay đã có đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Trong quá trình phát triển, việc xây dựng 

quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV luôn được Nhà trường quan tâm.  

 Nằm trong chiến lược phát triển chung của Nhà trường, của khoa KHTN&CN, BM 

Vật lý luôn chú trọng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ GV có năng lực và 

phẩm chất nghề nghiệp tốt đáp ứng yêu cầu phát triển của BM. Hằng năm, BM có rà 

soát và đánh giá tình hình công tác CB để có những đề xuất kịp thời nhằm luôn có đội 

ngũ GV đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo 

ngành SPVL có chất lượng cao, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra và đáp ứng CĐR của 

chương trình. 

Tiêu chí 6.1.Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc 

thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng 

đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Đội ngũ GV, NCV đóng vai trò nòng cốt và quyết định CLĐT, NCKH, qua đó 

ảnh hưởng đến kết quả PVCĐ. Vì vậy, Nhà trường coi việc quy hoạch, xây dựng kế 

hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV là nhiệm vụ quan trọng. Đảng ủy có Nghị quyết về 

quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ CB [H6.06.01.01], Nhà trường đã ban hành 

Quyết định về việc Quy định quy trình tuyển dụng CB, công chức, viên chức 

[H6.06.01.02] để có kế hoạch thống nhất trong toàn Trường về công tác xây dựng đội 

ngũ GV, NCV. Quy trình này được rà soát, cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với 

từng thời kỳ, thời điểm và tình hình thực tế của Nhà trường [H6.06.01.03]. Trên cơ sở 

quy trình đã được ban hành, Nhà trường chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá mức độ 

đáp ứng công việc của đội ngũ CB, GV, NCV hiện tại, căn cứ vào định hướng phát 

triển để đề xuất, quy hoạch xây dựng đội ngũ GV, NCV đáp ứng nhu cầu về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ. Sau khi các đơn vị trình danh sách đề xuất, Nhà trường tổng hợp, rà 
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soát lại và ra thông báo tuyển dụng. Việc tuyển dụng được thực hiện thường xuyên 

theo năm [H6.06.01.04 - H6.06.01.08].  

 Bên cạnh việc thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định, Nhà trường còn có các 

chính sách thu hút riêng để khuyến khích, động viên người có trình độ cao về Trường 

làm việc. Cụ thể, hỗ trợ thêm một trăm triệu đồng/người đối với người có trình độ tiến 

sỹ [H6.06.01.9]. 

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, các khoa, BM trong Trường tiến hành rà 

soát, đánh giá đội ngũ CB, GV, NCV về mức độ đáp ứng công tác đào tạo, NCKH và 

PVCĐ để đề xuất quy hoạch tuyển dụng. Đến tháng 10 năm 2021, BM Vật lý có 10 

cán bộ, trong đó có 8 GV và 2 kỹ thuật viên. Trong số 8 GV thì có 01 PGS-TS tiến sỹ, 

2 tiến sỹ, 03 GV đang đi học NCS, 2 GV có trình độ thạc sỹ. Với đội ngũ GV hiện tại, 

BM Vật lý có đủ điều kiện để nâng cao CLĐT, NCKH và PVCĐ. Hằng năm BM hoàn 

thành đủ và vượt giờ chuẩn giảng dạy theo quy định, và có nhiều công trình NCKH là 

các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế và trong 

nước uy tín [H6.06.01.10]. 

Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ được Nhà 

trường giao, các GV và SV của BM Vật lý cũng tích cực tham gia hợp tác với các đối 

tác bên ngoài, cả trong và ngoài nước như tham gia cuộc thi Olymic vật lý sinh viên, 

cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi sinh viên khởi nghiệp sáng tạo,…. qua đó 

nâng cao trình độ của bản thân và tạo mối quan hệ hợp tác trong chuyên môn.  

2. Điểm mạnh 

Nhà trường, Khoa và BM Vật lý luôn quan tâm đến công tác quy hoạch và phát 

triển đội ngũ GV, NCV với các quy định, quy trình cụ thể, có các văn bản chỉ đạo sát 

sao và thường xuyên, có chính sách hỗ trợ để thu hút người có trình độ cao và động 

viên cán bộ yên tâm công tác lâu dài tại Trường. Nhờ đó, đội ngũ GV của BM có tính 

kế thừa để đảm bảo các GV trẻ có đủ tự tin, năng lực công tác. GV của BM tích cực 

tham gia hợp tác với các đối tác bên ngoài Trường để tăng cường mối liên hệ chuyên 

môn và nâng cao trình độ. Việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ quản lý và cho cán bộ nghỉ 

hưu được thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường và theo đúng quy định của 

Nhà nước. 

Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, 

KH và các hoạt động PVCĐ.  

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù việc tuyển dụng được thực hiện thường xuyên nhưng số lượng được 

phép tuyển dụng còn hạn chế nên các GV của BM Vật lý hiện nay phải đảm nhận 
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giảng dạy nhiều dẫn đến thời gian dành cho NCKH ít. BM chỉ mới đốc thúc và tạo 

điều kiện mà chưa xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ thường 

xuyên cho GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021 – 2022, BM Vật lý tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng 

nhu cầu đào tạo và NCKH của từng GV để có đề xuất cụ thể, phù hợp hơn. Tiếp tục rà 

soát và phân công công tác giảng dạy để phù hợp, hiệu quả hơn với chuyên môn được 

đào tạo của từng GV. Đồng thời lập kế hoạch cụ thể để các GV được bồi dưỡng 

thường xuyên về chuyên môn và nghiệp vụ. 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ 

giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

  Tính đến năm 2021, BM Vật lý có 10 GV, cơ cấu về trình độ có 01 PGS-TS 

tiến sỹ, 2 tiến sỹ, 03 GV đang đi học NCS, 2 GV có trình độ thạc sỹ. Cơ cấu về giới 

tính có 06 nữ (chiếm 60%) và 4 nam (chiếm 40%). BM đảm nhận đào tạo ngành SPVL 

gồm 30 SV và tham gia giảng dạy các học phần vật lý đại cương cho các khối ngành 

Nông-Lâm nghiệp, Chăn nuôi thú y, Y học và các ngành cử nhân của khoa 

KHTN&CN. Số lượng GV cơ hữu quy đổi theo Thông tư Số: 01/2019/TT-BGDĐT, 

ngày 25/02/2019, của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT là 12,5. Như vậy, tỷ lệ GV/NH được 

xác định là 0,27. Tỷ lệ này đáp ứng tốt quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT 

[H6.06.02.01], [H6.06.02.02]. Tuy nhiên, ngoài việc đào tạo ngành SPVL, các GV của 

BM Vật lý còn tham gia giảng dạy các HP: Vật lý B, Vật lý A1, Vật lý A2,,... cho khối 

ngành Nông-Lâm nghiệp, Chăn nuôi thú y, Y học và các ngành cử nhân của khoa 

KHTN&CN, các GV có trình độ tiến sỹ còn tham gia đào tạo trình độ thạc sỹ Vật lý lý 

thuyết và vật lý lý thuyết. Vì vậy, để có sự phân công giảng dạy hợp lý, BM Vật lý có 

sự rà soát kỹ lưỡng và tổ chức họp để bàn bạc, thống nhất công tác phân công giảng 

dạy, để vừa đảm bảo giờ chuẩn giảng dạy và NCKH theo quy định của Nhà trường, 

vừa hợp lý về mặt chuyên môn, qua đó vừa tạo điều kiện để các GV hoàn thành nhiệm 

vụ được phân công vừa thực hiện nhu cầu được học tập, được đào tạo theo quy hoạch 

đã được duyệt. Cách làm này đã góp phần nâng cao CLĐT và NCKH của GV và góp 

phần nâng cao hiệu quả PVCĐ đồng thời tạo động lực cho GV tích cực hơn trong công 

tác. Với nhiệm vụ đã được thống nhất và phân công trước khi năm học bắt đầu, từng 

GV căn cứ khối lượng, nội dung công việc sẽ thực hiện trong năm để lập kế hoạch 

công tác và đăng ký thi đua năm học theo sự chỉ đạo thống nhất trong toàn Trường 
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[H6.06.02.03], [H6.06.02.04]. Nhờ vậy, các GV của BM Vật lý hằng năm hoàn thành 

khối lượng công việc vượt giờ chuẩn quy định của Nhà trường [H6.06.02.05] với kết 

quả rất tốt. Dựa vào khối lượng giờ làm việc quy đổi hằng năm của từng GV, BM lên 

kế hoạch phân công nhiệm vụ cho năm học kế tiếp, trong đó có sự tổng kết, đánh giá 

hiệu quả thực hiện công việc của từng GV để làm cơ sở đề xuất các phương án cải tiến 

nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của GV, ngoài ra còn là cơ sở để đánh 

giá, xếp loại viên chức năm học [H6.06.02.06]. Tất cả các dữ liệu về thực hiện nhiệm 

vụ năm học của từng GV, bao gồm công tác hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, 

được BM thông báo công khai trong các cuộc họp BM [H6.06.02.07] và được lưu trữ 

trên hệ thống mạng nội bộ của Nhà trường [H5.05.05.02]. 

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ NH/ GV được đo lường, giám sát rõ ràng, làm cơ sở quy hoạch công tác 

CB, số giờ làm việc quy đổi của từng GV được xác định để so sánh với giờ chuẩn tối 

thiểu theo quy định của Nhà trường, qua đó làm cơ sở để cải tiến, thay đổi hợp lý cho 

năm học tiếp theo. 

  Các GV có đăng ký kế hoạch công tác năm và đăng ký danh hiệu thi đua năm 

học, làm cơ sở để GV thực hiện nhiệm vụ và là căn cứ để BM, Khoa, Nhà trường đánh 

giá, xếp loại viên chức. 

3. Điểm tồn tại 

Thời lượng tham gia đào tạo, bao gồm giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, chuyên 

đề, luận văn và công tác thi, xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo,… đối với mỗi 

GV của BM Vật lý là khá nhiều đã ảnh hưởng lớn đến các giờ hoạt động về khoa học 

và PVCĐ của GV. Nhà trường chưa có không gian dành cho GV tập trung nghiên cứu, 

kết quả NCKH có ứng dụng thực tiến chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động 

      

 

STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Đề xuất Nhà trường ưu 

tiên dành không gian làm 

việc, nghiên cứu cho 

GV. Đề xuất ưu tiên các 

hướng nghiên cứu có 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  
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ứng dụng thực tiễn cao 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Rà soát, đánh giá toàn bộ 

công việc của BM, bao 

gồm công tác đào tạo và 

NCKH, công tác PVCĐ, 

có sự kết hợp với các 

khoa, BM khác trong 

Trường có các HP Vật lý 

để có kế hoạch bố trí hợp 

lý công tác giảng dạy đạt 

hiệu quả cao hơn, tạo 

điều kiện cho GV có thời 

gian tập trung NCKH, có 

kế hoạch cụ thể để thực 

hiện công tác PVCĐ. 

BM Vật lý 2021-

2022 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên (bao gồm cả đạo đức 

và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường đã ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và 

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ 

chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường. Các 

văn bản này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể viên chức trong Nhà trường trong đó 

quy định cụ thể việc điều chuyển, bổ nhiệm GV rõ ràng, cụ thể về tư cách đạo đức, 

thành tích học tập, NCKH, trình độ chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ, đủ sức 

khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp và lý lịch bản thân rõ ràng. Tiêu chí tuyển dụng được 

điều chỉnh theo từng thời điểm, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ GV, 

phù hợp với xu thế phát triển chung của Nhà trường [H6.06.01.02], [H6.06.03.02]. 

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, Nhà trường đã rà soát 

và chấp nhận chỉ tiêu tuyển dụng phù hợp với chỉ tiêu tuyển dụng của Nhà trường 

được Bộ GD&ĐT cho phép, sau đó thông báo công khai chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển 

dụng, lựa chọn GV trên các phương tiện truyền thông đại chúng và trên website của 

Nhà trường [H6.06.03.03 - H6.06.03.17]. Trong quá trình tuyển dụng, Hội đồng tuyển 

dụng được thành lập nhằm đảm bảo việc tuyển dụng một cách công bằng và khách 

quan [H6.06.03.18 -  H6.06.03.23]. 
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Kết quả thi tuyển được thông báo công khai trên website của Nhà trường 

[H6.06.03.24 - H6.06.03.35]. Ứng viên được tuyển dụng phải trải qua thời gian tập sự 

mộtnăm được BM và Khoa phân công cán bộ có kinh nghiệm và trình độc huyên môn 

cao hướng dẫn giúp đỡ. Sau khi hết thời gian tập sự, người hướng dẫn giúp đỡ được 

lãnh đạo BM, lãnh đạo Khoa phân công có văn bản nhận xét, đánh giá chuyên môn, 

trên cơ sở đó lãnh đạo Khoa đề nghị Nhà trường ra quyết định chính thức bổ nhiệm 

vào ngạch bậc GV [H6.06.03.36 - H6.06.03.39]. Như vậy, trước khi GV lên lớp giangr 

dạy đã được bồi dưỡng kỹ càng. 

Công tác quy hoạch nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có chất lượng được 

tiến hành công khai minh bạch, đảm bảo dân chủ, quy hoạch được những CB có năng 

lực, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ uy tín vào những vị 

trí quản lý cho từng nhiệm kỳ. Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức và luân 

chuyển các chức vụ quản lý của Khoa, BM được Nhà trường thực hiện đúng quy trình, 

quy định theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của đơn vị [H6.06.03.02], [H6.06.03.40 - H6.06.03.45]. 

Hàng năm, Nhà trưởng tổ chức đánh giá xếp loại viên chức một cách công khai 

theo quy chế thi đua khen thưởng và có quy định thi đua khen thưởng kịp thời cho các 

GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [H6.06.03.46 - H6.06.03.53]. Kết quả đánh giá phân 

loại viên chức được thông báo rộng rãi đến từng viên chức, NLĐ và công khai trên 

website của Nhà trường [H6.06.03.54].  

2. Điểm mạnh 

Việc tuyển dụng viên chức hàng năm được tổ chức nghiêm túc, công khai, đúng 

quy định, nghị định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức của Nhà nước và của 

Nhà trường. Các ứng viên sau khi được tuyển dụng có đủ năng lực giảng dạy, có thành 

tích trong NCKH và giảng dạy, tuân thủ nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng, 

Nhà nước, đạo đức nhà giáo, chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH và PVCĐ. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù các thông báo tuyển dụng được phổ biến công khai, tuy nhiên số lượng 

ứng viên có trình độ cao nộp hồ sơ ứng tuyển vẫn còn rất ít trong giai đoạn 2016 - 

2020. CB được tuyển vào mặc dù có tư chất tốt nhưng đều ở trình độ cử nhân nên cần 

phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng được yêu cầu của giảng dạy. 

4. Kế hoạch hành động 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ CB, từ năm học 2021 -2022, BM Vật lý  
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STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Đề nghị nhà trường tiếp 

tục tạo điều kiện hơn nữa 

về mặt thời gian để CB 

nộp hồ sơ xét phó giáo 

sư, thi GVCC, tuyển 

thêm GV có trình độ tiến 

sĩ. 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Cần có chính sách thu 

hút mạnh mẽ hơn nữa 

cán bộ có trình độ cao về 

làm việc tại đơn vị  

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7. 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên được xác định và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Chất lượng đào tạo là mục tiêu chính của trường đại học, trong đó GV đóng vai 

trò then chốt. Chính vì vậy, đầu tư phát triển đội ngũ GV cả về số lượng và chất lượng 

luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu nhằm làm tăng CLĐT. 

Năng lực của GV được tiếp cận theo 2 khía cạnh là năng lực sư phạm và năng 

lực NCKH [H6.06.04.01], [H6.06.04.02]. Năng lực sư phạm bao gồm: năng lực chuẩn 

bị; năng lực tổ chức; năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực sử dụng các thiết bị và 

phương tiện dạy học; năng lực hoạt động xã hội trong và ngoài trường; năng lực đánh 

giá; năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục. Năng lực NCKH bao gồm: năng lực phát 

hiện và giải quyết các vấn đề; năng lực quan sát; năng lực sáng tạo; năng lực đọc và 

tìm kiếm thông tin; năng lực tư duy; năng lực thiết kế đề cương nghiên cứu; năng lực 

viết báo cáo khoa học; năng lực bảo vệ đề tài dự án. 

Đối với GV giảng dạy của ngành SPVL, năng lực chuẩn bị được thể hiện trong 

ĐCCT học phần [H6.06.04.03 - H6.06.04.07] và thiết kế bài giảng [H6.06.04.06]; 

năng lực NCKH, sử dụng ngoại ngữ, tin học cũng được chú trọng [H6.06.04.09 - 

H6.06.04.13]. Ngoài ra, năng lực tổ chức, am hiểu về CTĐT, về văn bản là các yếu tố 

không thể thiếu được đối với GV làm công tác CVHT. 
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GV của Khoa, BM đều tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, NVSP, trao đổi 

nghiên cứu học thuật thông qua các hội thảo khoa học trong và ngoài nước 

[H6.06.04.09 - H6.06.04.25]. Nhiều GV của Khoa tham gia các đề tài NCKH cấp 

trường, cấp bộ, cấp Nhà nước và có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín 

trong và ngoài nước thể hiện năng lực NCKH của GV nhằm nâng cao chất lượng và uy 

tín của Nhà trường [H6.06.04.20 - H6.06.04.27]. 

Hàng năm Nhà trường tổ chức nhận xét, đánh giá xếp loại thi đua cho GV theo 

các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm 

vụ và không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường 

[H6.06.04.28 -  H6.06.04.30]. Hầu hết GV của BM Vật lý đều đạt mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên [H6.06.03.54], [H6.06.04.31 - H6.06.04.37]. Nhà trường luôn có 

chính sách khen thưởng các CB, GV, NCV có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và 

NCKH để thúc đẩy CB trau dồi kiến thức, kĩ năng và nâng cao chất lượng giảng dạy 

cho SV [H6.06.04.38]. 

Ý kiến phản hồi của NH về hoạt động giảng dạy của GV cũng được thực hiện 

[H4.04.03.15]. Khoa và BM tổ chức dự giờ và xếp loại giờ dạy của GV nhằm có biện 

pháp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nhắc nhở GV tự điều chỉnh để không ngừng 

nâng cao chất lượng giảng dạy [H6.06.04.41]. Ngoài ra, Bộ môn và Khoa còn tổ chức 

Hội thi NVSP, tham gia các buổi hội thảo về nâng cao PPGD ở trường Đại học có sự 

tham gia nhiệt tình của đông đảo các CB giảng dạy cũng như SV [H6.06.04.42]. 

2. Điểm mạnh 

Phần lớn, GV của BM Vật lý có kinh nghiệm và năng lực tốt trong công tác 

giảng dạy, NCKH và PVCĐ. 

Giảng viên BM tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. 

3. Điểm tồn tại 

Các NCKH và đăng bài báo quốc tế thường tập trung ở một số CB, GV. Kết quả 

PVCĐ của BM chưa được thực hiện mang tính hệ thống. 

4. Kế hoạch hành động 
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Mục tiêu Nội dung 
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1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Thúc đẩy, động viên CB 

tích cực tham gia hơn 

nữa các lớp tập huấn bồi 

dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, khuyến khích 

CB trong BM tích cực 

tham gia, chủ trì, nghiên 

cứu đề tài NCKH các 

cấp. 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục động viên, 

khuyến khích cán bộ 

tham gia học tập nâng 

cao trình độ, sớm hoàn 

thành chương trình học 

tập đúng hạn.  

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng 

viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Hằng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ làm cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển cho đội ngũ GV 

[H6.06.05.01]. Chiến lược phát triển đó được xác định rõ trong phương hướng nhiệm 

vụ của cả nhiệm kỳ dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực của Nhà 

trường [H6.06.05.01 - H6.06.05.03]. Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CB thông 

qua báo cáo đánh giá hàng năm, Nhà trường đã xây dựng lộ trình và triển khai đào tạo, 

bồi dưỡng tới từng CB theo từng năm học, theo giai đoạn và theo nhu cầu giảng dạy 

của các nhóm chuyên môn [H6.06.05.04 - H6.06.05.20]. 

Khi đưa ra các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB quản lý, Nhà trường xác định 

việc xây dựng, phát triển đội ngũ GV, nâng cao trình độ năng lực, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ là chủ trương xuyên suốt, trọng tâm của Nhà trường cũng như Khoa 

KHTN&CN, ngành SPVL trong các năm học cũng như các nhiệm kỳ công tác. Nhà 

trường luôn tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ kinh phí, ưu đãi về giờ giảng để 

khuyến khích GV đi học tập, nâng cao trình độ [H6.06.05.21]. Các GV trong thời gian 

đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được giảm 100% khối lượng công việc, được hưởng 

40% mức lương cơ bản, được đóng bảo hiểm xã hội và vẫn được xét xếp loại viên 
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chức hàng năm. Đối với các GV trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng trong nước, nhà 

trường giảm 100% hoặc 50% giờ dạy tùy theo hình thức lựa chọn của GV, theo đó GV 

sẽ được nhận 100% hoặc 50% lương cơ bản, được giữ nguyên các chế độ về thi đua, 

khen thưởng, bảo hiểm, hỗ trợ học phí, chi phí đi lại, ăn ở theo qui chế chi tiêu nội bộ 

của trường [H6.06.05.21]. Ngoài ra, để khuyến khích GV đẩy mạnh NCKH, Nhà 

trường đã có những hình thức khen thưởng xứng đáng với các GV có thành tích tốt 

trong NCKH [H6.06.05.22], [H6.06.05.23]. Việc nâng lương trước thời hạn của GV 

cũng được thực hiện theo quy chế hiện hành [H6.06.05.24]. Khi tới thời gian nghỉ hưu, 

các GV có trình độ TS trở lên được kéo dài thời gian công tác nếu có nhu cầu 

[H6.06.05.25 - H6.06.05.29]. 

Hiện tại BM Vật lý có 3 cán bộ đang đi học NCS và 2 cán bộ có trình độ thạc 

sỹ đang có kế hoạch đi học nâng cao trình độ trong thời gian tới.  

2. Điểm mạnh 

Nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ GV ngành SPVL được 

xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn được Khoa và Nhà trường khuyến 

khích, có cơ chế hỗ trợ cả kinh phí và thời gian cho GV có nhu cầu học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện tại, BM Vật lý đạt trình độ 100% thạc sỹ trở lên. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù đội ngũ GV của Khoa và BM Vật lý đều được tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhưng tỷ lệ GV được đào tạo tại các 

cơ sở ngoài nước còn hạn chế. 

Một vài CB của BM đi học nâng cao trình độ chuyên môn chậm so với quy 

hoạch. 

4. Kế hoạch hành động 

      

 

STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Khuyến khích, hỗ trợ và 

tạo điều kiện để các GV 

đi học tập nâng cao trình 

độ, đặc biệt là ở các 

nước tiên tiến. 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

2 Phát huy Tiếp tục khuyến khích, Trường ĐH 2021-  
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điểm mạnh xem xét tăng kinh phí hỗ 

trợ và thời gian cho GV 

có nhu cầu học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Tây Nguyên 2022 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu 

viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho 

đào tạo, nghiên cứu hoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và cũng như các trường đại học khác trên cả 

nước, GV Trường ĐHTN được giao khối lượng công việc theo năm học (định mức giờ 

chuẩn giảng dạy và NCKH) [H6.06.06.01], [H6.06.06.02]; Nhà trường đã ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ trong đó có hướng dẫn chi tiết việc quy đổi khối lượng công 

việc của đội ngũ GV [H6.06.06.03]. 

Đầu mỗi năm học, dựa trên khối lượng giảng dạy được Nhà trường giao và dựa 

trên chuyên môn đào tạo của GV, BM Vật lý phân công khối lượng giờ giảng cho từng 

GV theo quy chế đào tạo TC [H3.03.01.01], [H6.06.06.05]. Quá trình thực hiện nhiệm 

vụ của GV được quản lý chặt chẽ bởi BM, Khoa, phòng Đào tạo, phòng Tổ chức cán 

bộ và phòng Thanh tra pháp chế. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối mỗi học kỳ, mỗi 

năm học cùng với bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của GV được sử dụng để 

Nhà trường cùng với lãnh đạo Khoa, lãnh đạo BM tổ chức nhận xét, đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ, xét hưởng thu nhập tăng thêm, danh hiệu thi đua, khen thưởng, 

nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét kết nạp Đảng, bổ nhiệm vào 

các vị trí quản lý [H6.06.06.06 - H6.06.06.14]. Những GV hoàn thành tốt công việc 

giảng dạy, NCKH và các công việc được giao khác đều được xem xét bình chọn các 

danh hiệu xứng đáng như: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua các cấp, Giấy khen của 

các cấp... Việc xem xét thi đua khen thưởng cho CB chính là việc ghi nhận thành tích 

trong quá trình công tác của cá nhân. Những cá nhân có thành tích cao, xuất sắc sẽ 

được nâng lương trước hạn. Việc ghi nhận thành tích và khen thưởng kịp thời cho 

CBVC sẽ tạo động lực cho CBVC phát huy hết khả năng trong giảng dạy và NCKH 

[H6.06.06.15 - H6.06.06.17]. 

Nhà trường có quy định khuyến khích, hỗ trợ đối với các công trình khoa học 

đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín (ISI/Scopus), với các mức từ 

15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng cho một công trình, nâng mức kinh phí đề tài 

KHCN cấp cơ sở lên đến 40.000.000 đồng/đề tài, triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở 
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trọng điểm với kinh phí lên đến 120.000.000 đồng mỗi đề tài, nhằm khích lệ GV tham 

gia nhiều hơn nữa trong NCKH, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nâng cao 

vị thế của Nhà trường [H6.06.06.18 - H6.06.06.20]. 

Theo kết quả khảo sát về chính sách nhân sự, hầu hết GV và NCV hài lòng về 

kết quả đánh giá đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của CSGD và các 

cấp có thẩm quyền [H6.06.06.21]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường ban hành các quy định về đánh giá, phân loại và khen thưởng rõ 

ràng, phù hợp. Đây không chỉ là động lực để GV hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn giúp 

cho lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa và BM quản trị công việc được tốt hơn. Do 

vậy, tất cả các giảng viên BM Vật lý đều hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Nhiều 

GV của BM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được giấy khen của Hiệu trưởng. 

3. Điểm tồn tại 

Nhiều công trình nghiên cứu còn mang tính chất riêng lẻ, chưa phát huy được 

tính liên kết của các nhóm nghiên cứu. 

Số các NCKH đáp ứng phục vụ thực tiễn chưa cao.  

4. Kế hoạch hành động 

      

 

STT 

Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Cần đẩy mạnh hợp tác 

nghiên cứu liên ngành, 

xây dựng các nhóm 

nghiên cứu liên ngành 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục xây dựng các 

tiêu chí đánh giá, phân 

loại viên chức, khhen 

thưởng một cách định 

lượng và khoa học hơn 

nữa 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7. 
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Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng 

viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

NCKH là hoạt động vô cùng quan trọng, giúp cho CB, GV hoàn thành tốt 

nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thông qua các Hội thảo, Hội nghị 

trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, của 

Khoa. Nhà Trường đã ban hành quy định định mức thời gian giảng dạy và NCKH của 

GV [H6.06.06.01], [H6.06.07.02]. Mặt khác, để đánh giá tốt hơn việc các GV tham gia 

NCKH, các quy định quản lý đã được ban hành [H6.06.07.03]. 

Việc đăng ký xét duyệt đề tài khoa học các cấp được thực hiện thường xuyên 

hàng năm và theo đúng quy định: GV đăng ký đề tài NCKH theo thông báo của Nhà 

trường [H6.06.07.04]; BM tổ chức góp ý chuyên môn cho các đề tài [H6.06.07.05]; 

Hội đồng Khoa tổ chức xét duyệt các đề tài đã đăng ký trên cơ sở bản thuyết minh 

khoa học của chủ nhiệm đề tài [H6.06.07.06]; GV tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa sau đó 

gửi đến Nhà trường thông qua Phòng KH&QHQT. Nhà trường ra quyết định thành lập 

Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH các cấp [H6.06.07.07]. Hiệu trưởng ra quyết định 

giao đề tài trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng xét chọn đề tài. Những đề tài 

triển khai thực hiện phải được báo cáo theo tiến độ và được Hội đồng nghiệm thu nhận 

xét đánh giá rất chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định [H6.06.07.08 - H6.06.07.30]. 

Hàng năm, Khoa và BM thường tổ chức các Hội nghị khoa học, Hội thảo 

chuyên đề, các báo cáo khoa học của GV [H6.06.07.31]. BM Vật lý có nhiều GV là tác 

giả của các bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước 

[H6.06.07.32]. Rất nhiều GV tích cực tham gia hướng dẫn NCKH cho SV. Các đề tài 

thuộc các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng [H6.06.07.33 -H6.06.07.38]. 

Ngoài việc NCKH, các GV còn tham gia các hoạt động PVCĐ như tham gia rà 

soát cập nhật đánh giá CTĐT, hoạt động trải nghiệm STEM và tư vấn hướng nghiệp, 

các hoạt động của công đoàn cũng như đoàn hội tổ chức [H6.06.07.39]. 

Với các thành tích về NCKH nên nhiều GV đã được xếp loại viên chức xuất sắc 

và chiến sỹ thi đua hàng năm [H6.06.05.23], [H6.06.07.41 - H6.06.07.49]. 

2. Điểm mạnh 

Giảng viên luôn xem NCKH là một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất của 

người GV. Kết quả thống kê cho thấy nhiều GV đã công bố các công trình NCKH trên 

các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS và trên các tạp chí chuyên ngành được Hội 

đồng giáo sư Nhà nước tính điểm. 

3. Điểm tồn tại 
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Khối lượng công việc hành chính của GV còn quá nhiều nên GV chưa có nhiều 

thời gian cho NCKH.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021 - 2022, BM Vật lý tiếp tục tổ chức rà soát giảng dạy, phân 

công giờ dạy hợp lí hơn so với tình hình thực tiễn BM; Khuyến khích GV có kế hoạch 

hợp lý, đạt hiệu quả cao hơn cho giảng dạy, NCKH và PVCĐ phù hợp với tình hình 

của Nhà trường và nhu cầu thực tiễn. 

      

 

STT 

Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Cần có giải pháp giảm tối 

đa công tác hành chính, 

phân công các vị trí chuyên 

trách, chuyên nghiệp để hỗ 

trợ thủ tục hành chính của 

giảng viên. Tiếp tục tổ chức 

rà soát giảng dạy, phân công 

giờ dạy hợp lí hơn so với 

tình hình thực tiễn BM; 

Khuyến khích GV có kế 

hoạch hợp lý, đạt hiệu quả 

cao hơn cho giảng dạy, 

NCKH và PVCĐ phù hợp 

với tình hình của Nhà 

trường và nhu cầu thực tiễn. 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục xem xét nâng mức 

thưởng bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục 

ISI/SCOPUS 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7. 
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Kết luận về Tiêu chuẩn 6 

Đội ngũ GV của BM có trình độ cao, năng động và nhiệt tình trong công tác; tích 

cực tham gia NCKH, tham gia hội nghị, hội thảo, hợp tác với các đối tác trong và ngoài 

Trường để tăng cường mối liên hệ chuyên môn và nâng cao trình độ; thường xuyên 

tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ giảng dạy và học tập. 

Nhà trường, Khoa và BM Vật lý luôn quan tâm đến công tác đánh giá, quy 

hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ để đáp ứng nhu cầu GV, phù hợp với chiến lược 

phát triển của Nhà trường. 

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 6: Mức đạt được của Tiêu chuẩn: 4.71/7. 
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 Tiêu chuẩn 7.  Đội ngũ nhân viên 

Mở đầu: 

Chất lượng là vấn đề cốt lõi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo nói chung và 

Trường ĐHTN nói riêng. CLĐT ngoài sự phụ thuộc phần lớn vào người dạy và NH 

còn phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên (NV) hỗ trợ tại thư viện, trợ lý Khoa, CVHT, các 

phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác. Trong những năm qua, 

Nhà trường có kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch, điều chuyển, bồi dưỡng và có chế độ 

khen thưởng đội ngũ NV đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp 

ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHTN đã xây dựng xây dựng quy hoạch phát triển Trường ĐHTN 

2016-2020 và tầm nhìn 2030 [H6.06.05.02], [H7.07.01.02] đề án vị trí việc làm đội 

ngũ CBVC toàn trường [H7.07.01.03 - H7.07.01.05]. Ngoài đội ngũ GV trực tiếp tham 

gia công tác giảng dạy, hoạt động chuyên môn và NCKH, đội ngũ NV hỗ trợ đóng một 

vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động 

PVCĐ của Nhà trường, các khoa và các BM [H7.07.01.11]. 

Nhà trường đã có những chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 

phát triển đội ngũ NV đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

[H7.07.01.12]. Nhà Trường có các chế độ đãi ngộ thu hút đội ngũ NV như thu nhập 

tăng thêm, hỗ trợ kinh phí học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chế độ tham 

quan du lịch… được quy định chi tiết trong Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHTN 

[H7.07.01.06 - H7.07.01.09].Đội ngũ NV làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ 

thống CNTT, Phòng ĐTĐH, Phòng KH&QHQT, trợ lí Khoa, các dịch vụ hỗ trợ khác 

đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các 

hoạt động PVCĐ [H7.07.01.11]. 

BM Vật lý có 2 kỹ thuật viên hỗ trợ đắc lực cho các buổi thực hành, thực tập 

chuyên ngành vật lý và các chuyên ngành khác tại Phòng thí nghiệm do BM phụ trách. 

Ngoài ra, bộ môn có 4 CVHT kiêm nhiệm và hàng ngày trong tuần cử GV trực BM 

tiếp nhận những phản hồi của SV. Khoa KHTN&CN có 03 trợ lí trong đó 01 trợ lí phụ 

trách công tác đào tạo, công tác SV, công tác ĐBCL, 01 trợ lí phụ trách công tác mời 

giảng, công tác tài chính, 01 trợ lí phụ trách công tác khoa học đáp ứng nhu cầu về đào 

tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ [H3.03.02.05], [H7.07.01.13].Khoa KHTN&CN 

có một nhóm STEM gồm các GV có chuyên môn, kinh nghiệm và nhiệt huyết phục vụ 
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hoạt động cộng đồng về mảng tổ chức các khóa học STEM và hoạt động tham quan, 

trải nghiệm STEM cho học sinh tiểu học, THCS, THPT [H7.07.01.14], trong đó BM 

Vật lý có 03 GV tham gia (ThS. Trần Quốc Lâm, Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương và 

CN. Tôn Thất Trường Nam). Nhà trường thường lấy YKPH của NH đối với đội ngũ 

NV về thái độ phục vụ [H7.07.01.12]. 

  2. Điểm mạnh 

Nhà trường có những chính sách chung về quy hoạch đội ngũ NV theo vị trí 

việc làm, Khoa KHTN&CN và BM Vật lý đã có sắp xếp nhân sự cụ thể như bản mô tả 

vị trí công việc của NV hỗ trợ trong quy chế làm việc của Khoa. Đội ngũ NV hỗ trợ đủ 

về số lượng và đảm bảo về chất lượng, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, đáp ứng được 

yêu cầu công việc trong các lĩnh vực đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ NH. 

3. Điểm tồn tại 

Việc thực hiện khảo sát đánh giá phản hồi của các BLQ về mức độ đáp ứng của 

đội ngũ NV chưa được thực hiện thường xuyên. 

  4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Định kì tiến hành khảo sát 

phản hồi các BLQ về mức 

độ đáp ứng của đội ngũ NV 

trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động 

đào tạo, NCKH và các hoạt 

động phục vụ NH 

Khoa 

KHTN&CN, 

P. QLCL 

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát quy hoạch 

đội ngũ NV theo vị trí việc 

làm để đảm bảo về chất 

lượng, làm việc trách 

nhiệm, hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu công việc 

trong các lĩnh vực đào tạo 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 
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  5. Tự đánh giá: 5/7. 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả 

 Hiệu quả của công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ của trường đại học phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, trong đó vai trò của GV, NH, các chính sách của Nhà trường đóng 

vai trò quyết định. Nhưng GV, NH sẽ không hoàn thành tốt được nhiệm vụ và mục 

tiêu đặt ra nếu không có sự hỗ trợ từ đội ngũ NV, bao gồm các trợ lý khoa, các NV thư 

viện, NV phòng máy tính, các NV từ phòng công tác SV, phòng ĐTĐH, Phòng 

KH&QHQT, Phòng QLCL… Vì lẽ đó, Nhà trường đã rất quan tâm đến công tác tuyển 

dụng, bổ nhiệm và điều chuyển NV. Nhà trường đã ban hành Quyết định về việc Quy 

định quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức [H6.06.01.02], được sửa đổi, 

bổ sung [H7.07.02.02], trong đó Điều 9 thể hiện rõ về điều kiện, tiêu chuẩn của ứng cử 

viên dự tuyển.  

Những điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên đã được phân tích cụ thể, phù hợp với 

từng vị trí việc làm mà NV được tuyển dụng trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các 

BLQ. Nhà trường ban hành Quy trình khảo sát YKPH của các BLQ để đảm bảo tính 

hệ thống, tính thống nhất trong quá trình lấy YKPH và xử lý số liệu thu thập được. 

Nhà trường đã tiến hành khảo sát YKPH từ NH, GV về năng lực, thái độ phục vụ của 

NV [H7.07.02.32], [H7.07.02.33]. 

Hằng năm, kế hoạch nhân lực và thông tin tuyển dụng được Nhà trường phổ biến 

rộng rãi bằng nhiều kênh khác nhau: đăng tải trên website của Trường [H7.07.02.13 -

H7.07.02.30],  thông qua văn bản gửi về các đơn vị [H7.07.02.31], thông qua viên chức 

của Nhà trường và các phương tiện mạng xã hội khác. Nhờ đó, thông tin tuyển dụng 

được phổ biến đến các ứng cử viên kịp thời. 

  2. Điểm mạnh 

Nhà trường ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng đối với 

NV được tuyển dụng, điều chuyển và bổ nhiệm và được phổ biến rộng rãi trên nhiều 

phương tiện khác nhau. 

Nhà trường có văn bản quy định về quy trình thực hiện khảo sát ý kiến các 

BLQ về năng lực công tác và thái độ phục vụ của NV, làm căn cứ để xây dựng điều 

kiện tiêu chuẩn đối với ứng cử viên tuyển dụng, để bố trí công việc, điều chuyển và bổ 

nhiệm. 

3.Điểm tồn tại 
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Nhà trường chưa thường xuyên phân tích vị trí việc làm của NV để có các chính 

sách phù hợp. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021 – 2022, BM sẽ tham mưu cho Khoa, Nhà trường về việc phân tích 

vị trí việc làm đối với từng nhiệm vụ, chuyên môn của các NV, đề xuất các biện pháp hỗ 

trợ NV để thu hút được các NV có trình độ tốt, phù hợp vị trí việc làm. 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Thường xuyên phân tích vị 

trí việc làm của NV để có 

các chính sách phù hợp hơn 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện khảo sát 

ý kiến một cách thường 

xuyên các BLQ về năng lực 

công tác và thái độ phục vụ 

của NV, làm căn cứ để xây 

dựng điều kiện tiêu chuẩn 

đối với ứng cử viên tuyển 

dụng, để bố trí công việc, 

điều chuyển và bổ nhiệm. 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

Hằng năm  

 

5.Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Từ năm 2016, Trường ĐHTN triển khai kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc 

làm, trong đó yêu cầu các đơn vị thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn; phân nhóm công việc (lãnh đạo, quản lý, điều hành; hoạt động nghề nghiệp; hỗ 

trợ, phục vụ); xây dựng bảng mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc 

làm,… [H7.07.01.03]. Các đơn vị thuộc Trường đã xây dựng vị trí việc làm của đơn vị 

và mô tả khối lượng công việc, năng lực của từng vị trí theo 7 phụ lục đính kèm 

[H7.07.03.02]. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của 
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Trường và báo cáo trình Bộ phê duyệt [H7.07.03.03]. Năm 2019, Nhà trường xây 

dựng danh mục vị trí việc làm, mô tả chuẩn chức danh từng vị trí việc làm, trình Hội 

đồng trường phê duyệt và Hiệu trưởng ban hành [H7.07.03.04]. Đối với BM Vật lý, 

Khoa KHTN&CN đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và trình Nhà trường phê duyệt, 

ban hành [H7.07.03.05]. Ngoài ra, kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường xây 

dựng kế hoạch nguồn nhân lực về trình độ, học hàm, học vị theo giai đoạn 

[H1.01.01.14]. Để cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghị 

quyết của Đảng ủy, quyết nghị của Hội đồng trường [H7.07.03.07] về công tác nhân 

sự, tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, GV, NV,… Nhà trường đã xây 

dựng và ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ cán bộ 

quản lý, GV, NV, cụ thể: Quy chế tổ chức hoạt động làm cơ sở pháp lý đánh giá các 

mặt hoạt động của Nhà trường và yêu cầu năng lực đối với Chủ tịch Hội đồng trường, 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phó các phòng, Trưởng phó các khoa, GV, 

NV,… [H7.07.03.08]; Quy định về tuyển dụng viên chức yêu cầu tiêu chuẩn về học 

lực, sức khỏe, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đối với ứng viên dự tuyển GV 

[H6.06.01.02]; Nhà trường đã thực hiện triệt để các quy định về tiêu chuẩn năng lực 

của công chức, viên chức. Vì vậy đội ngũ của Trường đã đáp ứng yêu cầu về chuẩn 

chức danh, trình độ, năng lực theo từng vị trí việc làm [H7.07.03.10]. 

Để triển khai thực hiện và giám sát quá trình đánh giá hiệu quả công việc của 

GV và NV, Phòng TCCB được giao nhiệm vụ thường trực Hội đồng đánh giá xếp loại 

viên chức của Trường, công tác thi đua khen thưởng do Phòng công tác chính trị và 

học sinh SV phụ trách (giai đoạn 2012-2015), Phòng hành chính tổng hợp (giai đoạn 

2015-2019), Phòng TCCB (từ năm 2019 đến nay) [H7.07.03.11]. Hệ thống văn bản 

hướng dẫn quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của GV và NV được xây 

dựng và lấy ý kiến góp ý rộng rãi đến viên chức [H7.07.03.12] và được ban hành, cụ 

thể: Quy chế đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động [H7.07.03.13]; 

Quy định về thi đua khen thưởng [H7.07.03.14]; Quy định về thời giờ làm việc của 

viên chức hành chính [H7.07.03.15]; Quy chế nâng lương trước thời hạn 

[H7.07.03.16]. Căn cứ nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đối chiếu 

với các tiêu chuẩn của các quy định trên, định kỳ cuối năm học, Nhà trường ra thông 

báo triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động công khai 

và được thực hiện một cách dân chủ, minh bạch. Các đơn vị triển khai thực hiện theo 

thẩm quyền, đúng quy trình từ bước cá nhân tự đánh giá, BM nhận xét đánh giá phân 

loại, sau đó đơn vị và cuối cùng cấp Trường [H7.07.03.17]. Đối với công tác thi đua 

khen thưởng, Nhà trường ra thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động thực hiện đăng ký thi đua vào đầu năm học để có cơ sở xét thi đua vào cuối năm 

[H7.07.03.18]. Sau khi đánh giá, phân loại viên chức năm học ở cấp đơn vị, Nhà 
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trường tiến hành đánh giá, phân loại ở cấp Trường và công khai kết quả đánh giá về 

các đơn vị [H7.07.03.19]. Căn cứ đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ vào đầu năm 

học cuối năm học mỗi viên chức báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả công việc của 

mình bằng phiếu. Tất cả bản kế hoạch và phiếu đánh giá được thực hiện phân cấp theo 

quy định, kết quả đánh giá phân loại cấp Trường được công nhận và công khai trên 

website của Trường và lưu trữ trên phần mềm quản lý TC [H7.07.03.20]. Kết quả đánh 

giá, phân loại năm học làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua khen thưởng các cấp: 

danh hiệu lao động tiên tiến đối với cá nhân, tập thể, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp 

Bộ; Khen thưởng cấp Trường, cấp Tỉnh, Bộ [H7.07.03.14] và được Hiệu trưởng công 

nhận kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm học theo thẩm quyền.  

2. Điểm mạnh 

Hoạt động đánh giá và phân loại đội ngũ NV của Trường nói chung và của 

Khoa KHTN&CN nói riêng được thực hiện thường xuyên hàng năm.   

Các tiêu chuẩn đánh giá được quy định cụ thể. Kết quả đánh giá đảm bảo chính 

xác, công bằng, công khai và phù hợp với quy định của Nhà trường và Bộ GD&ĐT.  

3. Điểm tồn tại 

  Tuy hàng năm Nhà trường có đánh giá, xếp loại viên chức, có xét tặng các danh 

hiệu thi đua, khen thưởng nghiêm túc, khách quan nhưng năng lực của đội ngũ nhân 

viên được xác định còn mang tính định tính mà chưa có công cụ đánh giá định lượng.  

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Từng bước xây dựng các 

tiêu chí đánh giá NV mang 

tính định lượng cao hơn. 

P. TCCB 2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu 

chí đánh giá năng lực của 

viên chức chi tiết hơn, phù 

hợp hơn để công tác đánh 

giá, xét thi đua khen thưởng 

đạt kết quả cao hơn, phù 

P. TCCB 2021-

2022 
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hợp với từng đối tượng, 

đồng thời có tác dụng động 

viên, khuyến khích đội ngũ 

này hoàn thành tốt nhiệm vụ 

hỗ trợ, phục vụ công tác đào 

tạo, NCKH và PVCĐ. 

 

5. Tự đánh giá:  Mức đạt được của tiêu chí 4/7.  

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân 

viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó  

1. Mô tả hiện trạng 

 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động rất quan trọng trong duy trì 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, GV và NV. Vì vậy công tác đào tạo và phát 

triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ NV hỗ trợ được Nhà trường và Khoa xác 

định và có kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Để xác định nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng 

và phát triển chuyên môn của GV và NV ở các cấp. Thông báo điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch đào tạo CBVC giai đoạn 2017-2022 và giai đoạn 2019-2023 [H6.06.05.13]; 

Các đơn vị căn cứ vào nhân lực của đơn vị, quy mô đào tạo của Nhà trường để họp 

xét, xác định nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý, GV theo giai đoạn, đề xuất Nhà trường 

duyệt nhu cầu đào tạo của đơn vị [H7.07.04.02]. Trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo 

của các đơn vị đào tạo và căn cứ chỉ tiêu phát triển đội ngũ trong Kế hoạch phát triển 

Trường giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch phát triển Trường giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn 2030 [H1.01.01.14], Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học, Nghị quyết Đảng 

ủy và Kế hoạch công tác hàng tháng [H7.07.04.04 - H7.07.04.06]. Nhà trường họp xét 

và ra quyết định ban hành quy hoạch đào tạo bồi dưỡng theo giai đoạn [H6.06.05.10]. 

GV, NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy trình của quy định về công 

tác QLĐT, bồi dưỡng CBVC [H7.07.03.10]. Để thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ, Nhà trường xây dựng dự Vật lý ngân sách và cơ cấu thu chi 

hằng năm dành cho kế hoạch kinh phí chi đào tạo, phát triển đội ngũ [H7.07.04.09] đã 

được Bộ GD&ĐT phê duyệt [H7.07.04.10].  

Các GV, NV được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được Nhà trường hỗ trợ các chế độ 

theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ: hỗ trợ học phí và hỗ trợ đi lại và sinh hoạt 

phí, hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận văn, luận án; hỗ trợ kinh phí thi chứng chỉ Tiếng Anh 

(IELTS hoặc TOEFL),... Các chế độ hỗ trợ được bổ sung và điều chỉnh định kỳ hằng 

năm trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H7.07.04.11]. Kết quả triển khai các 

hoạt động đáp ứng nhu cầu về đào tạo và phát triển đội ngũ GV, NV trong giai đoạn 
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2014-2019 cho thấy, Nhà trường thường xuyên cử GV đi học sau đại học trong và 

ngoài nước, cử GV, NV bồi dưỡng NVSP, chuẩn chức danh, kiến thức Quốc phòng 

Anh ninh, trình độ lý luận chính trị…, thể hiện ở thống kê số lượt được cử đi đào tao, 

bồi dưỡng [H7.07.04.12].  

2. Điểm mạnh   

 Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của NV các đơn vị 

trong trường được xác định;  

 Nhà trường có triển khai các hoạt động để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của NV.  

3. Điểm tồn tại   

 Tuy Nhà trường đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ NV nhưng các hoạt động này chưa phong phú và thường xuyên.   

4. Kế hoạch hành động  

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Thường xuyên tổ chức các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng để 

nâng cao chất lượng đội ngũ 

NV nhằm phục vụ tốt hơn 

cho công tác đào tạo và 

NCKH của Khoa và của 

Trường 

P. TCCB, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch 

bồi dưỡng chuyên môn và 

nghiệp vụ cho đội ngũ NV 

chi tiết hơn và có chính sách 

ưu tiên, hỗ trợ tốt hơn nữa 

P. TCCB, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
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  1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường giao cho các đơn vị phân công nhiệm vụ cu ̣thể, quy định và theo 

dõi, giám sát và đánh giá đội ngũ NV hỗ trợ [H7.07.03.11]. Khoa KHTN&CN cũng có 

văn bản quy định công việc của các cán bộ hành chính và GV kiêm nhiệm của khoa 

[H7.07.03.11], [H7.07.01.16]. 

Nhà trường thường xuyên giám sát, theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của 

đội ngũ NV thông qua hoạt động của phòng Thanh tra - Pháp chế, thông qua bảng 

chấm công hàng tháng. Khoa KHTN&CN luôn quan tâm và quản lý chặt chẽ kết quả 

công việc của từng NV hỗ trợ nhằm tạo động lực cho cán bộ trong quá trình làm việc 

và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.05.02]. 

Cuối năm học, Khoa và Nhà trường triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện 

công việc và xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo. Những NV có hiệu quả công 

việc tốt được xét khen thưởng xứng đáng. Những cán bộ hỗ trợ đào tạo, NCKH và các 

hoạt động PVCĐ luôn hoàn thành công việc được giao, được Khoa, Nhà trường ghi 

nhận và xét tặng các danh hiệu thi đua như Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở [H7.07.05.03], [H7.07.05.04]. 

Khoa đã xét khen thưởng kịp thời sau một số các hoạt động cụ thể để tạo động 

lực cho đội ngũ NV trong quá trình làm việc, mặc dù chưa có qui định cụ thể cơ chế 

khen thưởng trong Quy chế hoạt động của Khoa [H7.07.05.05]. 

2. Điểm mạnh 

Khoa đã có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Ngoài ra, đội ngũ 

NV có tinh thần trách nhiệm cao và luôn tuân thủ những quy định của Khoa và Nhà 

trường đề ra.  

3. Điểm tồn tại 

Nhà trường chưa ban hành bộ tiêu chí có tính định lượng để đánh giá chất 

lượng công việc phù hợp hơn với tình hình thực tế của Nhà trường, Khoa và ngành đào 

tạo SPVL. 

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 
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1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Cần xây dựng và ban hành 

bộ tiêu chí có tính định 

lượng hơn để đánh giá chất 

lượng công việc phù hợp 

hơn với tình hình thực tế 

của Nhà trường, Khoa và 

ngành đào tạo SPVL 

P. TCCB, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch 

phân công công việc cụ thể, 

chi tiết hơn nữa trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và đặc 

biệt là kế hoạch PVCĐ phải 

cụ thể, thiết thực, phục vụ 

địa phương 

P. TCCB, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

Hằng năm  

 

5.Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7 

Đội ngũ NV hỗ trợ cho CTĐT ngành SPVL có trình độ chuyên môn, năng lực 

làm việc đáp ứng tốt nhu cầu công việc. Ngoài ra, đội ngũ này cũng rất năng động và 

nhiệt tình, do vậy, công việc được triển khai có hiệu quả. Công tác đánh giá, quy 

hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ NV của Khoa và Nhà trường đã đáp ứng nhu cầu của 

ngành và phù hợp với chiến lược phát triển đại học theo hướng nghiên cứu của Nhà 

trường. 

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 7: Mức đạt được của Tiêu chuẩn 4,2/7. 
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 Tiêu chuẩn 8.  Người học và hoạt động hỗ trợ người học  

Mở đầu:  

Trường ĐHTN đã xây dựng chính sách tuyển sinh cụ thể, rõ ràng, phương 

pháp xét tuyển, kế hoạch thi tuyển công khai; hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học 

tập và rèn luyện của NH được triển khai cụ thể; các hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH 

được thực hiện kịp thời, thường xuyên, môi trường xã hội tích cực, khuôn viên trường 

rộng, cảnh quan sạch, đẹp; trang thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại. Từ đó có thể nâng 

cao chất lượng NH và hoạt động hỗ trợ NH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố 

công khai và được cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Hằng năm, dựa trên quy chế tuyển sinh cao đẳng và đại học của Bộ GD&ĐT 

[H8.08.01.01], Trường ĐHTN đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh thể hiện bằng các văn 

bản hoặc đề án [H8.08.01.02 - H8.08.01.06]. Trường ĐHTN có 01 phòng chức năng 

trong việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh là phòng ĐTĐH. Trước mỗi kì tuyển sinh, 

Nhà trường đều thành lập Hội đồng tuyển sinh với sự điều chỉnh, bổ sung thành viên 

phù hợp với tình hình thay đổi nhân sự của Trường [H8.08.01.07]. Hội đồng tuyển 

sinh do Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng. Phòng ĐTĐH tiến hành biên soạn các văn 

bản dự thảo về công tác tuyển sinh, sau đó Hội đồng tuyển sinh tổ chức họp, thống 

nhất và biên soạn một số các văn bản như: Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án 

tuyển sinh [H8.08.01.02 - H8.08.01.06], thông báo tuyển sinh các hình thức đào tạo 

chính quy và VLVH [H8.08.01.08 - H8.08.01.10], bao gồm các thông tin về kế hoạch, 

tổ chức công tác tuyển sinh cho các hình thức đào tạo và các CTĐT.  

Các chính sách tuyển sinh như khối thi, chỉ tiêu, chế độ ưu tiên, ưu tiên tuyển 

thẳng của Trường được xây dựng và ban hành theo quy định của Bộ GD & ĐT 

[H8.08.01.08], hàng năm Nhà trường đều tiếp nhận SV dự bị và cử tuyển cho các đối 

tượng học sinh là người dân tộc thiểu số [H8.08.01.08]. 

Các thông tin về tuyển sinh của Trường nói chung và của Chương trình SP 

Vật lý về số lượng, điều kiện xét tuyển, quy trình xét tuyển được xác điṇh rõ ràng, đầy 

đủ, chi tiết và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường 

[H8.08.01.08]. Hàng năm, Nhà trường đều cử cán bộ tham gia Ngày hội tư vấn hướng 

nghiệp và Ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm (từ này thừa, nên bỏ vì trùng với 2 

chữ ở đầu ý!) do Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên tổ chức [H8.08.01.11]; Nhà trường tổ 

chức các đoàn tư vấn tuyển sinh về các trường trung học phổ thông để giới thiệu và tư 

vấn cho học sinh về các ngành nghề và thông tin tuyển sinh của Nhà trường 
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0 

[H8.08.01.12]; Thực hiện việc in ấn các tờ rơi tuyển sinh hoặc các cuốn thông tin 

tuyển sinh để chuyển đến cho học sinh và các đối tượng cần tham khảo [H8.08.01.13, 

H8.08.01.14]; Thông tin tuyển sinh cũng được đăng tải trên website của Nhà trường tại 

địa chỉ http://ttn.edu.vn/tuyen sinh [H8.08.01.08]. Đề án tuyển sinh cũng được Nhà 

trường công khai trên website của Nhà trường và website của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

[H8.08.01.15]. 

Kết quả đầu vào ngành SPVL qua các năm (từ năm 2016 đến năm 2021) được 

trình bày ở Bảng 8.1 cho thấy điểm trúng tuyển của ngành SPVL ở mức cao so với 

điểm chuẩn. Chất lượng đầu vào của ngành được thể hiện rất rõ qua số lượng thí sinh 

dự thi so với số lượng được trúng tuyển. 

Bảng 8.1. Kết quả điểm trúng tuyển đầu vào SPVL trong 5 năm học gần nhất 

 

 

Năm học 

Số trúng 

tuyển (người) 

Số nhập học 

thực tế   (người) 

Điểm tuyển đầu 

vào/ thang điểm 

Điểm trung bình 

của sv được 

tuyển 

2015-2016 45 44 20,5 21,49 

2016-2017 17 17 15,5 20,32 

2017-2018 8 5 17 19,11 

2018-2019 3 2 18 21,73 

2019-2020 8 6 18,5 23,11 

1. Điểm mạnh 

- Thông tin và tính pháp lý trong công tác tuyển sinh rõ ràng, minh bạch và 

công khai. 

- Hệ thống cung cấp thông tin về công tác tuyển sinh đến thí sinh kịp thời, 

hiệu quả và công khai. 

2. Điểm tồn tại 

Việc đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh còn dựa vào năng lực của cơ sở đào tạo mà 

chưa bám sát vào nhu cầu nhân lực thực tế địa phương về giáo viên. 

3. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

Ghi 

chú 
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thành 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Bám sát chủ trương của Bộ 

GD&ĐT và khảo sát kỹ 

lưỡng nhu cầu địa phương 

để lập kế hoạch tuyển sinh 

hằng năm 

P. ĐT Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục sử dụng, phát huy 

tính hiệu quả của công nghệ 

thông tin để cung cấp thông 

tin về công tác tuyển sinh 

đến thí sinh kịp thời, hiệu 

quả và công khai 

P. ĐT Hằng năm  

 

4. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí  5/7. 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ 

ràng và được đánh giá. 

1. Mô tả hiện trạng 

NH đóng vai trò quan trọng đến chất lượng đào tạo, quyết định đến sự thành 

công của mục tiêu đào tạo. Vì vậy, khâu xác định tiêu chí và phương pháp tuyển chọn 

NH được coi là rất quan trọng đối với cả quá trình đào tạo. Đối với trường ĐHTN, các 

tiêu chí và phương pháp tuyển sinh được xác định rõ ràng trong đề án tuyển sinh hằng 

năm [H8.08.02.01 đến H8.08.02.05] và được tổng kết, đánh giá trước khi xây dựng đề 

án tuyển sinh cho năm tiếp theo [H8.08.02.06 đến H8.08.02.08]. 

Đối với ngành SPVL, khác với quy định trước đây của Bộ GD & ĐT là chỉ 

được tuyển sinh theo khối A theo kỳ thi chung của Bộ, thì từ năm học 2016-2017, tiêu 

chí và phương pháp tuyển sinh linh động hơn theo yêu cầu của thị trường lao động. 

Các tiêu chí tuyển sinh ngành SPVL từ năm 2016 được xác định dựa trên các tổ hợp 

môn. Cụ thể, tuyển sinh năm 2018 gồm các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 

(Toán, Vật lý, tiếng Anh), A02 (Toán, Vật lý, Sinh học) và bằng phương thức thi tuyển 

theo kết quả thi THPT quốc gia [H8.08.02.03], tuyển sinh năm 2019 được thực hiện 

giống như năm 2018 [H8.08.02.04]. Tuyển sinh năm 2020 có bốn phương thức tuyển 

sinh, bao gồm: 1) xét kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, 2) Xét kết quả 

thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP HCM năm 2020, 3) Xét tuyển thẳng, 4) Xét 

kết quả học tập THPT (học bạ) [H8.08.02.05]. 

Hằng năm, sau mỗi mùa tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh của Trường tổ chức 
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rà soát, đánh giá, báo cáo và rút kinh nghiệm, tổng hợp các ý kiến của các bên liên 

quan và từ đó xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp cho năm tiếp theo [H8.08.02.09]. Đề 

án tuyển sinh được công bố rộng rãi bằng các phương thức: phát hành cuốn sổ tay 

tuyển sinh, đăng tải trên website của trường  [H8.08.02.10]. 

Trong 5 năm trở lại đây (2016 – 2020), số lượng SV trúng tuyển đã nhập học 

ngành Sư phạm giảm, nhất là trong 3 năm gần đây (năm 2018, 2019, 2020) giảm mạnh 

do kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từng năm theo nhu cầu đào tạo chung trong cả 

nước, theo nhu cầu nguồn nhân lực nhất là đội ngũ giáo viên giảng dạy Vật lý tại các 

trường THPT trong phạm vi cả nước. Điều này thể hiện rõ ở bảng 8.2 Thống kê số 

sinh viên đang học chương trình đào tạo ngành SPVL (trong 5 năm học gần nhất). Đây 

cũng là khó khăn chung của Khoa KHTN&CN trong công tác đào tạo giáo viên. Tuy 

nhiên, điểm tuyển sinh đầu vào khá cao, điều này thể hiện việc giảm số lượng trúng 

tuyển chủ yếu từ nguyên nhân khách quan như yêu cầu của Bộ GD&ĐT và nhu cầu xã 

hội về đào tạo giáo viên của khu vực . 

2. Điểm mạnh 

- Hằng năm Nhà trường có đề án tuyển sinh với các tiêu chí và phương thức 

tuyển sinh rõ ràng, được phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau. 

- Sau mỗi lần tuyển sinh, Nhà trường tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm và 

từ đó đề ra các điều chỉnh cho phù hợp hơn trong lần tuyển sinh tiếp theo. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù có những ưu điểm trong các tiêu chí và phương thức tuyển sinh mới 

như sự linh hoạt, phong phú, nhưng việc xét điểm thi dựa vào kết quả thi tốt nghiệp 

THPT, trong đó có các môn thi trắc nghiệm, làm cho kết quả đầu vào không đồng đều. 

Phương thức thi THPT quốc gia dẫn đến sự học lệch, học tủ nên việc đào tạo ở bậc đại 

học gặp khó khăn.  

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường phương thức 

tuyển sinh thông qua tổ 

chức thi đánh giá năng lực 

người học để nâng cao chất 

P. ĐT 2021-

2022 
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lượng tuyển sinh đầu vào 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát, đánh giá 

mức độ đáp ứng yêu cầu 

của CTĐT đối với NH và 

các bên liên quan để có 

những đề xuất sửa đổi tiêu 

chí và phương thức tuyển 

sinh.  

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN, 

P. QLCL 

2021-

2022 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp với sự tiến bộ trong học tập và 

rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

  Nhà trường ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo học chế tín chỉ [H8.08.03.01, H8.08.03.02], trong đó có quy định các tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá, giám sát NH một cách rõ ràng. Quy chế này được cập nhật, sửa 

đổi, bổ sung [H8.08.03.03 đến H8.08.03.06] để ngày càng phù hợp với tình hình thực 

tiễn. Nhà trường có phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ có chức năng quản 

lý và theo dõi tình trạng học tập của sinh viên suốt quá trình sinh viên học tập tại 

Trường [H8.08.03.07]. Cụ thể, Phần mềm ghi nhận toàn bộ thông tin về sinh viên, bao 

gồm các thông tin cá nhân, tình trạng học tập, điểm tích lũy, số học phần đã hoàn 

thành, tình trạng về điều kiện để sinh viên đăng ký các học phần tiếp theo, cảnh báo 

sinh viên về tình trạng đáp ứng yêu cầu của CTĐT. Sau mỗi học kỳ, mỗi năm học, 

toàn bộ dữ liệu về kết quả học tập, khối lượng học tập của NH được ghi nhận trên 

Phần mềm [H8.08.03.07]. Phòng đào tạo đại học là đơn vị được Nhà trường giao 

nhiệm vụ quản lý, vận hành Phần mềm, kết hợp với các khoa đào tạo để theo dõi, giám 

sát sự tiến bộ của sinh viên [H8.08.03.07]. Phần mềm còn có chức năng phân công, 

phân cấp quản lý, cho phép NH truy cập để biết được tình trạng tiến bộ trong học tập 

của mình, các khoa đào tạo có thể truy cập, truy xuất để quản lý tình hình học tập của 

từng sinh viên, qua đó các khoa đào tào có kế hoạch để cùng với CVHT và sinh viên 

xây dựng kế hoạch học tập cho phù hợp với từng cá nhân.  

Về giám sát sự tiến bộ trong rèn luyện của NH, Nhà trường giao cho Phòng 

CTSV chịu trách nhiệm chính về quản lý, kết hợp với các khoa đào tạo và các đơn vị 

liên quan như Phòng thanh tra pháp chế, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên, Đoàn 

TN CSHCM quản lý sự tiến bộ của NH trong rèn luyện [H8.08.03.08, H8.08.03.09], 

báo cáo với Lãnh đạo Trường thông qua các cuộc họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn 
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luyện của sinh viên [H8.08.03.09 - H8.08.03.11]. Quy trình về đánh giá, các tiêu chí, 

tiêu chuẩn, mức điểm được quy định cụ thể trong Quy định đánh giá kết quả rèn luyện 

của sinh viên trình độ đại học hệ chính quy Trường ĐHTN [H8.08.03.12]. CVHT là 

người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý quá trình rèn luyện của NH, theo dõi, tổ 

chức họp, đánh giá và có những đề xuất để khoa và Phòng CTSV nắm tình hình. Vai 

trò, trách nhiệm của CVHT được quy định rõ tại Quy định về công tác CVHT 

[H8.08.03.13, H8.08.03.14]. Để thống nhất trong toàn Trường về quy trình, tiêu chuẩn, 

các tiêu chí và mức điểm tương ứng, Nhà trường ban hành Phiếu đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên [H8.08.03.15] và Hướng dẫn thực hiện [H8.08.03.12]. 

Kết thúc mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo đại học kết hợp với Phòng CTSV rà soát, 

tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của NH, trên cơ sở đó đưa ra danh sách cảnh bảo 

học tập đối với những sinh viên thuộc diện bị cảnh báo học tập, danh sách buộc thôi 

học đối với những sinh viên không đáp ứng tiến độ và kết quả học tập theo quy định 

của Bộ GD&ĐT [H8.08.03.16 - H8.08.03.24]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường ban hành Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ, sửa đổi, bổ sung và 

cập nhật phù hợp. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc 

giám sát sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện và khối lượng học tập của NH. 

Nhà trường có phần mềm quản lý để theo dõi, giám sát sự tiến bộ của NH trong 

học tập, rèn luyện, đưa ra các cảnh báo để NH có kế hoạch điều chỉnh phương pháp 

học tập. 

3. Điểm tồn tại 

Việc cảnh báo kết quả học tập đến NH còn chậm.  

Một số CVHT chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc định 

hướng cho NH lựa chọn, đăng ký các học phần, khối lượng học tập phù hợp.  

4. Kế hoạch hành động 

   STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Rà soát, phân công và kiểm 

tra cụ thể vai trò của CVHT, 

bố trí lịch nhiều hơn cho 

CVHT để tăng thời gian 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

Hằng năm  
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tương tác giữa CVHT và 

NH.  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Cập nhật CTĐT theo định 

kỳ cho phù hợp với xu thế 

và nhu cầu nhân lực của địa 

phương, tạo hứng thú cho 

NH và nâng cao chất lượng 

đào tạo. 

Đề xuất cải tiến phần mềm 

quản lý, bổ sung các chức 

năng tốt hơn để cảnh bảo 

kịp thời kết quả học tập, rèn 

luyện của NH 

BM Vật lý,  

P. ĐT. 

2021-

2022 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có 

việc làm của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm hỗ trợ người học kịp thời trong việc cải thiện khả năng học tập và trau 

dồi những kỹ năng cho công việc sau khi ra trường, đội ngũ cố vấn học tập của Khoa 

đã kết hợp với chuyên viên phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên, Đoàn 

Thanh niên, Hội Sinh viên tư vấn và phổ biến nội quy, kế hoạch giúp sinh viên học 

tập, tham gia các hoạt động ngoại khoá và những dịch vụ khác [H8.08.04.01]. Bên 

cạnh đó, kết hợp với hoạt động của phòng Khoa học và quan hệ Quốc tế và các thành 

viên của đề án V2 Work, sinh viên được tham gia, tập huấn các kỹ năng trong quá 

trình khởi nghiệp, quản lý tài chính, thực hành nông nghiệp tại Isarael [H8.08.04.02].  

Với sinh viên mới nhập học để giúp các em có thể sớm hòa nhập với môi 

trường học tập trong trường đại học, Nhà trường đã tổ chức phổ biến nội quy, quy chế 

[H8.08.04.03], hướng dẫn tư vấn phương pháp học tập cho sinh viên trong tuần sinh 

hoạt công dân đầu năm học. Bên cạnh đó, trong tháng đầu tiên của học kỳ I, Lãnh đạo 

Khoa chỉ đạo Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa tổ chức cuộc gặp mặt sinh viên khóa 

mới để giới thiệu về lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên, chương 

trình đạo tạo, phương thức đào tạo, định hướng học tập trong trường đại học và một số 

lưu ý trong quá trình học. Trong chương trình gặp mặt tân sinh viên của khoa, luôn có 

mặt đại diện Lãnh đạo khoa, cố vấn học tập, đại diện các đoàn hội để giải đáp, tư vấn 

cho sinh viên [H8.08.04.06].  
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 Cố vấn học tập tư vấn, động viên, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt 

động câu lạc bộ tình nguyện, các nhóm nghiên cứu, các cuộc thi kiến thức chuyên 

ngành [H8.08.04.03], [H8.08.04.04]. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, làm khóa 

luận tốt nghiệp, sau khi sinh viên được cố vấn học tập tư vấn, đăng ký đề tài, Lãnh đạo 

khoa phân công giảng viên tư vấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu 

bao gồm hướng dẫn sinh viên viết đề cương nghiên cứu, cách thu thập dữ liệu từ thực 

tế, cách viết báo cáo [H8.08.04.05]. Trong các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng, cố vấn 

học tập tư vấn và hướng dẫn cho những sinh viên gặp khó khăn trong việc lựa chọn và 

đăng ký học phần, đổi học phần, tạm dừng học tập, bảo lưu kết quả học tập hoặc thôi 

học, quá hạn thời gian đào tạo. Sau mỗi học kỳ, cố vấn học tập nhận từ trợ lý đào tạo 

của khoa danh sách những sinh viên có kết quả chưa đạt yêu cầu để tư vấn và hỗ trợ 

riêng cho những sinh viên này trong các buổi sinh hoạt lớp [H8.08.04.01]. 

Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa lành mạnh như chương 

trình các cuộc thi nâng cao kiến thức chuyên ngành và xã hội trong cuộc thi “Chuyên 

môn và những vấn đề xã hội”, “Đối thoại trao đổi kinh nghiệm học tập và nghiên cứu 

khoa học”, cuộc thi khởi nghiệp; các chương trình Mùa hè Xanh, “Ngày chủ nhật đỏ” 

… [H8.08.04.04 - H8.08.04.07]. Để tăng cường khả năng có việc làm của người học, 

Nhà trường và Khoa thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, khóa học ngắn hạn, 

định hướng nghề nghiệp việc làm, thực tập tại cơ sở ở các Trường Phổ thông giúp sinh 

viên có những trải nghiệm thực tế với nghề [H8.08.04.07]. Bên cạnh đó nhà trường 

tiến hành cải tiến phương án cấp học bổng khuyến khích học tập để chính xác và phù 

hợp hơn [H8.08.04.04]. Để hỗ trợ người học tốt hơn trong các thủ tục hành chính, 

trường đã thay đổi các thủ tục đăng ký học phần, đóng học phí, thủ tục ra trường linh 

hoạt và hợp lý hơn [H8.08.04.04], [H8.08.04.05]. 

Trong quá trình học tập, sinh viên được Khoa cung cấp thông tin đầy đủ về 

các mẫu báo cáo thực tập thực tế, khóa luận tốt nghiệp, tư vấn cho sinh viên lựa chọn 

các học phần tự chọn phù hợp với năng lực của mình. Khi sinh viên đi thực tập, Lãnh 

đạo Khoa và Trưởng bộ môn phân công giảng viên của bộ môn liên lạc và đưa sinh 

viên đi thực tập, thực tế tại các cơ sở. Giảng viên hướng dẫn sinh viên đi thực tập, thực 

tế là những cán bộ có kinh nghiệm thực hành, quản lý sinh viên và mối quan hệ thân 

tình với các cơ sở tiếp nhận sinh viên đến thực tập [H8.08.04.06].  

Ngành SPVL mang đặc thù là một chuyên ngành thực nghiệm, giúp phát triển 

mạnh các nghiên cứu về khoa học tự nhiên nên BM Vật lý có hoạt động học thuật nổi 

bật là Câu lạc bộ Thiên văn. Câu lạc bộ Thiên văn ra đời mang nét đặc trưng của 

ngành. Mỗi năm được tổ chức từ một đến hai lần, Câu lạc bộ Thiên văn trở thành môi 

trường học thuật, giao lưu lành mạnh cho SV trao dồi kiến thức cũng như các kỹ năng 
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mềm [H8.08.04.07]. Bên cạnh đó, sinh viên có thể đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn 

vào Đội tuyển Olympic Vật lý được Trường giao cho Bộ môn tổ chức từ năm 2004 

đến nay. Hằng năm đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên đều đạt được thành tích cao 

qua các kỳ thi toàn quốc từ năm 2015 – 2019 [H8.08.04.08]. Song song với hoạt động 

ngoại khóa của Câu lạc bộ Thiên văn, trong nhiều năm qua hoạt động NCKH trong SV 

cũng được ĐG là một trong những hoạt động ngoại khóa nổi bật nhất của BM SPVL. 

Có được điều này là do BM với đội ngũ GV có kinh nghiệm NCKH mạnh, cùng với 

CSVC sẵn có và được sự quan tâm của BM và Khoa. Trong 5 năm (từ năm 2015 đến 

2019) SV của BM SPVL thường xuyên có bài tham dự và đạt giải tại các hội nghị 

NCKH của Khoa, Trường [H8.08.04.09]. Với những kinh nghiệm từ việc tham gia câu 

lạc bộ học thuật và hoạt động NCKH đã góp phần rất lớn vào KQHT của SV và giúp 

SV có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm hàng 

năm của SV ngành SPVL cụ thể năm 2016 là 96.1%; năm 2017 là 79.22%; năm 2018 

là 62.90%; năm 2019 là 75.83%  [H8.08.04.10], [H8.08.04.11]. 

Vấn đề việc làm luôn là mối quan tâm đặc biệt của các SV sau khi ra Trường. 

Trường, Khoa và BM luôn chuyển đến SV kịp thời các thông tin về cơ hội học bổng, 

việc làm và tuyển dụng giáo viên. Trường, Khoa và Bộ môn đã thực hiện định kỳ 

thường xuyên hoạt động tiếp xúc sinh viên của Hiệu trưởng cũng như công tác khảo 

sát ý kiến của người học về chất lượng của hoạt động dạy học, tư vấn và hỗ trợ người 

học. Thêm vào đó, công tác lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động tư vấn học tập và 

hỗ trợ việc làm cũng được BMVL thực hiện định kỳ hằng năm. Kết quả khảo sát được 

đã phản ánh được mức độ hài lòng về hoạt động tư vấn học tập và hỗ trợ nghề nghiệp 

[H8.08.04.11]. 

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động tư vấn học tập được Trường, Khoa và Bộ môn triển khai thực 

hiện rất hiệu quả với nhiều hình thức hoạt động đa dạng và phong phú. Việc tiếp cận 

và sử dụng sự trợ giúp của các bên liên quan (CVHT, trợ lý đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, Ban chấp hành liên chi đoàn, Hội sinh viên, giảng viên) một cách có hiệu quả đã 

mang lại hiệu quả tích cực cho SV trong quá trình rèn luyện và học tập tại Trường. 

3. Điểm tồn tại 

- Các hoạt động ngoại khóa cho SV ngành còn chưa phong phú. 

- Do nhiều lý do chủ quan và khách quan mà tỷ lệ SV có việc làm đúng chuyên 

ngành đào tạo của ngành SPVL đang có xu hướng giảm do nhiều yếu tố tác động. 

4. Kế hoạch hành động 



108 

 

       

STT 

Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường công tác liên hệ 

với các bên liên quan để tìm 

giải pháp nâng cao nhu cầu 

tuyển dụng hằng năm cho 

SV SPVL, đồng thời, da 

dạng hóa các hoạt động 

ngoại khóa đã được SV 

ngành Sư phạm hưởng ứng 

tích cực, từ đó, giúp SV tiếp 

thu kiến thức cũng như các 

kỹ năng nghề nghiệp. 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 

động tư vấn học tập càng 

chuyên nghiệp và hiệu quả 

hơn mang lại hiệu quả tích 

cực hơn nữa cho SV trong 

quá trình rèn luyện và học 

tập 

BM Vật lý,  

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan có ý nghĩa rất lớn với hoạt động 

giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho cả GV và NH. Trường ĐHTN rất chú trọng trong 

việc đầu tư, tạo cảnh quan trong khuôn viên trường và môi trường làm việc hiện đại, 

thân thiện và hòa hợp. Nhà trường có phòng tự học cho sinh viên. Có nhiều bàn ghế 

được đặt bên ngoài các tòa nhà để sinh viên nghỉ ngơi, học tập, làm việc nhóm khi cần 

thiết. Thư viện được từng bước nâng cấp về hệ thống đầu sách phục vụ cho sinh viên 

cũng như cảnh quan bên trong thư viện tạo sư ̣hứng thú cho sinh viên khi đến học tập 

nghiên cứu tại đây [H8.08.05.01] [H8.08.05.02]. 

Nhà trường cũng thiết kế các bảng chỉ dẫn đặt theo từng khu để sinh viên và 
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khách đến trường thuận tiện trong liên hệ làm việc. Toàn bộ hệ thống phòng làm việc, 

phòng học được thiết kế tạo sư ̣mát mẻ, dễ chiụ cho GV, sinh viên và khách đến làm 

việc, tham quan tại trường. Các phòng học ở nhà số 6 được trang bị thiết bị điều hòa. 

Văn phòng làm việc của Khoa được bố trí rộng rãi, sạch sẽ, hiện đại, tạo không khí 

thoải mái, thân thiện, hiện đại. Ngành SPVL có một văn phòng bộ môn. Văn phòng 

này dành cho cả cán bộ và SV ngành SPVL trong việc sinh hoạt học thuật, làm chuyên 

đề, khóa luận, sinh hoạt CLB Thiên văn, … 

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động để SV ngành SPVL có cơ hội cùng với 

SV các ngành khác được giao lưu, tìm hiểu về kĩ năng sống và sự phát triển, nghiên 

cứu Vật lý [H8.08.05.06]. 

SV năm thứ hai ngành SPVL được đi kiến tập sư phạm 2 tuần để trải nghiệm 

thực tế các môn tâm lý học và giáo dục học, gắn kết lí thuyết và thực hành trong việc 

học các học phần Giáo dục với môi trường làm việc tương lai,... [H8.08.05.07]. 

Hàng năm, Nhà trường và Khoa tổ chức điṇh kỳ khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan đánh giá về mức độ hài lòng về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của 

Nhà trường, Khoa. Môi trường và cảnh quan của nhà trường được GV và sinh viên 

đánh giá tốt bởi đã tạo sư ̣ hứng thú, phát huy khả năng học tập và nghiên cứu 

[H8.08.05.03]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có môi trường học tập cũng như nghiên cứu sạch đẹp, an toàn, không 

bạo lực, không tệ nạn xã hội. Chính môi trường này đã tạo được một bầu không khí 

thân thiện, thoải mái nhằm đảm bảo phục vụ các hoạt động của NH liên quan đến 

chương trình đào tạo. 

3. Điểm tồn tại 

- Môi trường tư vấn tâm lý đa dạng nên chưa thể nhận dạng một cách đầy đủ 

và hỗ trợ kịp thời nhu cầu của SV. 

- Vườn hoa tại khuôn viên Trường và các khu vực giảng đường chưa được 

phong phú về các loài hoa 

4. Kế hoạch hành động 

      

STT 

Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 
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1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Khuôn viên nhà Trường cần 

được cải thiện, trồng đa 

dạng nhiều loại cây xanh, 

loài hoa để đem lại không 

gian thoải mái dễ chịu hơn 

cho NH. 

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục tổ chức thường 

xuyên hơn các buổi tọa 

đàm, tuyên truyền ý thức 

giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh 

quan trong khuôn viên của 

Trường và Khoa cho toàn 

thể nhân viên và sinh viên 

của Khoa. 

BM Vật lý,  

Khoa 

KHTN&CN, 

Đoàn TN 

2021-

2022 

 

  5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 8: 

 Chất lượng NH và hoạt động hỗ trợ NH là yếu tố mấu chốt để đánh giá chất 

lượng đào tạo của ngành SPVL. Chất lượng NH thể hiện trước hết ở điểm đầu vào của 

ngành từ khâu Trường tổ chức tuyển sinh cho đến KQHT và rèn luyện trong suốt thời 

gian đào tạo tại trường của NH được lưu trữ trên phần mềm quản lý đào tạo của khoa 

và Trường. NH được hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả của Khoa và Trường về hoạt 

động tư vấn học tập, hướng nghiệp, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển 

năng lực học tập, NCKH và thể chất, tinh thần, đồng thời được đưa ra ý kiến phản hồi 

về chất lượng dịch vụ giáo dục nhằm giúp cải tiến các hoạt động nâng cao chất lượng 

và sự tiến bộ trong học tập rèn luyện của NH. 

Kết quả đánh giá trung bình của Tiêu chuẩn là: 4,8/7 
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Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Mở đầu:  

Trường ĐHTN là một cơ sở GDĐH có hệ thống CSVC và trang thiết bị học 

tập hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH của GV và NH nhằm đạt 

được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Điều này được thể hiện qua hệ thống phòng làm 

việc, phòng học, phòng thực hành và hệ thống tài liệu, tư liệu khoa học chuyên ngành, 

thư viện,… mà bộ môn Toán, khoa KHTN & CN đang sử dụng trong hoạt động giảng 

dạy và NCKH. Trong những năm gần đây, nhằm góp phần nâng cao CLĐT, Nhà 

trường đã tập trung đầu tư cải tạo, sửa chữa các khu làm việc, giảng đường với hệ 

thống công nghệ thông tin và các trang thiết bị phù hợp cho hoạt động đào tạo và 

NCKH của ngành SPVL. Thư viện có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, các báo 

và tạp chí cần thiết; cảnh quan môi trường được xây dựng xanh - sạch - đẹp, nhà 

luyện tập thể dục, thể thao, đảm bảo về sức khỏe và trật tự, an ninh, an toàn cho CB, 

GV và NH.   

Nhà trường đã và đang triển khai công tác quy hoạch mặt bằng tổng thể và các 

khu chức năng, trên cơ sở đó tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống phòng làm việc, giảng 

đường, phòng thí nghiệm, thực hành, nhà luyện tập thể dục, thể thao, … với các trang 

thiết bị theo hướng ngày càng hiện đại; hoàn thiện các quy định về quản lý nhằm nâng 

cao hiệu quả khai thác, sử dụng.   

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

với các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường có đầy đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 

năng phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành [H9.09.01.01]. 

Hiện tại Nhà trường có 7 dãy giảng đường gồm 2, 5, 6, 7, 8, 9, TTGDQP, 02 hội 

trường lớn với sức chứa 200 chỗ và 400 chỗ, 01 trung tâm kỹ năng sư phạm và 01 

trường THPT TH Cao Nguyên. Trong đó, giảng đường số 6, 7, 8, 9 mới được xây 

dựng và trang bị máy tính và máy chiếu hiện đại, giảng đường số 2 mới được tân trang 

và sửa chữa phục vụ cho công tác giảng dạy. Hệ thống phòng làm việc, phòng học và 

các phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị, bao gồm bàn ghế, tủ hồ sơ, máy tính, 

máy in, hệ thống chiếu sáng, thông gió, máy điều hòa nhiệt độ, an toàn, phù hợp để hỗ 

trợ tốt các hoạt động đào tạo và NCKH [H9.09.01.02].  

SV chuyên ngành SPVL còn được thực hành rèn nghề tại các trường phổ thông 

thông qua các đợt kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm [H9.09.03.07] 

Hằng năm, CSVC và cơ sở hạ tầng các phương tiện dạy và học, trang thiết bị 

được rà soát, kiểm kê cụ thể. Nhà trường thành lập các tổ kiểm kê tài sản và tiến hành 
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công tác kiểm kê tài sản của các đơn vị trong toàn trường [H9.09.01.03 - H9.09.01.05]. 

Nhà trường đã ban hành quy định, quy chế về thí nghiệm quản lý, sử dụng tài sản của 

Trường ĐHTN. Tại các giảng đường nhân viên trực lập sổ theo dõi sử dụng trang thiết 

bị phục vụ công tác đào tạo và NCKH [H9.09.01.07]. 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và cân đối nguồn kinh phí hàng năm, Nhà trường 

đã xây dựng dự toán để đầu tư nâng cấp CSVC, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo kế 

hoạch. Việc có kế hoạch và phân bổ dự toán giúp cho Nhà trường chủ động trong điều 

tiết nguồn kinh phí chi tiêu nhằm đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, CSVC được 

kịp thời phục vụ các nhiệm vụ của Nhà trường [H9.09.01.05], [H9.09.01.06]. Trên cơ 

sở rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu 

tư công 2017, Nhà trường đã thông báo và yêu cầu các đơn vị trong toàn trường rà soát 

và lập danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nhằm đáp 

ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Nhà trường [H9.09.01.06]. Trên cơ sở 

đề xuất của các đơn vị, Nhà trường thực hiện các thủ tục báo cáo và trình Bộ GDĐT 

xin phê duyệt mua sắm cung cấp trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng 

[H9.09.01.05]. Các dự án đầu tư, mua sắm trang bị CSVC được thực hiện chặt chẽ 

theo quy định của Nhà nước, đúng quy định của pháp luật, quy trình thực hiện và thủ 

tục thanh toán các hoạt động chi tiêu thường xuyên của phòng KHTC đáp ứng yêu cầu 

của Nhà trường. Việc rà soát và đánh giá hiệu quả đầu tư CSVC và cơ sở hạ tầng được 

thực hiện thông qua: báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường trong đó có nhiệm vụ 

về đầu tư CSVC và cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu, báo cáo giám sát, đánh 

giá tổng thể đầu tư hằng năm [H9.09.01.05], [H9.09.01.06]. Bên cạnh đó, phòng 

CSVC, phòng KHTC thực hiện công tác tổng kết hoạt động liên quan đầu tư CSVC và 

cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đề ra hằng năm thông qua các báo cáo tổng kết năm học 

của đơn vị. Trong báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Ban Thanh tra nhân dân 

Nhà trường luôn có nội dung về kiểm tra việc thực hiện vốn đầu tư các dự án tăng 

cường CSVC, cơ sở hạ tầng, các phương tiện phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Nhà 

Trường cũng thường xuyên khảo sát đo lường sự hài lòng về cơ sở vật chất của các 

bên liên quan [H9.09.01.07]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành nghiệp vụ sư 

phạm, với trang thiết bị hiện đại, phù hợp với chuyên ngành SPVL trong quá trình dạy 

học lý thuyết và thực hành rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo và 

NCKH. 

3. Điểm tồn tại 

Hầu hết giảng đường, phòng học, phòng chức năng đảm bảo đầy đủ cả về số 

lượng lẫn chất lượng cho việc học tập rèn luyện của SV. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít 
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phòng học ở giảng đường 2 đã được cải tạo, sửa chữa nhưng vẫn chưa đáp ứng được 

tiêu chuẩn của các phòng học hiện đại. 

4. Kế hoạch hành động 

    STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Nâng cấp các phòng học 

chưa đủ tiêu chuẩn, bố trí 

thêm các phòng tự học cho 

SV tại các giảng đường 

nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho SV trong quá trình 

học tập, nghiên cứu. 

P. CSVC, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Khai thác hiệu quả và 

thường xuyên hơn nữa các 

phòng thực hành nghiệp vụ 

sư phạm nhằm rèn luyện kỹ 

năng nghề nghiệp ngành 

SPVL 

BM Vật lý,  

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 

 

 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 9.2: Thư viện của trường ĐHTN có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu 

tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của CB, GV và 

người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Thư viện Trường ĐHTN được xây dựng và phát triển qua các giai đoạn khác 

nhau. Từ ngày mới thành lập Trường, quy mô còn nhỏ nên sáp nhập với phòng ĐTĐH, 

ban đầu vốn tài liệu chỉ có khoảng 3.000 cuốn với 04 CB chuyên trách. Năm 1997, 

Thư viện được tách ra từ phòng Đào tạo. Đến năm 2007 Thư viện được thành lập từ 

TTTT – Tư liệu – Thư viện. 

Để phục vụ hiệu quả, Thư viện đã đưa ra các quy định về nhiệm vụ, chức năng 

tổ chức bộ máy hoạt động, các quy định về mượn trả tài liệu, quy định về xử phạt, quy 

định về việc sử dụng và thời gian mở cửa. Hệ thống thư viện gồm các phòng phục vụ 

đọc tại chỗ với 500 chỗ ngồi, phục vụ mượn tài liệu về nhà, phòng học nhóm, tra cứu 

dữ liệu [H9.09.02.01], [H9.09.02.02]. Thư viện có tổng số vốn tài liệu 12.750 đầu 
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sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành phục vụ cho 9 khoa, 34 

ngành đào tạo, lượng bạn đọc vào thư viện cao [H9.09.02.03], [H9.09.02.04]. Tài liệu 

nội sinh như luận văn, luận án, báo cáo khoa học, giáo trình do CBGV trường viết 

ngày càng gia tăng. Thư viện được trang bị phần mềm, đáp ứng nhu cầu tra cứu của 

bạn đọc, biết được tình trạng mượn – trả của tài liệu bạn đọc, tình trạng lưu thông của 

tài liệu [H9.09.02.02]. Để nguồn tài liệu đa dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu bạn 

đọc, Thư viện Trường đã liên kết và được Trung tâm Học liệu Cần Thơ hỗ trợ chia sẻ 

và chuyển giao nguồn lực tư liệu điện tử, bạn đọc có thể truy cập mạng nội bộ để tìm 

tài liệu [H9.09.02.02]. 

Vào đầu mỗi năm học, Thư viện gửi thông báo và mẫu đăng ký đặt mua giáo 

trình, sách tham khảo về các khoa. Các Khoa có nhu cầu tài liệu phục vụ cho nghiên 

cứu, học tập thì làm giấy đề nghị mua sách để Thư viện có thể bổ sung kịp thời 

[H9.09.02.02]. 

Mô hình thư viện đã đổi mới phương thức phục vụ: từ kho đóng chuyển sang 

kho mở để SV dễ dàng tiếp cận tài liệu, mượn tài liệu theo yêu cầu, ứng dụng tin học 

hóa hoạt động mựợn trả tài liệu thư viện và kết nối liên thư viện. Nhằm giúp CBVC, 

SV tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu chuyên ngành phong phú, đa dạng. Thư viện đã 

liên kết với Trung tâm Học liệu Trường ĐH Cần Thơ [H9.09.02.03], [H9.09.02.04]. 

Định kỳ hướng dẫn NH năm nhất sử dụng thư viện theo lịch chung của Nhà trường. 

Thực hiện lập dữ liệu theo dõi, đánh giá mua sắm trang thiết bị, nguồn học liệu 

được thiết lập thông qua phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý thư viện Ilib 

3.6. Thực hiện rà soát, cập nhật giáo trình chính và tài liệu tham khảo cho từng HP 

trong CTĐT của các khoa. Nguồn tài liệu học tập để phục vụ cho chuyên ngành SPVL 

được thư viện mua bổ sung hằng năm để đáp ứng nhu cầu của người đọc 

[H9.09.02.02]. 

Nhà trường ban hành quy trình khảo sát lấy YKPH của người học, người dạy, 

CBVC và các BLQ từ đó đưa ra các khảo sát như: mức độ đáp ứng của nguồn học liệu 

đến CLĐT, NCKH và PVCĐ được đảm bảo và thông qua kết quả khảo sát nhu cầu 

bạn đọc sử dụng thư viện và các báo cáo kết quả khảo sát về cựu SV của Nhà trường 

[H9.09.02.06]. 

Vào đầu mỗi năm học, dựa trên kế hoạch của P. CSVC về việc đăng ký mua 

sắm tài sản, Thư viện gửi thông báo và mẫu đăng ký đặt mua giáo trình, sách tham 

khảo về các khoa. Nếu GV, SV có nhu cầu tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, học tập thì 

có thể làm giấy đề nghị mua sách để Thư viện có thể bổ sung kịp thời. Đồng thời thực 

hiện rà soát, cập nhật giáo trình chính và tài liệu tham khảo cho từng HP trong CTĐT 

của các khoa, theo kế hoạch ĐBCLGD hằng năm của Nhà trường. Để đáp ứng yêu cầu 

phát triển của ngành SPVL, hàng năm Khoa KHTN &CN xác định danh mục tài liệu 
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bổ sung cho từng môn học được xây dựng dựa trên đề cương chi tiết các HP của ngành 

SPVL [H9.09.02.02], [H9.09.02.03] đề nghị thư viện mua và cập nhật. Nhờ đó nguồn 

tài liệu, tạp chí,… của Thư viện luôn luôn được đổi mới đáp ứng nhu cầu học tập, 

nghiên cứu của GV và NH [H9.09.02.02], [H9.09.02.05] 

2. Điểm mạnh 

 Thư viện của Nhà trường có nguồn tài liệu dồi dào, phong phú, được bổ sung, 

cập nhật hằng năm để phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường và Khoa.   

3. Điểm tồn tại 

- Giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho ngành SPVL chưa phong 

phú về thể loại, đặc biệt tài liệu tiếng nước ngoài còn hạn chế. 

- Hệ thống máy tính và phần mềm hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu. 

- Sự liên kết với các Thư viện, Trung tâm học liệu của các Trường ĐH trong nước 

và nước ngoài còn hạn chế. Thư viện mới đáp ứng nhu cầu học tập của NH mà chưa đáp 

ứng được nguồn tài liệu phong phú, đa dạng phục vụ nhu cầu NCKH của cán bộ.  

4. Kế hoạch hành động 

    STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Nhà Trường triển khai dự 

án xây dựng thư viện điện 

tử, phát triển kho tài nguyên 

số.   

Đề nghị Thư viện tang 

cường liên kết chia sẽ tài 

liệu với các Thư viện, 

Trung tâm học liệu của các 

Trường đại học trong nước 

và nước ngoài đáp ứng 

được nguồn tài liệu phong 

phú, đa dạng phục vụ nhu 

cầu học tập, giảng dạy và 

NCKH của GV và NH. 

Thư viện, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

Tiếp tục bổ sung tài liệu 

tham khảo thông qua việc 

động viên CB cơ hữu tham 

BM Vật lý,  

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 
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mạnh gia giảng dạy các HP cho 

chuyên ngành SPVL viết 

giáo trình, sách tham khảo, 

sách chuyên khảo. Tiếp tục 

đề xuất mua bổ sung tài liệu 

học tập cho các HP chuyên 

ngành SPVL 

 

  5.  Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được 

cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHTN đầu tư xây dựng các trung tâm thí nghiệm, trung tâm thực hành, 

cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập, ... với tổng diện tích sử dụng là 19.446 m2, trong 

Trường có nhiều khu thí nghiệm, thực hành như: Khu nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm; 

Khu nhà thí nghiệm D1, D2, D3; Phòng thí nghiệm được bố trí ở các giảng đường số 

5, giảng đường 7, 8, 9;  Viện Công nghệ sinh học và môi trường; Bệnh viện trường 

ĐHTN; Trung tâm Kĩ năng sư phạm, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên; Trường 

Mầm non Thực hành 11-11; Trạm xá thú y; Trại thực nghiệm,…[H9.09.03.01]. Nhà 

trường đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế phối hợp của Trung tâm 

thực hành, thực tập với các đơn vị khác trong toàn trường [H9.09.03.01 - 

H9.09.03.04]. 

Các phòng thực hành, thí nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ 

cho việc học tập và nghiên cứu, đồng thời Nhà trường cũng đã thường xuyên cải tạo, 

sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị; quản lý có hiệu quả CSVC của Nhà trường 

[H9.09.03.05]. 

Đặc biệt, trường ĐHTN có các Trường Thực hành Sư phạm, trong đó có 

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên với khuôn viên trường rộng lớn 16.426m2 với 

hệ thống các phòng học, hệ thống phòng chức năng, trang thiết bị giảng dạy và học tập 

đạt tiêu chuẩn quốc gia và đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đại học trở lên. Đó là 

điều kiện thuận lợi để khoa KHTN & CN, Khoa Sư phạm, đặc biệt là ngành SPVL 

triển khai các hoạt động đào tạo và NCKH. Bên cạnh đó, Nhà trường còn thành lập 

Trung tâm Kĩ năng sư phạm với diện tích sàn xây dựng 960m2, được trang bị đầy đủ 

trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc học tập và rèn nghề của SV các ngành sư 

phạm, đặc biệt là SV ngành SPVL [H9.09.03.04]. 

 Ngoài ra, SV còn được rèn luyện thể dục thể thao trong Khu thể thao của 

Trường với diện tích 9.731m2 [H9.09.03.03]. 
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Ngoài ra, đối với các HP Kiến tập sư phạm, Thực tập sư phạm thì bộ môn VL, 

khoa KHTN&CN và Nhà trường đã có sự phối hợp với các trường THPT có chất 

lượng cao trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột để gửi SV đi thực tập, rèn nghề 

[H9.09.03.05]. 

Tất cả các CSVC, trang thiết bị của Nhà trường được bổ sung, sửa chữa hằng 

năm nhằm nâng cao chất lượng dạy học. GV, người học cơ bản hài lòng về mức độ 

đáp ứng đối với CSVC, thiết bị của Nhà trường. Kết quả khảo sát YKPH từ người học 

về hệ thống phòng học và các trang thiết bị phục vụ CTĐT có 34,1% số người học 

được khảo sát đánh giá đồng ý với mức độ tốt, 63,2% số người học được khảo sát đánh 

giá hoàn toàn đồng ý với mức độ tốt, chỉ có 2,7% số người học được khảo sát thì 

không có ý kiến [H9.09.01.07]. 

2. Điểm mạnh 

CSVC, trang thiết bị, môi trường thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào 

tạo của ngành SPVL cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, còn phục vụ tốt cho 

hoạt động NCKH và thực hiện đề tài các cấp.  

3. Điểm tồn tại 

Công tác duy tu, bảo dưỡng, thay thế một số thiết bị cũ, hỏng đôi lúc còn chưa 

được kịp thời.  

4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2021-2022, BMVL, Khoa đề xuất về khâu sửa chữa, thay thế thiết bị 

cũ  kịp thời hơn nữa. Đề xuất thêm dự án mua thêm trang thiết bị hiện đại để phục vụ 

nghiên cứu và đào tạo  

    STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Đề xuất về khâu sửa chữa, 

thay thế thiết bị cũ  kịp thời 

hơn nữa. Đề xuất thêm dự 

án mua thêm trang thiết bị 

hiện đại để phục vụ nghiên 

cứu và đào tạo  

BM Vật lý, 

Khoa 

KHTN&CN, 

P. CSVC 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đầu tư, mua sắm 

trang thiết bị mới, hiện đại 

thay thế một số trang thiết 

bị đã cũ, lạc hậu 

BM Vật lý,  

Khoa 

KHTN&CN 

2021-

2022 
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5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường có TTTT có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý các 

hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin của Trường ĐHTN. 

Việc xây dựng, triển khai, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng máy 

tính, quản trị hệ thống máy chủ, đường truyền và các thiết bị mạng; việc bảo đảm an 

toàn và bảo mật hệ thống thông tin, đảm bảo sự hoạt động liên tục của các trang tin 

điện tử và phần mềm ứng dụng, … đều do TTTT đảm nhiệm [H9.09.04.01 - 

H9.09.04.06]. 

Trường ĐHTN được trang bị cơ bản đầy đủ các thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu 

quả các hoạt động đào tạo và NCKH. Tính đến tháng 12/2019, Nhà trường hiện có 05 

máy chủ: Một máy chủ Lenovo để lưu trữ CSDL của Nhà trường và máy ảo server 

website của Nhà trường, 1 máy chủ IBM để backup CSDL và website Nhà trường, 01 

máy chủ HP chạy phần mềm thư viện, 01 máy chủ HP chạy các phần mềm khác, 01 

máy chủ HP chạy tường lửa, phân luồng và quản lý toàn bộ hệ thống mạng trong Nhà 

trường, phòng Internet, 20 phòng thực hành máy tính, phòng LAB. Hạ tầng mạng của 

Nhà trường được trang bị 4 đường truyền internet tốc độ cao: 03 đường truyền của 

Viettel, 1 đường truyền của VNPT. Ngoài ra, còn có 3 đường truyền FTTH riêng: 

phòng máy Khoa Kinh tế, Bộ môn Tin học, Trung tâm KHXH&NV. Về hệ thống bảo 

mật: Nhà trường hiện đang sử dụng 2 hệ thống tường lửa phần cứng và phần mềm để 

bảo vệ CSDL lưu trữ trên máy chủ. Quyền truy cập: đăng nhập theo mã SV và mã GV. 

Ngoài ra, Nhà trường cung cấp tài khoản email nội bộ cho CB GV, chuyên viên, nhân 

viên sử dụng thống nhất trong toàn trường nhằm đảm bảo tính bảo mật cũng như tạo 

sự thống nhất, đồng bộ trong việc cung cấp, trao đổi thông tin liên lạc trong Trường 

[H9.09.04.01 - H9.09.04.05].  

Nhà trường hiện có 20 phòng máy vi tính được trang bị đầy đủ máy tính để SV 

thực hành. Ngoài máy tính, Nhà trường còn trang bị một số thiết bị tin học cần thiết 

khác như: máy chiếu di động, máy chiếu ở các phòng học, máy in, máy photocopy, 

máy quét ảnh (Scan), Camera, … nhằm đáp ứng được hoạt động quản lý, đào tạo và 

NCKH trong Trường [H9.09.04.01 - H9.09.04.05]. Hiện nay, Nhà trường có 02 phòng 

máy tính với 124 máy tính tại TTTT mở cửa từ 7g00 đến 11g30 sáng, 13g30 đến 

17g00 chiều phục vụ SV học tập và tra cứu tài liệu. Sau mỗi học kỳ, TTTT tiến hành 

bảo trì phòng máy để đảm bảo thiết bị hoạt động có hiệu quả [H9.09.04.01] 

[H9.09.04.05]. 
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Năm 2018, trên cơ sở phối hợp với VNPT, công ty S- Wifi, Nhà trường đã đầu 

tư hệ thống mạng wifi miễn phí tại các giảng đường, ký túc xá và trung tâm Giáo dục 

QPAN để SV có thể dễ dàng tra cứu tài liệu học tập [H9.09.04.05] .  

Thông qua kết quả các báo cáo khảo sát ý kiến CBVC, GV và người học, Nhà 

trường đã xây dựng CSDL theo dõi đánh giá về mức độ đáp ứng của hệ thống công 

nghệ thông tin, việc sử dụng hệ thống máy tính và trang thiết bị chất lượng cao được 

đầu tư phục vụ cho HĐĐT, NCKH và phục vụ cộng đồng. Kết quả khảo sát đo lường 

sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công cho thấy: năm 2018 có 

60,16% trong 1442 người tham gia khảo sát đánh giá hài lòng về hệ thống phòng học, 

giảng đường và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu dạy và học của GV, 

SV, trong khi đó tỷ lệ hài lòng năm 2019 tăng lên 66,3% trong 1385 người tham gia 

khảo sát [H9.09.04.07]. 

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH và quản lí của Nhà trường đã được 

tin học hóa, đã sử dụng hệ thống thông tin điện tử và các phần mềm chuyên dụng. 

3. Điểm tồn tại 

Các phần mềm quản lý đào tạo vẫn còn một số trục trặc kỹ thuật. Mạng Wifi 

vào những lúc truy cập nhiều vẫn còn chậm. Hệ thống camera chưa được lắp đặt đồng 

bộ và còn một số phòng chưa được lắp đặt máy chiếu. 

Hệ thống công nghệ thông tin mới đáp ứng tốt các hoạt động đào tạo mà chưa 

đáp ứng yêu cầu NCKH của GV. 

4. Kế hoạch hành động 

    STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Rà soát, bổ sung, nâng cấp 

và thay thế những máy tính 

có cấu hình thấp để đáp ứng 

tốt hơn nữa công tác quản 

lý, đào tạo, NCKH của CB, 

GV và NH trong Trường. 

Nâng cấp hệ thống wifi 

trong nhà Trường, có kế 

hoạch hướng dẫn NH sử 

dụng mạng wifi vào đúng 

P. CSVC, TT 

Thông tin 

2021-

2022 
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mục đích 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Thường xuyên tổ chức các 

lớp tập huấn về việc sử 

dụng các phần mềm cho 

CB, NH để nâng cao chất 

lượng giảng dạy và học tập 

Khoa 

KHTN&CN, 

TT Thông tin 

2021-

2022 

 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và 

triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

1. Mô tả hiện trạng 

Thực hiện Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng chống bạo lực học đường [H9.09.05.01], [H9.09.05.02], Trường ĐHTN 

đã phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị thuộc và trực thuộc trường 

trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện các yêu cầu về môi trường, sức khỏe, sự an 

toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt [H9.09.05.03 - 

H9.09.05.11]. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho CB nhân viên của các đơn vị tham 

gia các hội thảo, các khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. 

Về công tác sức khỏe, y tế cộng đồng: Nhà trường đã thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khoẻ cho người học, Nhà trường đã ban hành các quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, tổ Y tế học đường, giao nhiệm vụ tổ chức và chỉ 

đạo hoạt động y tế học đường của Nhà trường [H9.09.05.04]. 100% công chức, viên 

chức, NLĐ đều được Nhà trường tổ chức mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể trong 

suốt thời gian công tác và làm việc tại trường [H9.09.05.12 - H9.09.05.16]. Bệnh viện 

Trường ĐHTN hoạt động 24/24h không chỉ thực hiện khám chữa bệnh cho bệnh nhân 

mà còn là đơn vị chịu trách nhiệm sơ cấp cứu, điều trị ban đầu cho viên chức, NLĐ và 

SV trong suốt quá trình học tập và làm việc tại trường. 

Phòng CTSV được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo cho SV 

tham gia bảo hiểm y tế hằng năm và tiến hành tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ 

cho SV tại Bệnh viện trường [H9.09.05.12 - H9.09.05.19]. Bên cạnh đó, Nhà trường 

đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho SV có hoàn cảnh đặc 

biệt như chính sách đối với các SV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, SV người dân tộc 

thiểu số [H9.09.05.20], [H9.09.05.21]. 

Về môi trường sinh thái và môi trường học tập: hằng năm, phòng CSVC lập kế 

hoạch quản lý môi trường, vệ sinh các giảng đường, phòng học, cắt tỉa, trồng mới cây 

xanh trong khuôn viên Nhà trường và phân công cho từng bộ phận quản lý và ký kết 
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hợp đồng với các nhà thầu, các cá nhân và tiến hành chăm sóc cắt tỉa cây xanh định 

kỳ, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, cây xanh trong khuôn viên Nhà trường, vệ sinh giảng 

đường và khuôn viên Nhà trường tạo môi trường làm việc và học tập thoải mái, xanh, 

sạch, đẹp cho CBVC, NLĐ và học sinh SV trong toàn trường [H9.09.05.02]. 

Về công tác đảm bảo ANTT, PCCC: khuôn viên Nhà trường có tường rào bao 

bọc, cách ly hoàn toàn với môi trường xung quanh. Đội bảo vệ trực tại trường 24/24h. 

Nhà trường đã ký kết hợp đồng và ban hành quy chế phối hợp với Công ty vệ sĩ Tuấn 

Ngọc với mục đích bảo vệ ANTT trong Nhà trường [H9.09.05.09]. Công tác PCCC 

được chú trọng cả về nhân sự lẫn CSVC, trang thiết bị. Thông qua các đợt tập huấn 

hằng năm, Nhà trường đã tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận thức của 

viên chức, NLĐ về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ [H9.09.05.22 - H9.09.05.33]. 

Ban PCCC phối hợp với các đơn vị kiểm tra, bảo dưỡng và bổ sung, đề xuất sửa chữa 

trang thiết bị PCCC trong khuôn viên Nhà trường. 

Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhà trường có các căn tin bán hàng phục 

vụ học sinh SV, viên chức và NLĐ trong khuôn viên trường. Tất cả người trúng thầu 

các căn tin này đều có chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định 

của Nhà nước và cam kết thực hiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định 

cụ thể trong điều khoản hợp đồng ký kết với Nhà trường [H9.09.05.04]. 

Hằng năm, Nhà trường thực hiện và tổng hợp kết quả các khảo sát của CBVC, 

GV và người học về việc thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an 

toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. Bên cạnh đó, Nhà 

trường tổ chức cuộc họp “Hội nghị Đối thoại SV” hằng năm, ghi nhận những phản hồi 

từ phía người học về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những 

người có nhu cầu đặc biệt trong Nhà trường [H9.09.05.12]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn cho 

CB và SV; có bệnh viện Trường ĐHTN phục vụ tốt nhu cầu y tế của CB và SV. 

ANTT trong Trường luôn được đảm bảo nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ 

bảo vệ, Tổ tự quản an ninh – trật tự ký túc xá, Công an phường Eatam và Công an 

thành phố Buôn Ma Thuột. 

3. Điểm tồn tại 

- Chưa thực hiện phân loại rác.  

- Đã có chính sách quan tâm đến người khuyết tật nhưng còn hạn chế. Chưa có 

cầu thang cho người khuyết tật. 

4. Kế hoạch hành động 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến nhu cầu đặc thù của 

người khuyết tật 
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    STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

- Bố trí người khuyết tật học 

ở tầng trệt của các giảng 

đường và thiết kế các hành 

lan phù hợp cho sự di 

chuyển của người khuyết 

tật. 

- Tiến hành phân loại rác 

thải trong nhà Trường. 

P. CSVC, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Quan tâm nhiều hơn nữa 

công tác vệ sinh môi 

trường, sức khỏe và an toàn 

cho CB và SV. Phối hợp 

chặt chẽ hơn nữa Tổ bảo vệ, 

Tổ tự quản an ninh – trật tự 

ký túc xá, Công an phường 

Eatam và Công an thành 

phố Buôn Ma Thuột để duy 

trì ANTT 

Phòng Hành 

chính, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên 

2021-

2022 

 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7  

Kết luận về tiêu chuẩn 9 

Trường ĐHTN có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

với các trang thiết bị phù hợp và đặc biệt là có Trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

và hệ thống “trường vệ tinh” phục vụ cho hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của 

SV, hỗ trợ các hoạt động đào tạo khác và hoạt động NCKH. 

Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu cho các ngành; tuy nhiên, đối với ngành SPTH, tài liệu có 

thời điểm chưa được cập nhật kịp thời. Hệ thống công nghệ thông tin đã và đang phát 

huy hiệu quả để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Các tiêu chuẩn về môi 

trường, sức khỏe, an toàn đều đạt yêu cầu. 

Các chính sách và quy định về bảo vệ môi trường, sức khỏe, an toàn được thực 

hiện tốt, đảm bảo cho CB, GV và SV làm việc, học tập, nghiên cứu.  
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 Kết quả đánh giá trung bình của Tiêu chuẩn là: 4,2/7 

Kết quả đánh giá trung bình của Tiêu chuẩn là: 4.2/7 
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Tiêu chuẩn  10: Nâng cao chất lượng 

Mở đầu:  

Chất lượng đào tạo là một nội dung cơ bản thể hiện uy tín và quyết định sự tồn 

tại, phát triển nền giáo dục của một cơ sở đào tạo. Chính vì vậy, tầm nhìn của Trường 

ĐHTN được xác định đến năm 2030 sẽ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực định 

hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có 

vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa 

trong nước và quốc tế.  

Do đó, BM Vật lý nói riêng, Khoa KHTN&CN và Trường Đại học Tây Nguyên 

nói chung rất chú trọng việc nâng cao chất lượng ở các ngành đào tạo. Công tác nâng 

cao chất lượng được thực hiện chặt chẽ và có hệ thống, từ việc thu nhận thông tin phản 

hồi và nhu cầu của các BLQ (GV, người học, cựu SV, ĐVSDLĐ, …) để thiết kế và 

phát triển CTDH đến việc ĐBCL trong kiểm tra, đánh giá, áp dụng các kết quả NCKH 

để cải tiến việc dạy và học cũng như đáp ứng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích, tạo cơ chế 

phản hồi cho các BLQ.  

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ được sử dụng làm 

căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 

1. Mô tả hiện trạng 

Ngành SPVL được chính thức tuyển sinh và đào tạo từ năm 2001 

[H10.10.01.01]. Trong 21 năm học qua, CTDH ngành SPVL đã thường xuyên được 

điều chỉnh, cập nhật để đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể, trong giai đoạn 2014 đến 

2020, CTDH ngành SPVL đã được điều chỉnh vào năm 2014, năm 2017 và gần đây 

nhất là năm 2020 [H10.10.01.02 - H10.10.01.05]. Quá trình điều chỉnh CTDH đều dựa 

trên các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GDĐH [H10.10.01.06]. Từ năm 2016, Nhà 

trường và Bộ môn Vâṭ lý đều có hệ thống thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của 

các BLQ bao gồm nhà sử dụng lao động, GV, CB quản lý, cựu SV và SV đang học tập 

tại trường. Hệ thống này được Bộ môn sử dụng trong quá trình thiết kế và điều chỉnh 

CTDH trình độ đại học ngành SPVL. Nhiệm vụ xây dựng Quy trình khảo sát, lấy 

YKPH của người học và các BLQ được giao cho phòng ĐTĐH, phòng QLCL và một 

số phòng ban liên quan của trường CTDH [H10.10.01.07]. Dựa trên “Quy trình khảo 

sát lấy YKPH của người học, người dạy, CB, viên chức và các BLQ”, đơn vị chịu 

trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin và Báo cáo cho Nhà trường theo từng năm 

[H10.10.01.08]. Việc thu thập YKPH từ các BLQ của Nhà trường và Bộ môn diễn ra 
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một cách hiệu quả, đảm bảo thu thập đầy đủ các dữ liệu, có tính khoa học và độ tin 

cậy, làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH. YKPH được thu thập từ NTD, GV, 

cựu SV và SV, được triển khai thực hiện một cách hệ thống với nhiều hình thức khác 

nhau như: khảo sát trực tuyến, gửi phiếu khảo sát; phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp 

qua điện thoại,… theo quy định của Nhà trường [H10.10.01.09]. Cụ thể: Đối với SV 

đang học, hàng năm Nhà trường tiến hành khảo sát YKPH của tất cả SV về hoạt động 

giảng dạy HP của GV và của SV năm cuối về CTDH, CLĐT bằng phiếu khảo sát 

[H10.10.01.09, H10.10.01.10]. Đối với cựu SV, Bộ môn Vâṭ lý thu thập YKPH thông 

qua gửi phiếu điều tra qua địa chỉ mail và địa chỉ facebook, zalo của CB. Hiện tại, Bộ 

môn đã xây dựng được mạng lưới liên kết cựu SV bằng các công cụ mạng xã hội. Qua 

đợt điều tra năm 2020 của ngành đã thu được những phản hồi và đánh giá tích cực về 

CTDH [H10.10.01.09, H10.10.01.10]. Đó cũng là cơ sở để Bộ môn định hướng cho 

việc điều chỉnh, cập nhật CTDH cho những năm tiếp theo. 

Trong quá trình xây dựng và điều chỉnh CTDH, Bộ môn còn dựa trên ý kiến của 

các GV trong các bộ môn khác tham gia giảng dạy các HP cho SV ngành SPVL 

[H10.10.01.09, H10.10.01.10]. Trên cơ sở các YKPH của SV được Nhà trường tổng 

hợp và gửi tới các Khoa, kết hợp với các ý kiến trao đổi, góp ý và nhu cầu của các 

BLQ (Bao gồm điều tra bằng phiếu khảo sát và điều tra qua mạng internet) 

[H10.10.01.11, H10.10.01.12], Bộ môn tiến hành điều chỉnh CTDH, các lần điều 

chỉnh đều được tiến hành tuần tự qua cấp Bộ môn, Khoa và HĐT để xem xét tính phù 

hợp trong nội dung, số lượng HP, tỉ lệ lý thuyết/thực hành [H10.10.01.13, 

H10.10.01.14]. Bên cạnh đó, ở mỗi lần cập nhật CTDH, Bộ môn cũng tham khảo, đối 

sánh các chương trình SPVL của các trường đại học sư phạm lớn trong nước như 

trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Trường ĐH Cần Thơ [H10.10.01.15]. Chính vì vậy, việc điều chỉnh và ban hành 

CTDH ngành SPVL của Bộ môn ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.  

  2. Điểm mạnh 

Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ các BLQ với hình thức 

đa dạng, phân công nhiệm vụ rõ ràng và hoạt động hiệu quả. 

Khoa và Bộ môn duy trì kênh liên lạc thường xuyên với các NTD, cơ sở thực 

tập và mạng lưới cựu SV. Việc thu thập thông tin phản hồi của các BLQ được thực 

hiện thường xuyên. Thông tin phản hồi được phân loại, xử lý, phân tích với tính khoa 

học, độ tin cậy cao. 

CTDH ngành SPVL được thiết kế, xây dựng, điều chỉnh và phát triển dựa trên 

thông tin phản hồi của các BLQ và tham khảo các CTDH của các trường đại học sư 

phạm lớn trong nước. 
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3. Điểm tồn tại 

Số lượng NTD tham gia đánh giá CTDH ngành SPVL chưa nhiều, phạm vi 

khảo sát mới chỉ giới hạn ở số ít các trường trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Chưa thực hiện kí kết biên bản ghi nhớ, hợp tác với đơn vị tuyển dụng hoặc có 

tiềm năng tuyển dụng. 

4. Kế hoạch hành động 

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Nhà trường, Khoa KHTN & 

CN tăng cường hợp tác, ký 

kết biên bản ghi nhớ với các 

ĐVSDLĐ. 

. 

Khoa KHTN 

& CN, P. 

KH&QHQT 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì và mở rộng 

việc lấy thông tin phản hồi 

của các BLQ để phát triển 

CTDH. Tăng cường số 

lượng ĐVSDLĐ tham gia 

vào việc khảo sát.  

 

P. QLCL 2021-

2022 

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá 

và cải tiến 

1. Mô tả hiện trạng 

Tính từ năm 2014, CTDH ngành SPVL đã được Nhà trường, Khoa, Bộ môn 

điều chỉnh, cập nhật 03 lần vào các năm 2014, 2017 và 2020 [H10.10.02.01 - 

H10.10.02.03]. Trong mỗi lần điều chỉnh, Khoa, Bộ môn đã thực hiện trình tự các 

bước theo quy định của Bộ GD&ĐT [H10.10.02.04] và hướng dẫn của Nhà trường 

[H10.10.02.05]. Để thực hiện rà soát, đánh giá việc thiết kế và phát triển CTDH, trước 

tiên, Bộ môn tiến hành khảo sát YKPH của ĐVSDLĐ, GV, cựu SV và SV đối với 

CTDH hiện hành [H10.10.02.06], đồng thời khảo sát và tham khảo CTDH của các 

trường đại học sư phạm lớn trong nước [H10.10.02.07]. Sau đó, căn cứ vào Quy trình 
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cập nhật CTDH do Nhà trường ban hành [H10.10.02.08], Bộ môn thực hiện cải tiến 

quy trình thiết kế và phát triển CTDH bằng việc đề xuất và trình bản dự thảo CTDH 

lên Khoa để thảo luận và thống nhất [H10.10.02.09]. Tiếp theo, Khoa trình lên Hội 

đồng khoa học và đào tạo của Trường để thẩm định [H10.10.02.10]. Sau khi thẩm 

định, Bộ môn tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường và 

chỉnh sửa theo kết luận trong biên bản để Nhà trường chính thức ban hành CTDH sau 

khi điều chỉnh [H10.10.02.01 - H10.10.02.03]. Cụ thể, trình tự rà soát, đánh giá việc 

thiết kế và phát triển CTDH được mô tả trong bảng sau. 

Bước Nội dung 

1 

Khảo sát và xác định nhu cầu nguồn nhân lực theo trình độ và CTĐT; 

Khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với SV tốt nghiệp của 

CTĐT kết hợp với khối lượng yêu cầu kiến thức tối thiểu và yêu cầu trình 

độ của người học sau khi tốt nghiệp. 

2 Thiết lập mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và CĐR của CTĐT. 

3 
Xác định cấu trúc và khối lượng kiến thức cần thiết của CTĐT, xây 

dựng CTĐT để đảm bảo mục tiêu và CĐR dự kiến. 

4 
Tham khảo, so sánh với CTĐT cùng cấp, cùng chương trình của các tổ 

chức khác trong nước và nước ngoài để hoàn thành CTĐT.   

5 Thiết kế đề cương môn học cho mỗi khóa học theo CTĐT. 

6 
Tổ chức hội thảo để thu thập ý kiến từ GV, CB quản lý trong và ngoài 

cơ sở đào tạo, người sử dụng lao động và SV tốt nghiệp (nếu có) về CTĐT. 

7 

Hoàn thiện dự thảo CTĐT trên cơ sở nhận phản hồi của các BLQ và 

trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo xem xét tiến trình 

thẩm định và triển khai. 

8 

Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương trình giảng dạy và 

PPGD dựa trên những tiến bộ mới trong lĩnh vực chuyên môn và yêu cầu 

của NTD. 

Quy trình thiết kế và phát triển CTDH được Nhà trường triển khai từ các văn 

bản của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2010 đến 2018 triển khai thực hiện CV 2196, Nhà 

trường đã ra các văn bản, mẫu tương ứng cho việc phát triển CTDH [H10.10.02.11]. 

Tuy nhiên, đến năm 2018, theo sự phát triển và yêu cầu của việc thiết kế và phát triển 

CTDH, Nhà trường mà bộ phận chuyên trách là phòng ĐTĐH đã tham mưu cho Nhà 
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trường rà soát, đánh giá quy trình hiện hành và đề xuất xây dựng Quy trình thiết kế và 

phát triển CTDH mới dựa trên thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ký ngày 16/04/2015 

[H10.10.02.12]. Đến năm 2020, Nhà trường tiếp tục rà soát, đánh giá và xây dựng Quy 

trình thiết kế và phát triển CTDH năm 2020 như thông báo 634/TB-ĐHTN-ĐTĐH, 

ngày 16 tháng 3 năm 2020 kèm hướng dẫn và các mẫu thực hiện [H10.10.02.13]. 

Qua những lần thay đổi, cập nhật Quy trình thiết kế và phát triển CTDH đã có 

nhiều cải tiến. Sau mỗi lần cải tiến, quy trình rõ ràng, chi tiết hơn, giúp bộ môn thực 

hiện quy trình chặt chẽ, có sự tham gia của các BLQ trên mỗi bước của quy trình nhằm 

đạt được mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Cụ thể: Căn cứ CV 758/ĐHTN-ĐTĐH, 

ngày 17 tháng 4 năm 2018 và 1007/ĐHTNDTĐH, ngày 25 tháng 5 năm 2018, quy 

trình sửa đổi, cập nhật và đánh giá CTĐT gồm 6 bước [H10.10.02.14]. Đến năm 2020, 

Nhà trường có thông báo 634/TB-ĐHTN-ĐTĐH, ngày 16 tháng 3 năm 2020 thì quy 

trình cập nhật, chỉnh sửa CTĐT gồm 7 bước, bổ sung thêm bước thông qua hội đồng 

khoa học cấp khoa [H10.10.02.15]. Bên cạnh đó, nội hàm của từng bước thực hiện 

cũng được rà soát, đánh giá và cập nhật, thay đổi. Trong quá trình thiết kế và phát triển 

CTDH, bộ môn Toán luôn tuân thủ theo quy định của Bộ và quy trình do nhà trường 

ban hành. Các lần bổ sung, cập nhật sau đều có sự tham khảo, cải tiến và trong các 

bước thực hiện đều có sự tham gia của các BLQ nhằm đảm bảo Quy trình được thực 

hiện một cách đầy đủ và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trên thực tế. 

2. Điểm mạnh 

Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, đánh giá và cải tiến khá thường 

xuyên với quy trình thống nhất trong toàn trường. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng các học phần tự chọn chưa nhiều, nên tính linh hoạt của chương trình 

chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động 

 STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Thêm các học phần tự chọn 

trong chương trình đào tạo 

nhằm tạo điều kiện cho sinh 

viên chủ động trong việc 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & CN  

2022-

2023 
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lựa chọn các môn học. 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Duy trì và thực hiện quy 

trình việc thiết kế và phát 

triển CTDH theo các văn 

bản của Bộ và nhà trường 

ban hành.  

Tăng cường các buổi nói 

chuyện chuyên đề về kỹ 

năng mềm; tổ chức các hội 

thảo để SV có cơ hội tiếp 

xúc với các doanh nghiệp 

và rèn luyện các kỹ năng 

mềm cần thiết cho hoạt 

động nghề nghiệp.  

 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & CN 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người 

học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với 

chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Kiểm tra, đánh giá KQHT của SV là một khâu rất quan trọng không thể thiếu 

trong quá trình đào tạo tại Trường ĐHTN nói chung và đào tạo ngành SPVL nói riêng. 

Nó là khâu cuối cùng, không chỉ có ý nghĩa đánh giá độ tin cậy KQHT của quá trình 

dạy và học mà còn có tác dụng điều tiết trở lại hết sức mạnh mẽ đối với quá trình đào 

tạo. Kết quả kiểm tra, đánh giá không chỉ phản ánh năng lực học của SV mà còn phản 

ánh một phần phương pháp dạy học của GV, bởi vì kiểm tra, đánh giá gắn liền và quan 

hệ trực tiếp với việc đổi mới phương pháp dạy học của GV và đổi mới phương pháp 

học tập của SV. 

Việc kiểm tra đánh giá KQHT của SV được Nhà trường quy định rõ trong “Quy 

định tổ chức thi kết thúc HP ĐTĐH, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ” của 

Trường ĐHTN và trong CTĐT [H10.10.03.01]. 

Việc tổ chức đánh giá đối với GV được thực hiện thông qua nhiều hình thức, 

trong đó khâu kiểm tra ĐCCT HP để đảm bảo sự tương thích giữa CĐR của mỗi HP 

với CTĐT được bộ môn thực hiện qua mỗi đợt cập nhật CTĐT [H10.10.03.02], đồng 

thời căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học, Khoa và Bộ môn phối hợp triển khai dự giờ 
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trên lớp khi GV có giờ dạy [H10.10.03.03]. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy của GV 

khi lên lớp, các GV khi được nhận giảng dạy HP mới, phải tiến hành soạn bài giảng, 

báo cáo trước Bộ môn và Khoa mục tiêu, CĐR, sự tương thích giữa mục tiêu và CĐR, 

kế hoạch dạy học của HP... Đồng thời được tiến hành đánh giá, góp ý một tiết giảng cụ 

thể ở cấp Bộ môn và Khoa trước khi được Khoa đề xuất phòng TCCB ra quyết định 

giảng dạy HP mới [H10.10.03.04]. Nhà trường cũng tổ chức cho SV đánh giá giờ dạy 

của GV nhằm nắm bắt sự hứng thú, vấn đề quan tâm, phương pháp giảng dạy, khả 

năng truyền đạt của GV trong mỗi tiết học [H10.10.03.05], qua đó kịp thời rút kinh 

nghiệm, điều chỉnh những thiếu sót về chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy 

cho GV. 

  Việc rà soát, đánh giá KQHT của SV được thực hiện thường xuyên, mỗi học 

kỳ. Về tổ chức đánh giá KQHT và rèn luyện của SV, Nhà trường tổ chức một kỳ thi 

chính và một kỳ thi phụ để đánh giá KQHT của SV ở các HP. Kỳ thi chính được chia 

02 đợt, đợt 01 là thi giữa kỳ, thời gian khoảng 1 tuần (mỗi lớp thi không quá 03 HP); 

đợt 2 là thi cuối kỳ, thời gian là 3 tuần (thi các HP còn lại). Kỳ thi phụ dành cho người 

học không tham dự kỳ thi chính hoặc có HP bị điểm F và người học đạt điểm D nhưng 

có nguyện vọng đăng ký thi cải thiện. Kỳ thi phụ thường được tổ chức vào tuần đầu 

tiên sau kỳ nghỉ hè và nghỉ tết Âm lịch [H10.10.03.06]. Các hình thức kiểm tra đánh 

giá cho mỗi HP được đa dạng hoá theo yêu cầu và sự chủ động của GV và đáp ứng 

mục tiêu, CĐR HP, bao gồm: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài thảo luận trên lớp, tiểu 

luận, tự luận, trắc nghiệm. ĐCCT của các HP thể hiện rõ phương pháp kiểm tra đánh 

giá cũng như hình thức, thời gian và trọng số của từng nội dung sử dụng để đánh giá 

[H10.10.03.07]. 

Mặt khác, kết thúc mỗi học kỳ, Nhà trường thành lập Hội đồng xét dừng học và 

cảnh báo KQHT. Những SV bị cảnh báo 3 lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học. Đối với 

những SV bị cảnh báo dưới 3 lần Nhà trường, Khoa và CVHT sẽ có những biện pháp 

điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời để giúp SV tiến bộ [H10.10.03.08]. 

Bên cạnh việc đánh giá KQHT, việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học 

cũng được khoa và nhà trường thực hiện thường xuyên. Kết thúc mỗi học kỳ, SV tự 

đánh giá kết quả rèn luyện của bản thân dựa trên các tiêu chí đã được công bố, được 

CVHT xác nhận. Tiếp theo, Khoa tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của từng SV, sau 

đó trình Hội đồng xét kết quả rèn luyện của Trường để thông qua. Kết quả phân loại 

rèn luyện theo học kỳ là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc để xét TĐKT, kỷ luật, 

xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh 

hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác tùy theo quy định của Nhà trường. Kết quả 

đánh giá rèn luyện toàn khóa học của SV được sử dụng làm căn cứ để xét thi tốt 
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nghiệp, làm khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp [H10.10.03.09]. Kết quả đánh giá, 

xếp loại điểm rèn luyện của SV được công bố công khai cho các SV.  

Ngoài ra, năm học 2020 – 2021, Khoa tổ chức hội thảo nâng cao và đổi mới 

phương pháp giảng dạy. Thông qua hội thảo, mỗi GV có thể nhìn nhận lại cách thức tổ 

chức lớp học, đánh giá SV của mình và từ đó có biện pháp tự điều chỉnh 

[H10.10.03.10]. 

2. Điểm mạnh 

Quy trình kiểm tra đánh giá được thiết kế và tổ chức thực hiện một cách chặt 

chẽ và nghiêm túc. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, linh hoạt, phù hợp với 

đào tạo tín chỉ và quy định chung của Trường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao 

CLĐT trên cơ sở đánh giá được thực chất chất lượng dạy và học đồng thời phát huy 

được tính chủ động, sáng tạo của cả GV và người học. 

3. Điểm tồn tại 

Việc lấy YKPH của các BLQ về quá trình dạy - học và đánh giá KQHT của 

người học chưa được đồng bộ, mới chỉ dựa vào ý kiến đánh giá của SV là chủ yếu, 

chưa có nhiều YKPH từ các ĐVSDLĐ, các chuyên gia giáo dục, các CB quản lý. 

4. Kế hoạch hành động 

 STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường việc lấy ý kiến 

của ĐVSDLĐ, các chuyên 

gia giáo dục và các BLQ về 

công tác dạy học, đánh giá 

KQHT của NH phù hợp với 

CĐR của CTĐT. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & 

CN/P. QLCL  

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện các hình 

thức kiểm tra, đánh giá đa 

dạng, linh hoạt, phù hợp với 

đào tạo tín chỉ và quy định 

chung của Trường, góp 

phần quan trọng vào việc 

nâng cao CLĐT trên cơ sở 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & CN 

Hằng năm  



132 

 

đánh giá được thực chất 

chất lượng dạy và học đồng 

thời phát huy được tính chủ 

động, sáng tạo của cả GV 

và NH 

5. Tự đánh giá: Mức đạt của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHTN nói chung, Khoa KHTN&CN nói riêng luôn nhận thức được tầm 

quan trọng của hoạt động NCKH, Nhà trường và Khoa KHTN&CN luôn coi công tác 

NCKH là một nhiệm vụ quan trọng cùng với quá trình đổi mới nội dung và phương 

pháp dạy học. Theo quy định của Nhà trường, NCKH là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất 

cả các viên chức giảng dạy [H10.10.04.01]. Các đề tài NCKH có liên quan đến viêc 

dạy và học phong phú và đa dạng được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức như: 

Chủ trì, tham gia đề tài NCKH các cấp, viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên 

ngành, viết sách tham khảo, hướng dẫn SV NCKH [H10.10.04.02]. Trong quá trình 

học tập tại trường, SV ngành SPVL đã được làm quen và thực hiện các đề tài NCKH 

với sự hướng dẫn của các GV trong bộ môn, các đề tài phong phú và đa dạng về 

chuyên môn thuộc lĩnh vực SPVL [H10.10.04.02]. Đồng thời, trong CTĐT ngành 

SPVL, SV năm thứ 4 phải thực hiện các chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp. Dựa trên 

KQHT, nhu cầu của SV, bộ môn làm đề xuất để Khoa và Nhà trường ra quyết định 

thực hiện và bảo vệ chuyên đề, khóa luận cho SV [H10.10.04.03]. Đây là nội dung để 

SV làm NCKH thực sự, không những giúp các em hoàn thành chương trình học tập mà 

còn tạo tiền đề cho để sau khi ra trường SV có đủ năng lực làm viêc hoặc học lên 

những bậc cao hơn.  

Các kết quả NCKH của GV và SV ngành SPVL được áp dụng, chuyển tải thành 

nội dung trong các chuyên đề, HP giảng dạy [H10.10.04.04]. Ngoài ra, các kết quả 

NCKH của GV được chuyển tải trong các giáo trình, sách chuyên khảo nhằm phục vụ 

cho việc cải tiến hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học tập của người học 

[H10.10.04.05]. Nhằm nâng cao tinh thần NCKH của các GV trong khoa, Khoa 

KHTN&CN giao cho BMVL tổ chức các hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của 

các GV trong trường ĐHTN, tất cả các hội thảo khoa học đều có sự tham dự của học 

viên cao học ngành Vật lý lý thuyết & vật lý toán và SV ngành SPVL [H10.10.04.06].  

Các CB, GV khoa KHTN&CN rất tích cực viết và đăng các kết quả nghiên cứu 

trên các tạp chí khoa học Quốc tế có uy tín, trong đó GV thuộc BMVL có nhiều công 

bố quốc tế [H10.10.04.07].  
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2. Điểm mạnh  

 Khoa đã xây dựng được phong trào NCKH trong toàn thể GV và SV. Đa số 

GV có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ NCKH và nắm vững các phương pháp 

NCKH, tạo điều kiện thuận lợi cho Khoa trong tổ chức và triển khai hoạt động NCKH.  

Các CB, GV của khoa, trong đó có ngành SPVL có thế mạnh về công bố quốc tế.  

3. Điểm tồn tại  

 Các đề tài NCKH của Khoa KHTN&CN chủ yếu là đề tài cấp Trường với nguồn 

kinh phí hạn chế. Số đề tài có kinh phí lớn (Cấp nhà nước, Cấp bộ, Cấp tỉnh) còn ít, do 

đó đã hạn chế việc mở rộng quy mô NCKH của các CB, GV trong khoa.  

Các đề tài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy và cải tiến CTDH 

ngành SPVL còn ít. 

4. Kế hoạch hành động  

 STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Xây dựng kế hoạch thành 

lập các nhóm nghiên cứu, 

tập trung các nguồn lực, tìm 

kiếm các nguồn tài trợ từ 

Quỹ KH&CN Quốc gia - 

Nafosted, các doanh nghiệp; 

tăng cường liên kết với các 

cơ sở giáo dục, viện nghiên 

cứu, doanh nghiệp đối tác… 

để có thể thực hiện các đề 

tài nghiên cứu nhằm cải tiến 

việc dạy và học với quy mô 

lớn, nâng cao chất lượng đề 

tài 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN  

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục động viên khuyến 

khích CB đăng bài quốc tế, 

đăng ký đề tài các cấp, 

hướng dẫn SV NCKH 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & CN 

2021-

2022 
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5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và 

cải tiến  

1. Mô tả hiện trạng 

Xác định công tác thu thập thông tin phản hồi của các BLQ đóng vai trò quan 

trọng trong việc duy trì và cải tiến CLĐT của Nhà trường [H10.10.05.01]. Giai đoạn 

2015 - 2020, Nhà trường xác định rõ nội dung của công tác này trong Kế hoạch ĐBCL 

giáo dục cấp trường hàng năm và quy định cụ thể trong văn bản Quy trình khảo sát, 

lấy YKPH của người học, người dạy, CB, viên chức và các BLQ và Kế hoạch khảo sát 

lấy ý kiến đánh giá của người dạy, người học, CBVC về thái độ của các phòng chức 

năng trong trường [H10.10.05.02]. 

Trong đó, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được Nhà trường 

giám sát, đánh giá thông qua các đợt khảo sát ý kiến của các GV giảng dạy trực tiếp tại 

phóng thí nghiệm, phóng máy tính…và SV năm cuối về chất lượng CTĐT, các dịch vụ 

liên quan [H10.10.05.03]. SV sắp tốt nghiệp là người đã trải qua từ 4 năm học tập tại 

trường nên sự hài lòng và các ý kiến đóng góp của họ là cơ sở thiết thực và quan trọng 

đối với sự cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Kết quả khảo sát SV năm 

cuối năm học 2017 - 2018 cho thấy, Tỷ lệ SV toàn trường rất hài lòng và hài lòng về 

các hoạt động hỗ trợ chiếm tỷ lệ 64,7% và tạm hài lòng chiếm 23,1% [H10.10.05.04].  

 Bên cạnh đó, hàng tháng Nhà trường duy trì chế độ sinh hoạt lớp thường 

xuyên. Trong các buổi sinh hoạt lớp này, các CVHT sẽ thay mặt khoa và nhà trường 

trao đổi với SV các vấn đề vướng mắc trong CTĐT và các vấn đề liên quan khác. Các 

ý kiến của SV về các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích sẽ được ghi vào biên bản sinh hoạt lớp. 

Phòng CTCT&HSSV sẽ tập hợp các YKPH của SV và phản ánh trong các cuộc họp 

giao ban của Nhà trường [H10.10.05.05]. 

  Nhằm khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của CSVC, bên cạnh các YKPH của GV 

và SV về CSVC, hàng năm, Nhà trường có những thông báo về việc sửa chữa và bảo 

dưỡng máy móc [H10.10.05.06]. Trên cơ sở đó, Bộ môn thường xuyên rà soát và kiến 

nghị nhà trường đầu tư, cải tiến các trang thiết bị, giáo trình đáp ứng CTĐT của ngành 

SPVL. Khi có nhu cầu về viêc bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị Bộ môn chủ 

động đề xuất với Nhà trường để đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu của SV và GV [H10.10.05.07]. Ngoài ra, các thiết bị phục vụ việc dạy và học 

được bảo quản, sử dụng, thanh lý và thay thế mới theo quy định của Bộ Tài chính. 

Hàng năm, Nhà trường thành lập Tổ kiểm kê tài sản cố định đến các đơn vị trong 
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trường để kiểm tra đánh giá chất lượng của trang thiết bị, những thiết bị cũ, hư hỏng 

nhiều sẽ được thanh lý và thay thế trang thiết bị mới [H10.10.05.08].  

Để phục vụ cho nhu cầu tham khảo tài liệu của SV trường ĐHTN nói chung và 

SV ngành SPVL nói riêng, Thư viện của trường có vị trí trung tâm trong khuôn viên 

Trường, với tổng diện tích sàn hiện nay là 3.200m2, hoạt động theo mô hình mở, bạn 

đọc khi đến thư viện có thể tùy ý vào các giá sách để lựa chọn những tài liệu mà mình 

cần, tự do chọn chỗ ngồi phù hợp để đọc hoặc nghiên cứu. Để phục vụ hiệu quả, Thư 

viện đã đưa ra các quy định về nhiệm vụ, chức năng tổ chức bộ máy hoạt động, các 

quy định về mượn trả tài liệu, quy định về xử phạt, quy định về việc sử dụng và thời 

gian mở cửa. Hệ thống thư viện gồm các phòng phục vụ đọc tại chỗ với 500 chỗ ngồi, 

phục vụ mượn tài liệu về nhà, phòng học nhóm, tra cứu dữ liệu [H10.10.05.09]. 

Nhằm thực hiện việc cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng 

thí nghiệm và hệ thống CNTT, hàng năm nhà trường mua sắm các thiết bị mới, phòng 

thí nghiệm được trang bị các máy móc hiện đại nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và 

học. Thư viện được trang bị phần mềm Ilib, đáp ứng nhu cầu tra cứu của bạn đọc, biết 

được tình trạng mượn – trả của tài liệu bạn đọc, tình trạng lưu thông của tài liệu 

(http://tn.ttn.edu.vn:8080/thuvien/) [H10.10.05.10, H10.10.05.11]. Để nguồn tài liệu đa 

dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Thư viện Trường đã liên kết và được 

Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ hỗ trợ chia sẻ và chuyển giao nguồn lực tư liệu 

điện tử, bạn đọc có thể truy cập mạng nội bộ để tìm tài liệu [H10.10.05.12], đồng thời, 

hàng năm trên cơ sở đề xuất từ các bộ môn và các khoa, Nhà trường bổ sung nguồn tài 

liệu mới phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu [H10.10.05.13]. 

Cùng với việc cải tiến, nâng cao chất lượng hệ thống phòng thí nghiệm và thu 

viện. Hệ thống CNTT được Nhà trường quan tâm đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu cập 

nhật thông tin một cách nhanh nhất cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Trường 

ĐHTN ký hợp đồng với các nhà cung cấp để trang bị hệ thống internet và wifi phủ 

sóng toàn trường. GV và SV có thể dễ dàng truy cập internet đề tìm nguồn tài liệu cho 

học tập hoặc tra thời khóa biểu, đăng ký tín chỉ… [H10.10.05.14]. 

2. Điểm mạnh  

 Nhà trường duy trì chế độ sinh hoạt lớp định kỳ hàng tháng ghi nhận các phản 

hồi của NH để đánh giá và cải tiến liên tục chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 

cho hoạt động dạy và học.  

3. Điểm tồn tại  

Tốc độ truy cập mạng WiFi tại các giảng đường còn chậm.  
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 Việc cải tiến chất lượng một số dịch vụ hỗ trợ người học như máy chiếu, 

quạt… còn chậm.  

 Nguồn học liệu phục vụ học tập và giảng dạy ngành SPVL chưa thật sự 

phong phú.  

SV và GV chưa sử dụng thường xuyên các nguồn tài nguyên ở thư viện, trung 

tâm CNTT của nhà trường, hiệu quả sử dụng chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động  

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tiến hành các dịch vụ hỗ 

trợ người học tại các phòng 

thực hành máy tính, Bộ 

môn đề xuất Nhà trường 

mua bổ sung học liệu 

chuyên ngành SPVL. 

 Nhà trường phối hợp với 

các đơn vị cung cấp dịch vụ 

Internet cải thiện tốc độ truy 

cập Wifi tại các giảng 

đường.  

Người học và người dạy cần 

khai thác tốt các trang thiết 

bị, nguồn tư liệu hiện có 

của Nhà trường để nâng cao 

chất lượng dạy và học. 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN 

/TT Thông 

tin, Thư viện 

2021-

2022 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Thông qua CVHT khảo sát, 

ghi nhận phản hồi của NH 

để cải tiến liên tục chất 

lượng các dịch vụ hỗ trợ và 

tiện ích cho hoạt động đào 

tạo 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & 

CN/P. QLCL 

Hằng năm  
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5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các BLQ có tính hệ thống, được đánh giá và 

cải tiến  

1. Mô tả hiện trạng 

 Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ĐBCL đối với sự phát triển của 

Nhà trường, từ năm 2013 Nhà trường đã thành lập Phòng KT&ĐBCL trên cơ sở tách 

bộ phận Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ra từ Phòng ĐTĐH và Sau đại 

học. Phòng KT&ĐBCL có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong 

công tác KT&ĐBCL giáo dục của Nhà trường. Hiện nay, Phòng là đầu mối xây dựng 

các quy định về việc lấy YKPH của các BLQ về CTDT, CĐR; chất lượng hoạt động 

giảng dạy của GV; hoạt động phục vụ và hỗ trợ đào tạo của đội ngũ nhân viên; tình 

hình việc làm của SV tốt nghiệp [H10.10.06.01]. 

Cơ chế phản hồi của các BLQ cũng được Nhà trường cụ thể hóa trong văn bản 

“Quy định lấy YKPH của các BLQ tại Trường ĐHTN” nhằm đảm bảo việc thu thập, 

lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi được thực hiện đúng trình tự, khoa học; 

phương pháp đa dạng; công cụ khảo sát có độ tin cậy cao, nội dung được cập nhật; có 

thể đối sánh được ý kiến của các BLQ trong nhiều năm. Văn bản này quy định mục 

đích, yêu cầu, quy trình tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong 

công tác lấy YKPH của các BLQ tại Trường ĐHTN về chất lượng hoạt động giảng 

dạy; CTĐT, CĐR; tình hình việc làm; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo một cách 

rõ ràng, cụ thể và công khai minh bạch [H10.10.06.02]. 

Đồng thời, Nhà trường còn tiếp nhận YKPH của SV thông qua các buổi sinh 

hoạt lớp hàng tháng, các buổi đối thoại giữa SV với lãnh đạo Trường, Trưởng các 

phòng ban chức năng, Ban chủ nhiệm khoa [H10.10.06.03]. 

Trong các giai đoạn điều chỉnh, cập nhật CTĐT trình độ đại học ngành SPVL, 

kết quả phản hồi của các BLQ được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh khối lượng kiến 

thức các HP trong chương trình, điều chỉnh CĐR… Trong các lần điều chỉnh, hệ thống 

bảng hỏi cũng có sự điều chỉnh phù hợp nhằm thu thập được các thông tin chuẩn xác 

nhất. Ngoài ra, Trường, Khoa còn tiến hành thu thập YKPH của các BLQ đối với hoạt 

động giảng dạy của GV và thông qua nhiều hoạt động khác nhau như: Hội thảo, các 

đợt thực tập tốt nghiệp [H10.10.06.04]. 

2. Điểm mạnh  

 Cơ chế phản hồi của các BLQ được Nhà trường quy định bằng văn bản, có tính 

hệ thống, được đánh giá và cải tiến thường xuyên.  
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 Việc lấy YKPH của các BLQ được thực hiện theo định kỳ, đặc biệt là hoạt 

động giảng dạy của GV, về CTĐT, về thái độ làm việc của các phòng ban chức năng 

trong trường,… 

3. Điểm tồn tại  

Chưa có sự đánh giá đầy đủ của các BLQ như NTD, cựu SV về CSVC phục vụ 

cho việc đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động  

STT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường thu thập YKPH 

từ nhà sử dụng lao động, 

cựu SV để thu thập các 

YKPH được đầy đủ hơn. 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN  

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Nhà trường tiếp tục thực 

hiện việc điều chỉnh nội 

dung phiếu hỏi đảm bảo 

tính ngắn gọn, dễ hiểu và 

thu hút SV hơn 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN & 

CN/P. QLCL 

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10 

Nhà trường và Khoa KHTN&CN đã thực hiện thường xuyên và định kỳ nhiều 

công việc nhằm đảm bảo và nâng cao CLĐT. Cụ thể, việc thiết kế CTĐT được tuân 

thủ theo đúng quy trình: (1) xây dựng chương trình trên cơ sở so sánh/đối chiếu với 

CTĐT ngành SPVL của các trường đại học uy tín; (2) lấy thông tin phản hồi từ NTD, 

GV, cựu SV và SV làm cơ sở để điều chỉnh chương trình; (3) định kỳ tiến hành rà 

soát, điều chỉnh CTĐT cập nhật theo hướng hiện đại, phù hợp nhu cầu thực tiễn; (4) 

ứng dụng các kết quả NCKH của các CB trong Khoa vào nội dung của các HP trong 

CTĐT. 

Quy trình và phương pháp kiểm tra, đánh giá cũng được đa dạng hóa, đảm bảo 

tính liên tục, sự nghiêm túc, khách quan theo đúng quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và 

những quy định của Trường; công tác coi thi, chấm thi ở tất cả các kỳ thi, kiểm tra đều 
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được thực hiện nghiêm túc; các hình thức thi, kiểm tra đã đánh giá được kiến thức và 

kỹ năng của người học ở từng HP theo CĐR. 

Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích, nhìn chung, đã đáp ứng được nhu cầu của người 

học, đảm bảo cho việc học tập của SV đạt chất lượng tốt. Cơ chế phản hồi của các 

BLQ được sử dụng để đánh giá, cải tiến các dịch vụ hỗ trợ giảng dạy và học tập. 

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 10: Mức đạt được của Tiêu chuẩn 4,33/7. 
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Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Mở đầu 

Kết quả đầu ra là thước đo phản ánh CLĐT của Nhà trường. Do vậy Trường 

ĐHTN và Khoa KHTN & CN, BM Vật lý luôn coi trọng công tác đánh giá chất lượng, 

giám sát kết quả đầu ra, tổ chức thống kê tỉ lệ SV tốt nghiệp, tỉ lệ thôi học và số lượng 

SV có việc làm để làm cơ sở cho việc cải tiến CLĐT, nâng cao sự hài lòng của người 

học và các BLQ.  

  Các hoạt động NCKH cho SV được tổ chức có hệ thống, đảm bảo phù hợp với 

CĐR của CTDT ngành SPVL. Nhà trường và Khoa đã xây dựng hệ thống quản lý 

thông tin quá trình đào tạo, phân tích, thống kê và đo lường sự hài lòng của SV, GV và 

các BLQ làm cơ sở đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường. 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng  

1. Mô tả hiện trạng 

 Để quản lý, xác lập và giám sát CSDL học tập của người học Nhà trường đã 

ban hành chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị thuộc trường ĐHTN trong đó 

Phòng ĐTĐH là đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ quản lý công tác này 

[H11.11.01.01], [H11.11.01.02]. Bên cạnh đó việc ban hành Quy chế học vụ ĐTĐH, 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, trong đó có quy trình xét thôi học, dừng 

học và về việc cảnh báo, dừng học, thôi học của SV trường ĐH Tây Nguyên cũng góp 

phần giám sát tỉ lệ thôi học của SV [H5.05.01.03- H5.05.01.09]. Phần mềm QLĐT 

theo hệ thống tín chỉ được Nhà trường sử dụng từ năm học 2009-2010 đối với hệ 

ĐTĐH và từ năm học 2015-2016 đối với hệ ĐTSĐH. Trong đó, có hệ thống theo dõi, 

giám sát, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, của tất cả các CTĐT, tỷ 

lệ học lại, thi lại các môn học/HP. Phần mềm QLĐT giúp Nhà trường quản lý tốt hồ 

sơ, thông tin của từng người học, kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu và tiến độ giảng 

dạy, KQHT, rèn luyện, tổ chức các kỳ thi và xuất dữ liệu các báo cáo tổng hợp 

[H11.11.01.03], [H11.11.01.04]. Kết thúc mỗi kỳ học, Nhà trường tiến hành xét 

KQHT theo quy chế đào tạo tín chỉ để đánh giá KQHT của SV [H11.11.01.05], 

[H11.11.01.06], sau đó lập danh sách SV bị cảnh báo về kết quả học gửi về các khoa, 

bộ môn và lớp [H11.11.01.07 - H11.11.01.14]. Hằng năm, tỉ lệ tốt nghiệp của SV cũng 

được xác lập thông qua quyết định công nhận và cấp bằng cho SV [H11.11.01.15]. 

 Từ các kết quả này, Nhà trường chỉ đạo các Khoa phối hợp với Phòng ĐTĐH, 

bộ môn và CVHT tìm hiểu nguyên nhân thôi học và chậm tốt nghiệp của SV ngành 

SPVL [H11.11.01.16]  và đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng giảng dạy CLĐT 
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nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp, giảm tỷ lệ thôi học cho tất cả các CTĐT; giảm tỷ lệ học lại, 

thi lại môn học/HP, thông qua các cuộc họp giữa Lãnh đạo trường với Lãnh đạo các 

khoa, Nhà trường đã đưa ra các biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp như: Đôn đốc 

người học rà soát lại các HP chưa học để tránh học sót môn thông qua đội ngũ cố vấn 

học tập; Rà soát đánh giá từng người học trong việc học tập và thi lại, tư vấn định 

hướng cách thức học tập của người học [H11.11.01.17]. [H11.11.01.18], Thi cải thiện 

điểm D. [H11.11.01.19]. 

Các SV bị buộc thôi HP lớn là do các em định hướng nghề nghiệp ban đầu 

không tốt nên thấy chán nản trong quá trình học, hoặc do gia đình có định hướng khác 

cho SV. Một số trường hợp nghỉ học vì lý do cá nhân [H11.11.01.16]. Nhìn chung tỉ lệ 

SV bị buộc thôi học thấp nhờ có sự hỗ trợ từ CVHT, Bộ môn, Khoa và Nhà trường 

thông qua việc thường xuyên giám sát chặt chẽ tình hình học tập của SV và có những 

giải pháp cụ thể để hỗ trợ SV hoàn thành chương trình học như: gặp gỡ, trao đổi trực 

tiếp hoặc tư vấn cho người học khi gặp khó khăn, duy trì chế độ sinh hoạt lớp định kỳ 

hàng tháng [H11.11.01.18]. 

2. Điểm mạnh  

 Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám sát KQHT 

của SV, thường xuyên thống kê và cập nhật chính xác tỉ lệ SV thôi học, bỏ học và tỉ lệ 

SV tốt nghiệp đúng hạn.  

 Nhà trường đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người học kịp thời, duy trì cơ chế sinh 

hoạt lớp để thông báo, nhắc nhở kịp thời tình hình học tập của SV, đồng thời qua đó 

các CVHT trao đổi nắm tình hình, hiểu được những khó khăn vướng mắc của SV để 

có những tư vấn phù hợp cho các em, cũng như có những đề xuất kịp thời với Nhà 

trường. 

 3. Điểm tồn tại  

 Công tác CVHT còn bị động, chưa phát huy hiệu quả trong việc tư vấn cho SV 

lập kế hoạch học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ. 

SV còn chủ quan trong việc hoàn thành các điều kiện CĐR về ngoại ngữ và tin 

học theo quy định.  

4. Kế hoạch hành động  
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1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

CVHT theo dõi sát sao và tư 

vấn có hiệu quả hơn nữa 

cho SV lập kế hoạch học 

tập phù hợp phương thức 

đào tạo học chế tín chỉ, đảm 

bảo CĐR, đảm bảo việc tốt 

nghiệp đúng thời hạn 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN  

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

GV, CB của Bộ môn chủ 

động đề xuất các biện pháp, 

áp dụng các phương pháp 

dạy học tích cực để khuyến 

khích SV hăng say học tập. 

CVHT thường xuyên thống 

kê và cập nhật chính xác tỉ 

lệ SV thôi học, bỏ học và tỉ 

lệ SV tốt nghiệp đúng hạn 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN  

Hằng năm  

5. Tự đánh giá: Mức đạt của tiêu chí: 4/7. 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Thời gian của một khóa đào tạo là thời gian cần thiết cho những SV bình 

thường hoàn thành chương trình học tập của mình để được cấp bằng tốt nghiệp. Hằng 

năm, Trường ĐHTN đều xây dựng CTDT trong đó có thiết kế thời gian khóa học trung 

bình của tất cả các CTDT là 4 năm. Nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật và ban 

hành lại CTDT các ngành cho phù hợp. Phòng ĐTĐH là đơn vị chức năng được giao 

nhiệm vụ quản lý, giám sát thời gian tốt nghiệp của SV [H5.05.01.03]-[H5.05.01.09].  

Từ năm 2009, Khoa KHTN&CN bắt đầu thực hiện quy định ĐTĐH hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ các ngành đào tạo của Khoa, trong đó có ngành SPVL. Để tốt 

nghiệp SV phải hoàn thành từ 120 đến 139 tín chỉ tùy theo từng khóa học (quy đổi 1 

tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thảo luận, thực hành, bài tập) trong thời gian khóa 

học quy định trung bình là 4 năm (8 kỳ học). Thời gian tối thiểu để hoàn thành CTDT 

là 3 năm và thời gian tối đa để hoàn thành CTDT là 8 năm [H5.05.01.13]-

[H5.05.01.16]. Nhà trường có phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, trong 

đó, có hệ thống theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của người học để có 

biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp [H11.11.01.03], [H11.11.01.04]. 
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Thông qua CSDL về người học tham gia các CTĐT, Nhà trường và Khoa đã 

đối sánh được thời gian tốt nghiệp trung bình của SV ngành SPVL, trong đó, có đối 

sánh tỷ lệ khóa trước, khóa sau của cùng CTDT; giữa các CTDT tương ứng. Nhìn 

chung đa số SV ngành SPVL hoàn thành CTDT trong thời gian 4 năm, chưa có SV 

hoàn thành CTĐT trong 3 năm, một số ít SV hoàn thành CTDT trong khoảng từ 5 năm 

đến 8 năm. Tỷ lệ phần trăm SV của ngành SPVLhoàn thành CTDT qua từng năm học 

rất cao, vào khoảng 80% trở lên. Riêng năm học 2017 -2018, tỷ lệ hoàn thành CTĐT 

có thấp hơn so với các năm trước. Điều này được thể hiện trong các báo cáo tổng kết 

năm học của Khoa, danh sách SV tốt nghiệp hằng năm [H11.11.02.01 -  

H11.11.02.04]. Việc tốt nghiệp đúng tiến độ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thực 

hiện việc đăng ký môn học theo học chế tín chỉ, thực hiện đúng kế hoạch học tập của 

năm học do Phòng ĐTĐH lên kế hoạch đầu mỗi năm học, CĐR về ngoại ngữ và tin 

học…Dựa trên số liệu báo cáo về SV bị cảnh báo học tập, thôi học và trên cơ sở tìm 

hiểu các nguyên nhân dẫn đến SV tốt nghiệp trễ hạn [H11.11.01.07 - H11.11.01.14], 

Phòng ĐTĐH của Nhà trường, Khoa và Bộ môn  đã đề ra những biện pháp giúp SV 

hoàn thành các HP như xây dựng danh sách các HP tương đương, tổ chức giảng dạy 

các HP mà người học chưa tích lũy, trợ lý đào tạo của khoa KHTN&CN cố vấn và 

giúp đỡ để giúp người học có thể tốt nghiệp đúng thời hạn, nâng cao tỉ lệ SV tốt 

nghiệp đúng thời hạn [H11.11.02.05]; [H11.11.02.06].  

2. Điểm mạnh  

 Nhà trường đã có hệ thống quản lý, giám sát thời gian tốt nghiệp của mỗi SV. 

Nhà trường, Phòng ĐTĐH, Khoa KHTN&CN và BM Vật lý đã có những biện pháp 

giúp SV hoàn thành các HP, từ đó nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn.  

3. Điểm tồn tại  

 Nhà trường chưa có biện pháp quản lý kế hoạch học tập của SV; SV chưa chủ 

động với kế hoạch học tập của cá nhân, mặc dù đã hoàn thành các môn học trong 

CTDT nhưng chưa hoàn thành các điều kiện CĐR về ngoại ngữ, tin học. Chính vì vậy 

SV bị chậm tốt nghiệp so với tiến trình đào tạo của Nhà trường.    

4. Kế hoạch hành động 
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1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

CVHT trực tiếp nhắc nhở 

SV học tập NN, GV ngoại 

ngữ, tin học sử dụng các 

phương pháp dạy học mới 

để phát triển kỹ năng NH, 

đảm bảo đạt CĐR về ngoại 

ngữ, tin học, tăng tỷ lệ tốt 

nghiệp ra trường 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN, 

Trường ĐH 

Tây Nguyên  

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tăng cường nhắc nhở SV 

về điều kiện tốt nghiệp 

trong các buổi sinh hoạt 

lớp, thời hạn phải nộp các 

chứng chỉ để xét tốt nghiệp. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN  

Hằng năm  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt của tiêu chí 5/7 

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

  Phòng QLCL đã được Trường ĐHTN giao nhiệm vụ điều tra, nắm tỷ lệ của 

SV có việc làm các ngành đào tạo trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp (bao gồm các 

thời điểm: ngay sau khi tốt nghiệp; sau tốt nghiệp 3 tháng; sau tốt nghiệp 6 tháng; sau 

tốt nghiệp 1 năm), trong đó có ngành SPVL [H11.11.03.01 - H11.11.03.05].  Theo bản 

báo cáo của Phòng QLCL khảo sát tình hình có việc làm của SV tốt nghiệp [H11.11.03.01- 

H11.11.03.04], tỷ lệ SV tốt nghiệp ngành SPVL có việc làm như sau: 

Bảng 11.1. Khảo sát tình hình có việc làm của SV SPVL tốt nghiệp 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Số SV Có việc làm 
Chưa có việc 

làm 

Đi làm đúng 

chuyên ngành 

Mức độ hài 

lòng về 

khóa học 

2016 42 19(45,2%) 23(54,8%) 15(78,9%) 100% 

2017 41 31(75,6%) 10(24,4%) 27(87,1%) 96,8% 

2018 37 32(86,5%) 5(13,5%) 29(91%) 100% 

2019 30 25(83,3%) 5(16,7%) 24(96%) 100% 

Kết quả khảo sát các BLQ cho thấy người học ngành SPVL  nhanh chóng có 

việc làm sau khi tốt nghiệp và đa phần được làm việc đúng với chuyên ngành đào tạo  

trở thành các giáo viên dạy ở các trường THPT và trung học cơ sở. NTD hài lòng với 
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kiến thức, kỹ năng, thái độ mà nguời học đạt đuợc sau khi hoàn thành CTDT ngành 

SPVL, tỷ lệ nguời học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay trong 

2 năm gần đây là trên 80% , đây là một tỷ lệ khá cao. 

  Nhằm trang bị cho SV kĩ năng mềm khi đi xin việc Nhà trường, Khoa đã tổ 

chức tập huấn kĩ năng viết đơn xin việc và phỏng vấn cho SV [H11.11.03.05]. Các 

chương trình ngày hội kết nối việc làm, các chương trình giao lưu định hướng nghề 

nghiệp cũng được Nhà trường và Khoa tổ chức thường xuyên [H11.11.03.06]; 

[H11.11.03.07]; [H11.11.03.08]. Qua các hoạt động trên giúp Nhà trường, Khoa và Bộ 

môn đánh giá được CLĐT hiện tại, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung các kiến 

thức và kỹ năng cần thiết cho SV. Từ năm học 2020-2021, CTDT của Trường nói 

chung và của ngành SPVL nói riêng đã bổ sung thêm HP Kỹ năng mềm, Khởi nghiệp 

nhằm đáp ứng CĐR và nhu cầu xã hội [H5.05.01.13], [H5.05.01.14]. 

2. Điểm mạnh 

 Nhà trường đã có hệ thống giám sát quá trình học tập cũng như tỷ lệ SV có việc 

làm sau tốt nghiệp của người học, đối sánh giữa các năm để tìm ra biện pháp cải tiến. 

 Mặt khác, Nhà trường, khoa và bộ môn đã có nhiều biện pháp cụ thể, hiệu quả 

nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm trong và sau tốt nghiệp, tăng tỉ lệ có việc làm của 

SV sau khi tốt nghiệp.  

3. Điểm tồn tại  

Nhà trường chưa kết hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định nhu cầu việc 

làm đối với các ngành sư phạm, trong đó có SPVL. 

Nhà trường chưa có đơn vị chuyên trách hỗ trợ người học sau tốt nghiệp trong 

việc tìm kiếm việc làm. 

4. Kế hoạch hành động  

Nhà trường tiếp tục duy trì khảo sát về tình trạng việc làm của SV sau khi tốt 

nghiệp ra trường hàng năm nhằm cải tiến chất luợng CTDT, đào tạo nguời học ra 

trường đáp ứng CĐR và nhu cầu xã hội. CVHT tư vấn SV lập kế hoạch cá nhân và có 

định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. 

Nhà trường thành lập đơn vị chuyên trách hỗ trợ người học sau tốt nghiệp trong 

việc tìm kiếm việc làm.   
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thành 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Thành lập đơn vị chuyên 

trách hỗ trợ người học sau 

tốt nghiệp trong việc tìm 

kiếm việc làm. Kết hợp chặt 

chẽ với các địa phương để 

xác định nhu cầu việc làm 

đối với các ngành SPVL 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN, 

P. QLCL 

Hằng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì khảo sát về 

tình trạng việc làm của SV 

sau khi tốt nghiệp ra trường 

hàng năm nhằm cải tiến 

chất luợng CTDT, đào tạo 

nguời học ra trường đáp 

ứng CĐR và nhu cầu xã 

hội. CVHT tư vấn SV lập 

kế hoạch cá nhân và có định 

hướng mục tiêu nghề 

nghiệp rõ ràng. 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN  

Hằng năm  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 5/7. 

Tiêu chí 11.4. Loại hình số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học 

được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHTN đã xác định nhiệm vụ NCKH là một trong các nhiệm vụ trọng 

tâm của nhà trường. Trên cơ sở pháp quy là các văn bản của chính phủ và Bộ 

GD&ĐT, nhà trường đã xây dựng các chính sách về NCKH và ban hành các quy chế, 

quy định, các văn bản hướng dẫn liên quan đến NCKH: Quy định quản lý đề tài 

NCKH của CB, GV, nhân viên và học sinh SV [H11.11.01.02]; [H11.11.04.01]; 

[H11.11.04.02]. Bên cạnh đó, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho phòng Khoa học và 

Quan hệ quốc tế chịu trách nhiệm về NCKH [H11.11.01.02]; [H11.11.04.01], trong đó 

bao gồm NCKH của người học [H11.11.04.02]; [H11.11.04.03].  Hơn nữa, để đẩy 

mạnh NCKH của người học, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với 

Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ của học 

sinh, SV [H11.11.04.04].  
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Khoa KHTN & CN là một trong các đơn vị của trường có nhiều kết quả và 

thành tích trong NCKH. Các CB của khoa năng động, nhiệt tình và yêu nghề đều được 

đào tạo đúng chuyên ngành được phân công. Không chỉ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ 

đào tạo, GV của Khoa còn tích cực tham gia NCKH với những công trình khoa học 

được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, 

các GV của Khoa còn tích cực tham gia hướng dẫn SV NCKH. Hằng năm số lượng đề 

tài NCKH SV của Khoa KHTN & CN đều ở mức cao so với các khoa khác trong 

trường [H11.11.04.05]. Loại hình NCKH của SV bao gồm cả hướng cơ bản và hướng 

ứng dụng với các đề tài có sản phẩm thực tế, có tính thực tiễn cao [H11.11.04.05]. Các 

đề tài NCKH của SV ngành SPVL của yếu là nghiên cứu ứng dụng để tạo ra các sản 

phẩm ứng dụng được trong cuộc sống. Trong giai đoạn 2016-2020, GV của BM Vật lý 

đã hướng dẫn được 03 đề tài NCKH của SV như sau [H11.11.04.05 -H11.11.04.07]. 

Bảng 11.2. Danh sách đề tài khoa học cấp cơ sở của SV ngành SPVL 

STT Tên đề tài Nhóm SV 
GV hướng 

dẫn 

Năm thực 

hiện 

1 Xây dựng hệ thống hỗ trợ 

giám sát, điều khiển các 

thông số môi trường nhà 

nấm 

Đặng Bình An 

Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

Lê Võ Hà Thanh 

TS. Lê Minh 

Tân 

2020 - 

2021 

2 Xây dựng chuyên đề" Trái 

đất và bầu trời" trong chương 

trìnhVật lý 10 theo định 

hướng giáo dục STEM 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

Nguyễn Thị 

Duyên 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương 

2020 - 

2021 

Để duy trì thường xuyên hoạt động NCKH trong SV, Nhà trường hằng năm đều 

dành khoản kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề tài NCKH  SV, cũng như khen thưởng các 

SV có thành tích tốt trong công tác NCKH [H11.11.04.08]; [H11.11.04.09]. Từ năm 

học 2020-2021, Nhà trường có những hỗ trợ về tài chính, tăng kinh phí hỗ trợ SV 

nghiên cứu (đã tăng kinh phí đề tài cấp cơ sở của SV NCKH lên 20 triệu một đề tài), 

tập trung đầu tư có trọng điểm cho những đề tài nghiên cứu có tính khả thi, được đánh 

giá cao, tăng số lượng giải thưởng... nhằm động viên tinh thần SV [H11.11.04.10]. 

Năm học 2019 - 2020, Khoa KHTN & CN đã tổ chức Hội nghị SV NCKH lần thứ 

nhất, trong đó có một báo cáo của SV ngành SPVL [H11.11.04.11]. Năm học 2020-

2021, Khoa KHTN & CN đã tổ chức Hội nghị SV NCKH lần thứ nhất, trong đó có hai 

báo cáo của SV ngành SPVL [H11.11.04.11].  Kết thúc Hội nghị, Khoa KHTN & CN 

tiến hành khen thưởng các SV và tập thể GV hướng dẫn đạt giải thưởng SV NCKH, 

đồng thời lựa chọn các đề tài có chất lượng tốt để tham gia Hội nghị SV NCKH cấp 
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Trường. Thông qua Hội nghị, Nhà trường cũng đưa ra các biện pháp nhằm cải tiến 

chất lượng NCKH trong SV.  

 2. Điểm mạnh 

Nhà trường có kế hoạch phát triển NCKH SV rõ ràng, tập trung các hướng 

nghiên cứu ứng dụng, có tính thực tiễn cao. 

Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động NCKH của SV.  

Khoa KHTN&CN duy trì tổ chức hội nghị SV NCKH hàng năm tạo môi trường 

thúc đẩy SV NCKH. 

Các GV trong Bộ môn có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong hướng 

dẫn SV NCKH.  

Các chuyên đề/ khóa luận của SV có chủ đề trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau 

như giáo dục, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng 

3. Điểm tồn tại 

Do hướng NCKH của SV ngành SPVL chủ yếu là hướng phương pháp giảng 

dạy nên gặp khó khăn trong tìm vấn đề nghiên cứu. Do đó, từ giai đoạn 2016 -2020, số 

lượng đề tài cấp cơ sở của  SV rất hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

      

STT 

Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Đẩy mạnh việc NCKH 

trong SV bằng một số biện 

pháp như: Triển khai hoạt 

động truyền thông, tư vấn 

cho SV về vai trò của 

NCKH trong giai đoạn hiện 

nay khi các cơ quan tuyển 

dụng rất quan tâm và ưu 

tiên lựa chọn các SV đã 

tham gia NCKH. Tổ chức 

định hướng nghiên cứu các 

đề tài khoa học qua sinh 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN, 

P. 

KH&QHQT 

Hằng năm  
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hoạt chuyên môn của BM 

Vật lý. 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục khuyến khích SV 

tham gia NCKH, gửi các 

sản phẩm NCKH có tính 

ứng dụng cao để tham gia 

các cuộc thi sáng tạo KHKT 

các cấp 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN  

Hằng năm  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các BLQ được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng   

1. Mô tả hiện trạng 

Với mục tiêu xây dựng, điều chỉnh CTĐT theo hướng tiếp cận yêu cầu thực tế 

của thị trường lao động, Nhà trường giao nhiệm vụ tiếp nhận phản hồi từ các BLQ cho 

phòng QLCL [H11.11.01.02], [H11.11.05.01], H11.11.05.02]. Ban khảo sát các BLQ 

của phòng QLCL có nhiệm vụ thu thập, phân tích, tổng hợp và báo cáo thông tin phản 

hồi mức độ hài lòng của các BLQ gồm CB viên chức, người học, phụ huynh, người 

dân và coi đó là cơ sở quan trọng để nâng cao CLĐT, đáp ứng các yêu cầu của thị 

trường lao động và sự hài lòng các BLQ [H11.11.05.03 - H11.11.05.07]. Trong trường 

hợp có những ý kiến đóng góp mà chưa đáp ứng được ngay thì Nhà trường cũng có 

phản hồi kịp thời. Mức độ hài lòng của các BLQ cũng là thước đo rất quan trọng để 

Nhà trường tiếp tục có những cải tiến phù hợp theo định hướng chung của Nhà trường.  

Nhà trường và Khoa KHTN & CN thường xuyên tổ chức các hoạt động khảo 

sát, tiếp nhận YKPH của ĐVSDLĐ, cựu SV, GV và SV thông qua các cuộc họp về 

xây dựng CTĐT, đối thoại SV, thông qua khảo sát mức độ hài lòng về khóa học của 

SV đã tốt nghiệp [H5.05.01.12],[H5.05.01.13],[H11.11.05.08 - H11.11.05.11].  

Nhà trường đã xác định đánh giá hoạt động giảng dạy của GV là nhiệm vụ hằng 

năm của Nhà trường. Vì vậy, từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường đã ban hành Quy 

định lấy YKPH từ người học về hoạt động giảng dạy của GV [H11.11.05.12 -

H11.11.05.15]. Sau khi kết thúc đợt khảo sát, Phòng QLCL báo cáo kết quả khảo sát 

cho lãnh đạo Nhà trường và gửi kết quả cho các khoa. Lãnh đạo khoa triển khai cho 

từng ngành trong khoa. Căn cứ kết quả đánh giá của SV, Trưởng Bộ môn có biện pháp 

quản lý cụ thể, giúp GV phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn tồn 

tại trong quá trình giảng dạy, đồng thời cũng là cơ sở để Bộ môn cập nhật CTDT, đổi 
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mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp [H11.11.05.16]. Năm 2020, BM Vật lý đã 

thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát các BLQ bao gồm: GV, SV, cựu SV và 

ĐVSDLĐ về CTDT để đối sánh, cập nhật CTDT cho phù hợp với nhu cầu thị trường 

lao động [H11.11.05.17]. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có phương pháp triển khai tiếp nhận YKPH từ các BLQ qua khảo 

sát trực tiếp hoặc qua các công cụ khảo sát trực tuyến. 

Mức độ hài lòng của người học, cựu người học, giáo viên, NTD đối với CTĐT 

ngành SPVL được Nhà trường, Khoa, Bộ môn xác lập, giám sát để cải tiến chất lượng 

CTĐT ngành.  

3. Điểm tồn tại  

Hoạt động khảo sát ý kiến của các BLQ đối với các hoạt động của nhà trường, 

khoa, ngành chưa được đối sánh với các ngành khác và với các CTĐT của các trường 

trong nước.  

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm học 2021 - 2022, Khoa KHTN&CN, BM Vật lý học phối hợp với Phòng 

QLCL.  

      

STT 

Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Định kỳ tổ chức lấy YKPH 

của các BLQ đồng thời điều 

chỉnh các tiêu chí đánh giá 

ở các mẫu phiếu để đảm 

bảo tính cập nhật hằng năm. 

Lập kế hoạch để thực hiện 

Hoạt động khảo sát ý kiến 

của các BLQ đối với các 

hoạt động của nhà trường, 

khoa, ngành chưa được đối 

sánh với các ngành khác và 

với các CTĐT của các 

trường trong nước 

BM Vật lý, 

Khoa KHTN, 

P. QLCL 

Hằng năm  
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2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục sử dụng các công 

cụ khảo sát trực tuyến kết 

hợp với phương pháp khảo 

sát trực tiếp để nhận YKPH 

từ các BLQ một cánh nhanh 

chóng, hiệu quả và khách 

quan 

BM Vật 

lý/Khoa 

KHTN  

Hằng năm  

 

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí 4/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 11  

Nhờ có sự hỗ trợ thường xuyên và cải tiến kịp thời, số lượng SV ngành SPVL 

có tỷ lệ tốt nghiệp cao; SV có năng lực được đào tạo đạt chất lượng đáp ứng được yêu 

cầu về nguồn nhân lực của xã hội và nhà tuyển dụng, thông qua tỷ lệ hài lòng cao từ 

các ý kiến phản hồi của các bên liên quan đối với SV ngành SPVL.  

SV tích cực tham gia hoạt động NCKH với sự hỗ trợ, hướng dẫn khoa học của 

đội ngũ giảng viên trong khoa. Tuy nhiên, Khoa cần tăng cường cơ chế, chính sách 

khuyến khích SV tham gia NCKH và đẩy mạnh việc hình thành cho SV các kỹ năng 

mềm, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của môi trường làm việc luôn thay 

đổi trong xu thế hội nhập quốc tế.  

Tự đánh giá Tiêu chuẩn 11: Mức đạt được của Tiêu chuẩn 4,4/7. 
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Phần III: KẾT LUẬN 

 

Việc triển khai công tác tư ̣đánh giá CTĐT có ý nghĩa quan trọng. Mục đích tự 

đánh giá CTĐT ngành SPVL là nhằm báo cáo về tình hình chất lượng, hiệu quả về 

hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lưc̣, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc 

CTĐT, làm căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lưc̣ và quá trình thưc̣ 

hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đáp ứng 

nhu cầu xã hội. Ngoài ra, đánh giá CTĐT giúp cho Nhà trường có cơ sở để xem xét 

đánh giá thưc̣ trạng; triển khai kế hoạch, hành động cải tiến chất lượng CTĐT. Thưc̣ 

hiện theo công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 28/6/2016 V/v hướng dẫn 

chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH và 

Thông tư số 04 Quy điṇh về tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT các trình độ của GDĐH, Hội 

đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành SPVL đã tiến hành triển khai, thưc̣ hiện 

công tác kiểm tra tư ̣đánh giá các CTĐT.  

Quá trình thưc̣ hiện công tác tư ̣đánh giá CTĐT của ngành SPVL về cơ bản đã 

hoàn thành và đã có những tác động tích cưc̣ đến các hoạt động quản lý, giảng dạy và 

học tập trong đơn vi,̣ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo.  

Kết quả tư ̣ đánh giá đạt yêu cầu là 50/50 tiêu chí. Qua kết quả tư ̣ đánh giá, 

ngành SPVL tiếp tục phát huy những mặt mạnh, cụ thể như sau: 

Về mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc và CTĐT: 

CTĐT ngành SPVL đã được được thiết kế dưạ trên các triết lí giáo dục hiện đại, 

có đối sánh với các CTĐT đại học trong nước. CĐR của chương trình có sư ̣tham gia, 

đóng góp ý kiến của các nhà tuyển dụng, sinh viên cuối khóa, cưụ sinh viên, GV và 

các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Các CĐR của CTĐT có sư ̣kết nối chặt chẽ với nhau 

ở các mặt kiến thức- kỹ năng- thái độ nghề nghề nghiệp giúp người học điṇh hướng 

phát triển năng lưc̣ trong học tập và tiếp tục theo đuổi mục đích học tập suốt đời. 

Cấu trúc chương trình được phân bố hợp lý giữa các khối kiến thức, số lượng 

học phần và lic̣h trình học tập. Chương trình luôn được cập nhật và được điều chỉnh 

một cách hợp lý, giảm lý thuyết tăng thưc̣ hành nghề nghiệp và có tính liên thông cao.  

CTĐT được công khai và thông tin qua nhiều kênh thông tin khác nhau, tạo 

điều kiện thuận lợi cho SV và các bên liên quan có thể tra cứu một cách dễ dàng. 

Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học: 

Phương pháp tiếp cận dạy và học mang tính nhất quán lấy việc học làm trung 

tâm và luôn phù hợp với triết lý giáo dục đã đề ra. Hoạt động giảng dạy và học tập trên 

lớp mang tính linh hoạt, đa dạng giúp người day và người học đạt được chuẩn đầu ra.  
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Về đánh giá kết quả học tập của người học và kết quả đầu ra của CTĐT: 

Nhìn chung, việc đánh giá kết quả học tập của SV ngành SPVL được thưc̣ hiện 

một cách chuyên nghiệp, bám sát hướng dâñ về công tác kiểm tra đánh giá của 

Trường, luôn đảm bảo tính rõ ràng, công khai theo quy trình, quy chế. Việc đánh giá 

về kiến thức, kĩ năng của người học thông qua các kì thi, kiểm tra, đặc biệt về việc đo 

lường được mức độ đạt được chuẩn đầu ra, đa dạng hóa các phương thức đánh giá và 

luôn được phản hồi đến người học, giúp người học xác điṇh và điều chỉnh kế hoạch 

học tập một cách tốt nhất. 

Về đội ngũ cán bộ GV, nghiên cứu viên, nhân viên: 

Đội ngũ GV của CTĐT ngành SPVL có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo nghề, 

có trình độ cao, đảm bảo chất lượng về năng lưc̣ chuyên môn và NCKH. GV được 

tuyển chọn theo đúng quy điṇh về quy trình và tiêu chí tuyển dụng của Nhà trường 

được công bố công khai. Trường và Khoa rất chú trọng việc khuyến khích, tạo điều 

kiện cho GV học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lưc̣ giảng dạy 

và nghiên cứu cho GV.  

Đội ngũ cán bộ các phòng chức năng có trách nhiệm cao trong việc phối hợp 

với Khoa đào tạo. 

Hầu hết GV của ngành SPVL luôn đảm bảo điṇh mức số giờ giảng dạy và 

NCKH hàng năm. Họ đều tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng, tích cưc̣ viết bài 

tham luận cho các hội thảo trong và ngoài nước, tham gia nhiệt tình trong các đợt tập 

huấn nâng cao nghiệp vụ và năng lưc̣ SP. 

Các trợ lí cùa Khoa và các cố vấn học tập nhiệt tình, đáp ứng tốt yêu cầu thưc̣ 

hiện trong công tác hoạt động của Khoa và của CTĐT.  

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị: 

Cơ sở vật chất của Nhà trường được trang bi ̣các thiết bị, công cụ phù hợp với 

yêu cầu của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của ngành SPVL. Hàng năm, Bộ 

môn đều lập danh sách bổ sung các tài liệu chuyên ngành. 

Ngành SPVL có 05 phòng thưc̣ hành được trang bi ̣các tiện nghi phù hợp với 

cách dạy học trải nghiệm, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thưc̣ hành một cách thuận 

tiện. SV được kiến tập sư phạm và sau này là thực tập sư phạm tại Trường TH TH Cao 

Nguyên và Trung tâm kỹ năng sư phạm. 

Những điểm tồn tại của CTĐT: 

Việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật mục tiêu chưa được sinh viên ý thức quan 

tâm đúng mức nên chất lượng khảo sát các bên liên quan chưa đồng đều.  
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Các hội nghi,̣ hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở cấp 

Khoa, Bộ môn còn hạn chế.  

Việc đánh giá kết quả học tập còn chú trọng nhiều vào khả năng ghi nhớ và 

hiểu nội dung, chưa ưu tiên cho việc đánh giá khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng 

tạo, kỹ năng tư ̣học và các kỹ năng mềm khác. 

Việc quản tri ̣nhằm tăng cường sư ̣phối hợp nghiên cứu, đăng tải các công trình 

nghiên cứu chung trên các tạp chí, nhà xuất bản có uy tín giữa các GV cùng CTĐT với 

các GV khác trong Khoa chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. 

Số lượng GV tham gia các đề tài nghiên cứu với các đối tác nước ngoài chưa có.  

Để khắc phục những tồn tại trong các tiêu chí, CTĐT ngành SPVL xây dựng kế 

hoạch khắc phục và cải tiến từ năm học 2021-2022 như sau: 

- Tăng cường mời thêm chuyên gia tham gia giảng dạy một số nội dung của các 

học phần chuyên ngành. 

- Tiếp tục mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lưc̣ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho GV; Thường xuyên khảo sát nhằm xác điṇh chính xác nhu cầu đào tạo và nâng 

cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ GV. Tạo điều kiện về thời gian và công việc để 

GV tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lưc̣. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của GV 

sau mỗi khóa học nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Tăng cường những đầu sách trong và ngoài nước mới xuất bản để đảm bảo 

tính cập nhật các tri thức mới trong lĩnh vưc̣ chuyên ngành SPVL. Khoa có trách 

nhiệm phối hợp với thư viện Trường, tìm kiếm nguồn tài liệu mới qua các mối liên kết 

của Khoa với những GV thuộc các trường đại học trong nước có uy tín. 

- Tăng cường việc trao đổi học thuật giữa các GV trong và ngoài trường, tổ 

chức các buổi seminar, các hội thảo theo các chuyên đề phục vụ công tác đào tạo cho 

ngành SPVL.  

Căn cứ vào bộ Tiêu chuẩn kiểm điṇh chất lượng trường đại học của BGD&ĐT, 

tổng hợp kết quả đánh giá của 11 tiêu chuẩn gồm 50 tiêu chí, Hội đồng tư ̣đánh giá 

nhận thấy cả 50 tiêu chuẩn đều đạt (Xem bảng tổng hợp bên dưới). 
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Phụ lục 6a:Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo 

 (Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT) 

 
Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Tây Nguyên 

Mã: TTN 

Tên CTĐT: SPVL 

Mã CTĐT: 7140211 

 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá 
Tổng hợp theo tiêu 

chuẩn 

Chưa 

đạt 
Đạt 

Mức trung 

bình Số tiêu 

chí đạt 

Tỷ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%)        

Tiêu chuẩn 1  

5,00 3 100 
Tiêu chí 1.1     5   

Tiêu chí 1.2     5   

Tiêu chí 1.3     5   

Tiêu chuẩn 2  

4,00 3 100 
Tiêu chí 2.1    4    

Tiêu chí 2.2    4    

Tiêu chí 2.3    4    

Tiêu chuẩn 3  

5,00 3 100 
Tiêu chí 3.1     5   

Tiêu chí 3.2     5   

Tiêu chí 3.3     5   

Tiêu chuẩn 4  

5,00 3 100 
Tiêu chí 4.1     5   

Tiêu chí 4.2     5   

Tiêu chí 4.3     5   

Tiêu chuẩn 5  

4,80 5 100 

Tiêu chí 5.1    4    

Tiêu chí 5.2     5   

Tiêu chí 5.3     5   

Tiêu chí 5.4     5   

Tiêu chí 5.5     5   

Tiêu chuẩn 6  

4,71 7 100 Tiêu chí 6.1     5   

Tiêu chí 6.2     5   
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Tiêu chí 6.3    4    

Tiêu chí 6.4     5   

Tiêu chí 6.5     5   

Tiêu chí 6.6    4    

Tiêu chí 6.7     5   

Tiêu chuẩn 7     

Tiêu chí 7.1     5   

4,20 5 100 

Tiêu chí 7.2    4    

Tiêu chí 7.3    4    

Tiêu chí 7.4    4    

Tiêu chí 7.5    4    

Tiêu chuẩn 8  

4,80 5 100 

Tiêu chí 8.1     5   

Tiêu chí 8.2     5   

Tiêu chí 8.3    4    

Tiêu chí 8.4     5   

Tiêu chí 8.5     5   

Tiêu chuẩn 9  

4,20 5 100 

Tiêu chí 9.1    4    

Tiêu chí 9.2    4    

Tiêu chí 9.3     5   

Tiêu chí 9.4    4    

Tiêu chí 9.5    4    

Tiêu chuẩn 10  

4,33 6 100 

Tiêu chí 10.1    4    

Tiêu chí 10.2     5   

Tiêu chí 10.3    4    

Tiêu chí 10.4     5   

Tiêu chí 10.5    4    

Tiêu chí 10.6    4    

Tiêu chuẩn 11  

4,40 5 100 

Tiêu chí 11.1    4    

Tiêu chí 11.2     5   

Tiêu chí 11.3     5   

Tiêu chí 11.4    4    

Tiêu chí 11.5    4    

Đánh giáchung CTĐT 4,59 50 100 

.  
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Phần IV: PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng TĐG 

 



QUYET DINH
Vd viQc thhnh lap HQi cl6ng tr; cl6nh gi6 chucrng trinh dio t4o

ngdnh Su ph4m VQtLi,, trudng D4i hgc TAy Nguy6n

E{[EU rBudlqc TRuof{G DAI HQC rAv NGUYEN

Cdn crt Qu1,€t dinh s6 298/CP ngiry I I thdng t t) .^phil v0 viQc thdnh lap tradng Dqi hoc Tay NguyAn;
nam 1977 cua Hoi ding chinh

Cdn ca Ludt Gido dwc Dqi hoc ndm 2012 vd saa aat, UA sung mQt s6 dieu cua

Luqt Gido duc Dqi hoc ndm,2]lB;
Cdn cr| Th6ng tu s6 38/2013/TT-BGDDT ngdy 29/II/2013 cin B0 Gido dqc &

Ddo tao vi vi€c Ban hdnh Quy'dinh ui quy tr"inh vd ctru kjt ki€m dinh chtit taqng chaong
trinh ddo tqo cila c:c tru'dng Dai hoc, Cao ddng td Trung cap chuyAn nghi€p;

Cdn ca Cong vdn s6 107 S/KTKDCLGD-KDDH ngdy 28/6/201 6 v€ vi€c hadng dan

tu ddnh gid chuong trinh ddo tqo.,

Cdn cu Quy€t'dinh so 399/QD-DHTN-QLCL ngdy 04/3/2020 cua HiQu
tra6'ng Tradng Egi lcpc Tay NguyAn vi vi€c ban hdnh Quy trinh tqr ddnh gid chat
Itrong chuo'ng trinlt ddo tao cdc trinh d0 cua gido dqLc dqi hoc;

Xdt diishi cila Tradng khoa KHTN&CN vd Traong phdng Quan ty chAt la.ong;

Theo di nghi cila ong Traong phdng To ch[rc can b6,

QUYET DfI'[Il:

Ei6u 1. Thanh lAp "HQi tl6ng tr1 il5nh. gi5 chucng trinh dho t4o nghnh Su
ph?m VAt ly, frud'ng D4i hgc Tdy Nguy0n", g6rn c6c vien chuc co tdn trong danh s6ch

c6c phU luc kdrn theo.

D;du 2. - Hqi ddng co nhiOm vp triiin.khai tr,r d6nh gi6 chuong trinh diro tao ngdnh

Su ph4rn Vat ly theo Quy dfnh v0 ti6u chuAn danh gift ch6t lugng chuo'ng trinh ddo tao

ban hdnh kdm theo Th6ng tu sO 0412016/TT-BGDET ngiry 14 thhng 3 n[rn 2016 ctnBQ
trudng B0 Gi6o duc vh C6ng vdn hu6ng d6n s6 L6691QLCL-KDCLGD ngdy 3IlI2l20I9
vO viQc thay th6 tdi liQu ddnh gi6 chflt luo.ng CTDT c6c trinh d6 cria GDDH ban hdnh kern

theo COng vdn s6 769IQLCL-KDCLGD;

- NhiQrn vU cU th6 cria c6c thdnh vi6n do Cnii tich hQi d6ng phAn cdng;

HQi d6ng tu giitith€ sau khi hodn thenh nhiQm vu.

Di6u 3. Tru&ng phdng T6 chuc ca1 bQ, Lanh d1o cdc dcrn vi li0n quan vd c6c uilAr,
i tOn trong danh s6ch phq lpc tai Di6u 1 chiu thi hanh Quy6t dlnhniry(.fu.chric c6 tOn trong danh s6ch phq lpc tai Diiju 1 chiu

Noi nltQrr:
^.)- l\llu t,leu J;

- Luu: VT, TCCB (Sl5b). I{ .Ar Hlp
. \,TiY ltnryvtl

UONG



DA.NH SA
r40

(Ban

L

Phg lgc I
HOI DONG TTIPAUTT GIA CHIIONG TRiNH DAO
vAr t-y, tRtIctNG E4.I Hec rAv NGUvEN

dinh sa).,l5lf /QD-DHTN ngdyffi' thdng 6 ndm 2020
u tradng tradng Dgi h7c Tdy NguyAn)

TT Hg vd t6n Chri'c vg NhiQm vg

I TS. Nsuv0n Thanh Tnic Hi0u trucrns Cht tich HD
2 PGS-TS. Nguy6n Vdn Nam Ph6 Hi€u trucrns Ph6 Chri ch HD
a
J TS. Nguydn Vdn BOng Ph6 Trucmg Khoa (PTC) Ph6 Cht ch HD
4 TS. LC Minh Tdn Tru6ne BM Vat lV Thu kf
5 TS. Ph4m Hfiu Kh6nh PTP. Ddo tao Dai hoc Thdnh vi€n

6 PGS-TS. LO Dfc Niem Cht tich HOi dOng trudng Thdnh vi6n

7 PGS-TS. Nguy6n Phucmg D4i Nguy6n Dai di6n h6i d6ns KH&DT Thdnh vi6n

8 ThS. Huj'nJr Vdn Qudc TP. Quin ljz chdt luong Thdnh viOn

9 TS. Ngul'Qn Dinli S! PTP. KH&QHQT Thdnh vi6n

10 ThS. Pham Qu6c Duy PTP. Co so vAt chit Thdnh v en

11 ThS. NeO Thi Hi0u PTP. TO chric crin bd Thdnh v en

I2 TS. Ph4m Trong Lugng TP. C6ng tiic sinh vren Thdnh v en

13 TS. Ngfr Trucrng Nhan Ph6 tru&ng BM H6a Thdnh vi6n

t4 ThS. Duong QuOc Huy Ph6 tru&ng BM Toan Thdnh v en

15 ThS. Phuns Thi T6 Loan Ph6 Tru6ns BM Lf Thdnh v en

t6 TS. Phung NguySn Thdi Heng GiAng viOn BM Ly Thdnh v en

T7 ThS. TrAn QuOc LAm Giing viOn BM Lf Thdnh v en

18 ThS. Nsuv6n Thi Hi0n GiAng viOn BM Ly i Thinh vi6n

I9 CN. Nguy6n Thi Lucrng KTV, BM Ll'i Thdnh viOn

20 CN. T6n ThAt Trudns Nam KTV, BM Li Thdnh vi6n

2l SV. Trinh LC My ^n sv sP vat li Kl7 Thdnh viOn
'Dar th sdch g6m c6 2l ngadi
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Fhu luc II
DANH SACTT THANE{ VIEN BAN THU Kf

( B e n h d nh r u'"' 
^' : u? 3:;,' l:! #;!i 3 "l::, :# : i r; r;! ;i;' 

d n g 6 n d m 2 0 2 0

Phu luc iII
^,BANE{ SACH CAC NHOM CONG TAC CHUYEN T CII

. I tlf .i,l

t'l
tr

TT Ho vi tdn Chri'c vu Nhi6m vu
I TS. Le Minli'Tdn Trucrng BO mOn Truong Ban

z CN. Tran Van Tai CV. Phcns ETDH Thu kV

J CN. Trin lvtlinh Tri CV. Phdng QLCL Thu ky

4 PCS-TS. Vd Vdn \ri0n GiAng -,,'r0n Thu ky

) ThS. Ngu.y€n ThiThanir l{uong G ang llen Thu ky
{ CN. Hoing Ph4rn iJung Quang Tro lj, Khoa Thu ky

Nh6m Ti6'l chuin Ho vi tOn Chric vE NhiQrn vg

1 TC I vdTC 2

TS. Le lv(inh Tan Tru6neB6 m6n Trtr&ns nh6m
ThS. TrAn Ou6c Ldm GiAne vi6n Thdnh v en

ThS. Phuns Thi TO Loan Ph6 truons BO m6n Thdnh v
CN. Nguy6n Thi Lucrng KV thudt vi0n Thdnh v en

2 TC 3 vdTC 4

ThS. Phung Thi T6 Loan Ph6 tru&ns B6 mdn Tru6tre nhrim
ThS. Neuy0n Thi Thanh Huong GiAne vi0n Thdnh vi6n
PGS-TS. Vd Vdn Vren Gi6ne vi0n Thdnh vi6n
TS. Phung Nguy6n Thdi Hang G Ang vi6n Thinh viOn

TC 5 vdTC 6

TS. Phuns Nguy6n Th6i Hdne G ang vlen Tru&ne nhrim
ThS. Phtns Thi T6 Loan Ph6 tru&ns BO m6n Thdnh vi6n
ThS. Nsuv6n Thi Hr€n Giane vi€n Thdnh vi6n
CN. NeuyOn Thi Luong K| thudt vi6n Thdnh viOn

4 TC 7 vdTC 8

PGS-TS. Vd Vdn Vi0n GiAns vi0n Tru&ns nhrim
TS. LC Minh T6n Tru&ns B6 mOn Thinh v en

ThS. TrAn Ou6c LAm Gi6ns vi6n Thdnh v en

CN. TOn ThAt Trucrns Nam K! thu4t viOn Thdnh v en

5 TC 9, TC 10

vd TC 11

ThS. Neuv0n Th Thanh Hucrns Gi6ng viOn Tru&ns nhrim
ThS. Nsuv€n Th Hi0n Gidne vi€n Thdnh v en

TS. Phuns Nsuydn Th6i Hans Gi6ns vi€n Thdnh v
CN. Tdn ThAt Trucms Nam KV thudt viOn Thdnh v gn -a



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
.TRI'Or\rG DAI HOC rAY NCUYNN

s6:lf$rt../KH-DHrN

cgNG HoA xA ttgl cnu NcHi.l vrET NAM
DQc tfp - Tq do - H4nh phtic

Oak Utc, ngdyil4thdng /). ndm 2020

. Kf HOACH TUDAI\H GIA

cHrIOf{G TRir\H DAO TAO NGAIIH SIt PH4M Var lf

1. Mgc rlich tr; tl6nh gi6

NhAm chiti6n,ndng cao ch5t luqng CTDT nganh Su ph4m Vat b7 vd <tti ddng

hj ki€m <tinh ch6t lusng.

2. Ph4m vi tq tl6nh gi6

D6nh gi6 circ ho4t dQng cria don vi thgc hi€n CTDT ngdnh SPVL theo ti€u

chudn dtuh gi6 ch6t luqng CTDT do BQ tru&ng BQ Girio dgc vd Ddo t4o ban hdnh

trong mQt chu kj ki6m ttinh ch6t lugng. Thoi gian t.u ddnh gi6 ttr ndm2016 - 2020

3. Cdng cB tF tl6nh gi6

COng cu t.u dhnh gi6ld Ti€u chuAn d6nh gi6 ch6t luqng CiOf theo b0 ti€u

chuAn cria BQ gi6o dpc vi ddo t4o ngdnh SPVL ban hdnh kdm theb Th6ng tu s6:

04120I61TT-BGDDT ngiry 14 thSng 03 ndm 2016 cl0ra BQ trucmg BQ Gi6o dpc vi
Edo t4o vd c6c tdi liQu hucmg d6n: CV sO 1OOqIQLCL- KDCLGD ngAy 3l thing12

ndm 2019 ctia Cqc quan $ chdt lugng vO viQc thay th6 tdi liQu tl6nh giti chdt luqng

CTDT chc trinh d0 ctia GDDH ban hanh kdm theo c6ng vdn 769|QLCL-

KDCLGD;C6ng vdn sd IO74/KTKDCLGD-KDDH ngdy 28 thang 6 ndm 2016 ctia

Cuc Kh6o thi vd Ki€m elinh ch6t luqng girio dpc vA viQc hudng clSn chung v€ sri
r I - -t---^.-^ - 1-^f --1- -+r ^ --:/-\a-dUng ti€u chudn d6nh gi6 chdt lugng chuong trinh ildo t4o viCdng vdn sd

I075/KTKDCLGD-KDDH ngdy 28 thfng 6 n6m 2016 v0 viQc hu6ng d6n t.u d6nh

gi6 chuong trinh ddo tpo.

4. HQi tl6ng tq tl6nh girl

4.1. DA xutit Thdnh phdn H\i cl6n7 ry ddnh gid

HQi rl6ng tU tLffi gi6 CTDT nganh Su ph4m Vflt tfttuqc el6 xu6t gdm c6 2l

thenh vi6n (danh s6ch kdm theo).

4.2. Ban thu lry Siilp viAc vd cdc nh6m c6ng tdc chuydn trdch (danh s6ch kdm

theo). :.



4.3. Phdn c6ng thttc hi€n

TT TiGu chu6n
Nh6m chiu
trdch nhiQm

Thli gian thu thfp
thdng tin vir minh chf'ng

Ghi
chri

1.
TCI, TC2

Nh6m I Thilne 9 --1212020

2.
TC3, TC4

Nh6m 2 Th6ng 9 - 1212020

3.
TC5, TC6

Nh6m 3 Thrlng 9 - 1212020

4.
TC7, TC8

Nh6m 4 Thang 9 - 1212020

5.
TC9, 10, I I

Nh6m 5 Th6ng 9 - 1212020

5. K6 ho4ch huy ilQng crflc ngudn lgc

X6c tlinh c6c ngudn nhdn lgc, ccr sd vflt ch6t va tdi chinh cdn huy dQng ho{c
t,

cung cdp cho timg ho4t dQng vd thdi gian cdn dugc cung cAp.

I 1,2

Rd so6t mpc ti6u, chuAn

dAu ra, bin md CTDT

Lflp danh mpc minh chimg

TQp hqp minh chimg cta
ti6u chuAn l, 2

Thdnh vi6n nh6m 1

GV khoa
KHTN&CN, bQ m6n
Vat ly

Dcrn vi ptrOi hqp
A.cung cdp minh

chimg: phdng Ddo

t4o, phdng QLCL

Tri
2U9t2020

eI6n

31n0t2020

Vi€t b6o c6o tp d6tth gi6
ti€u chuAn l, 2

Thu thap minh chring bO

sung

Thdnh vi€n nh6m i
GV khoa
KHTN&CN, bQ m6n
VAt ly

Don vi ptrOi hqrp

^cung cdp minh
chimg: phdng Ddo
tao, phdng QLCL

Tir
02nU2020

di5n

t7t0y202r

2 3,4 Rd soilt cdu trric vd nQi

dung CTDT, phucrng ph6p
Thdnh vi6n nh6m 2 Tri

2v9t2020

2



day vd hqc

Lflp danh mpc minh chimg

T$p hqp minh chimg cta
ti6u chudn 3,4

GV
KHTN&CN, b0

vat ry

Don vi ph6i hqp
Kcung cdp minh

chimg: phdng Ddo

t4o, phdng QLCL

<l€n

3U1012020

Vii5t bao c6o t.u et5nh gi6

ti6u chu6n 3, 4

Thu thap minh chung bd

sung

Thanh vi€n nh6m 2

GV khoa

KHTN&CN, b0 mdn

VAt bi

Don vi phOi hqrp

^cung cdp minh
chimg: phdng Ddo

t4o, phdng QLCL

Tir
021ry2020

-Aoen

l7l0u202r

a
J 5, 1l

KHTN&CN, bQ m6n

Vat bi

Don vi phOi hqp

^cung cdp minh
chimg: phdng Dio
t4o, phdng QLCL

Rd soSt phuong ph6p tlffi | Thdnh vi6n nh6m 3

gilk}tqui cria ngudi hgc I CV khoa

ti€u chudn 5, 11

Tir
2U912020

iltin
3Ur012020

Ft uuo c6o tu <trffi gi6 Thanh vi6n nh6m 3 Tir
021rU2020

3



ti€u chudn 5, 1l

Thu thdp minh chtmg bd
sung

GV khoa
KHTN&CN, bQ mdn
vat ry
Don vf ptrOi hgp

^cung cdp minh
chimg: phdng Ddo
t4o, phdng QLCL

dCn

r7/0U202r

4 6,7

Th6ng kC danh s6ch dQi

ngfi GV, nhdn vi6n

Ki€m tra so itd td chfc
khoa, bQ mdn

Rd so6t bang m6 td
viQc dQi ngfi cV,
vi€n

Ki6m tra htt so, bing c6p,

hq'p d6ng lao dQng cria dQi

ngfi GV, nhdn vi6n

Rd so6t c6ng t6c,dF gio,
,.1ki€m tra gid d4y, ki6m tra
chucmg trinh dpy, cl6nh gi6
ndng lUc GV

LQp danh mpc minh chrlmg

Tap hqp minh chimg cria

ti6u chu6n 6, 7

Thdnh vi€n nh6m 4

GV khoa
K,HTN&CN, bQ mdn
VAt lli

Don vi phOi hq'p
Acung cdp minh

chimg: phdng Ddo
tao, phdng TCCB,
phdng QLCL, Khoa
KHTN&CN

Tir
2U9t2020

tttin
3Ur0t2020

Vi6t b6o c6o tu rlffi gi6
ti6u chu6n 6, 7

Thu thip minh chimg bd
sung

Thdnh vi6n nh6m 4

GV khoa
KHTN&CN, bQ mdn
Vat bi

Don vi phOi hq'p

^cung cdp minh
chimg: phdng Ddo
t?o, phdng TCCB,
phdng QLCL, Khoa
KHTN&CN

Tir
02tr1t2020

tltin
r7t0u202l

5
8, g,

10

Ra soiit c6ng tfic tuy6n
sinh

Th6ng k€ c6c b6o c5o v€
ho4t itQng hgc t{p, ho4t
dQng ngo4i kh6a, Dodn,

Thenh vi6n nh6m 5

GV khoa
KHTN&CN, bQ m6n
vat ry

Dcm v! pfrdi hgp

Tir
21t9t2020

tl
oen

3U10t2020



cung cap minh
chimg: phong Ddo

tqo, Phdng

QTTB_XDCB,
phdng HSSV, phdng

QLCL

hQi...cria ngudi hgc

Rd sotit c6ng tiic tu v6n

hgc tflp, diro t4o k! ndng

mAm, kY n[ng ngh€

nghiQp tt6p img chuAn dAu

ra cria ngudi hgc

Thdng k0 co sd vflt ch6t,

trang thiet bi

Rd so6t vd tfP hStP sO tiQu

uA y kitin Phe.n hdi loA

CSVC, trangthi6t bi

TOp hqp sO tiEu vC 1i ti6n
phin h6i cria c6c b6n li€n

qnu.t .,oA crDT, vii 'ch6t

lugrng c6c dich vp h6 trg

Lfp danh mgc minh chimg

Tflp hqp minh chimg cfa
ti€u chudn 8, 9, 10

Tir
0211U2020

d6n

t7l0v202l

Thanh vi6n nh6m 5

GV khoa

KHTN&CN, bQ m6n

vat ry

Ecvn vi
cung
chimg:
tao,

QTTB_XDCB,
phdng HSSV, Phdng

QLCL

Viet Uao c6o t1r tt6nh gi6

ti€u chu6n 8, 9, 10

Thu thap minh chftng bd

sung

6. K6 ho4ch thu thflp th6ng tin tir ngudn ngoiri ctr sO gi6o dgc vir don vi

thryc hiQn chucrng trinh dito t4o

Ngdnh Su ph4m vat l)? thu thflp L6ng tin tir c6c ben li€n quan nhu sau:

Tir
612020

tltin

812020

Chc don vi sri

dung lao clQng,

g\hng vi6n, clru

sinh vi0n vd sinh

fttao tat fay f kien nhd tuYr5n

dpng, GV, cuu SV, SV vA

' I dAu ra criamuc tleu, cnuan (

CTDT nsenh SPVL



vi€n nednh SPVL

2 10, 11

Kh6o sdt l6y y kiiin don vi sri

dpng lao dQng, GV, cgu SV,

SV ngdnh SPVL vA ch6t

lugng CTDT, ch6t luo. ng SV
;. .. ,ra trudhg, v€ tinh hinh viQc

ldm

Chc ilon vi sri

dung lao dQng,

giang vi6n, cgu

sinh vi6n vd sinh

vi6n ngdnh SPVL

Tir
7/2020

tltin
8/2020

Dfl thgc
hi6n

7.K6t hoqch thu6 chuyGn gia ngoiri
Hi€n tai, nganh SPVL chua c6 kti ho4ch thu€ chuyCn gia. Trong quri trinh

,r r.A i I
thgc hiQn, n€u cdn s€ b6 sung sau.

8. Thdi gian bi6u
Thdi n hien tU itanh gi5 C'I'DT theo lich trinh:

Thoi gian Cric hogt tlQng
Ghi chf

TuAn 1-2
(2U912020

d6n

41r012020)

Dpatron ifA xu6tnhan sg criaban@
tl6ng tp tt6nh girl CTDT c6p khoa, thu ki chuong trinh vd

c6c nh6m chuy€n trirch,HiQu trucmg l.{ha trudng ra quy6t

dinh thanh lQp HQi tl6ng t.u d6nh gi6 CTDT nganh SPVL.

Hqp HQi tl6ng tp drffi gi6 CTDT dti:
tK L t. r. C6nB bd quy6t dinh thdnh lap HQi it6ng tg d6nhgiS;

o Th6o luan vO nhigm vU cU thiS cho timg thdnh vi6n HQi

tl6ng tg tt6nh gi6 c6p khoa;

Du thdo kti hoach tu il6nh gi6 CTDT c6p khoa.

Tuiin 3 - 4
(s1r0t2020)

-loen

r8tr0t2020)

l. Phd bi6n cht truong tri6n khai tg tlSnh gi6 d€n todn thd

c6n bQ, gihng viOn, nhdn vi6n vd sinh viOn tham gia thuc

hiQn CTDT.

2. Khoa t6 chric tQp hu6n cho todn th6 c6n bO, GV, nhen
; .,vi€n vd SV v€ quy trinh tr,r d6nh gi6 vd b6 ti6u chudn tLffi

gi6 chdt luqng CTDT theo chudn BQ gi6o dpc vd Ddo tpo.

3. Ho.p HQi ct6ng tU tl6nh gi6 CTDT dti th6ng qua:

o Bin kti hopch tU d6nh girl CTDT;
. DU th6o d€ cuong b6o c6.o tg d6nh gi6 (dga trOn ccy sd

tdi li€u hucrng d6n cria BO Gi6o dgc vd Ddo t4o vd di0u

kiQn cU th€ cria cton vi thgc hiQn CTDT);
o Trinh Hi€u truong dA nghi ph€ chuAn k6 hoach Lu etrinh

gi6.

o COng UO t<C ho4ch t.u d6nh gi6 da du-o.c ph€ duyQq thdng

b6o ph6n cdng nhi$m vp cho trnrg thanh vi6n HQi cl6ng

Ban thu ky vd c6c nh6m cdng t6c chuyOn tr6ch girip viQc

cho HQi el6ng

6



Cic ho4t tlQng

l. Phdn tich tiOu chi, thu th4p th6ng tin vd minh chimg'

Phdn tich, lf gi6i nQi hdm cria c6c minh chimg dti xem

x6t sg phn hqp cria minh chimg vdi cilc y€u cAu trong

timg ti6u chi cria ti€u chuAn d6nh gi6 ch6t lugng CTET

Sin phAm: Phu luc 3

2. Lflp dU th6o cho phitiu d6nh gi6 tiOu chi

San phAm: Phu lpc 4a (dang dP th6o)

3. Md ho6 c6c thdng tin vi minh chimg thu clugc.

4. MO ta th6ng tin vi minh chimg thu dugc.

5. Phdn tich, lf gi6i nQi hdm cfia c6c minh chimg d6 xem

x6t sy phi hqp cria minh chimg vdi c6c y6u cAu trong

timg ti6u chi crha ti6u chuAn dSnh gi6 ch6t luqng CTDT.

6. Hqp hQi tt6ng tg rt6nh gi6 CTDT c6p khoa t16 rd so6t lai

crlc phitiu phdn tich ti€u chi vd c6c dg kii5n minh chimg

theo ti6u chi

Sin phfrm: 50 phitiu phdn tich ti€u chi tim th6ng tin

minh chimg (Phu luc 3)

Tufln5-6
(r9lrol2o2o
' ili5n

Urv2020)

C6c nh6m cOng tfc chuy€n tr6ch hoan thiQn phi€u tl6nh

gi6 ti€u chi (Phu lpc 4a)

C6c nh6m c6ng t6c chuy€n tr6ch vitit c6c b6o c6o cria

timg ti6u chi (thu th{p th6ng tin bO sung n6u can tnitig.

Truong c6c nh6m chuy€n tr6ch t6ng hqp c6cb6o c6o ti€u

chi thanh c6c brio c6o ti€u chudn (thu thflp thdng tin bd
I I .r .i,r

sung neu can thlet).

Sin phAm: Phi6u dtuth gi6ti6u chi (Php lpc 4a)

Tuin 7-8

(21rU2020

di5n

811y2020)

Hpp H\i ddng tw ddnh gid CTDT cdp khoa:

. Xem xlt cfrc biio c6o cria ttmg ti6u chuAn, tiOu chi do

c6c nh6m chuydn trilch dU th6o;

o Ki0m tra 14i c6c th6ng tin vir minh chring dugc sti dung

trong b6o c6o tg d6nh gi6;

o X6c dinh c6c v6n d0 ph6t sinh tir'c6c th6ng tin vd minh

chimg thu clugc;

o X6c dinh c5c thdng tin cAn thu thflp b6 sung;

o Thu ky HOi et6ng t$p hgrp c6c b6o c6o ti€u chuAn thdnh

du th6o b6o c5o tg ilSnh gi6 CTDT.

Sin phim: Danh mgc minh chimg hodn chinh cho timg

tiOu chi. ti6u chuAn

Tuiin 9-10

(etry2020
d6n

22lru202o)

)r
"f
,d)
/.

/



Thoi gian Cic ho4t tlQng
Ghi chf

Tufln ll-12
(23trL/2020

ct6n

611212020)

l. HQi il6ng ty tl6nh giri CTDT cdp khoa xem x6t dU th6o

b6o crio tg d6nh gi6 vd <16 xu6t nhirng chinh sria, c6ch

hdnh vdn.

2. C6c nh6m chuy6n tr6ch vitit dU th6o b6o c6o Dn 1 (dua

trdn php lUc 4a)

Tufln 13-14

(7/r2l2o2o

tltin

20112/2020)

1. HQi tl6ng t.u dAnh giri CTDT ho.p voi c6c bQ mdn, phdng,

ban, ... Oi5 tnao luan vA b6o c6o t.u d6nh gi6, xin y kii5n g6p

t.
2. Cdng f5 tan b6o ciio tg ttrinh gi6 (da chinh sta sau e6p i,

cria c6c bQ mdn, phdng, ban, ...) trong nQi bQ Nhd trudrng

vd khoa KHTN&CN.
3. C6c bQ mdn, phdng ban, crin bQ, giang vi6n, nhdn vi€n,

ngudi hec, .... d6ng g6p y kitin phin biQn v€ b6o c6o tg
ilffi gi5.

4. HQi etdng t.u drinh gi6 cip khoa ho.p t16 bO sung vd hodn

thiQn b6o c6o theo g6p ;f vd phin bi€n

Tuin 15-16

(2v1212020
tAoen

0U0u202r)

I
2

C6c nh6m chuy€n tr6ch chinh sria b6o c6o theo g6p y
HQi it6ng t.u d6nh gi6 CTDT ho.p ttO titip tpc b6 sung vd.

hodn thiQn b6o c5o t.u d6nh gi6 theo circy kitin phan biQn;

HQi <16ng tg d6nh gi6 CTDT c6p khoa th6ng qua biio c6o

tg d6nh gi6 lan cu6i vd nQp b6o c6o cho HQi rl6ng t1r
a' 1 i, ^<t6nh giri cdp Trudmg d€ xern xdt.

TuAn 17-18

(4/0U202r
tloen

17t0r/202r)

l. Thu ky chuong trinh gti b6o c6o tu d6nh gi6 vd c6ng vdn

cho hQi <16ng d6rh gi6c6p trucrng.

HQi cl6ng tg danh gi6 CTDT c6p khoa b6o quin b6o c6o

tU tl6nh gi6, luu gift c6c th6ng tin minh chimg theo thri tg
mE minh chimg <tE gtri trong brio c6o tg drinh gi6, sEn

. r,l r rlsdng t16 hqrp ddng v6i t6 chfc KDCLGD e16 thdm <lfnh

biio c6o tU d6nh gi|truoc khi dSnh giri ngodi

2.

Tuin l9-2O
(r810U202r

et;5n

3UOr/202r)

HQi ctdng c6p trudrng td chric <trlnh gi6

Tuffn 21-22
(0U021202r

tf,
oen

r4/02/202r)

l. C6c nh6m chuy6n tr6ch sria biio c6o theo c6c j,ki€n phin
biQn sau dhnhgi|

2. HQi tt6ng tU et6nh gi6 CTDT c6p khoa rd so6t, ki6m tra
b5o c6o



Thoi gian Cic ho4t tlQng
Ghi chrl

Tuffn 23-
24

(rs/02/202r
tl
oen

2U02/202r)

L{p kti ho4ch cii ti.5n CTDT

rr -. t ItYn nnqlti 4lrt2-

- HAi cl6n7 tp ddnh gid;
- Cfc tlon vi trong co sd Gi6o dpc;

- Luu vin thu; phdng QLCL, vdn phdng BQ m6n SPVL
- Cic nh6m chuy€n tr6ch

i.\\
\1

.rfr,/

9



B0 crAo DUC VA DAO TAO ceNG HoA xA ngr cHU ncnia vIET NARI
DQc l$p - Tg do - H4nh phfcrRrIoNG DAr-Hgc rAv NGUY0N

s64E&,5../KH-DHrN
Oak Uk, ngdytltthdng , ndm 20? I

rn uoacH TUDANH GIA (BO SUNG)

CHTIONG TRiNH DAO TAO NGANH SLr PHAnn Vdr l'f

Theo ki5 ho4ch sO qr il6nh gi6 CTDT sO ....lfH-DHl).IngAy....thrlng... ndm

2020, c6ng t6c tg drlnh gi6 CTDT nganh Su ph4m VAt ry d6n th6ng 2 ndm 2021.

Tuy nhi6n do tinh hinh dich CoMD-I9 di6n bii5n phric tap ldm chfm titin ttQ thgc

hiQn. Do d6, Hqi it6ng t.u d6nh gi6 CTDT ngdnh Su ph4m Vat bt il€ xu6t bd sung kti

hopch ty tl6nh gi6 CTDT nganh Su phpm Vat bt nhu sau:

Thdi gian thUc hipn t.u d6nh gi6 CTDT theo llch trinh:

v
t9Thdi gian Cic ho4t tlQng Ghi ch

It

TuAn5-6
(28/061202r

di5n

ruo7l202r)

1. Phdn tich ti€u chi, thu th4p thdng tin vd minh chimg.

Phdn tich, $ giii nQi hdm cria c6c minh chrimg d6 xem x6t

sg phir hgp cria minh chimg vdi c6c y6u cdu trong tirng ti€u

chf cria ti€u chudn drinh gi6 ch6t luqng CTDT

Sin ph6m: Php lpc 3

2. Lflp du th6o cho phitiu dSnh gi6ti6u chi

Sin phAm: PhU luc 4a(dqngdg th6o)

3. M5 ho6 c6c th6ng tin vd minh chring thu duoc.

4. MO te thdng tin vd minh chimg thu dugc.

5. PhAn tich, $ gi6i nQi hdm cria c6c minh chimg dti xem x6t

sg phir hqp cfa minh chimg v6i c6c y€u ciu trong timg ti6u

chi cria ti6u chudn dhtth gi|chAt luqng CTDT.

6. Hqp hOi d6ng tg ttrinh gi6 CTDT c6p khoa el€ rd so6t l4i c6c

phitlu phdn tfch ti6u chi vd c6c dg kitin minh chimg theo

ti6u chi

Sin phAm: 50 phitiu phdn tich ti6u chi tim thdng tin minh

chimg (Php lpc 3)

ol
<[
t-o\

\.

(12/07t202r

<ttin

1. C6c nh6m c6ng t6c chuy6n tr6ch hodn thiQn phi6u d6nh gi6

ti6u chf (Phu luc 4a)

2. C6c nh6m c6ng t6c chuy€n tr6ch vi6t c6c b6o c6o cria timg



Thoi gian Cr[c hoSt tlQng Ghi chf

2s1071202r) ti€u chi (thu thflp th6ng tin b6 sung n6u cdn thi€t).

3. Truong ciic nh6m chuy6n trrich t6ng hgp chcb6o c6o ti€u

chi thanh c6c b6o ciio tiOu chu6n (thu thfp thdng tin bd

r,l.g n6u cdn thi6Q.

Sin phAm: Phii5u d6nh gi6ti6u chi (Phu htc 4a)

TuAn 9-10

(26/07t202r

rl6n

081081202r)

Hqp H|i d6ng tw ddnh gid CTDT cdp khoa:

o Xem xdt c6c b6o c6o cria tring tiOu chudn, ti6u chf do c6c

nh6m chuy€n tr6ch dU thio;

o Ki0m tra l?i c6c thdng tin vd minh chimg dugc sri dpng

trong b6o c6o tU tlffi gi6;

o X6c dinh c6c v6n dO ph6t sinh tu c6c th6ng tin vd minh

chring thu dugc;

o X6c dinh cric th6ng tin cAn thu thflp bd sung;

o Thu ky Hgi tl6ng tfp hgrp c6c b6o c6o ti6u chuAn thdnh du

thio b6o c6o tg tLffi gi6 CTDT.

Sin phim: Danh muc minh chimg hoan chinh cho timg

ti€u chi, ti€u chuAn

Tufln ll-12
(09/081202t

-xoen

22/081202r)

HQi tl6ng tU danh gi6 CTDT cdp khoa xem x6t dU th6o brio

cilo tg tlffi giti vd dA xu6t nhiing chinh sta, c6ch hdnh v[n.

C6c nh6m chuy€n tr6ch vitit dU th6o brio c6o Dn I (dga

tr€n phg h,rc 4a)

1.

2.

TuAn 13-14

(23/081202r

tl6n

0s/09t202r)

1. HQi il6ng tU drlnh gi6 CTDT hgp vdi c6c b0 m6n, phdng,

ban, ...0C tnao lu{n vO b6o c6o ty tt6nh giri, xin y kitin g6p

t.
2. COng UO Uan b5o c6o tg danh giiL (dd chinh sira sau e6p i,

cria c6c bO mdn, phdng, ban, ...) trong nQi b0 Nhd trudng

vd khoa KHTN&CN.

3. C6c bQ m6n, phdng ban, c6n bQ, gi6ng vi€n, nhdn vi€n,

ngudi hec,...d6ng g6p y ki6n phin biQn v€ b6o c6o tg d6nh

eiiL.

4. HQi tl6ng tU d6nh gi6 cdp khoa hgp A6 UO sung vdr hodn

thiQn b6o c6o theo g6p y vi phin biQn

Tuin 15-16

(061091202r

1. C6c nh6m chuy€n tr6ch chinh sria b6o c6o theo g6p !
2. HQi <tdng tg d6nh gi6 CTDT hgp <tC tii5p tpc bO sung vd



Thtri gian Cic hogt tlQng Ghi chf

\t\\c

-l ,
t, /l

dOn

ret09t202r)

hodn thiQn bilo ciio tg d6nh gi6 theo citcy ki6n phin bi€n;

HQi it6ng tp d6nh gi6 CTDT c6p khoa th6ng qua b6o c6o tg
a, a ., rL A.
oann gla lan cuol

3.

TuAn 17-20

(20/09t202r

<16n

03tr0t202r)

HQi cl6ng tU d6nh gi6 CTDT cdp khoa b6o quin b6o c6o tg

dhnh giit,luu gifi c6c thdng tin minh chimg theo thri tg md

minh chimg da ghi trong b6o c6o tU tl6nh giri, sin sing di3

hqp d6ng vdi tO chric KECLGD AC tnAm dinh b6o ciio tu

tl6nh gi6 trudc khi d6nh gi6 ngodi

Tuin 2l-22
(04/r01202r

tltin

r7lr0l202r)

l. Grii dU th6o b6o c6o l€n Hdi itdng tU il6nh gi6 cdp trucrng

2. Crlc nh6m chuy6n triich sfta chfra, hodn thiQn b6o c5o theo

e6Pi'cta Phan biPn

Tuffn 23 -24

(r8/r01202r

tttin

3Ur0t202r)

l. HQi d6ng cdp trudrng td chric d6nh girl

2. Nh6m chuy€n trirch sta chlia, bd sung, hodn thiQn b6o ciio

tg d6nh gi6 theo e6p !,ctia HQi tt6ng

\\
't

rlC

.Jril

fuin 25 -26

(r/ru202r
-loen

14lrv202r)

L{p ki5 ho4ch cAi d6n CTDT

,f,
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Phụ lục 7. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   4/11/2021 

 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục    

Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) 

Tiếng Việt: Trường Đại học Tây Nguyên 

Tiếng Anh: TAYNGUYEN UNIVERSITY 

Tên viết tắt của cơ sở giáo dục 

Tiếng Việt: TTN 

Tiếng Anh: TNU 

Tên trước đây (nếu có): Không 

Cơ quan/Bộ chủ quản: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Thông tin liên hệ: Điện thoại 0262.35825185. Số fax 0262.3825185 

E-mail: dhtn@ttn.edu.vn  Website: https://www.ttn.edu.vn 

Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 11/11/1977 

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I:1977 

Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I:1981 

 Loại hình cơ sở giáo dục: 

  Công lập      Bán công     Dân lập  Tư thục     

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ): không 

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập) 

Tiếng Việt: Khoa Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ 

Tiếng Anh: Faculty of Science and Technology 

Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 

Tiếng Việt: Bộ mônVật lý 

Tiếng Anh: Department of Physics 

Tên trước đây (nếu có): Không 

Tên CTĐT  

Tiếng Việt: Sư phạm Vật lý 

Tiếng Anh: Physics Teacher Education 

Mã CTĐT: 7140211   

Tên trước đây của CTĐT (nếu có): Không 

Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: phòng 8.1.1 nhà 8, số 567 Lê Duẩn, 

phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 Số điện thoại liên hệ: ....................... Số fax: ……………………… 

https://www.ttn.edu.vn/
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 E-mail:..............................................Website:................................................. 

Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập):.......  

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2001 

Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2005 

 

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện 

CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, ... quan hệ 

hợp tác, thành tích nổi bật). 

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ được thành lập theo Quyết định Số 

1577/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 19/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây 

Nguyên, trên cơ sở tách ra từ khoa Sư phạm, với 6 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, 

Sinh học, Tin học, Công nghệ Môi trường.  

Chức năng của Khoa KHTN&CN là một khoa chuyên ngành đào tạo cử nhân 

sư phạm, cử nhân khoa học thuộc khối khoa học tự nhiên và đạo tạo một số ngành 

công nghệ: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, 

các ngành cao học. Ngoài ra thời khoa cũng có thêm chức năng giảng dạy các học 

phần đại cương thuộc các lĩnh vực: Toán  học; Vật lý; Hoá học; Sinh học và Tin học 

cho các Khoa đào tạo khác của trường.  

 Nhiệm vụ của Khoa: 

 1. Đào tạo trình độ đại học cho 8 chuyên  ngành:  Sư phạm Toán học, Sư phạm 

Vật Lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cử nhân Tin học, 

Công nghệ sinh học và Công nghệ kĩ thuật môi trường. 

2. Quản lý 3 chuyên ngành đào tạo sau đại học: Cao học Sinh học thực nghiệm, 

Cao học toán giải tích, Vật lý lý thuyết và vật lý toán. 

3. Dạy các môn đại cương thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lý , Hóa học, 

Sinh học, Môi trường và Tin học cho các ngành khác trong toàn Trường.  

Hiện nay khoa KHTN&CN có 72 cán bộ viên chức, trong đó 02 cán bộ có học 

hàm Phó giáo sư, 17 cán bộ có học vị Tiến sỹ, 41 cán bộ là Thạc sỹ, 11 cán bộ có trình 

độ Cử nhân và 01 kỹ thuật viên có trình độ Cao đẳng.  Ngoài ra, nhiều cán bộ tham gia 

sinh hoạt chuyên môn ở khoa KHTN&CN nhưng đang giữ các chức vụ quản lý ở các 

đơn vị trong Trường. 

Qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, khoa có hơn 1.217 sinh viên chính quy 

học tại các chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, khoa cũng đang đào tạo 03 chuyên 

ngành sau đại học là: Cao học toán giải tích (92 học viên đã tốt nghiệp và 67 học viên 

đang học); Cao học sinh học thực nghiệm (166 học viên đã tốt nghiệp và 29 học viên 

đang học). Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường năm sau cao hơn năm trước, hàng năm, 
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tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi từ 5 - 10%. Nhiều sinh viên ra trường đã được 

giữ các vị trí cán bộ chủ chốt trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh 

nghiệp của khu vực Tây Nguyên và các vùng khác lân cận.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

đang theo hướng tích cực. Trong 05 năm gần đây, các cán bộ giảng dạy cơ hữu của 

khoa tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ đã thực hiện nhiều đề tài dự án khoa học 

công nghệ các cấp, trong đó, có 04 đề tài cấp nhà nước, 08 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài 

Nafosted, 01 đề tài cấp Tỉnh, 56 đề tài cấp Cơ sở. Thông qua các kết quả nghiên cứu 

của đề tài, các cán bộ đã công bố trên 147 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước, 

106 bài báo quốc tế, cán bộ Khoa tham gia 64 hội thảo trong nước, 25 hội thảo Quốc 

tế, 64 hội thảo Quốc gia và 21 giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo. 

Bên cạnh lực lượng giáo viên cơ hữu, Khoa đã và sẽ tiếp tục hợp tác giảng dạy 

và trao đổi chuyên môn với các giảng viên có trình độ chuyên môn cao của các trường 

đại học trong và ngoài vùng. Đây là một hướng đi phù hợp với xu thế hội nhập của 

toàn xã hội nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng 

giảng viên sở tại và nâng cao chất lượng đào tạo.  

BỘ MÔN VẬT LÝ 

Bộ môn Vật lý là một trong những bộ môn được thành lập ngay từ những ngày 

đầu thành lập trường - 11/11/ 1977. 

Năm học 2001 - 2002, Bộ môn chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân 

Sư phạm Vật lý. Với những thành tích của mình, năm 2002, Bộ môn Vật lý vinh dự 

được Bộ GD và Đào tạo tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 

và phát triển nhà trường trong 25 năm 1977 - 2002. 

Hiện nay, Bộ môn Vật lý được nhà trường trang bị các phòng thí nghiệm Vật lý 

đại cương, Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Kỹ thuật Điện tử, Thí nghiệm Vật 

lý THPT với các thiết bị hiện đại đáp ứng như cầu đào tạo cho ngành Sư phạm Vật lý.  

Từ năm 2001 đến nay, đã có 16 khóa với hơn 800 SV tốt nghiệp ngành Sư 

phạm Vật lý. Rất nhiều Sinh viên tốt nghiệp đã trở thành lực lượng giáo viên nòng cốt 

tại các trường phổ thông, Cao Đẳng và Đại học trên địa bàn Tây Nguyên và một số địa 

phương khác. 

Với cơ sở vật chất phòng thí nghiệm hiện đại, SV ngành Vật lý được rèn luyện 

kỹ năng thực hành xuyên suốt quá trình học tập như tiêu chí học đi đôi với hành. 

Về đội ngũ cán bộ: Chất lượng đào tạo luôn được Bộ môn chú trọng mang tính 

sống còn. Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn đã không ngừng học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn nhằm đáp ứng các yêu cầu giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. 

Các thầy cô đã được đào tạo từ các cơ sở uy tín trong nước như Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. HCM,...trải 
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đều trong các lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp giảng dạy Vật lý, Vật lý lý thuyết, 

Vật lý địa cầu, Quang học… 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của bộ môn Vật lý có 10 CBVC, gồm 1 PGS,  02 tiến 

sĩ, 04 thạc sĩ (02 NCS) và 02 KTV phòng thí nghiệm và được trình bày bảng dưới đây: 

 

STT Họ và tên Liên hệ 

1 PGS. TS. Võ Văn Viên vvvien@ttn.edu.vn 

2 TS. Lê Minh Tân lmtan@ttn.edu.vn 

3 TS. Phùng Nguyễn Thái Hằng pnthang@ttn.edu.vn 

4 ThS. Phùng Thị Tố Loan pttloan@ttn.edu.vn 

5 ThS. Trần Quốc Lâm tqlam@ttn.edu.vn 

6 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương huongntt@ttn.edu.vn 

7 ThS. Nguyễn Thị Hiền nthien@ttn.edu.vn 

8 ThS. Hoàng Thị Kim Tuyến htktuyen@ttn.edu.vn 

9 CN. Tôn Thất Trường Nam tttnam@ttn.edu.vn 

10 CN. Nguyễn Thị Lương ntluong@ttn.edu.vn 

 

Về cơ sở vật chất: Bộ môn có 05 phòng thí nghiệm Vật lý đại cương, Thí 

nghiệm phổ thông, Điện tử, Quang-Điện, Nhiệt- Cơ học. 

Về nghiên cứu khoa học:  

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo trường, Bô ̣môn Vật lý đã quan tâm 

chỉ đạo sát sao đội ngũ cán bộ của Bô ̣môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa 

học. Hằng năm ngoài việc đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 

cán bộ của Bô ̣môn còn tham gia tích cực vào các hoạt động hội nghị, hội thảo khoa 

học trong và ngoài trường, tham gia hướng dẫn các đề tài khoa học của sinh viên và 

tích cực nghiên cứu để có những bài báo được đăng ở các tạp chí có uy tín trong và 

ngoài nước, tham gia biên soạn các tài liệu được xuất bản ở những nhà xuất bản có uy 

tín.Từ năm 2015 đến nay, cán bộ chuyên ngành Vật lý đã chủ trì và tham gia 05 đề tài 

cấp cơ sở, 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp nhà nước (Nafosted); trong 05 năm gần đây, 

đã công bố 25 bài báo quốc tế SCI, 05 bài báo quốc tế khác, 05 bài báo trong nước. 

Ngoài ra, các cán bộ tích cực tham gia hướng dẫn SV NCKH, tham gia các Hội nghị 

Vật lý toàn quốc,  Hội nghị Vật lý Lí thuyết, Hội nghị về Phương pháp GD Vật lý, … 

Những kết quả trên đây phản ánh nỗ lực phấn đấu trong giảng dạy và nghiên 

cứu của thầy và trò Bô ̣môn hóa hoc̣. Tuy nhiên kết quả này vẫn còn rất khiêm tốn, hy 

vọng trong những năm tới Bô ̣môn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh 

đạo, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho cán bộ, sinh viên Bô ̣môn tiếp tục phát huy túc đẩy 
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công tác nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường và theo kịp sự 

phát triển chung của cả nước.  

Về thi đua khen thưởng: Với những nỗ lực không ngừng trong hơn 44 năm qua, 

tập thể cán bộ Bộ môn Hóa học đã nhận được nhiều thành tích khen thưởng: nhiều 

năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, nhiều năm được Nhà trường tặng 

giấy khen, nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 cán bộ của Bộ 

môn đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, 01 cán bộ được khen thưởng khoa học giai đoạn 2016-

2020. 

Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT (vẽ sơ 

đồ riêng). 

Cơ cấu bộ máy tổ chức Trường ĐHTN năm 2019 được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM 2019 

 

ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU CÁC ĐOÀN THỂ

CÁC KHOA, VIỆN ĐÀO TẠO

Chăn nuôi - Thú y

Dự bị đại học

Kinh tế

Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ

Nông Lâm nghiệp

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

Sư phạm

Y Dược

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo đại học

Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Khoa học và Quan hệ 

quốc tế

Phòng Cơ sở vật chất

Phòng Thanh tra Pháp chế

Phòng Tổ chức cán bộ

CÁC TRUNG TÂM, THƯ VIỆN

Bệnh viện trường Đại học Tây 

Nguyên
Thư viện

Trung tâm Thông tin

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

và an ninh Trường ĐHTN

Trung tâm Khoa học Xã hội và 

Nhân văn Tây Nguyên

Viện Công nghệ sinh học và Môi 

trường

Chú thích

Mối quan hệ chỉ đạo 

Mối quan hệ phối hợp

CÁC ĐƠN VỊ THỰC HÀNH

Trường Trung học Phổ thông 

thực hành Cao Nguyên

Trường Mầm non

 thực hành 11/11

Phòng Hành chính Tổng hợp
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Cấu trúc tổ chức của Hội đồng Trường  

 

 

 

 

BAN ĐÀO 

TẠO VÀ ĐẢM 

BẢO CHẤT 

LƯỢNG 

 

BAN TỔ 

CHỨC VÀ 

NHÂN SỰ 

 

BAN TÀI 

CHÍNH VÀ 

CƠ SỞ VẬT 

CHẤT 

 

BAN KHOA 

HỌC VÀ HỢP 

TÁC 

 

Cấu trúc tổ chức của đơn vị thực hiện chương trình 

 

 Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

của đơn vị thực hiện CTĐT. 

TT 
Các bộ 

phận 
Họ và tên Năm sinh 

Học vị, 

chức 

danh 

Điện thoại Email 

Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên 

1 

Chủ tịch 

HĐ 

trường 

Lê Đức 

Niêm 
1972 PGS.TS 

0964061111 

 

leniem@gm

ail.com 

2 
Hiệu 

trưởng 

Nguyễn 

Thanh Trúc 
1979 TS 0905467699 

nttruc@ttu.

edu.vn 

3 
Phó Hiệu 

trưởng 

Lê Đức 

Niêm 
1969 PGS.TS 0964061111 

ldniem@ttn

.edu.vn 

4 
Phó Hiệu 

trưởng 

Nguyễn Văn 

Nam 
1967 

GVCC. 

PGS.TS 
0766789268 

nvnam@ttu

.edu.vn 

Lãnh đạo chủ chốt khoa KHTN&CN 

I. Lãnh đạo khoa 

1. Trưởng Nguyễn Văn 1978 TS 0914111101 nvbong@tt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

mailto:964061111/leniem@gmail.com
mailto:964061111/leniem@gmail.com
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khoa Bồng u.edu.vn 

2 

Phó 

trưởng 

khoa 

Phạm Hữu 

Khánh 
1976 GVC.TS 0985582920 

phkhanh@tt

n.edu.vn 

II. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn 

1. 
Bí thư 

chi bộ 

Nguyễn Văn 

Bồng 
1978 TS 0905851851 

nguyenthan

hhung@ttu.

edu.vn 

2 

Chủ tịch 

công 

đoàn 

khoa 

Nguyễn Thị 

Như 
1979 ThS 0906200625 

ntnhu@ttn.

edu.vn 

3 

Bí thư 

Đoàn 

thành 

niên 

Nguyễn 

Quốc Cường 
1985 ThS 0973303109 

nqcuong@tt

n.edu.vn 

III. Trưởng các bộ môn 

1. Toán 
Dương Quốc 

Huy 
1985 GVC. TS 0905616183 

dqhuy@ttn.

edu.vn 

2 Vật lý Lê Minh Tân 1982 TS 0935318151 
lmtan@ttn.

edu.vn 

3 Hóa học 
Phan Tứ 

Qúy 
1982 GVC. TS 0932567400 

phantuquy

@ttn.edu.vn 

4 Sinh Học 

Trần Thị 

Phương 

Hạnh 

1985 GVC. TS 0988861311 
ttphanh@tt

n.edu.vn 

5 

Công 

nghệ 

thông tin 

Nguyễn Thị 

Như 
1979 ThS 0906200625 

ntnhu@ttn.

edu.vn 

6 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

môi 

trường 

Đặng 

ThThanh Hà 
1983 ThS 0979178998 

dttha@ttn.e

du.vn 

Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 03 
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 Số lượng ngành đào tạo đại học: 08 

 Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0 

 Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0 

Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương 

ứng) 

 

Có      Không 

Chính quy      

Không chính quy     

Từ xa        

Liên kết đào tạo với nước ngoài      

Liên kết đào tạo trong nước    

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): 0 

Tổng số các ngành đào tạo: 08 ngành đào tạo Đại học, 03 ngành đào tạo Thạc sỹ 

IV. Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương 

trình đào tạo 

- Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 

Trong đó: 
31 41 72 

I.1 Cán bộ trong biên chế 0 0 0 

I.2 
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và 

hợp đồng không xác định thời hạn 
31 41 72 

II 

Các cán bộ khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả 

giảng viên thỉnh giảng) 

22 7 29 

 Tổng số 53 48 101 

- Thống kê, phân loại giảng viên 

TT 

Trình độ, 

học vị, chức 

danh 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc tế 

GV 

trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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TT 

Trình độ, 

học vị, chức 

danh 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc tế 

GV 

trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

1 Giáo sư, Viện 

sĩ 
2 0 0 1 1 0 

2 Phó Giáo sư 9 0 1 2 6 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 30 0 14 3 13 0 

5 Thạc sĩ 50 0 41 0 9 0 

6 Đại học 2 0 2 0 0 0 

 Tổng số 93 0 58 6 29 0 

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 64 giảng viên 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 88,89% 

- Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị  

 Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 

3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo 

dục và đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì 

tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32).  

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với 

trường đại học, học viện). 

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy 

đổi 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ quản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư, Viện sĩ 5,0 2 0 0 1 1 0 2,5 
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Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

-  Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi  

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 
Giáo sư, Viện 

sĩ 
5,0 2 0 0 1 1 0 2,5 

2 Phó Giáo sư 3,0 9 0 1 2 6 0 8,4 

3 
Tiến sĩ khoa 

học 
3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2 30 0 14 3 13 0 35 

5 Thạc sĩ 1 50 0 41 0 9 0 42,8 

6 Đại học 0,5 2 0 2 0 0 0 1 

 Tổng  93  58 6 29  89,7 

 Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:  37,68 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 26,56% 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT: 64,06% 

 -  Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 

2 Phó Giáo sư 3,0 9 0 1 2 6 0 8,4 

3 Tiến sĩ khoa học 3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2 30 0 14 3 13 0 35 

5 Thạc sĩ 1 50 0 41 0 9 0 42,8 

6 Đại học 0,5 2 0 2 0 0 0 1 

 Tổng  93  58 6 29  89,7 
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TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 15,63% 18,75% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công 

việc) 
65,63% 78,13% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công 

việc) 
14,06% 3,13% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 

việc) 
4,69% 0% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời 

gian của công việc) 
0% 0% 

 Tổng 100% 100% 

 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập 

học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 

Năm học 

Số thí 

sinh 

đăng 

ký vào 

CTĐT 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số 

nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu 

vào/ 

thang 

điểm 

Điểm 

trung 

bình của 

sinh viên 

được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

2015-2016  45  44 20,5 21,49  

2016-2017  17  17 15,5 20,32  

2017-2018  8  5 17 19,11  

2018-2019  3  2 18 21,73  

2019-2020  8  6 18,5 23,11  

Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ 

chính quy và không chính quy.  

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Nghiên cứu sinh 0 0 0 0 0 

2. Học viên cao học 0 0 0 0 8 
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Các tiêu chí 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

     Hệ chính quy 82 52 45 36 25 

     Hệ không chính quy 0 0 0 26 26 

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 

     

     Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

     Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh TCCN 

Trong đó: 

     

     Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

     Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác… 0 0 0 0 0 

Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

 Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Số lượng (người) 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 

người học 
0 0 0 0 0 

 

Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 

Các tiêu chí 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Tổng diện tích phòng ở 

(m2) 

4928 4928 4928 6008 8258 

2. Người học có nhu cầu về 

phòng ở (trong và ngoài ký 

túc xá) (người) 

10/353 27/197 22/230 21/131 26/92 

3. Người học được ở trong ký 

túc xá (người) 

10/353 27/197 22/230 21/131 26/92 

4. Tỷ số diện tích trên đầu 

người học ở trong ký túc xá 

(m2/người) 

5,3 m2 5,3 m2 5,3 m2 5,3 m2 5,3 m2 
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Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học 

 

Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Số lượng(người) 0 0 1  1 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên       

 

Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành 

công luận án tiến sĩ 

0 0 0 0 0 

2. Học viên tốt nghiệp cao học 0 0 0 0 0 

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy 74 36 24 42 23 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 26 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác…      

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ 

cấp bằng) 

Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Số lượng người học tốt nghiệp 0 16 15 6 7 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

(người) 

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với 

số tuyển vào (%) 
0 42,1% 55,6% 19,4% 41,2% 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp 

về chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây: 

- - - - - 

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%). 

- - 91,7% 54% - 

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học 

được một phần kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%). 

- - 8,3% 32,4% - 

3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học 

được những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp 

- - - 13,5% - 

4. Người học có việc làm trong năm 

đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây: 

- - - - - 

4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%). 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

- Sau 6 tháng tốt nghiệp. - - 33,3% 78,9% 38,1% 

- Sau 12 tháng tốt nghiệp.      

4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái 

ngành đào tạo (%). 
- - 66,7% 21,1% 61,9% 

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của 

người học có việc làm. 
- - 

5,147 

triệu 

đồng 

6,1 

triệu 

đồng 

4,5 

triệu 

đồng 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về 

người học tốt nghiệp có việc làm 

đúng ngành đào tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống kết thúc bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây: 

- - - - - 

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu 

của công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%). 

- - - - - 

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%). 

- - - - - 

5.3. Tỷ lệ người học phải được đào 

tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 

tháng (%). 

- - - - - 

Ghi chú:  

- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt 

nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc 

làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về việc này. 
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VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của 

đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Tổng 

(đã 

quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 0 0 1 1 1 6 

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 0 0 0 0 0 0 

3 Đề tài cấp trường 0,5 2 2 1 2 2 4,5 

4 Tổng  2 2 2 3 3 10,5 

 

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi: 10,5 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0 

Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực 

hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 0 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ so với tổng 

kinh phí đầu vào của 

đơn vị thực hiện CTĐT 

(%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ 

cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2016 0 0 0 

2 2017 0 0 0 

3 2018 0 0 0 

4 2019 0 0 0 

5 2020 0 0 0 

Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài 

khoa học trong 5 năm gần đây: 

 Số lượng cán bộ tham gia  
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Số lượng đề tài Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Ghi chú 

Từ 1 đến 3 đề tài 2 2 0  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 5  

Trên 6 đề tài  0 0 0  

Tổng số cán bộ tham gia 2 2 5  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần 

đây: 

TT Phân loại sách 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 0 0 0 0 0 0 

2 Sách giáo trình 1,5 0 0 0 2 0 3 

3 Sách tham khảo 1,0 0 0 0 1 1 2 

4 Sách hướng dẫn 0,5 0 0 0 0 0 0 

5 Tổng  0 0 0 3 1 5 

 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi): 5 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,4 

Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 

năm gần đây: 

 

Số lượng sách 
Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  0 3 2 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 1 0 0 

Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 0 4 2 0 

Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 

quy đổi) 
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TT Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 6 5 5 6 6 42 

2 Tạp chí khoa học cấp 

ngành trong nước 

1,0 3 3 4 4 5 19 

3 Tạp chí / tập san của cấp 

trường 

0,5 4 5 2 6 5 11 

 Tổng  13 15 11 16 16 72 

 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 72 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 9,0 

Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 

báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa 

học quốc tế 

Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập 

san cấp 

trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  2 2 4 

Từ 6 đến 10 bài báo  2 3 1 

Từ 11 đến 15 bài báo  0 2 0 

Trên 15 bài báo  1 1 0 

Tổng số cán bộ tham gia 5 8 5 

Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo 

cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ 

yếu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 

quy đổi) 

12 Hội thảo quốc tế 1,0 0 0 2 0 0 2 

2 Hội thảo trong nước 0,5 0 1 1 2 2 3,0 

3 Hội thảo cấp trường 0,25 0 0 2 0 2 1,0 

4 Tổng  0 1 5 2 4 6 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo 

dục vì đã được tính 1 lần) 
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**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 72 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:9 

Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các 

hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 

năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo 

cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 2 3 3 

Từ 6 đến 10 báo cáo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 báo cáo  0 0 0 

Trên 15 báo cáo  0 0 0 

Tổng số cán bộ than gia 2 3 3 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

Năm học 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2016-2017 0 

2017-2018 0 

2018-2019 0 

2019-2020 0 

Nghiên cứu khoa học của người học 

Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa 

học trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng người học tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 1 2  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài  0 0 0  

Tổng số người học tham gia 0 1 2  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình 

được công bố) 
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TT 
Thành tích nghiên cứu 

khoa học 

Số lượng 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 
Số giải thưởng nghiên 

cứu khoa học, sáng tạo 

0 0 0 0 0 

2 
Số bài báo được đăng, 

công trình được công bố 

0 0 0 0 0 

   

  VII. Cơ sở vật chất, thư viện 

Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 268.765 m2 

Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 268.765 

m2 

Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 

 - Nơi làm việc: 160 m2, Nơi học: 822.055,8m2. Nơi vui chơi giải trí:7.850 m2 

 Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

  - Tổng diện tích phòng học: 9.541 m2 

  - Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 1,32 m2 

Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin – 

Thư viện:5.855 

Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): 117 

Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 - Dùng cho hệ thống văn phòng:04 máy 

 - Dùng cho người học học tập: 120 máy 

 Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,11 

  VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây: 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người):08 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):80 % 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT (%):30 % 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT (%): 50 % 

2. Người học: 

Tổng số người học chính quy (người):36 SV (năm 2019-2020) 

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên:4,0 

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 91,7 
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3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT: 

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%):..................... 

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):.............. 

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%):81,1 

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%):18,9 

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ):5,0 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo: 

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay 

(%):....................... 

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%):........ 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu: 0 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,13 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 9 

7. Cơ sở vật chất: 

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy:8,29 % 

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 9646/8071 (119,51 %) 

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 110% (Phòng ký túc xá 

nhiều hơn nhu cầu người ở) 
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	Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mở đầu
	Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học
	Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT
	Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kì rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
	Kết luận về Tiêu chuẩn 1

	Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo
	Mở đầu (1)
	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật
	Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật
	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ tiếp cận
	Kết luận về Tiêu chuẩn 2

	Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
	Mở đầu (2)
	Kết luận về Tiêu chuẩn 3:

	Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
	Mở đầu:
	Kết luận về Tiêu chuẩn 4:

	Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học
	Mở đầu (3)
	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập
	Kết luận về Tiêu chuẩn 5

	Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
	Mở đầu (4)
	Kết luận về Tiêu chuẩn 6

	Mở đầu: (1)
	Kết luận về Tiêu chuẩn 7

	Tiêu chuẩn 8.  Người học và hoạt động hỗ trợ người học
	Mở đầu: (2)
	Kết luận về tiêu chuẩn 8:

	Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
	Mở đầu: (3)
	Kết luận về tiêu chuẩn 9

	Tiêu chuẩn  10: Nâng cao chất lượng
	Mở đầu: (4)
	Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH
	1. Mô tả hiện trạng
	Trong quá trình xây dựng và điều chỉnh CTDH, Bộ môn còn dựa trên ý kiến của các GV trong các bộ môn khác tham gia giảng dạy các HP cho SV ngành SPVL [H10.10.01.09, H10.10.01.10]. Trên cơ sở các YKPH của SV được Nhà trường tổng hợp và gửi tới các Khoa,...
	Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
	Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học.
	1. Mô tả hiện trạng (1)
	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
	Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các BLQ có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
	Kết luận về Tiêu chuẩn 10

	Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra
	Mở đầu (5)
	Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	Tiêu chí 11.4. Loại hình số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng.
	Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các BLQ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	Kết luận về Tiêu chuẩn 11

	Phần III: KẾT LUẬN
	Phần IV: PHỤ LỤC
	Cấu trúc tổ chức của đơn vị thực hiện chương trình

